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MỤC LỤC 
q„ @ 
Ngỏ 
Đi vào thế giới bản nguyện 
s Nền tảng phát khởi bản nguyện 
s Các truyền bản 
s Liên hệ giữa các truyền bản 
‹ Ảnh hưởng và phát triển 
- Tha lực trong tự lực 
- Nhân cách trong xã hội 


‹ Tính ưu việt của thế giới bản nguyện 


Lịch sử phát triển 
- Ấn Độ 

- Trung Hoa 

- Nhật Bản 

- Việt Nam 


« Ước mơ và đạo lý của cuộc sống 

Bốn mươi tám đại nguyện 

1- Nguyện cõi nước không có các đường ác 
2- Nguyện không bị rơi lại trong đường ác 
3 - Nguyện thân bằng vàng chân thật 
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11 
13 
18 
19 
va 
29 
c, 
34 
Ko 
39 
46 
50 
57 
129 
133 
132 
H55 
166 


4 - Nguyện hình và sắc tương đồng 

5 - Nguyện được thần thông 

6 - Nguyện được biết rõ sinh mệnh đời trước 
7 - Nguyện được Thiên nhãn 

8 - Nguyện được Thiên nhĩ 

9 - Nguyện thấy rõ tâm người 

10 - Nguyện không tham chấp thân thể 


168 
173 
176 
181 
184 
187 
190 


11 - Nguyện an trú thiển định cho đến khi chứng nhập Niết 


bàn 

12 - Nguyện chúng Thanh Văn nhiều vô số 
13 - Nguyện ánh sáng vô lượng 

14 - Nguyện chúng sanh sống lâu vô lượng 
15- Nguyện thọ mạng vô lượng 

16 - Nguyện không nghe tên xấu 

17 - Nguyện chư Phật ngợi khen 

18 - Nguyện Thánh chúng tiếp dẫn 

19 - Nguyện mười niệm vãng sanh 

20.1 - Nguyện muốn sanh toại ý 

20.2 - Nguyện còn một đời làm Phật 

21.1- Nguyện cúng dường chư Phật 

21.2 - Nguyện đủ Ba mươi hai tướng tốt 
22 - Nguyện vật dụng cúng dường từ gốc phước đức 
23 - Nguyện thuyết pháp đúng Phật trí 

24 - Nguyện cúng dường chư Phật 

25 - Nguyện được thân Kim Cang lực sĩ 
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194 
196 
206 
211 
215 
220 
2A2 
2 
230 
sg 
219 
245 
249 
29 
263 
265 
268 


26 - Nguyện mọi vật trang nghiêm vô lượng 
27 - Nguyện thấy biết cây đạo thọ sáng và cao 
28 - Nguyện tụng kinh được trí tuệ biện tài 

29 - Nguyện cõi nước thanh tịnh 

30.1 - Nguyện trang nghiêm cõi nước 

30.2 - Nguyện trí tuệ biện tài 

31 - Nguyện vân nhạc và mưa hoa 

32 - Nguyện xúc chạm ánh sáng 

33 - Nguyện được các địa vị Bồ tát không thoái chuyển 
34 - Nguyện thoát ly thân nữ 

35 - Nguyện tu hạnh thanh tịnh 

36 - Nguyện y phục tùy niệm 

37.1 - Nguyện niềm vui không còn phiền não 
37.2 - Nguyện trời người kính trọng cùng tột 
38 - Nguyện thấy cây báu như thật 

39 - Nguyện các căn vẹn toàn 

40 - Nguyện văn danh đắc định 

41 - Nguyện sanh gia tộc tôn quý 

42- Nguyện đây đủ công đức 

43 - Nguyện trong định thấy Phật 

44 - Nguyện tùy niệm nghe pháp 

45 - Nguyện không còn thoái lui 

46 - Nguyện được Tam pháp nhẫn 


Tài liệu tham khảo 


27 Í 
274 
277 
280 
283 
286 
289 
291 
294 
300 
303 
307 
310 
312 
314 
317 
319 
s2 
326 
329 
KX%) 
336 
kh 
343 


NGỎ 
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ô lượng thọ kinh, bản dịch của Khương Tăng 

Khải, đời Tào Ngụy, ở Đại Chính 12, gồm có 
48 đại nguyện và Vô lượng thọ - Như Lai hội ở trong kinh 
Đại Bảo Tích, Bồ Đề Lưu Chí dịch vào đời Đường, ở Đại 
Chính I1, gồm có 48 đại nguyện, trong lúc các bản dịch 
khác các đại nguyện có chênh lệch nhau về số lượng và 
ngay cả nội dung. 

Ngay cả hai Phạn bản hiện có, số lượng bản nguyện 
cũng chênh lệch nhau. Phạn bản Skhäyvativyihah 
- Buddhist Sanskrit Texts No. I7 Mahãyãäna-sitra- 
sarngrahah (part I). Darbhanga: The Mithila Institute, 
1961,p 221-253, chỉ có 46 đại nguyện, không có nguyện 
thứ 9 là thần túc vô ngại và nguyện 21 là nguyện nhân 
thiên có 32 tướng tốt. Trong khi, bản Phạn văn Amiãbha 
Nama Mahayanasufra, có 47 đại nguyện, nghĩa là không 
có nguyện 21, nói về nhân thiên có 32 tướng tốt. 
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Tôi dựa vào Phạn bản có bốn mươi sáu đại nguyện 
để dịch và có đối chiếu với Phạn văn bốn mươi bảy đại 
nguyện, cũng như các Hán bản có bốn mươi tám đại 
nguyện. 

Số thứ tự của các đại nguyện, tôi dựa theo số thứ tự 
của Phạn văn bốn mươi sáu đại nguyện, chứ không dựa 
theo thứ tự của Hán văn. Trong lúc đó, những nguyện 
không có trong Phạn văn, nhưng có ở trong Hán văn, tôi 
cũng có dịch và chú giải. 

Nội dung của các đại nguyện từ các Phạn bản và Hán 
bản phần nhiều tương đồng nhau, chỉ chênh lệch một ít 
số thứ tự của đại nguyện và một số nội dung giữa các bản 
nguyện là không đáng kẻ. 

Trong tập sách này phần đi vào thể giới bản nguyện. 
cũng như phần dịch thuật và chú giảng, chắc chăn có 
nhiều thiếu sót. Những thiếu sót là đo sở học, sở tu của 
tôi còn vụng về, nguyện cô găng chỉnh sửa cho hoàn hảo, 
nếu được các bậc thiện tri thức chỉ bảo. Nhưng, trong tập 
sách này có được công đức gì, thì đó là của Tam bảo, cha 
mẹ, thầy bạn, mọi người và muôn loài. 

Huế, chùa Phước Duyên - Tàng Kinh Các, 
Mùa Xuân Quý Ty, năm 2013. 
Tỷ Kheo Thích Thái Hòa 
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ĐI VÀO THỂ GIỚI BẢN NGUYÊN 
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Nền tảng phát khởi bản nguyện 


Đại nguyện của Bồ tát là từ nơi tâm đại bi mà phát 
khởi. Không có tâm đại bị sẽ không có đại nguyện. Đại bì 
là từ nơi tâm bồ đề mà phát khởi. Không có tâm bồ đề sẽ 
không có tâm đại bi. Tâm bồ đề là tuệ giác vốn có nơi hết 
thảy chúng sanh. Không có chúng sanh sẽ không có tâm 
bồ đề. Không có tâm bồ đề sẽ không có hạnh và nguyện 
bồ đề. Không có hạnh và nguyện bồ đè, thì không có Bồ 
tát và không có Bồ tát thì không một ai có thể thành Phật. 
Không có Phật thì không có bậc Đạo sư cho hàng Thanh 
văn nương tựa tu học. Không có hàng Thanh văn, thì sẽ 
không có A la hán. A la hán được khai sanh từ Phật, nên 
A la hán thuộc về phẩm tính giác ngộ của Phật. Phật là 
quả vị tối thượng được sinh ra từ nơi tâm bồ đề. 
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Tâm bồ đề tất cả chúng sanh đều có, nên tất cả chúng 
sanh đều có khả năng thành Phật và là Phật sẽ thành. 
Chúng sanh là Phật sẽ thành, khi chúng sanh tự biết tâm 
mình không phải chỉ có phiền não, mà còn có bồ đề hay 
tự tin mình có bồ đề tâm, biết phát khởi và nuôi dưỡng 
tâm ấy, qua hạnh và nguyện để tây trừ và chuyền hóa 
phiền não, khiến cho tự tánh thanh tịnh nơi tâm hiện ra. 

Chúng sanh do phiền não sai sử và chạy bươn theo 
hướng lục trần, nên bị nhận chìm trong biển cả sanh tử 
khổ đau. Chính bản thân ta đau khô là cơ duyên để ta 
phát khởi tâm bồ đề và chúng sanh đau khổ là cơ duyên 
để tâm đại bi nơi ta phát khởi. 

Không có chúng sanh đau khổ, Bồ tát sẽ không có cơ 
duyên khởi động tâm đại bị. Nên, chúng sanh là ân nhân 
của Bồ tát và chúng sanh khô đau là chất liệu nuôi lớn 
tâm đại bi của Bồ tát. Chúng sanh là ân nhân của Bồ tát, 
vì do chúng sanh khổ đau, khiến hạnh nguyện đại bị của 
Bồ tát phát khởi và trở nên kiên cường, rộng lớn đề viên 
thành Phật quả. Và Bồ tát là ân nhân của chúng sanh, vì 
nhờ tâm đại bi của Bồ tát, mà bao nhiêu phiền não oi bức 
nơi tâm chúng sanh đều bị dập tắt, khiến tâm bồ đề vốn 
có nơi tất cả chúng sanh đều có thể vươn lên trong ánh 
sáng tuệ giác, để kết thành hoa trái giác ngộ. 

Từ tâm bồ đề mà Bồ tát phát khởi đại bị, đại bi phát 
khởi từ tâm bồ đề gọi là Bồ tát. Bồ tát phát khởi tâm đại 
bi cứu độ chúng sanh là để nuôi lớn tâm bô đề nơi chính 
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mình và làm vị Thiện tri thức nuôi lớn tâm bô đề nơi tất 
cả chúng sanh bằng chất liệu đại bi, khiến tâm bồ đề vốn 
có nơi tất cả chúng sanh, đều có cơ duyên sinh ra hoa 
trải giác ngộ. 

Nếu chúng sanh không có tâm bồ đè, thì chúng sanh 
không bao giờ có Phật. Nhưng, chúng sanh đã có Phật là 
do tâm chúng sanh có bồ đề và Phật là từ nơi tâm bô đề 
của chúng sanh mà sanh ra. Tịnh độ của Phật là từ nơi tâm 
bồ đề, mà phát khởi hạnh nguyện thuần tịnh chúng sanh, 
làm nên thế giới mà tựu thành. 

Do đó, Phật là của chúng sanh, vì từ nơi tâm chúng 
sanh mà phát khởi tâm bồ đề qua đại nguyện và đại hạnh 
mà thành Phật. 

Giáo lý bản nguyện, ta có thể chiêm nghiệm sâu 
để thấy ở trong các kinh điển thuộc văn hệ A Hàm hay 
Nikãya, nhưng chưa rõ nét, mà nó thể hiện rõ nét hơn là 
ở các kinh điển thuộc văn hệ Bản Sanh. Hơn năm trăm 
câu chuyện ghi lại thuộc văn hệ Bản Sanh bằng Pali là 
đại biểu cho giáo lý bản nguyện thuộc văn hệ này. Kinh 
Jatakamala thuộc văn hệ sanskrit do Aryasura (Thánh 
Dũng) biên tập, do Thiệu Đức - Tuệ Tuân dịch vào đời 
Tống, với tên kinh Bồ tát Bản Sanh Man Luận, gồm có 
16 cuốn. Lực độ tập kinh do Khương Tăng Hội dịch vào 
đời Ngô, gồm có § cuốn. Kinh B¡ Hoa, do Đàm Vô Sâm 
dịch, đời Bắc Lương, gồm 10 cuốn... các kinh này được 
Hán tạng xếp vào văn hệ Bản Duyên. 
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Các kinh thuộc văn hệ Bản Sanh ghi lại vô số đời kiếp 
của những vị tu tập Bồ tát đạo, vì hạnh nguyện bồ đề. 
Hạnh nguyện ấy là “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng 
sanh", với nhiều hình tướng bản nguyện khác nhau. Văn 
hệ Bản Sanh phần nhiều là truyện kể tiền thân của đức 
Phật Thích Ca phát bồ đề tâm hành Bồ tát đạo. 

Kinh Bi Hoa trong văn hệ Bản Duyên, bản dịch của Đàm 
Vô Sâm đã ghi lại truyện tích, liên hệ giữa tiền thân đức Phật 
Thích Ca với Phật A Di Đà. Vua Vô Tránh Niệm là tiền thân 
của đức Phật A Di Đà và đại thần Bảo Hải là tiền thân của 
Phật Thích Ca. Vua Vô Tránh Niệm đã được đại thần Bảo 
Hải khuyến khích nghe pháp với Bảo Tạng Như Lai liền phát 
khởi 48 đại nguyện và đã được đức Bảo Tạng Như Lai ấn 
chứng sẽ thành Phật hiệu A Di Đà ở cõi cực lạc Tây phương. 
Và tiền thân của đức Phật Thích Ca đã từng là Bảo Hải phạm 
chí đối trước Bảo Tạng Như Lai khởi tâm đại bi, phát 500 đại 
nguyện để cứu độ chúng sanh. (Kinh Bị Hoa 2, Đại Chính 3). 

Lục độ tập kinh ghi rõ những câu chuyện thực hành 
bản nguyện Bồ tát qua sáu độ, gồm Bồ thí, Trì giới, Nhẫn 
nhục, Tĩnh tấn, Thiền định và Trí tuệ. 

Lại nữa, giáo lý bản nguyện, ta lại thấy rất rõ ở trong 
các kinh điển thuộc văn hệ Bát Nhã. Với văn hệ này, giáo 
lý bản nguyện được khai triển từ trí tuệ độ, để trở thành 
hạnh đại trí, đáp ứng cho mặt thượng cầu Phật đạo của bản 
nguyện và các độ còn lại là thuộc về hạnh đại bị, đáp ứng 
mặt hạ hóa chúng sanh của bản nguyện. 
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Từ lục độ, tạo thành sáu nguyện ở trong Tiểu phẩm 
Bát nhã, rồi phát triển thành 12 nguyện và 18 nguyện ở 
trong 4 Sô Bệ Phật Quốc Kinh, đến 24 nguyện ở trong 
Vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác kinh và Đại a di đà kinh: 
30 nguyện trong Đại phẩm Bát nhã; 36 nguyện trong Vô 
lượng thọ trang nghiêm kinh; rồi đến 48 nguyện ở trong 
Vô lượng thọ kinh và Vô lượng thọ - Như Lai hội ở Đại 
bảo tích kinh. 

Nói tóm lại, không có bản nguyện là không có Đại 
thừa. Không có Đại thừa là không có Thanh văn thừa, vì 
sao? Vì Thanh văn thừa là từ nơi Đại thừa mà thiết lập. 

Không có Đại thừa, thì không có Phật. Không có 
Phật, thì không có đạo Phật. Không có đạo Phật, thì không 
có bản nguyện độ sanh. Không có bản nguyện độ sanh, 
thì mới không có Tịnh Độ. 

Nhưng đã có Phật, thì có Tịnh Độ của Phật. Có Tịnh 
Độ của Phật là có bản nguyện. Có bản nguyện là có Đại 
thừa. Có Đại thừa là vì có Bồ tát phát khởi tâm bồ đề, 
thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Và đã có Đại 
thừa, thì hạt giống Phật không bao giờ bị tuyệt mất ở 
giữa thế gian này. Tịnh Độ được tạo nên từ hạt giống 
của Phật, nên Tịnh Độ của Phật cũng có giá trị vĩnh cửu 
đúng như hạt giống ấy. 
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ác truyền bản 


Bản nguyện của Phật A Di Đà được ghi lại ở trong các 
kinh, số lượng có chênh lệch nhau. Vô lượng thanh tịnh 
bình đẳng giác kinh, bản dịch của Chi Lâu Ca Sắm vào 
thời Hậu Hán, chỉ có 24 đại nguyện; và bản Đại a đi đà 
kinh do Vương Nhật Hưu đời Tống giáo tập, cũng chỉ có 
24 đại nguyện; nhưng nội dung và thứ tự đại nguyện của 
hai kinh này có những điểm không ăn khớp với nhau. Vô 
lượng thọ kinh, bản dịch của Khương Tăng Khải, đời Tào 
Ngụy, gồm có 48 đại nguyện và Vô lượng thọ - Như Lai 
hội ở trong kinh Đại bảo tích, Bồ Đề Lưu Chí dịch vào đời 
Đường, cũng gồm có 48 đại nguyện. Trong lúc đó ở Đại 
thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh, bản dịch của Pháp 
Hiền đời Tống chỉ có 36 đại nguyện. Phạn văn hiện có hai 
bản, bản Sukhaãvafivynhah - (Buddhist Sanskrit Texts No. 
17 Mahäyäna-sũtra-sarngrahah part I). Darbhanga: The 
Mithila Institute, 1961, p 221-253), chỉ có 46 đại nguyện, 
không có nguyện thứ 9 là thần túc vô ngại, và nguyện 21 
là nguyện nhân thiên có 32 tướng tốt. Trong khi, bản Phạn 
văn 47mitabha Nama Mlahayanasira, có 47 đại nguyện, 
nghĩa là không có nguyện 21, nói về nhân thiên có 32 
tướng tốt. Và bản Tây Tạng jphags pahod dpag med kyi 
bkod pa shes bya ba theg pa chen pohi mdo, có 49 đại 
nguyện, tăng thêm nguyện 38, rằng: “Bồ tát các cõi Phật, 
khi nghe danh hiệu Phật A Di Đà đều cung kính lễ bái”. 
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Liên hệ giữa các truyền hản 


Truyền bản Vô Lượng Thọ Kinh, Vô lượng thọ - Như 
Lai hội ở Đại Bảo Tích Kinh, cùng với hai Phạn bản và 
Tạng bản, nội dung của các đại nguyện tương đồng nhau, 
chỉ có sai khác về thứ tự của các đại nguyện. Chẳng hạn, 
nguyện 23 của các bản tương đương với nguyện 2l của 
Phạn bản... Nói chung, 48 đại nguyện giữa các bản nội 
dung phần nhiều tương đồng, có một vài chỉ tiết và một 
vài thứ tự sai khác nhau không đáng kể. 
Truyền bản Vô lượng thanh tịnh bình đăng giác kinh 
và đại 4 Di Đà kinh, chỉ ghi lại 24 đại nguyện của Phật A 
Di Đà phát khởi khi hành Bồ tát đạo, nhưng nội dung của 
hai truyền bản vẫn có những nguyện không ăn khớp nhau. 
Hai mươi bón đại nguyện của Phật A DI Đà được ghi 
lại ở trong truyền bản Wô lượng thọ thanh tịnh bình đẳng 
giác kinh, tôm tắt như sau: 
I- Cõi Phật không có ba đường dữ. 
2-_ Những ai sanh vào cõi Phật ấy rồi, thì không còn rơi 
lại ba đường dữ. 
3-_ Họ đều có một màu sắc vàng tương đồng. 
4-_ Không phân biệt nguồn gốc trời người. 
5- Họ đều có tuệ giác hiểu biết đời trước. 
6-_ Họ đều có thiên nhãn thông. 
7-_ Họ đều có tha tâm thông. 
8- Họ đều có thần túc tự tại. 
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9- Họ đều có thiên nhĩ thông. 

10- Họ không có ái dục. 

11- Họ luôn luôn an trú ở trong định cho đến chứng Niết 
bàn. 

12- Có vô số đệ tử Thanh văn A la hán. 

13- Tự thân có ánh sáng vô lượng. 

14- Tự thân có thọ mạng vô lượng. 

15- Nhân dân có thọ mạng vô lượng. 

16- Nhân dân không có tâm xấu. 

17- Danh tiếng vang khắp mười phương, hết thảy chúng 
sanh đều muốn sanh về cõi ấy. 

18- Nhân dân các cõi nước xưng trì danh hiệu Phật, khi 
họ lâm chung, Phật và đệ tử đều có mặt đề tiếp dẫn. 

19- Muốn vãng sanh đều được toại ý. 

20- Các vị Bồ tát chỉ còn một đời làm Phật. 

21- Các vị Bồ tát đều có 32 tướng tốt. 

22- Các vị Bồ tát đều có đầy đủ vật dụng để cúng 
dường. 

23- Bồ tát muốn ăn, thực phẩm tùy niệm mà đến. 

24- Bồ tát thuyết pháp dựa vào trí tuệ của Phật. 
Hai mươi bốn đại nguyện trong truyền bản Đại 4 

Di Đà kính, bản dịch của Chỉ Khiêm, nội dung và thứ 

tự của hai mươi bốn đại nguyện có những phần không 

ăn khớp với hai mươi bốn đại nguyện của truyền bản ƒ⁄2 

lượng thanh tịnh bình đẳng giác kinh, bản dịch của Chi 

Lâu Ca Sắm. 
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Chăng hạn, nguyện thứ tư và nguyện thứ hai mươi, 
ở trong truyền bản Vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác 
kinh, không có ở trong truyền bản Đại 4 Di Đà kinh. Và 
nguyện thứ mười hai ở trong truyền bản Đại 4 D¡ Đà 
kinh, không có ở trong truyền bản Vô lượng thanh tịnh 
bình đẳng giác kinh. Nguyện thứ sáu và thứ chín của 
truyền bản Wô lượng thanh tịnh bình đắng giác kinh, 
ghép lại thành nguyện thứ mười bảy ở trong truyền bản 
Đại A Di Đà kinh. 

Truyền bản Đại £hừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh, 
do Pháp Hiền dịch đời Tống, ghi lại ba mươi sáu đại 
nguyện của Tác Pháp bí sô, tức là tiền thân của Phật A 
Di Đà trước đức Như Lai Thế Tự Tại Vương như sau: 
I- Nguyện trong nước không có ba đường dữ. 

2- Nguyện trời người xa lìa phân biệt, các căn vắng lặng. 
3- Nguyện chúng sanh vãng sanh về cõi Phật ấy, đều có 
thần thông. 

4- Nguyện chúng sanh vãng sanh về cõi Phật ấy, đều có 
túc mạng thông. 

5- Nguyện chúng sanh vãng sanh về cõi Phật ấy, đều có 
thiên nhãn thanh tịnh. 

6-_ Nguyện chúng sanh vãng sanh về cõi Phật ấy, đều có 
tha tâm thông. 





7- Nguyện chúng sanh vãng sanh về cõi Phật ấy, đều an 
trú vào địa vị chánh tín. 
8- Nguyện chúng sanh vãng sanh về cõi Phật ấy, đều tu 
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tập chánh hạnh, thiện căn vô lượng, ở trong Niết bàn 
cùng khắp không gián đoạn. 

9- Nguyện chúng sanh vãng sanh về cõi Phật ấy, tuy an 
trú ở vị trí Thanh văn, Duyên giác, nhưng vẫn thường 
làm Phật sự cùng khắp. 

10- Nguyện chúng sanh vãng sanh về cõi Phật ấy, đều có 
ánh sáng vô lượng. 

11- Nguyện chúng sanh vãng sanh về cõi Phật ấy, đều có 
thọ mạng vô lượng. 

12- Nguyện chúng sanh vãng sanh về cõi Phật ấy, đều có 
danh thơm vô lượng. 

13- Nguyện chúng sanh cầu sanh Tịnh độ của cõi Phật 
Ấy, khi lâm chung, chí tâm trì niệm danh hiệu Phật 
A Di Đà, sẽ được Phật A Di Đà và Thánh chúng trực 
tiếp đến tiếp dẫn. 

14- Nguyện chúng sanh khi nghe danh hiệu Phật A Di 
Đà, phát tâm bồ đề, muốn vãng sanh vào cõi Phật 
nào, thì tùy nguyện mà được vãng sanh. 

15- Nguyện chúng sanh vãng sanh về cõi Phật ấy, đều có 
đầy đủ ba mươi hai tướng tốt. 

16- Nguyện chúng sanh vãng sanh về cõi Phật ấy, nhưng 
vì đại nguyện giáo hóa chúng sanh, nên chưa muốn 
thành Phật, thì nhờ vào oal lực của Phật A Di Đà, mà 
giáo hóa chúng sanh phát khởi tín tâm tu tập thành 
tựu các hạnh. 

17- Nguyện chúng sanh vãng sanh cõi Phật ấy, muốn 
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cúng dường chư Phật mười phương vật dụng gì, thì 
vật dụng ấy tự có đầy đủ đề cúng dường. 

18- Nguyện các vị Bồ tát ở trong cõi Phật ấy, đều thành 
tựu nhất thiết trí, đàm thuyết giỏi nghĩa lý của các 
pháp bí yếu. 

19- Nguyện các vị Bồ tát ở trong cõi Phật ấy, đều thường 
hành tinh tắn, vận dụng đại thần thông, cúng dường 
chư Phật mười phương, đầy đủ các phẩm vật, để hồi 
hướng Vô thượng bồ đề. 

20- Nguyện các vị Bồ tát ở trong cõi Phật Ấy, muốn thực 
hành hạnh thừa sự cúng dường chư Phật ở những thế 
giới khác, nhưng không thê đến được, thì nhờ vào uy 
lực của Phật A Di Đà, khiến chư Phật ở những thế 
giới khác, đều đưa tay đến thế giới Tịnh độ của Phật 
A Di Đà để tiếp nhận. 

21- Nguyện các vị Bồ tát ở trong cõi Phật ấy, muốn cúng 
dường chư Phật ở những cõi nước khác, mà không 
rời khỏi cõi mình, nhưng nhờ thần lực của Phật A 
Di Đà, khiến các phẩm vật cúng dường, tự đến ngay 
trước mặt của mỗi đức Phật trong vô lượng thế giới. 

22- Nguyện các vị Bồ tát ở trong cõi Phật ấy, có thân dài 
16 do tuần, sức mạnh như Na la điên với ánh sáng 
Tực Tỡ. 

23- Nguyện các vị Bồ tát ở trong cõi Phật ấy, thông đạt 
pháp tạng, đoạn trừ hết thảy lậu hoặc, an lập vô biên 
trí tuệ. 
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24- Nguyện các Bồ tát ở cõi Phật ấy, dùng lư hương làm 
bằng trân bảo, đốt cây chiên đàn vô giá, cũng dường 
chư Phật khắp mười phương. 

25- Nguyện cõi Phật rộng lớn, trong sáng như gương, 
chiếu soi hết thảy cõi Phật. 

26- Nguyện Bồ tát ở cõi Phật ấy, ngày đêm sáu thời đều 
vui sướng, vượt hăn chư thiên, vào pháp môn bình 
đẳng tổng trì. 

27- Nguyện cho người nữ trong vô số thế giới, nếu họ 
nhàm chán thân nữ, khi nghe danh hiệu Phật A Di Đà, 
phát tâm thanh tịnh, quy y đảnh lễ, khi sinh mạng kết 
thúc, sanh về Tịnh độ thành thân nam tử. 

2§- Nguyện vô số Thanh văn, Duyên giác ở trong mười 
phương, nghe danh hiệu Phật A Di Đà, tu trì tịnh 
giới, nhất định thành tựu đạo quả Vô thượng Bồ đề. 

29- Nguyện các Bồ tát khắp cả mười phương, khi nghe danh 
hiệu Phật A Di Đà đều đem năm vóc kính lễ, quy y. 

30- Nguyện y phục ở cõi Phật ấy, tùy niệm đầy đủ, khỏi 
cắt may, giặt nhuộm. 

31- Nguyện hết thảy chúng sanh nghe danh hiệu Phật A 
Di Đà, đều đạt thanh lương, tâm xa lìa phiền não, 
ngồi dưới cây báu, chứng vô sanh nhẫn. 

32- Nguyện chúng Bồ tát khắp hết thảy cõi Phật mười 
phương, nghe danh hiệu Phật A Di Đà, liền chứng 
đắc thiền định tịch tịnh, ở trong thiền định Ấy, mà 
thừa sự cúng dường chư Phật. 
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33- Nguyện hết thảy chúng Thanh văn, Bồ tát, khi nghe 
danh hiệu Phật A Di Đà, liền chứng vô sanh pháp nhẫn, 
thành tựu hết thảy thiện căn bình đăng, ly da hạnh, an 
trú vô công dụng hạnh. 

34- Nguyện chúng Bồ tát ở trong cõi Phật mười phương, 
khi nghe danh hiệu Phật A Di Đà, sanh tâm hiếm 
có, liền được thiền định Bồ tát phố biến, ngay trong 
thiền định này trong khoảnh khắc liền được đảnh lễ, 
cúng dường tôn trọng chư Phật khắp cả mười phương 
không thể nghĩ lường. 

35- Nguyện Bồ tát ở trong cõi Tịnh độ ấy, đều thích nghe 
pháp và thuyết pháp. 

36- Nguyện chúng sanh trong tất cả cõi Phật, khi nghe 
danh hiệu Phật A Di Đà, liền đạt được nhẫn thứ nhất, 
thứ hai, cho đến vô sanh pháp nhẫn. 

Như vậy, ba mươi sáu đại nguyện của Phật A DI Đà 
ở trong truyền bản Đại £hừa vô lượng thọ trang nghiêm 
kinh có liên hệ đến bốn mươi tám đại nguyện ở truyền 
bản Vô Lượng Thọ Kinh như thế nào? 

Về mặt cấu trúc ngữ cách, bốn mươi tám nguyện của 
Phật A Di Đà ở trong Vô lượng thọ kinh, sử dụng ngữ cách 
giả thiết hay điều kiện “nếu..., và thì...” mà tiếng Phạn là 
“saceme... na... mã tävad aham...”. Trong lúc Ÿô lượng 
thọ trang nghiêm kinh, sử dụng ngữ cách khẳng định, như 
đại nguyện đầu tiên ở kinh này ta thấy Tác Pháp bí sô phát 
nguyện trước đức Như Lai Thế Tự Tại Vương rằng: “Bạch 
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Thế Tôn, con phát thệ rằng, nguyện chứng đắc Vô thượng 
bồ đề như Thế Tôn, cõi Phật trang nghiêm đây đủ vô lượng 
công đức không thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sanh trong ba 
ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và a tu la sanh vào 
nước con, đêu thọ trì pháp giáo hóa của con, chắc chắn 
không bao lâu sẽ thành bậc Vô thượng giác, tất cả đêu 
được thân sắc vàng kim loại chơn thật”. (Vô lượng thọ 
trang nghiêm kinh, tr.319 ab, Đại Chính 12). 

Như vậy, ta thấy ngữ cách đại nguyện được sử dụng 
ở Vô lượng thọ trang nghiêm kinh theo lối khẳng định, 
nên rất mạnh mẽ. 

Và ta thấy trong đại nguyện thứ nhất của Vô lượng thọ 
trang nghiêm kinh, bao gồm cả nguyện một, hai và ba của 
Võ lượng thọ kinh. 

Nên, truyền bản Vô lượng thọ kinh đã khai triển ba 
mươi sáu đại nguyện của Vô lượng thọ trang nghiêm 
kinh thành bốn mươi tám đại nguyện và Vô lượng thọ 
trang nghiêm kinh đã cô đọng bỗn mươi tắm đại nguyện 
Ở truyền bản Vô lượng thọ kinh thành ba mươi sáu đại 
nguyện. 

Do đó, các đại nguyện giữa hai truyền bản có sự liên 
hệ chặt chẽ với nhau trong ý nghĩa cô đọng và khai triển. 

Theo cách nghiên cứu vả nhìn nhận của Kimura 
Taiken, bốn mươi tám đại nguyện, tăng lên từ ba mươi 
sáu nguyện. Nghĩa là phát triển từ nhỏ đến lớn. (Tham 
khảo Đại thừa fư tưởng luận). 
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Cách nhìn này của Kimura Taiken đã được Moch1zuki 
Shinko thừa nhận một phần, quá trình phát triển từ cấp 
số nhỏ đến cấp số lớn, nhưng lại có bố sung và nhận xét 
rằng: “Quan hệ trước sau giữa 36 nguyện và 48 nguyện 
thật khó mà khăng định một cách dứt khoát, bởi vì 36 
nguyện, có thể là một dạng bắt toàn của 48 nguyện”. (7 
điển bách khoa Phật giáo Việt Nam A, tập IL, tr. 462). 

Và theo Wogihara, sau khi đối chiếu các truyền bản 
với nhau, ông đã đưa ra kết luận “Đại a đi đà kinh và Vô 
lượng thanh tịnh bình đẳng giác kinh là những kinh văn 
chứa đựng 24 bản nguyện và được thành lập sớm nhất, 
tiếp đến là Phạn bản 4zniãbhavyũhasữtra và văn bản 
thành lập sau cùng là Ứô lượng thọ - như lai hội ở Đại 
bảo tích kinh và Vô lượng thọ kinh là những kinh văn 
chứa đựng 48 nguyện”. 

Nhưng theo sự nghiên cứu của Akashi, cho rằng, 
Đại A đi đà kinh và Vô lượng thanh tịnh bình đẳng 
giác kinh là những văn bản xưa nhất, tiếp đến là Đại 
thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh, rồi đến Phạn bản 
Amittabhavyuhasutra và sau cùng là Vô lượng thọ - Như 
Lai hội và Vô lượng thọ kinh. Chủ trương của Ahashi vẫn 
còn có nhiều tranh cãi. 

Sự quan hệ giữa các truyền bản liên hệ đến bản 
nguyện của Phật A Di Đà của các nhà nghiên cứu có nhiều 
sự tranh cãi thuận nghịch khác nhau, nhưng theo Giáo sư 
Lê Mạnh Thát, cho rằng: “Từ 24 nguyện của Đại 4 Di 


ĐI VÀO THẾ GIỚI BẢN NGUYỆN |27 


Đà Kinh và Vô lượng thanh tịnh bình đăng giác kinh, đã 
làm cơ sở phát triển 4§ nguyện của Vô lượng thọ kinh và 
truyền thống 48 nguyện của Öi hoa kinh, rồi cuối cùng 
tổng hợp lại trong 36 nguyện của Đại thừa vô lượng thọ 
trang nghiêm kinh”. (Từ điển bách khoa Phật giáo Việt 
Nam A, tập I, tr.468). 

Tóm lại, sự phát triển của các bản nguyện, không nhất 
thiết theo tỷ lệ thuận như Kimura Taiken đề nghị và có 
một số khác đồng tình, mà nó có thể ngược lại. Nghĩa là 
có thể hàng trăm đại nguyện hay nhiều hơn, được cô đọng 
lại thành 4§ đại nguyện, và từ bốn mươi tám đại nguyện 
cô đọng thành 36 đại nguyện, từ ba mươi sáu đại nguyện 
cô đọng lại thành 24 đại nguyện, trong quá trình chỉnh lý. 

Như vậy, theo tôi bốn mươi tám đại nguyện là văn 
bản xuất hiện sớm nhất, điều này ta thấy ở trong kinh ð¡ 
hoa thuộc văn hệ Bản duyên, sau đó được chỉnh lý thành 
bốn mươi tám nguyện ở trong Vô lượng thọ kinh và Vô 
lượng thọ - Như Lai hội ờ Đại bảo tích kinh, rồi tiếp tục 
chỉnh lý thành ba mươi sáu nguyện ở Đại fhửa vô lượng 
thọ trang nghiêm kinh và chỉnh lý sau cùng, còn lại hai 
mươi bốn nguyện ở trong Đại 4 Di Đà kinh và Vô lượng 
thanh tịnh bình đẳng giác kinh. 

Tại sao phải chỉnh lý và cô đọng kinh điển, vì xã 
hội con người cảng ngày càng đô thị hóa, đời sống con 
người càng trở nên bận rộn với những đô thị hóa ấy của 
họ, khiến kinh điển cần phải được chỉnh lý và cô đọng 
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lại những điểm then chốt, để cho người nghe dễ nhớ và 
thực hành. Nên, bốn mươi tám đại nguyện được chỉnh 
lý và cô đọng thành hai mươi bốn đại nguyện là điều dễ 
hiểu. Và rõ ràng, ở trong cuốn Pháp môn tịnh độ, Bắn 
mươi tám đại nguyện, Hòa thượng Tâm Như - Trí Thủ, 
đã rút gọn lại còn hai mươi mốt đại nguyện, mà Ngài cho 
rằng, những đại nguyện này liên hệ mật thiết với sự tu 
hành của chúng ta. (Toàn tập Tâm Như - Trí Thú, tập 4, 
tr.1430, Nhà xuất bản Phương Đông, 2011). 


Ảnh hưởng và phát triển 


Bản nguyện của Phật A Di Đà đã có một ảnh hưởng 
rất lớn tại Ấn Độ và các nước như Trung Hoa, Nhật Bản, 
Việt Nam... Nó ảnh hưởng đến con người và xã hội, 
không phải tác dụng của nó thuộc về niềm tin tha lực 
mà còn là tự lực, tín ngưỡng, nhân cách xã hội, văn học, 
nghệ thuật và lịch sử. 


- Tha lực trong tự lực 
Đại nguyện thứ mười tám của Phật A DI Đà không 
những chỉ đề cao tha lực, mà còn chú trọng đến tự lực. 
Nghĩa là người niệm Phật muốn vãng sanh Tịnh độ Phật 
A Di Đà, thì trong giờ phút lâm chung, tối thiểu là tâm 
họ không tán loạn và tâm họ phải chuyên nhất mười niệm 
đối với danh hiệu Phật A Di Đà, thì họ được vãng sanh 
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Tịnh độ. Nếu hành giả Tịnh độ không có quá trình của 
tự lực, nghĩa là không có quá trình tỉnh giác về Phật và 
niệm Phật để nhiếp tâm, thì giờ phút lâm chung, không 
dễ gì tâm của hành giả có khả năng duy trì mười niệm 
chuyên nhất đối với danh hiệu Phật A Di Đà, để cảm ứng 
được tha lực của Ngài và Thánh chúng tiếp dẫn, như đại 
nguyện thứ mười chín của Kinh vô lượng thọ đã nói. Nên, 
nội dung của đại nguyện thứ mười tám là đề cao tha lực 
ngay ở nơi tự lực. Nếu không có tự lực, thì tha lực là đại 
nguyện thứ mười chín và thứ hai mươi không có cơ sở 
để biểu hiện và không có điều kiện để có tác dụng tức 
thì, khiến hành giả được vãng sanh Tịnh Độ. 

Và cũng do ảnh hưởng tỉnh thần tha lực ngay trong 
tự lực của đại nguyện mười tám này, mà các nhà Phật 
học Tịnh độ về sau đã khai triển Pháp môn Trì danh niệm 
Phật một cách triệt đề. 

Các nhà Phật học Tịnh độ, thường phân chia pháp 
môn niệm Phật thành ba loại: 

» Thật tướng niệm Phật: Nghĩa là nghĩ ngay tới bản 
thể giác ngộ chân thật mà không còn nghĩ bất cứ một điều 
gì khác. Pháp môn này cũng gọi là “tức tâm thị Phật”. 
Nghĩa là “Chính tâm là Phật”. 

- Quán tưởng niệm Phật: Nghĩa là quán tưởng về y 
báo, chánh báo trang nghiêm của Phật A Di Đà ở cõi Tịnh 
Độ. Mục đích của pháp hành này là làm thế nào, để cho 
cảnh giới Tịnh Độ của Phật A Di Đà luôn luôn hiện tiền 
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trong tâm, khiến chuyển hóa những niệm xấu để những 
hạt giống tốt đẹp ở nơi tâm tự biểu hiện. 

s Trì danh niệm Phật: Hay còn gọi là xưng danh niệm 
Phật. Pháp hành này có nguồn gốc từ đại nguyện thứ 
mười tám của kinh Vô lượng thọ và nó đã được các nhà 
Phật học Tịnh độ khai triển triệt để và xem đó là pháp 
hành căn bản. 

Trì danh niệm Phật là tập trung tâm ý vào sự xưng 
tụng danh hiệu của Phật A Di Đà, dẫn đến tâm thuần nhất, 
không còn tán loạn. Nghĩa là tâm ý của hành giả có mặt 
ở trong danh hiệu của Phật A Di Đà và danh hiệu của 
Phật A Di Đà luôn luôn có mặt ở trong tâm ý của hành 
giả. Tâm ý của hành giả và danh hiệu của Phật A Di Đà 
trộn quyện vào nhau thuần nhất bắt nhị. Với pháp hành 
này, còn gọi là định tâm niệm Phật, ức tâm niệm Phật, 
tức tâm niệm Phật hay lý trì niệm Phật. Ngoài ra, còn 
có tán tâm niệm Phật hay tán tâm xưng danh. Tán tâm 
niệm Phật hay là tán tâm xưng danh là niệm Phật mà tâm 
chưa được chuyên nhất. Nghĩa là niệm Phật trong lúc đi, 
đứng, nằm, ngồi, nhưng với tâm chưa chuyên nhất, còn 
bị tạp niệm xen vào. 

Nói tóm lại, trong các pháp hành niệm Phật luôn luôn 
có đủ cả tự lực và tha lực. Tự lực là nhân và tha lực là 
duyên. Nhân và duyên hỗ trợ, tác động lên nhau, khiến 
quả khởi sinh và dẫn đến thành tựu đầy đủ cả hai mặt y 
báo và chánh báo. 
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- Nhân cách trong xã hội 

Có mười chín cốt truyện về Phật A Di Đà được bảo 
lưu ở trong nền văn học Bản sanh và các loại văn học 
khác ở trong Đại Chính, trong đó ta thấy có sáu cốt 
truyện ghi lại nhân cách của Phật A Di Đà từng là những 
vị quốc vương; sáu kinh ghi lại nhân cách của Ngài từng 
là vương tử và bảy kinh ghi lại Ngài từng là tu sĩ. 

Nhân cách quốc vương được ghi lại ở trong các kinh 
như: - Vô lượng thọ kinh, Khương Tăng Khải dịch đời 
Tào Ngụy, Đại Chính 12; Phật thuyết huệ ấn tam muội 
kinh, Chỉ Khiêm dịch đời Ngô, Đại Chính 15; B¡ hoa kinh, 
Đàm Vô Sắm dịch, đời Bắc Lương, Đại Chính 3; Hiền 
kiếp kinh 8, Trúc Pháp Hộ dịch đời Tây Tấn, Đại Chính 
14; Phật thuyết quyết định tổng trì kinh, Trúc Pháp Hộ 
dịch, đời Tây Tắn, Đại Chính 17; Đại tập hội chánh pháp 
kinh, Thi Hộ dịch đời Tống, Đại Chính 13. 

Nhân cách vương tử đã được ghi lại ở trong sáu kinh 
như sau: - Pháp Hoa kinh, Cưu Ma La Thập dịch, đời 
Diêu Tần, Đại Chính 9; ƒô lượng môn vì mật trì kinh, 
Chi Khiêm dịch đời Ngô, Đại Chính 19; Hiển kiếp kinh 
1, Trúc Pháp Hộ dịch đời Tây Tấn, Đại Chính 14; Đức 
quang thái tử kinh, Trúc Pháp Hộ dịch đời Tây Tần, Đại 
Chính 3; 4 đ¡ đà cổ âm thanh vương đà la nỉ kinh, thất 
dịch, Đại Chính 12; Quán sát chư pháp hành kinh, Xà 
Na Quật Đa dịch, đời Tùy, Đại Chính 15. 
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Nhân cách tu sĩ được ghi lại ở trong bảy kinh như sau: - 
Quản phật tam muội hải kinh, Phật Đà Bạt Đà La dịch, đời 
Đông Tần, Đại Chính 15; Quán vô lượng thọ kinh, Cương 
Lương Da Xá dịch, đời Lưu Tống, Đại Chính 12; Sanh 
kinh, Trúc Pháp Hộ dịch, đời Tây Tắn, Đại Chính 3; /#//ên 
kiếp kinh 1, Trúc Pháp Hộ dịch, đời Tây Tấn, Đại Chính 
14; Tế chư phương đẳng học kinh, Trúc Pháp Hộ dịch, 
đời Tây Tần, Đại Chính 9; Đại pháp cự đà la nỉ kinh, Xà 
Na Quật Đa dịch, đời Tùy, Đại Chính 1Š; Giác trí phương 
đăng kinh, nguyên bản đã mất, hiện còn do Đại /hửa bảo 
yếu nghĩa luận trích dẫn, Pháp Hộ đẳng dịch, Đại Chính 29. 

Từ nhân cách của một vị quốc vương tên là Vô Tránh 
Niệm (4ranemin) đã phát khởi đại nguyện thiết lập quê 
hương Tịnh Độ và đã được đức Phật Bảo Tạng ấn chứng 
sẽ thành Phật hiệu A Di Đà, giáo chủ cõi Tịnh độ Tây 
phương, đến nhân cách một Pháp Tạng tỷ kheo, cũng phát 
khởi đại nguyện thiết lập quê hương Tịnh Độ và cũng đã 
được đức Thế Tự Tại Vương Như Lai ấn chứng sẽ thành 
Phật A Di Đà, giáo chủ cõi Tịnh độ Tây phương. 

Pháp Tạng tỷ kheo, tiếng Phạn là Dharmakara, các 
bản Hán dịch là Pháp Tạng, Pháp Sử hay Tác Pháp... 
Nhân cách Pháp Tạng là một tăng sĩ ở các kinh không 
ghi cụ thể về lai lịch. 

Như vậy, qua các bản kinh ta thấy, tiền thân Phật A 
Di Đà xuất thân từ một con người có vị trí trong những 
giai cấp cao quý của xã hội và vì vậy, hình ảnh của đức 
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Phật A Di Đà, đi vào xã hội và được mọi thành phần trong 
xã hội ngưỡng mộ và chấp nhận một cách dễ dàng. Đối 
với giai cấp thượng tầng xã hội, thì bản nguyện và hình 
ảnh của Phật A Di Đà là biểu tượng cho khả năng tự lực 
hay trí tuệ để vươn cao cuộc sống và đối với giai cấp xã 
hội hạ tầng, thì bản nguyện và hình ảnh của Phật A Di 
Đà là biểu tượng cho tha lực hay hạnh nguyện từ bi cứu 
độ, nên Tịnh Độ, danh hiệu và hạnh nguyện của Ngài đã 
tạo thành tín ngưỡng cho đa số quần chúng hướng tới. 

Vì vậy, nhân cách của Phật A Di Đà đối với xã hội là 
hình ảnh đáp ứng được những khát ngưỡng của hai thành 
phần thượng tầng và hạ tầng của xã hội. 


Tính ưu việt của thế giới bản nguyện 


Theo Ngài Thế Thân, thế giới bản nguyện Tịnh Độ 

có những đặc điểm như sau: 

I- Tính ưu việt của thế giới Cực Lạc vượt hơn các thế 
giới khác, vì nó không còn ở trong ba cõi sáu đường. 

2- Thế giới cực lạc tính rộng lớn như hư không, có thể 
dung chứa tất cả chúng sanh trong mười phương vãng 
sanh về cõi ấy. 

3-_ Nguồn gốc cấu tạo tốt đẹp là do công đức tu hành từ 
bát chánh đạo của hàng Nhị thừa và công hạnh đại 
từ bi của các vị Bồ tát tạo nên. 
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9- 


10- 


II- 


12- 


13- 


14- 


Hình sắc tuyệt vời rực rỡ, ánh sáng mặt trăng, mặt 
trời trong suốt như gương. 

Sự vật quý báu, bởi do các ngọc ngà trân báu tạo nên 
đầy đủ mọi vẻ đẹp. 

Màu sắc lộng lẫy rạng ngời, do ánh sáng trong sạch 
soi nhau. 

Cỏ mịn màng như gắm trải, gây cảm giác êm dịu 
thoải mái lạ lùng. 

Đất nước và bầu trời cực lạc đầy dẫy các cung điện 
và lầu các, thấy khắp mười phương với các hàng cây 
mảu sắc tân kỳ, những lan can quí báu vây quanh, 
trên trời có các lưới ngọc bao phủ, có những nhạc 
khí phát ra âm thanh, dưới suối hồ có muôn ngàn thứ 
hoa báu lung linh trên mặt nước. 

Mưa ở Cực Lạc là những trận mưa hoa, mưa y phục, 
mưa đồ trang sức và các thứ hương thơm quý báu. 
Mặt trời ở Cực Lạc là mặt trời trí tuệ của đức Phật, 
phá tan bóng tối của si mê. 

Âm thanh Cực Lạc là những âm thanh trong sáng 
thanh diệu vang xa đến tận mười phương. 

VỊ Pháp vương trú trì nước Cực Lạc là đức Phật A 
DI Đà. 

Nhân dân là những quyền thuộc thanh tịnh của đức 
Phật A Di Đà và đều từ hoa sen hóa sanh. 

Thế giới cực lạc lây thiền định làm thức ăn, lây Phật 
pháp làm hương vị. 
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15- Thân tâm vĩnh viễn xa lìa các khô não từ vật chất đến 


tinh thần, thường có được những sự vui sướng liên tục. 


16- Không có những chúng sanh khiếm khuyết sáu căn, 


phái nữ hoặc hạng mắc kẹt Nhị thừa, vì Cực Lạc là 
cảnh giới của những bậc Đại thừa có căn lành. 


17- Mọi nguyện ước của chúng sanh đều được thỏa mãn. 


Trên đây là mười bảy đặc điểm thuộc về y báo trang 


nghiêm của Tịnh Độ. Và sau đây là mười hai đặc điêm 


thuộc về chánh báo trang nghiêm của Tịnh độ. 


» Đức Phật A Di Đà có tám đặc điểm: 

Chỗ ngồi của đức Phật A Di Đà là một đài sen mầu 
nhiệm thanh tịnh. 

Thân tướng có hào quang tỏa sáng xinh đẹp hơn tất 
cả chúng sanh. 

Miệng Ngài phát ra những âm thanh vi diệu vang 
khắp cả mười phương. 

Tâm Ngài bình đăng như hư không, không phân biệt. 
Hết thảy chúng trời người vãng sanh đều đạt tới quả 
vị bất thoái. 

Trong số Ấy có các bậc Bồ tát làm thượng thủ, có 
công đức lớn không ai vượt qua nỗi. 

Tắt cả đều cung kính chiêm ngưỡng đức Phật A Di 
Đà. 

Tất cả đều quán sát năng lực bản nguyện của đức Phật 
A Di Đà khiến nhanh chóng đầy đủ các công đức. 
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° Bồ tát có bốn đặc điểm: 

Các vị Bồ tát thường du hành khắp nơi để giáo hóa, 
mà vẫn thường an trú tại cảnh giới Cực Lạc. 

Các vị Bồ tát có trí tuệ sảng suốt, trong một niệm có 
thể soi khắp các cõi Phật để làm lợi ích cho chúng 
sanh. 

Các vị Bồ tát thường làm những cơn mưa hoa trời, 
áo trời, hương trời và nhạc trời để cúng dường và tán 
thán chư Phật một cách không phân biệt. 

Các vị Bồ tát thường sử dụng con mắt trí tuệ để xem 
xét thế giới nào không có Phật pháp, thì nguyện sanh 
về thế giới ấy để chỉ bày. (Thế Thân - W2 lượng thọ 
kinh ưu ba đề xá - Bồ Đề Lưu Chi dịch, Đại Chính 
26). 

Như vậy, xã hội Tịnh Độ Tây phương của đức Phật 


A Di Đà, theo Bồ tát Thế Thân có hai mươi chín đặc 
điểm, trong đó đối với hoàn cảnh xã hội hay y báo trang 
nghiêm có mười bảy đặc điểm. Và đối với chánh báo 
trang nghiêm hay tự thân của Phật và Bồ tát có mười hai 


đặc điểm. 


Chính những đặc điểm về y báo, chánh báo này, 


tạo thành thế giới Tịnh độ của Phật A Di Đà từ nơi bản 
nguyện và công phu tu tập của Ngài, khiến khác hắn với 
những thế giới chúng sanh, sanh ra từ nghiệp lực. 


Và cũng từ nơi thế giới nghiệp lực, chúng sanh có 
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thể vươn mình lên thế giới nguyện lực của Tịnh Độ qua 
Tín - Hạnh - Nguyện với đầy đủ cả hai yếu tố tự lực và 
tha lực. 

Tự lực là nhân của Tịnh Độ và tha lực là duyên của 
Tịnh Độ. Nhờ có tha lực tác động hỗ tương, khiến tự lực 
bung vỡ và khởi sinh; và nhờ có tự lực thì tha lực mới 
có điều kiện để gắn liền và tác động. 

Vì vậy, hai mươi chín đặc điểm của Tịnh Độ Phật A 
Di Đà là hai mươi chín phương pháp quán chiếu về y báo 
và chánh báo trang nghiêm của Tịnh Độ, khiến cho hành 
giả Tịnh Độ thường quán chiếu đề trang nghiêm thân tâm 
và trang nghiêm hoàn cảnh. 
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Lịch sử phát triển 


- Ân Độ 

Trong các kinh điển được lưu hành tại Ấn Độ, thì 
công hạnh tu tập, cảnh giới của Phật A Di Đà đã được các 
kinh như: Bá/ nhã, Pháp hoa, Hoa Nghiêm đều có đề cập. 

Kinh Đại bát nhã nói: “Có những Bồ tát đã chứng 
đắc sáu thần thông, bằng các thần thông ấy, họ du hành 
vượt qua một cõi Phật này đến một cõi Phật khác, mà 
trong các cõi Phật ấy tuôi thọ là vô lượng”. (7 điển bách 
khoa Phật giáo Việt Nam A, tập IL, tr 78 - Tu thư Vạn 
Hạnh xuất bản, 1981). 

Trong cõi Phật ây tuổi thọ là vô lượng, tiếng Phạn 
là “...yesu buddhaksetre amitam ãyuh”. Vậy, ta thây ở 
trong Đại bát nhã cũng đã trực tiếp đề cập đến danh hiệu 
và cõi nước Phật A Di Đà là buaddhaksetre amitam ayuh, 
nghĩa là cõi nước của đức Phật Vô Lượng Thọ. 

Kinh Pháp Hoa, phẩm Hóa thành dụ, thì nói rằng, 
đức Phật A Di Đà là một trong mười sáu vị vương tử của 
đức Phật Đại Thông Trí Thắng, đã từng thọ trì và hoằng 
truyền kinh Pháp hoa mà thành Phật, giáo chủ Tịnh Độ 
Tây phương. Phẩm Dược Vương Bồ tát bốn sự, thì nói 
những người thọ trì kinh Pháp hoa đều được vãng sanh 
về thế giới Tịnh Độ của Phật A Di Đà. 
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Lại nữa, trong phẩm Phổ môn bằng tiếng Phạn của 
kinh Pháp hoa có đề cập đến Bồ tát Quán Thế Âm liên 
hệ đến Phật A Di Đà như sau: “Bồ tát Quán Thế Âm có 
khi đứng bên phải, có khi đứng bên trái đức đạo sư Vô 
Lượng Quang mà hầu quạt, đồng thời bằng tam muội như 
huyễn, phụng sự đẳng tối thắng ấy, trong tất cả mọi quốc 
độ ở phương Tây cõi Cực Lạc thế giới hoan hý vô nhiễm, 
có đức Đạo sư Vô Lượng Quang, Điều Ngự của chúng 
sanh, an trú và tồn tại ở đó, không có người nữ sinh ra 
và cũng hoàn toàn không có sự dâm dục; những người 
con của đẳng Tối Thắng hóa sinh, ngồi giữa lòng hoa sen 
không cấu nhiễm. Và chính đức Đạo sư Vô Lượng Quang 
ngồi trên tòa sư tử bằng hoa sen thuần khiết khả ái, rạng 
ngời sáng chói như Sa la vương. Đắng Đạo Sư của thế 
gian như thế, trong ba cõi không ai sánh bằng...”. (Từ 
điển bách khoa Phật giáo Việt Nam A, Tập II, tr. 82 - Tu 
thư Vạn Hạnh xuất bản 1981). 

Kinh Hoa nghiêm, phẩm Thọ lượng nói: “Một kiếp 
ở cõi Ta Bà của đức Phật Thích Ca, chỉ bằng một ngày 
một đêm cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà; và một kiếp cõi 
Cực Lạc của Phật A DI Đà, chỉ bằng một ngày một đêm 
nơi thế giới Ca Sa Tràng của Phật Kim Cang Kiên...”. 
(Thọ lượng phẩm - /7oa nghiêm 80, Thật Xoa Nan Đà 
dịch, đời Đường, Đại Chính 10). 

Cũng kinh Hoa nghiêm, phẩm Nhập bắt tư nghị giải 
thoát cảnh giới Phố Hiền hạnh nguyện đã đề cập đến sự 
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liên hệ giữa mười hạnh nguyện Phố Hiền với vãng sanh 
Tịnh độ Phật A DI Đà rằng: “..,.người lâm chung, phút 
cuối cùng, tất cả căn thân đều hư hoại, tất cả thân thuộc 
đều phải từ bỏ, tất cả uy thế đều phải lui mất, cho đến 
các quan phụ tướng, đại thần, cung thành trong ngoài, 
voI ngựa, xe cộ, trân bảo kho đụn... tất cả đều không 
đem theo được bất cứ một loại nào. Chỉ có mười nguyện 
vương này chăng rời người mà thôi. Trong tất cả thời 
gian, nguyện vương này thường ở trước dẫn đường, trong 
khoảnh khắc liền được sanh về cõi cực lạc”. 

“Đến Cực Lạc rồi, liền thấy Phật A Di Đà, cùng 
các vị Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ tát Phố Hiền, Bồ tát 
Quán Tự Tại, Bồ tát Di Lặc... sắc tướng của các vị Bồ 
tát này đoan nghiêm, công đức đầy đủ đều vây quanh. 
Lúc bấy giờ người ấy tự thấy mình gá sanh nơi hoa sen 
báu, được đức Phật xoa đầu thọ ký...”. (oa Nghiêm 80, 
Đại Chính 9). 

Như vậy, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện đã gắn chặt 
với việc vãng sanh Tịnh Độ của Phật A Di Đà, như ở trong 
phẩm này nói: “...người nảo tin hiểu đọc tụng giảng nói 
hạnh nguyện Phố Hiền cho những người khác nghe, công 
đức của người ấy chỉ có Thế Tôn biết, ngoài ra không ai 
có thể biết hết... Những người này có khả năng ở trong 
biển khổ phiền não cứu vớt chúng sanh, khiến chúng sanh 
được giải thoát, đều được vãng sanh về thế giới Cực Lạc 
của đức Phật A DI Đà”. (Hoa Nghiêm 80, Đại Chính 10). 
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Và trong phần kệ tụng của phẩm Phố Hiền hạnh 
nguyện này, Bồ tát Phố Hiền đã trình bày ước nguyện 
và mục đích vãng sanh Tịnh độ cõi Phật A Di Đà của 
mình như sau: 

“Nguyện tôi lúc lâm chung, diệt hết mọi chướng ngại, 
thấy Phật A Di Đà, ở ngay trước mặt mình, liền vãng 
sanh Cực Lạc”. 

“Vãng sanh cõi ấy rồi, nguyện lớn thành tựu ngay, 
trọn vẹn không dư thiếu, chúng sanh đều lợi lạc. Chúng 
hội A Di Đà, hết thảy đều nghiêm tịnh, con sinh từ hoa 
sen, thấy Phật Vô Lượng Quang, liền được Ngài thọ ký, 
Đạo bồ đề vô thượng. Nhờ năng lực thọ ký, tôi hóa vô 
số thân, với trí tuệ lớn rộng, làm lợi ích muôn loài...” 
(Hoa Nghiêm 80, Đại Chính 10). 

Như vậy, ở Ân Độ ngoài ba bộ kinh điển chủ yếu của 
Tịnh độ như: 4 Di Đà kinh, Quản vô lượng thọ kinh và Vô 
lượng thọ kinh, còn có các kinh khác thuộc văn hệ Bản 
Duyên, Bát Nhã, Pháp Hoa và Hoa Nghiêm cũng đều có 
đề cập và ngợi ca công hạnh Tịnh độ của Phật A Di Đà. 

Không những các kinh mà các luận như Tháp frụ f} 
bà sa của Bồ tát Long Thọ, phẩm DỊ hành đã đề cập pháp 
Niệm Phật trì danh và Ngài đã sáng tác ba mươi hai bải 
thi kệ ca ngợi đức Phật A DI Đà, ở trong Tập chư kinh 
lễ sảm nghỉ và Vãng sanh lễ tán kệ, trong đó hết mười 
bốn bài kệ chứa đựng nội dung của mười sáu đại nguyện 
trong bốn mươi tám đại nguyện của Phật A Di Đà. Như 
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vậy ở Ấn Độ, thời Bồ tát Long Thọ, bản nguyện Tịnh độ 
của Phật A DI Đà đã có cơ sở lý luận, hành trì và phát 
triển vững chãi. 

Ngoài Bồ tát Long Thọ còn có nhiều vị khác nữa, mà 
cụ thể là Bồ tát Thế Thân, với bài kệ ở trong Nhiếp đại 
thừa luận thích 15, đã có niềm tin sâu xa đối với Phật A 
Di Đà, nên đã nguyện rằng: “Nguyện cho tất cả đều thấy 
Phật A Di Đà”. Và Ngài Thế Thân đã biểu lộ niềm tin đối 
với Tịnh Độ Phật A Di Đà một cách trọn vẹn ở trong Ƒô 
lượng thọ kinh Uu Ba Đề Xá mà tôi đã trích dẫn ra trong 
phần Tính ưu việt của bản nguyện ở trên. 

Ở Ấn Độ, niềm tin và tín ngưỡng Phật A Di Đà có 
nhiều kinh điển đề cập, theo 4 Di Đà Phật thuyết lâm, 
liệt kê có hơn hai trăm bộ. Với một lượng kinh điển đề 
cập về Tịnh độ Phật A Di Đà như thế cũng giúp cho ta 
biết rằng, ở Ân Độ đến thời Long Thọ và Thế Thân, giáo 
hạnh lý nghĩa Tịnh độ đã có một ảnh hưởng như thế nào 
trong Phật giáo và xã hội Ấn Độ. 

Trong nền nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ, các nhà 
nghiên cứu phân chia nghệ thuật hình tượng A DI Đà 
thành bốn giai đoạn lớn: Giai đoạn nghệ thuật Phật giáo 
Hy Ấn, giai đoạn Kusana, giai đoạn nghệ thuật Gupta và 
giai đoạn Phật giáo hậu kỳ. 

Giai đoạn Hy Ấn là giai đoạn nghệ thuật hình tượng 
được phối hợp giữa nền văn minh Hy Lạp và Ân Độ. Giai 
đoạn này chỉ tìm thấy hình tượng Phật A Di Đà hóa thân 
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ngự trên thiên quan của tượng Quán Thế Âm. Trong nền 
Phật giáo Hy Ấn, có hai di vật mang hình tượng đức Phật 
A Di Đà ở mũ thiên quan. Một di vật là chiếc đầu đức Bồ 
tát Quán Thế Âm, hiện đang tàng trữ tại bảo tàng điền 
dã Chicago. Theo mô tả của De Mall Mamn: “Khuôn mặt 
và phần bên trái thân của đức Phật này đã bị vỡ; nhưng 
người ta có thể nhận ra Ngài quàng chiếc áo tăng già lê 
phủ lên hai vai, ngồi kiết già trên một tòa sen hai lớp 


x3) 


cánh, và đôi tay đặt trên bắp về bắt định ấn”. Và một di 
vật khác là một mảnh thiên quan được tìm thấy ở Takht 
- I- Bahai, ở di vật này cũng có tượng Phật A DI Đà có 
vòng hảo quang, ngồi kiết già đôi tay bắt định ấn, mình 
đắp y tăng già lê phủ đôi vai. 

Giai đoạn Kusana, tìm thấy hình tượng đức Phật trên 
chiếc ché của Kanisca, mà Foucher mô tả “đôi tay bắt định 
ấn, y phục được cách điệu hóa, nhưng còn giữ nếp nhăn, 
mình mặc áo tăng già lê đến cổ và phủ lấy đôi chân kiết 
già”. Ngoài ra, “còn có một bệ đá mang ký hiệu B - 82 của 
viện bảo tàng Lucknov, trên đó có chạm hình đức Quán 
Thế Âm, mang thiên quan, trên thiên quan có đức Phật 
ngôi kiết già, nhưng không rõ bắt ấn gì”. 

Giai đoạn Gupta và sau Gupta, người ta tìm thấy ở 
vùng Mahaãräsra hình tượng Tịnh Độ Tam Tôn. Phật A Di 
Đà ngồi giữa hai vị Bồ tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí 
hai bên. Hình tượng này phát hiện ở AJantã hang động 
19 và 26; ở Ellora hang động 6; ở NãsIk hang động 1ó, 
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L7 và 23; ở Bagh hang động 3 và ở vùng Malva cũng có 
dạng hình tượng Tịnh độ tam tôn này. 

Giai đoạn hình tượng nghệ thuật Phật giáo hậu kỳ tức 
khoảng thế kỷ thứ § đến 12. Trong giai đoạn này, hình 
tượng Phật A Di Đà chủ yếu là vị thiền Phật theo quan 
điểm Mật giáo. Các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện 
thiên quan của tượng Bồ tát Quán Thế Âm, ở Nalanda có 
hình tượng Phật A Di Đà tay bắt ấn chuyền pháp luân và 
một tượng Phật A Di Đà khác, tay bắt ấn địa xúc. 

Ở Ấn Độ đã có những thời kỳ ảnh hưởng tín ngưỡng 
Phật A Di Đà rất mạnh, như những vùng Bamyan và 
Gandhara, nhưng sau biến cố Hồi giáo từ Trung Á tiến 
chiếm Ấn Độ triệt tiêu Phật giáo vào cuối thế kỷ 12 đầu 
thế kỹ 13, khiến Phật giáo bị xóa mờ trên đất Ấn ngót 
bảy thế kỷ. Nên, ngày nay Phật giáo Ân Độ phần nhiều 
đã bị Ấn giáo đồng hóa, nhất là Hindu giáo đã cho đức 
Phật là vị thần thứ chín của họ và Ngài đã xuất hiện ở 
nơi cõi đời này 19 lần. Các thánh tích Phật giáo phần 
nhiều bị Hindu giáo và Jaina giáo chiếm dụng. Ngay cả 
Bồ đề Đạo tràng, Hindu giáo cũng xây một đền thờ của 
họ trong khuôn viên ở phía trước thánh địa này. Và các 
thánh tích Phật giáo hiện nay tại Ấn Độ phần nhiều nằm 
trong tay của người Hindu quản lý. Nên, việc đem Phật 
giáo trở lại Ấn Độ là một công hạnh đầy ø1an truân và vĩ 
đại của Tăng Ni và Phật tử toàn cầu. 
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- Trung Hoa 

Tín ngưỡng Phật A Di Đà có mặt tại Trung Hoa lúc 
nào? Có thể sớm hơn hay bắt đầu từ An Thế Cao và muộn 
nhất là từ thời Chi Lâu Ca Sâm. 

Theo ?rinh Nguyên tân định thích giáo mục lục quyền 
24, thì Vô lượng thọ kinh hai cuỗn đã được An Thế Cao 
dịch, nhưng hiện nay không tìm thấy kinh này ở trong 
Đại Chính. 

An Thế Cao, người nước An Tức, tên Thanh, tự là 
Thế Cao. Con của vua An Tức, thuộc địa phương Ba Tư, 
ở Tây bắc Ấn Độ, nay là Iran, Ngài đã đến Trung Hoa 
năm 148 T.L, đời Đông Hán, trải qua hơn hai mươi năm, 
dịch rất nhiều kinh từ Phạn sang Hán, trong đó có kinh 
Vô lượng thọ. 

Với tư liệu này, giúp cho ta biết rằng, giáo nghĩa và 
tín ngưỡng Phật A Di Đà có mặt tại Trung Hoa vào thế 
kỷ thứ hai, sau T.L về mặt văn bản. Nhưng về mặt truyền 
khẩu, thì tín ngưỡng Phật A Di Đà có thể đến với Trung 
Quốc sớm hơn từ các thương gia Phật tử đến Trung Hoa, 
từ Ba Tư và Ấn Độ để giao dịch buôn bán. 

Chi Lâu Ca Sắm (Lokasema), người Đại Nguyệt Chỉ là 
một nước ngày xưa ở Trung Á, đến Lạc Dương đời Hậu Hán. 
Vào năm Quang Hòa, Trung Bình (178 -189), đời Hán Linh 
Đé, Ngài đã dịch hơn hai mươi bộ kinh, trong đó có Ban 
chu tam muội kinh, hiện có ở trong Đại Chính 13, tr.897. 
Kinh này lây Phật A Di Đà làm chủ yếu. Trong lịch sử 
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của Phật giáo Trung Hoa, bước đầu kinh này đóng vai trò 
chủ yếu của tín ngưỡng A Di Đà và trở thành điểm tựa 
chủ yếu của Hội Liên Xã Niệm Phật do Ngài Tuệ Viễn 
chủ trương ở chùa Đông Lâm, trên Lư Sơn. 

Và Ngài Chi Lâu Ca Sắm cũng đã dịch bản kinh ƒ⁄ô 
lượng thọ thanh tịnh bình đăng giác, bản kinh này hiện có 
ở Đại Chính 12, tr 279. 

Như vậy, Ngài An Thế Cao và Chi Lâu Ca Sắm là 
những vị đầu tiên đưa văn bản Tịnh độ Phật A Di Đà 
vào Trung Hoa và tiếp theo sau là các Ngài Chi Khiêm, 
Khương Mạnh Tường, Trúc Pháp Hộ, La Thập... 

Tịnh độ Phật A Di Đà tại Trung Hoa trở thành một 
Tông phái phải bắt đầu từ Ngài Tuệ Viễn. Năm 402, Ngài 
Tuệ Viễn đã cho mời một trăm hai mươi ba người cùng 
họp trước tượng Phật A Di Đà tại Tịnh xá Bát Nhã Đài, 
phía bắc Lô Sơn để cùng nhau thệ nguyện và giúp đỡ 
nhau vãng sanh về thế giới Tịnh độ của Phật A Di Đà. 

Nhưng giáo lý nói về tự lực và tha lực của Tịnh độ 
Phật A Di Đà đến đời Đàm Loan (476 - 542), mới được 
khai triển từ J2 lượng thọ kinh Uu Bà Đề Xá nguyện sinh 
kệ chu. 

Tiếp theo Đàm Loan có nhiều nhà Phật học nổi tiếng 
đương thời như Ngài Cát Tạng (549 - 623), đã viết Vô 
lượng thọ kinh nghĩa sở, Quản vô lượng thọ kinh nghĩa sở. 
Ngài Trí Khải (538 - 597) đã viết A Di Đà kinh nghĩa ký, 
Quán vô lượng thọ Phật kinh sở, Ngũ phương tiện niệm Phật 
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môn và Tịnh độ thập nghỉ luận... 

Tất cả đều công nhận Tịnh độ và Phật A Di Đà, nhưng 
đưa ra nhiều phương pháp thực tập và cách nhìn nhận 
về Phật A Di Đà và cảnh giới Tịnh độ có nhiều góc độ 
khác nhau. 

Theo Đạo Xước (562 - 645), ở An Lạc Tập, phân chia 
Phật giáo thành hai con đường là Thánh đạo môn và Tịnh 
độ môn. Ông cho rằng, Tịnh độ môn là con đường duy 
nhất thích hợp cho căn cơ của con người xuất hiện vào 
thời đại của ông và về sau nhân mạnh đến pháp “xưng 
niệm danh hiệu”, nhưng vẫn không xem thường phương 
pháp quán tưởng. 

Thiện Đạo (613 - 682), đã viết Quán vô lượng thọ 
Phật kinh sở, Quản niệm A4 Di Đà Phật tướng hải tam 
muội công đức pháp môn, Vãng sanh lễ tán kệ... Ông 
phân Phật giáo thành hai loại, gồm chuyên tu và tạp tu. 
Chuyên tu là xưng danh niệm Phật và tạp tu là những hệ 
thống Phật giáo không phải xưng danh niệm Phật. 

Tuệ Nhật (680 - 748), ở trong Lược chư kinh luật 
niệm Phát pháp môn vãng sanh Tịnh Độ tập, chủ trương 
Giới, Thiền và Tịnh đều cùng thực hành. 

Vĩnh Minh - Diên Thọ (904 - 975), ở trong Vạn thiện 
đồng quy tập, đã đưa ra chủ trương Thiền Tịnh nhất trí. 

Vào đời Tống, Tịnh độ giáo ở Trung Hoa không còn 
giữ độc lập mà Tịnh độ giáo liên hệ đến Thiên thai tông, 
đại biểu như Tri Lễ, Tuân Thức, Trí Viên, Tôn Hiếu... 
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Tịnh độ giáo liên hệ đến Luật tông, đại biểu như Nguyên 
Chiếu, Giới Độ... và Tịnh độ giáo liên hệ đến Thiền tông, 
đại biểu như Diên Thọ, Nghĩa Hoài, Tôn Trách... 

Sau đời Tống, cũng có những vị chủ trương sự liên 
hệ giữa Tịnh độ với các Tông phái khác, như Trí Húc, 
Châu Hoằng, Tĩnh Am... 

Như vậy, Tịnh độ giáo theo tín ngưỡng Phật A Di 
Đà, hiện nay vẫn còn và ảnh hưởng rất mạnh mẽ đối với 
Phật giáo Trung Hoa, nhất là pháp niệm danh hiệu cầu 
vãng sanh Tịnh độ. 

Ở Trung Hoa hình tượng Phật A Di Đà xuất hiện 
muộn nhất là vào thế kỷ thứ V thời Ngài Tuệ Viễn, nhưng 
đến đời Đường, thì hình tượng Phật A Di Đà phát triển 
đến cao điểm. Và nghệ thuật chiếm ở điểm cao vào thế 
kỷ XI. Ở Trung Hoa có tượng Phật A Di Đà Tam Tôn 
xưa nhất là năm 538 từ thời Đông Ngụy. Ngoài tượng 
A Di Đà Tam Tôn, ở Trung Hoa còn lưu hành A Di Đà 
ngũ thập nhị Bồ tát tượng, nghĩa là hình tượng Phật A Di 
Đà và năm mươi hai vị Bồ tát. Về hình tượng Phật A Di 
Đà, Phật giáo Trung Hoa trong nền nghệ thuật có nhiều 
dạng thức rất phong phú như tượng hình vẽ đức Phật A 
Di Đà và Thánh chúng đón rước người khi lâm chung 
về cõi Cực Lạc... 

Ở Trung Hoa, ngôi tượng Phật A Di Đà ở Linh Sơn Đại 
Phật (Ling Shan Grand Buddha), nằm trong khuôn viên của 
Tường Phù Cô Tự, ngôi chùa được xây dựng từ đời Đường 
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(618 - 907), ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung 
Hoa. Pho tượng A Di Đà với chiều cao 88m, nặng 700 tấn 
đồng, công trình hoàn tất năm 1996. 

Ở Phật Quang Sơn, thành phố Cao Hùng, Đài Loan 
cũng có tượng Phật A DI Đà cao 40m, chung quanh có 
10.000 tượng Phật A Di Đà nhỏ trong tư thế đứng thăng 
tay phải hướng lên, tay trái hướng xuống, biểu tượng cho 
ý nghĩa đức Phật A Di Đà luôn luôn tiếp dẫn chúng sanh 
về nước Cực Lạc. Công trình này hoàn tất vào năm 1975. 
Phật giáo Tịnh Độ của Trung Hoa lục địa và Đài Loan, 
chiếm đa phần và không những có ảnh hưởng trong phạm 
vi quốc gia mả còn cả quốc tế nữa. 


- Nhật Bản 

Phật giáo có mặt tại Nhật Bản từ thế kỷ thứ sáu bởi 
những nhà hoằng pháp đến từ Trung Hoa qua ngã Bách 
Tế (Pazikche), một vương quốc thuộc Cao Ly (Korea). 
Năm 594, Thánh Đức Thái Tử (S%öfoku Taishi 574 - 622) 
tuyên bồ Phật giáo là quốc giáo. 

Diệu pháp liên hoa kinh là một trong ba bộ kinh đã 
được Thánh Đức Thái Tử, chọn để sớ giải và đã được các 
nhà Phật học về sau đánh giá cao. 

Như ta đã biết, kinh Diệu pháp liên hoa đã có liên 
hệ đến Phật A Di Đà về mặt nhất thừa, qua hai phẩm 
Hóa thành dụ và Dược Vương Bồ tát bốn sự, nên giáo 
nghĩa Phật A Di Đà có mặt tại Nhật Bản ít nhất vào thời 
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Thánh Đức thái tử, khi ông để tâm chú giải kinh Diệu 
pháp liên hoa. 

Có tư liệu cho răng, Huệ An (Z¡n) một Tăng sĩ Đại 
Hàn đã từng giảng kinh /ô lượng thọ cho hoàng triều và 
vào triều đại Nara (710 - 793), ngài Hạnh Cơ đã từng vân 
du đề quảng bá tín ngưỡng A Di Đà ở trong quần chúng. 

Vào thế kỷ thứ tám, Xướng Hải đã viết 4 Di Đà hối 
quá pháp, dùng Phật A Di Đà làm đối tượng để sám hồi 
vào những năm 767 - 769. 

Vào thế kỷ thứ chín, Viên Nhân (Enin 794 - 864) đã 
viết A Di Đà sám pháp và đã đưa 4 Di Đà kinh vào khóa 
tụng hàng ngày. Ông cũng đã giới thiệu hai cách thức tụng 
niệm danh hiệu Phật A Di Đà qua đứng và ngồi, và giới 
thiệu một nhạc điệu mô tả về thế giới Cực Lạc. 

Như vậy, ta biết rằng vào thế kỷ thứ IX, Tịnh độ tông 
đã có một ảnh hưởng nhất định đối với Phật tử Nhật Bản 
và đã trở thành nếp sống hàng ngày của họ. 

Giáo Tín (2 - 866), đã từng quảng bá pháp môn niệm 
Phật trong quần chúng lao động. 

Không Giả (Kñya 903 - 972), đã đi khắp nơi khuyên 
người niệm Phật, giúp người dựng nhà, làm đướng sá, 
làm cầu, đào giếng. Làm thành mỗi cái giếng đều gọi là 
giếng Phật A Di Đà. Ông chủ trương phó thị đều là đạo 
tràng và nơi ông quảng bá thuyết niệm Phật cũng vậy, 
nên người đời bấy giờ gọi ông là Thánh chợ. Không Giả 
quan tâm giúp đỡ đến những người bị tù tội. Ông đã đưa 
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ra những phương pháp niệm Phật bằng những bài hát hay 
những điệu múa theo kiểu dân gian. Nên phương pháp 
niệm Phật của ông được gọi là Không Giả niệm Phật. 

Rồi đến Huệ Tâm - Nguyên Tín (942 - 1017), viết 
Vãng sanh yếu tập, với chủ trương hân yếm. Nghĩa là 
chán Ta Bà mà cầu niềm vui Tịnh Độ. 

Đến Lương Nhẫn (Ryðzøin 1072 - 1132), soạn Dung 
thông niệm Phật đại duyên khởi, với chủ trương dụng 
thông niệm Phật và đã giải thích ý nghĩa tha lực rằng: 
“Một người là tất cả mọi người, tất cả mọi người là một 
người, một hạnh là tất cả hạnh, tất cả hạnh là một hạnh, 
đó gọi là tha lực vãng sanh ”. Với chủ trương này, Lương 
Nhẫn muốn kết hợp hài hòa giữa giáo nghĩa Pháp Hoa, 
Hoa Nghiêm với tín ngưỡng A DI Đà. 

Pháp Nhiên (HõØnen 1133 - 1212), trong Tuyển trạch 
bản nguyện niệm Phát tập, ông chủ trương phương pháp 
khẩu xưng niệm Phật là đưa người vãng sanh. Ông cho 
rằng: “Ngoài xưng danh không có chánh nhân quyết định 
vãng sanh; ngoài xưng danh không có chánh hạnh quyết 
định vãng sanh; ngoài xưng danh không có chánh nghiệp 
quyết định vãng sanh; ngoài xưng danh không có quán 
niệm quyết định vãng sanh; ngoài xưng danh không có trí 
tuệ quyết định vãng sanh; ngoài xưng danh không có ba 
tâm; ngoài xưng danh không có năm niệm. Bản nguyện 
của Phật là bản nguyện xưng danh. Tâm chán bỏ uề độ 
cũng ở trong xưng danh ”. 
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Như vậy, Pháp Nhiên đã tin tưởng tuyệt đối vào đại 
nguyện thứ mười bảy và mười tám trong bốn mươi tám 
đại nguyện của Phật A Di Đà. Vì đại nguyện thứ mười 
bảy là đại nguyện nói về chư Phật mười phương ca ngợi 
và tán dương danh hiệu Phật A Di Đà và đại nguyện thứ 
mười tám là ca ngợi phương pháp chấp trì danh hiệu ấy. 
Và phương pháp chấp trì danh hiệu này cũng đã được 
đức Phật Thích Ca rất mực đề cao ở trong kinh A Di Đà. 
Nên, Pháp Nhiên đề cao pháp chấp trì danh hiệu Phật A 
Di Đà như là một tín ngưỡng đề vãng sanh Tịnh Độ là 
có cơ sở kinh viện, chứ không phải là một sự đề cao có 
tính cách tùy tiện. 

Thân Loan (1173 - 1262), trong Thán đị sao, nhẫn 
mạnh đến niềm tin tha lực và lấy tha lực làm đối tượng 
cho niềm tin tuyệt đối của ông đối với Tịnh Độ. Ông nói: 
“Khi chúng ta tin rằng, nhờ thệ nguyện bất tư nghì của 
Phật A Di Đà mà chúng ta sẽ được vãng sanh Tịnh độ, từ 
đó chúng ta khởi ý muốn niệm Phật, thì lúc đó chúng ta 
có được cái lợi ích là Ngài nhiếp thủ và không bỏ”. (Từ 
điển bách khoa Phật giáo Việt Nam A, tập IL, tr.100/5, 
Tu thư Vạn Hạnh xuất bản, 1981). 

Như vậy, Thân Loan chủ trương tha lực Tịnh độ. 

Đọc lịch sử Phật giáo Nhật Bản, nhất là về Tịnh độ, 
ta thấy các quan điểm Tịnh độ giữa các Đại sư và Tổ sư 
cũng có những tương đồng và dị biệt. Tương đồng, vì tất 
cả đều lấy đức Phật A Di Đà làm bản tôn, làm nơi quy 
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hướng. Dị biệt, vì một Ngài có một sự đạt ngộ và kiến 
giải về Tịnh độ Phật A Di Đà theo điều kiện hay nhân 
duyên sở đắc của mình. Tịnh độ ở Nhật Bản có khi phát 
triển như một tông phái độc lập, như thời kỳ của Pháp 
Nhiên và Thân Loan, và cũng có khi kết hợp giữa tông 
phái khác như Pháp Hoa tông hay Thiên Thai tông của 
thời kỳ của Lương Nhẫn (yøzin), và kết hợp giữa Tịnh 
Độ với Chân Ngôn tông như thời kỳ của Hưng Giáo đại 
sư (Kôkyø 1095 -1145). Tịnh Độ giáo là một tông phái 
đã từng có ảnh hưởng rất lớn đối với Phật giáo Nhật Bản 
trong quá khứ và hiện nay, không những về mặt lịch sử, 
văn học, nghệ thuật kiến trúc, mà còn ảnh hưởng đến đời 
sống tâm linh và cách hành hoạt của người Nhật nữa. 

Ở Nhật Bản, vào thế kỷ thứ VI đã xuất hiện bức tượng 
A DI Đà Tam Tôn. Bức tượng này theo Tiện Quang 
Tự duyên khởi, là do vua Thánh Minh nước Bách Tế 
(Triều Tiên ngày nay) gởi tặng cho vua Khâm Minh Thiên 
Hoàng nước Nhật năm 522. 

Đến khi Đăng Nguyên - Đạo Trưởng (966 - 1027), 
dựng A Di Đà Phật đường, Vô Lượng Thọ viện và Cửu 
Thể Phật đường tại chùa Pháp Thắng, đều sử dụng tượng 
A Di Đà Tam Tôn chùa Thiện Quang làm mẫu mực cho 
tín ngưỡng phụng thờ. 

Ngoài tượng A DI Đà Tam Tôn, ở Nhật còn có Tượng 
A Di Đà Cửu Thể. Đây là loại tượng có hình dáng chín 
đức Phật A Di Đà xuất hiện giữa chín hạng người khác 
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nhau sanh về Tịnh Độ. Chín hình tượng Phật A Di Đà khác 
nhau ở nơi những ngón tay ấn chú của ngài diễn tả. Theo 
Đồ tượng sao 2, cho biết, loại tượng Cửu Thể này, xuất 
phát từ A Di Đà Cửu phẩm mạn đồ la, do Tuệ Vân mang 
từ Trung Quốc về Nhật. Tượng Phật A Di Đà Cửu Thể này, 
hiện có ở chùa Tịnh Lưu Ly, Tokyo được tạc từ năm 1047. 

Ngoài tượng A Di Đà Cửu Thể, ở Nhật còn xuất hiện 
một loại tượng tranh khác, gọi là A Di Đà Tịnh Độ Biến. 
Bức tranh xưa nhất nằm ở tại Kim đường chùa Pháp Long, 
mô tả A DI Đà Tam Tôn, chư thiên, cùng những người 
vãng sanh trong ao báu. Nhưng theo C# í# duyên khởi 
tập, thì A DI Đà Tịnh Độ Biến, được hoàn thành năm 
761, ở bên trong tháp năm từng ở chùa Hưng Phúc, gồm 
có một pho tượng A Di Đà, hai mươi hai Bồ tát hầu hai 
bên, mười con chim đủ loại, bốn cây hoa và một lò lửa. 

Ở Nhật Bản, tượng tranh vẽ về Phật A Di Đà rất 
phong phú, nhất là tượng tranh về mạn đồ la và lai nghinh 
đồ. Như A Di Đà Nhất Tôn Lai Nghinh Đồ, một mình đức 
Phật A Di Đà đi nghĩnh đón người lâm chung. A DI Đà 
Tam Tôn Lai Nghinh Đồ là bức tranh diễn tả đức Phật và 
hai vị Bồ tát Quán Thế Âm, Thế Chí đi nghĩnh tiếp người 
lâm chung về Cực Lạc. A Di Đà Tứ Tôn Lai Nghinh Đồ 
là bức tranh vẽ trên vải của chùa Pháp Lâm ở Tokyo, vẽ 
ở giữa một tòa sen, có đức Phật A Di Đà ngự, phía dưới 
ở trước có ba vị Bồ tát quỳ trên tòa sen, gồm Bồ tát Địa 
Tạng, Thế Chí và Quán Âm. 
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Nói tóm lại, nghệ thuật hình tượng, tranh vẽ Phật A 
Di Đà, Bồ tát của cõi Cực Lạc ở Nhật thật phong phú và 
đã có một ảnh hưởng rất lớn đối với tín ngưỡng, văn học, 
nghệ thuật đối với nhân dân Nhật từ thời Thánh Đức thái 
tử ở thế ký thứ sáu cho đến ngày nay. 

Ở Nhật Bản pho tượng Ngưu Cửu Đại Phật (Ushiku 
Daibufsu) là pho tượng Phật A Di Đà lớn nhất thế giới 
hiện nay. Tọa lạc tại thành phó Ushiku, tỉnh Ibaraki, Đông 
Bắc Tokyo, Nhật Bản. Chiều cao của tượng kề cả bệ và 
đài sen là 112 mét, nặng 4.000 tắn, ghép 6.000 phiến đồng 
thiếc có độ bền cao. Công trình xây dựng là để kỷ niệm 
sinh nhật của ngài Thân Loan, vị Tổ khai sáng Tịnh Độ 
Tông Nhật Bản. Công trình đã hoàn tất vào năm 1993. 

Bên trong pho tượng được thiết kế một thang máy lên 
đến độ cao là 85 mét, để đưa du khách ngắm toàn cảnh 
và có bảo tàng viện rộng lớn. Có đến bốn tầng, mỗi tầng 
có những tên gọi khác nhau. Tầng một: Cảnh giới Vô 
Lượng Thọ và Vô Lượng Quang. Tầng hai: Thế giới của 
sự tri ân và báo ân. Tầng ba: Thế giới Liên Hoa Trang 
Nghiêm. Tầng bốn: Không gian núi Linh Thứu. Ở tầng 
này là phần ngực của tượng Phật có những cửa số đề du 
khách có thể ngắm nhìn ngoại cảnh. 

Năm 1996, được tổ chức xác lập là pho tượng cao 
nhất thế giới. 

Ở tu viện Cao Đức (KZØ/okø„), thành phố Kamakura, 
tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, có pho tượng Phật A Di Đà, 
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với tư thế ngồi kiết già cao I3,5 mét, nặng 121 tấn đồng. 
Đây là ngôi tượng cô của Phật giáo Tịnh Độ Nhật Bản, 
công trình hoàn tất năm 1252. 

Như vậy, Tịnh Độ tông ở Nhật Bản từ khi khởi lập 
cho đến nay, vẫn tiếp tục duy trì và phát triển làm nền 
tảng cho đời sống tâm linh của nhân dân Nhật. Việc xây 
dựng và hoàn tất tượng Phật A Di Đà Cửu Ngưu Đại Phật, 
năm 1993 đã giúp cho ta có một kết luận như thế. 


- Việt Nam 

Ở Việt Nam phương pháp niệm Phật đã được Phật tử 
biết đến khá sớm và đã được Lực độ fập kinh do Khương 
Tăng Hội dịch ở Giao Châu vào thế kỷ thứ ba đã có đề 
cập. 

Nhưng, theo Cao făng fruyện L2, do Huệ Hạo (Kiểu) 
soạn vào đời Lương, hiện có ở trong Đại Chính 50, tr.405c, 
thì vào thế kỷ thứ V, Vô lượng thọ kinh và Quán kinh, 
đã được Thích Đàm Hoăng hành trì tụng đọc ở chùa Tiên 
Sơn, Giao Châu. Truyện kể: “Hoằng đến ở chùa Tiên Sơn, 
Giao Châu, tụng Ứô lượng thọ và Quán kỉnh, lòng thề về 
An dưỡng. Đến năm 455, Đàm Hoằng nhóm lửa tự thiêu. 
Lần đầu đệ tử không cho. Lần sau ông thỏa nguyện tự 
thiêu. Ngày hôm ấy, người dân làng thấy Đàm Hoằng thân 
sắc vàng, cỡi một con nai vàng đi rất nhanh về phía Tây, 
không chịu dừng lại đề chuyện trò, Tăng vả tục mới hiểu, 
đó là sự thần dị, cùng lượm xương tro đề dựng tháp thờ”. 
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Ở trong Tịnh độ vãng sanh truyện, do Giới Châu viết 
vào những năm 1068 - 1077, về Đàm Hoằng cũng có nội 
dung tương tự như Cao făng fruyện của Huệ Hạo, nhưng 
có thêm chỉ tiết về ước nguyện tu tập Tịnh Độ của Đàm 
Hoằng rằng: “Một thân muôn nối, niệm chính khó giữ, 
có thể nương niệm Chính, mới sớm thấy A Di Đà”. Và 
thêm một chỉ tiết về ước nguyện tự thiêu của Đàm Hoằng 
như sau: “Xin bỏ thân này, mau gặp kim nhan, không còn 
trong ba cõi, để rơi vào các hữu”. (Giới Châu - 77nh độ 
vãng sanh truyện, tr. L12a, Đại Chính ST). 

Như vậy, qua Cao făng truyện, ta biết rằng, Vô lượng 
thọ kinh và Quán kinh đã có mặt tại Việt Nam muộn nhất 
là vào thế kỷ thứ năm, ít nhất là từ khi Đàm Hoằng có 
mặt tại chùa Tiên Sơn, Giao Châu. 

Đàm Hoằng đã tụng Vô lượng thọ kinh và Quán kinh 
từ những bản dịch nào? Không có câu trả lời chính xác 
cho câu hỏi này. Nhưng, theo 7?7nh nguyên tán định thích 
giáo mục lục quyền 24 và Tổng lÿỷ chúng kinh mục lục, 
thì trước và đồng thời với Đàm Hoằng, Vô lượng thọ 
kinh đã được An Thế Cao dịch hai bản, vào đời Hậu 
Hán; Vô lượng thọ kinh do Khương Tăng Khải dịch, đời 
Tào Ngụy; Vô lượng thanh tịnh bình đăng giác kinh, do 
Chi Lâu Ca Sắm dịch vào đời Hậu Hán; Phật thuyết A 
đi đà tam da tam phật tát lâu phát đàn quả độ nhân đạo 
kinh, do Chị Khiêm dịch vào đời Ngô; Vô lượng thanh 
tịnh bình đẳng giác kinh do Bạch Diên dịch vào đời Tào 
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Ngụy; Vô lượng thọ kính, do Trúc Pháp Hộ dịch vào đời 
Tây Tấn; Vô lượng thọ chí chân đăng chánh giác kinh, 
do Trúc Pháp Lực dịch vào đời Đông Tân; Tân vô lượng 
thọ kinh, do Phật Bạt Đà La dịch vào đời Đông Tấn; W2 
lượng thọ kinh, do Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu 
Tần; Tân vô lượng thọ kinh bản dịch của Đàm Vân và 
Tân vô lượng thọ kinh, bản dịch của Đàm Ba La Mật... 
và Quản kinh hay Quản vô lượng thọ kinh, do Cương 
Lương - Da Xá dịch vào những năm 424 - 442, tại Tính 
Xá Đạo Lâm ở Chung Sơn. Trong số những dịch bản ấy, 
có một số bản dịch hiện còn lưu giữ ở trong Đại Chính 
12 và một số bị thất lạc đến nay tìm chưa ra. 

Như vậy, trước và cùng thời với Đàm Hoằng, đã có 
nhiều bản dịch kinh Vô Lượng Thọ của nhiều dịch giả 
đã được lưu hành tại Giao Châu và không thấy tư liệu 
nào cho biết Đàm Hoăng đã trì tụng bản dịch nào trong 
các bản dịch ấy. 

Nhưng, ta biết chắc chắn một điều là vào thời kỳ 
Đàm Hoằng, kinh Vô Lượng Thọ là bản kinh nói về bốn 
mươi tám đại nguyện của Phật A Di Đà, và mô tả thế giới 
Tịnh Độ của Phật A Di Đà được tạo thành từ bốn mươi 
tám bản nguyện ấy, đã có mặt trước hoặc lưu hành đồng 
thời với Đàm Hoăng tại chùa Tiên Sơn, Giao Châu. Và 
tín ngưỡng hay danh hiệu của Phật A Di Đà đã có một 
ảnh hưởng nhất định tại Việt Nam vào thời điểm bấy giờ. 

Và Quán Kinh là mười sáu phương pháp hướng dẫn 
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thực tập sự quán chiếu về Tịnh độ của Phật A Di Đà, 
nhằm biến Tịnh độ Phật A Di Đà trở thành hiện thực ở 
trong tâm và trong đời sống của hành giả. Và chắc chắn, 
chùa Tiên Sơn là một trong những trung tâm thể hiện tín 
ngưỡng A Di Đà và thực hành pháp quán chiếu ấy. Và 
qua Tịnh độ vãng sanh truyện, ta biết rằng, Đàm Hoăng 
ở chùa Tiên Sơn, bấy giờ thực hành pháp trì danh niệm 
Phật để cầu nguyện vãng sanh Tịnh Độ Phật A Di Đà 
mong chấm dứt sanh tử trong các hữu. 

Nhưng, giáo lý tự tâm Tịnh Độ có mặt tại Việt Nam, 
muộn nhất là thế kỷ thứ chín, khi ngài Vô Ngôn Thông 
từ Trung Hoa đến Việt Nam ở chùa Kiến Sơ. Và đã trao 
giáo nghĩa “Tây thiên thử độ, thử độ Tây thiên...”, cho 
Cảm Thành vào năm 826. Nghĩa là Tây thiên là đây, đây 
là Tây thiên. Giáo nghĩa ấy nêu lên tự tánh Di Đà, duy 
tâm Tịnh độ hay nêu lên tự tánh bản nhiên thanh tịnh 
vốn có nơi tất cả mọi người và nơi muôn vật ngay trong 
hiện tiền. 

Như vậy, vào thời Đàm Hoằng, pháp môn trì danh 
niệm Phật và quán chiếu niệm Phật tại Việt Nam đã được 
lưu hành và pháp môn Thật tướng niệm Phật, muộn nhất là 
đến thời Vô Ngôn Thông tại Việt Nam đã được đề xướng 
và ứng dụng, khiến sự và lý Tịnh độ được viên dung. 

Đến thời Lý, Tịnh độ Phật A DI Đà không những chỉ 
có mặt trong đời sống mà còn biểu hiện ngay ở trong mặt 
cầu trúc nghệ thuật. 
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Năm 1057, vua Lý Thánh Tông đã cho xây tháp và tạc 
tượng Phật A Di Đà ở chùa Vạn Phúc. Tượng Phật A Di 
Đà được khắc từ thời vua Lý Thánh Tông ngoài ý nghĩa 
tín ngưỡng, còn thể hiện như một tác phẩm điêu khắc 
điêu luyện và độc đáo của nền mỹ thuật Việt Nam thời 
Lý. Tượng Phật A Di Đà quý báu ấy hiện nay vẫn còn. 

Đời vua Lý Nhân Tông, thì Tịnh độ và Mật giáo đã 
hòa quyện với nhau tạo thành một thực thể của đạo Phật 
Việt Nam. Điều này ta có thể nhận ra một cách rõ ràng, 
khi đọc Đại Việt Quốc Đương Gia Đệ Tứ Đề Sùng Thiện 
Diên Linh Tháp Bi, do Nguyễn Công Bậc viết năm 1121. 
Ở bia văn này, Công Bậc đã mô tả việc Lý Nhân Tông 
xây tháp bảy báu xếp thành một hàng rằng: “Ở giữa là 
một núi vàng ròng, đặt Đa Bảo Như Lai ngồi, bày chân, 
hình xe pháp mấy tầng, mái lấp lánh ánh mặt trời buối 
sáng, ngói huy hoàng vẻ mây biếc ban chiều. Thứ đến 
hai tòa bạch ngân, bên trong đặt chân dung đức Phật A 
Di Đà, bên phải đặt tượng đức Phật Diệu Sắc Thân màu 
xanh, cao to với thế khỏe mạnh, đẹp, phía trên là mái 
cong, long lanh ngỡ tuyết trắng đang tan, rực rỡ át trăng 
thu vằng vặc. Tiếp theo là hai tòa điêu văn, bên trái là 
thờ đức Quảng Bác Thân Như Lai, bên phải là đặt tượng 
Ly Bó Úy Như Lai, gác cao đã xong, lầu lớn lại dựng, 
mái che đá quý, vách chạm hình rồng. Tiếp đến là hai tòa 
ngà voi, bên trái thờ hình đức Cam Lồ Vương Như Lai, 
bên phải thờ hình chạm đức Bảo Thắng Như Lai, gọt mải 
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chất quí, cao dựng cột hiên, góc cạnh chạm ngọc xanh, 
khe kẽ khảm sừng tê giác”. 

Phật A Di Đà, Mật giáo xếp vào trong hệ thống bảy 
đức Phật của họ và đã được Nguyễn Công Bậc mô tả lại, 
ở tháp bia Sùng Thiện - Diên Linh năm 1121, đã cho ta 
thấy Tịnh Độ tông đã hòa nhập vào Mật tông ở đời Lý. 

Tuy hòa nhập vào Mật tông, nhưng đối với triều Lý, 
Tịnh độ hay tín ngưỡng Phật A Di Đà vẫn đóng vai trò chủ 
đạo, chẳng hạn, năm 1138, vua Lý Anh Tông xây chùa 
Viên Quang cho Giác Hải, thì ngay chánh điện của chùa 
này là thờ Đức Phật A Di Đà giáo chủ. (Dĩnh Đạt - Viên 
Quang tự bị mình tỉnh tự). 

Vào đời Lý, Tịnh Độ không những kết hợp với Mật 
Tông mà còn hòa hải và kết hợp với Thiền Tông vậy. 

Thiên uyền tập anh cho ta biết: “Tịnh Lực (1111 - 
1175), mỗi ngày trong mười hai thời, lễ Phật sám hối, 
được tam muội niệm Phật sâu xa, tiếng niệm Phật của 
ông trong vút như tiếng Phạm Thiên”. 

Như vậy, Tịnh Độ Phật A Di Đà đến đời Lý đã được 
kết hợp với Thiền tông và Mật giáo, đề tạo thành một nền 
Phật giáo thống nhất bền vững, hướng dẫn mọi khuynh 
hướng tâm linh cho xã hội. Nên, đời Lý Phật giáo là 
quốc giáo. 

Đời Trần, Trần Thái Tông, đã viết Niệm Phật luận. 
nghĩa là luận bàn về pháp môn niệm Phật. Vua đã bàn luận 
đến ba hạng niệm Phật, gồm thượng trí, trung trí và hạ trí. 
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Đối với bậc thượng trí, vua nói: ““Fâm tức là Phật. 
Không cần tu thêm, niệm là trần tướng, không dung một 
mảy may, trần và niệm vốn tịnh, nên nói là như như bất 
động. Ấy là Phật thân. Phật thân cũng chính là thân ta. 
Vốn không có hai tướng. Tướng và tướng không phải 
hai. Vốn thường tại tịch lặng. Ấy là Phật sống, thường 
tồn mà không biết”. 

Đối với bậc trung trí, vua nói: “Irung trí nhờ vảo 
niệm Phật. Chú ý tinh cần niệm, niệm không quên, tâm 
mình thuần thiện. Niệm thiện hiện tiền, niệm ác liền tiêu. 
Niệm ác đã tiêu, chỉ còn niệm thiện. Dùng ý niệm đề 
niệm, thì cả niệm và ý niệm đều diệt. Khi niệm đã diệt, 
ặt đồng quy Chính đạo. Đến lúc mệnh hết chứng đạt Niết 
bàn. Đạo của Phật là thường lạc ngã tịnh vậy”. 

Đối với bậc hạ trí, vua nói: “Miệng siêng niệm lời 
Phật, tâm muốn thấy tướng Phật, thân nguyện sanh nước 
Phật, ngày đêm siêng tu, không có thoái chuyền. Sau khi 
mệnh chung, đi theo niệm thiện mà được sanh cõi Phật. 
Sau đó lĩnh hội được chánh pháp của chư Phật tuyên 
dương, mà chứng được bồ đề cũng vào quả Phật”. 

Vua Trần Thái Tông đã luận về ba hạng niệm Phật 
sâu cạn như vậy, bao gồm cả ba phương pháp hành trì 
của Tịnh độ. Đối với hạng thượng trí vua đã đưa ra pháp 
môn “Thật tướng niệm Phật”. Đối với hạng trung trí và 
hạ trí vua đã đưa ra pháp môn “Quán chiếu niệm Phật và 
Trì danh niệm Phật”. 
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Tuy đưa ra ba phương pháp niệm Phật cho ba căn cơ, 
nhưng vua rất chú ý đến pháp trì danh niệm Phật, như 
vua nói: “Kẻ học ngày nay đã nhận lấy thân người, ba 
nghiệp đều có, tại sao không sử dụng niệm Phật đề cầu 
vãng sanh cõi Phật, chắng lẽ cũng khó ư! Muốn niệm 
Phật, phải lẫy pháp môn của bậc hạ trí làm đầu. Vì sao? 
Vì do có sự chú ý. Ví như làm lâu đài ba tầng, không 
làm tầng dưới trước là điều chưa từng có”. (Trần Thái 
Tông - Niệm Phật luận, Khóa hư lục). 

Trong Lực thời sám hồi khoa nghỉ, vua đều khuyến 
khích hành giả sau khi đã dốc lòng phát nguyện, hoặc 
tụng kinh, rồi đi nhiễu niệm Phật xong, nên đảnh lễ Phật 
A Di Đà mười lạy hay bốn mươi tám lạy. Lạy Quán Âm, 
Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, mỗi vị ba lạy, xong 
rồi, tụng văn Tây phương phát nguyện. 

Như vậy, theo Lực thời sám hối khoa nghỉ của vua Trần 
Thái Tông được bảo lưu ở trong Khóa jw lục, ta thấy vua đã 
kết hợp giữa Lễ sám với Tịnh độ, và tất cả đều quy về Tịnh độ. 

Điều ấy, chứng tỏ rằng, trong Miệm Phật luận, vua bàn 
về niệm Phật ở đây, không có niệm danh hiệu Phật nào 
khác hơn là danh hiệu Phật A Di Đà và vãng sanh cõi Phật, 
không có cõi Phật nào khác hơn là cõi Tịnh độ Tây phương. 

Với sự kết hợp này, giúp cho ta biết rằng, tín ngưỡng 
Phật A Di Đà và pháp môn Tịnh Độ rất được vua Trần 
Thái Tông đề cao về mặt hành sự. Mặc dù ở mặt lý tánh, 
vua có đề cập ở trong lời tấu bạch vào thời kinh khuya 
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rằng: “Quản thủ nhãn tiền Tịnh Độ, nhận lai tâm lý Di 
Đà. Nhược năng khoái hạ thừa đương, tiện đắc cá trung 
hiển hiện” (Tịnh Độ giữ gìn trước mắt, Di Đà nhận lại 
nơi tâm. Nếu có thể nhanh chóng thừa đương, kết quả 
hiện ra đạt ngay tức thì). 

Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230 - 1291), theo Trần Nhân 
Tông là bậc “Pháp hải độc nhãn” (Con mắt độc nhất của 
biển cả chánh pháp). Nghĩa là vào thời Trần Nhân Tông, 
thì Tuệ Trung - Thượng Sĩ là người thâm hiểu chánh pháp 
sâu xa không ai vượt qua nổi. Vua Trần Nhân Tông còn 
nhận định về Tuệ Trung - Thượng Sĩ rằng: “Thượng Sĩ 
bắm tánh thanh cao, nỗi tiếng thuần hậu, khí lượng thâm 
trầm, phong thái nhàn nhã”. 

Vậy, bấy giờ Tuệ Trung Thượng Sĩ đã thấy gì về Tịnh 
Độ? Trong bài 7h ứu Tây phương bối, Tuệ Trung - Thượng 
Sĩ đã chỉ cho những người tu tập Tịnh độ Tây phương rằng: 

“Tám nội Di Đà tử ma khu 

Đông Tây Nam Bắc pháp thân chu. 

Trường không chỉ kiến cô luân nguyệt 

Sát hải trừng trừng dạ mạn thu ”. 


Nghĩa là: 

“Thán đẹp Di Đà ở trong tâm 
Bốn phương cùng khắp cả pháp thân. 
Không gian chỉ một vâng trăng hiện 


, 


Biên cả đêm thu sóng lặng ngắn ”. 
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Tuệ Trung Thượng Sĩ chỉ cho những người tu tập Tịnh 
độ là phải thấy Phật A Di Đà ngay ở nơi tâm mình và phải 
thấy thân Phật A Di Đà là pháp giới thân. Nghĩa là thân 
Phật A Di Đà rộng lớn trùm khắp cả vũ trụ, không nơi nào 
là không có thân của Phật A Di Đà. 

Trong không gian bao la, chỉ thấy có một vằng trăng 
hiện ra và chiếu xuống trên biển cả mênh mông của đêm 
thu trong ngần lặng sóng. 

Cũng vậy, trong không gian của tâm thức mênh mông, 
nếu sóng thức lắng yên, thì Phật tính hay tự tính A Di Đà 
sẽ hiện ra ở trên biển tâm rộng lớn thanh tịnh Ấy. 

Như vậy, Tịnh Độ của Phật A Di Đà theo Tuệ Trung 
- Thượng Sĩ là cõi Thường tịch quang độ mà ông gọi là 
“Sát hải trừng trừng dạ mạn thu” và Phật A Di Đà là tự 
tánh thanh tịnh nơi thân tâm của hết thảy chúng sanh, nên 
ông nói “Tâm nội Di Đà tử ma khu”. Và tánh Ấy hiện ra, 
khi biển tâm các sóng thức lặng yên không chuyền hiện. 

Qua bài Thị Tây phương bối, Tuệ Trung - Thượng 
Sĩ đã đề cao pháp hành Thật tướng niệm Phật mà không 
phải là Trì danh niệm Phật và đề cao Tịnh độ tự tâm mà 
không đề cao Tha phương Tịnh độ. 

Tam Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử có đề cập đến Tịnh 
độ Phật A Di Đà không? Và nếu có, thì đã đề cập như thế nào? 

Trong Cư trần lạc đạo phú, vua Trần Nhân Tông đã 
khai triển lý tánh Tịnh Độ A Di Đà từ “Tây thiên thử độ, 
thử độ Tây thiên...” của Vô Ngôn Thông vào thế kỷ thứ 
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chín, và lý tánh Tịnh Độ A Di Đà từ bài tấu bạch công 
phu khuya của vua Trần Thái Tông rằng: “Quản thủ nhãn 
tiền Tịnh Độ, nhận lai tâm lý DI Đà”, cũng như đã khai 
triển tự tánh A Di Đà và pháp giới thân của Tuệ Trung - 
Thượng ST, nên Trần Nhân Tông nói: 
“Tịnh độ là lòng trong sạch 

Chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương; 

Di Đà là tự tính sáng soi 

Mựa phải nhọc tìm vỀ cực lạc ”. 

(Hội thứ hai - Cư trần lạc đạo phú). 


Trong tác phẩm ??úc Lâm đệ nhị mật tưởng chư phẩm 
kinh 1, do ngài Pháp Loa đệ nhị tổ Thiền Phái Trúc Lâm 
Yên Tử san định và ngài Huyền Quang đệ tam tổ Thiền 
phái Trúc Lâm Yên Tử lưu truyền, đều có đề cập đến Tịnh 
Độ Phật A DI Đà như là những pháp hành hàng ngày, mà 
ta có thể thấy rõ điều này trong bài kệ Súc miệng: “Án. 
Tịnh xí tụng vạn khí. Khẩu trừ chư ô uế. Bộ bộ liên hoa 
sinh. Sinh kiến Di Đà, sa ha”. Nghĩa là “Án. Làm sạch 
vạn khí hơi. Miệng trừ các uế tạp. Mỗi bước sanh liên 
hoa. Vãng sanh thấy Di Đà, sa ha”. Và giáo nghĩa Tịnh 
Độ, ta cũng thấy ở trong bài kệ đánh chuông: 

“Di Đà đồng tử chàng kim chung 

Liên chàng tứ hạ địa ngục không 

Diêm la Thiên tử đắc thành Phật 

Nhất thiết chúng sinh ly ngục trung ”. 
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Ở bia chùa Sùng Khánh, xã Đạo Đức, huyện Vị 
Xuyên, Tỉnh Hà Tuyên do Tạ Thúc Ngao viết năm 1367, 
có khắc hình Phật A Di Đà và hai vị Bồ tát ở trán bia. Điều 
ấy, lại giúp cho ta không những biết rõ sự ảnh hưởng của 
Tịnh độ giáo về mặt tín ngưỡng, mà còn cả về mặt điêu 
khắc nghệ thuật của Phật giáo đời Trần nữa. 

Câu hỏi 15 trong 47 câu hỏi của khoa thi Tiến sĩ năm 
Cảnh Thống - Nhâm Tuất (1502) rằng: “Điều Ngự và 
Huyền Quang truyền đạo gì mà được thành Phật tác Tổ?”. 

Và câu trả lời của Lê Ích Mộc sau đây cũng lại giúp 
cho ta biết thêm rằng, Tịnh độ Phật A Di Đà đã có một 
ảnh hưởng như thế nào đối với Phật giáo đời Trần: “Vả 
lại, đem đạo vào đời gần đây mà nói, về Thượng sĩ đời 
Trần có Tiêu Diêu, Tuệ Trung, Điều Ngự, Huyền Quang, 
được pháp vô thượng, cho nên gắn mình vảo cảnh giới Di 
Đà, viết Thiền Tông Chỉ Nam. Đó là cái đạo họ truyền lại 
vậy. Về sau ai hiểu được lẽ vô sanh, chứng tới thành Niết 
bàn, thì thành Phật làm Tổ. Điều ấy có nhiên là phải thôi”. 

Và đời Trần, ta thấy giáo nghĩa Tịnh Độ và tín ngưỡng 
Phật A Di Đà đã có một ảnh hưởng nhất định đối với triều 
đại này, không những ở mặt văn học, nghệ thuật mà còn 
có một ảnh hưởng nhất định ở trong những mặt văn sớ 
nghĩ lễ ở trong các đàn tràng siêu độ. 

Đời Lê Mạc, giáo lý Phật giáo không còn đóng vai 
trò chủ đạo cho đất nước như thời Lý, Trần mà đạo lý, 
văn hóa lễ nghi của đất nước chịu ảnh hưởng Tống Nho, 
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nhưng giáo nghĩa và tín ngưỡng Tịnh độ Phật A Di Đà 
vẫn còn có những ảnh hưởng nhất định ở thời kỳ này. 

Năm 1502 (Năm Cảnh Thống - Nhâm Tuất), trong 
bài thi Tiến sĩ của Lê Ích Mộc (1459 - ?), gồm có 47 câu 
hỏi, thì câu 17, câu 20, câu 24, câu 28, câu 39, câu 47,... 
đều có liên hệ đến Phật A Di Đà. 

Câu hỏi 17: “A1 là mãnh tướng phá địa ngục? Con 
đường ngăn ra ba cõi là gì? Sao gọi là Tự Tánh Di Đà? 
Thế nào là duy tâm Tịnh độ?”. 

Câu hỏi 20: “Một hai ngày cho đến bảy ngày, một 
lòng không loạn, rốt cuộc gặp Phật A DI Đà, tại sao dễ 
như thế? Mười lần trở lại, mười một lần trở lại, cho đến 
91 lần trở lại ở trên trời đưới người, mới gọi là A nậu lâu 
đà, sao khó như thế?”. 

Lê Ích Mộc trả lời câu hỏi 17 như sau: “Từ bi quảng 
đại, Phật độ người hữu duyên. Dẫu người chỉ có thể niệm 
Phật một tiếng, đó là mãnh tướng phá địa ngục. Chuyên 
trì chỉ một niệm, ấy là đường ngắn ra ba cõi. Tâm tịnh tức 
là Phật ra đời, sao chăng thường là tự tánh Di Đà. Tâm 
tịnh tức là cực lạc trước mắt, sao chẳng duy tâm Tịnh 
Độ. Xem trong kinh có bài kệ khen rằng: 

“Tịnh độ rõ ràng trước mắt ta 

Tây thiên không nhọc phút giáy là 

Nếu hay mau ngộ không tha ÿ 

Tịnh độ Di Đà ở cạnh ta. 

Ấy là điễu có thể làm chứng cứ vậy”. 
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Lê Ích Mộc trả lời câu hỏi 20 như sau: “A Di Đà Phật, 
đây gọi là tánh giác, cũng gọi là bản lai. Thiện tín nam nữ 
tụng kinh 4 D¡ Đà, chuyên trì danh hiệu, nếu một ngày 
cho đến bảy ngày, một lòng không tán loạn, người đó 
đến lúc lâm chung, tức được vãng sanh về Tây phương, 
liền thấy Phật A Di Đà. Lấy đó mà xem, há không phải 
dễ như vậy sao? Nhưng bảo là dễ, ấy là do không dây lên 
một niệm sai lầm. A nậu lâu đà ở đây dịch là như ý, mà 
cũng dịch là chí nguyện. Người gặp năm đói được đem 
đồ ăn biếu cho, liền nhận được sự cúng dường của trời 
người. Cho nên mười lần, mười một, mười hai, mười ba, 
cho đến chín mươi mốt lần trở lại, đi từ kiếp sống ở trên 
trời, sinh xuống ở cõi thế, từ kiếp sống ở cõi thế, chết lại 
sinh lên cõi trời, nên có tên là A nậu lâu đà. Lấy đó mà 
bàn, há không có như vậy sao? Nhưng bảo là khó, ấy là 
do lấy mũi tên mà khâu đèn vậy”. 

Câu hỏi 24 có liên quan đến hiệu lực tụng kinh 4 D¡ 
Đà. Câu hỏi 28, liên quan đến 48 đại nguyện Phật A Di 
Đà, câu hỏi 39, liên quan đến vấn đề niệm Phật, câu hỏi 
47, liên quan đến vấn đề vãng sanh. 

Trả lời cho câu hỏi 28, liên hệ đến 48 đại nguyện Phật 
A Di Đà, Lê Ích Mộc nói: “...Kinh A Di Đà nói mười 
tiếng niệm Phật hiệu, chỗ khác gọi đó là lời của 48 đại 
nguyện và các nguyện. Nguyện đó độ được tam chướng, 
trừ được phiền não...”. 

Như vậy, vào triều Lê, Mạc giáo nghĩa Tịnh độ và 


70 | THÍCH THÁI HÒA 


tín ngưỡng Phật A DI Đà không những đã có những ảnh 
hưởng nhất định về mặt tín ngưỡng, lễ nghi, văn hóa... 
mà còn có một ảnh hưởng nhất định trong nền học thuật 
khoa bảng, nhất là vào thời kỳ của Lê Ích Mộc. 

Tiếp theo Lê Ích Mộc là Phật tử Đào Duy Từ (1572 - 
1634), cũng đã tu học và có ảnh hưởng giáo nghĩa và tín 
ngưỡng Phật A Di Đà khá sâu sắc, nên ở trong 7 Dung 
Vấn, ông đã viết: 

“Một bầu chỉ cũng thú yên hà 

Nghĩ ngút hương bay cửa Đại la 

Ngày vắng đỉnh đang chuông Bát nhã 

Đêm khuya dắng dõi kệ Di Đà. 

Nhặt khoan đàn suối ban mưa tịnh 

Eo óc cầm ve thuở ác tà 

Mựa rảng đạo xa hòa nhọc kiếm 

Bồ đệ kết quả ở lòng ta”. 


Như vậy, qua bài thơ của Đào Duy Từ, ta thấy hành 
sự “đêm khuya dắng dõi kệ Di Đà” và lý tánh Tịnh độ 
“bồ đề kết quả ở lòng ta”, đã được ông lãnh hội và hành 
trì một cách sâu xa. 

Cùng thời với Đào Duy Từ, có Ngài Chuyết Công - 
Viên Văn (1590 - 1644) đã đến Việt Nam từ Trung Hoa 
vẫn cô xúy giáo nghĩa “Tự tánh Di Đà”, đủ cả hai mặt 
gồm cả Lý và Sự. Điều nảy, ta thấy ngài Chuyết Công - 
Viên Văn đã viết ở trong Bồ đề yếu nghĩa răng: “Niệm 
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Di Đà là niệm tự tánh A Di Đà của ta sống lâu vô lượng, 
sáng chói vô lượng. Tự tánh ấy muôn kiếp không hoại 
diệt là vô lượng thọ, sáng chiếu khắp mười phương thế 
giới là vô lượng quang. Niệm niệm không rời tự tánh, 
niệm niệm gọi thức chủ nhân ông... Chỉ một niệm đó là 
mãnh tướng phá vỡ địa ngục, chỉ một niệm đó là thuyền 
từ vượt qua biển khổ. Chỉ một đó là kế hay để thoát sinh 
tử. Chỉ một niệm đó là đường tắt vượt ra khỏi ba cõi, 
không có niệm nào riêng, không có niệm nào khác. Một 
niệm rốt ráo vượt trăm ức, thì chăng nhọc giây phút tới 
Tây phương, cho nên gọi là duy tâm Tịnh Độ”. 

Chuyết Công - Viên Văn không những đề cao về mặt 
lý tánh của Tịnh độ Phật A Di Đà mà còn đề cao cả mặt 
hành sự của Tịnh độ Phật A Di Đà nữa. Về mặt hành sự 
Ngài dạy, trước khi nệm Phật A Di Đà, thì hành giả phải 
thực hành tuần tự như sau: “Trước hết là phải quy y Tam 
Bảo - Tiếp theo là thọ trì năm giới - Rồi đến sám hối 
nghiệp chướng và phát khởi đại nguyện”. 

Ngoài Chuyết Công - Viên Văn, ta còn thấy Minh 
Châu - Hương Hải (1628 - 1715), ở triều Lê đã để tâm 
đến Tịnh độ Phật A Di Đà và đã dựa vào bản dịch 4 đi 
đà kinh của ngài Cưu Ma La Thập và 4 đi đà sớ sao của 
ngài Châu Hoằng (1535 - 1615) để dịch và thích giải bằng 
chữ Nôm, tức là tiếng Việt ngày xưa. 

Việc Minh Châu - Hương Hải dịch và giải thích kinh 
A Di Đà là đễ đáp ứng nhu cầu tu học Phật pháp trong 
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thời kỳ của ông. Nhất là nhu cầu tu học Tịnh độ đối với 
Phật A Di Đà. 

Ở trong bản thích giải kinh 4 D¡ Đà, Minh Châu - 
Hương Hải, đặc biệt nhắn mạnh đến pháp trì danh niệm 
Phật, nên Ngài đã viết rằng: “Chuyên trì danh hiệu thắng 
hơn trì chú, thắng hơn hết thảy chư dư công đức”. Và trì 
tụng kinh 4 D¿ Đà, ta thấy trong kinh này chuyên tải đầy 
đủ cả thiền tịnh song tu, mười phương hỗ dụng, tự tha 
đều có, nên Minh Châu - Hương Hải đã chọn bản kinh 
này để giải thích, nhằm đáp ứng nhu cầu tu học cho thời 
đại của ông. 

Chân Nguyên - Tuệ Đăng thiền sư (1647 - 1726) đời 
Lê đã viết Tịnh độ yếu nghĩa, Phật tâm luận, Thiên tôn 
bản hạnh, Kiến tính thành Phật luận, qua các tác phẩm 
ấy cũng cho ta biết, đối với Chân Nguyên - Tuệ Đăng, 
thì Thiền tông và Tịnh độ là hai mặt của một thực thê 
giác ngộ, nên ngay trong Thiên tôn bản hạnh, ông viết: 

“Tôn là nguyên tính của ta 

Vốn vô nhất vật sáng lòa hư linh 

Thưở xưa trời đất chưa sinh 

Cha mẹ chưa có thực mình chân không 

Chẳng có tướng mạo hình dong 

Tịch quang phổ chiếu viên đồng thải hư 

Thánh phàm vô nhiễm vô dự 

Bất sanh bất diệt như như Di Đà ”. 
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Ở mặt thực hành, thì Chân Nguyên - Tuệ Đăng lại ca 

ngợi Pháp trì danh như sau: 
“Cứu Liên đải thượng hoa khai 

Những người niệm Bụt Di Đà Phát danh 

Cùng về cực lạc hóa sanh 

Mình vàng vóc ngọc quang mình làu làu 

Tiêu dao khoái lạc chẳng âu 

Bất sinh, bất diệt ngồi lầu tòa sen ”. 


Chân Nguyên đã thiết lập Cửu liên đài ở chùa Quỳnh 
Lâm, núi Tiên Du, chùa Hoa Yên ở núi Yên Tử và chùa 
Linh Ứng hay Đồng Ngọ, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 
Hưng. 

Cửu liên đài, còn gọi là tòa Cối kinh. Lối cấu trúc 
theo dạng tòa sen lục lăng hay bát giác với chín tầng hoa 
sen trên một cái trục quay từ đất đến trần của tòa nhà 
cửu phẩm. Ở đỉnh của các đa giác có thiết kế những trụ 
chống, khiến cho toàn bộ tháp tòa có thể quay tròn, như 
một chiếc côi xay. 

Nội dung của các Cửu liên đài được thiết trí ở các 
chùa có những điểm đồng và dị. Điểm đồng là Cửu liên 
đài đều tạc tượng Phật A Di Đà làm chính, dị vì Cửu liên 
đài có nơi thì tạc hình Bồ tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, 
nhưng có nơi lại tạc hình tượng của Bồ tát Văn Thù hay 
Phố Hiền... 

Cửu liên đài, Cửu phẩm liên hoa hay Cối kinh là 
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loại kiến trúc mô phỏng theo giáo nghĩa Cửu phẩm vãng 
sanh của Tịnh độ Phật A Di Đà đã được đề cập ở trong 
Vô lượng thọ kinh, Quán vô lượng thọ kinh, A đi đà kinh, 
Đại nhát kinh sở... 

Tòa Cửu Liên Đài hiện nay còn giữ lại ở các chùa 
Bút Tháp ở Bắc Ninh, chùa Đồng Ngọ ở xã Tiền Tiến, 
huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Hưng và chùa Giám, huyện 
Câm Giàng, tỉnh Hải Dương. 

Một trong những vị tiếp nối Ngài Chân Nguyên - Tuệ 
Đăng là Như Trừng - Lân Giác (1696 - 1733). Như Trừng 
- Lân Giác, còn gọi là Thượng Sĩ Lân Giác, con trai của 
Tần Quang Vương, cháu nội của chúa Trịnh Căn và là phò 
mã của vua Lê Dụ Tông. Một hôm ông cho đào đất ở đồi 
phía sau phủ, liền phát hiện dưới đất có một phiến đá có 
hình tượng hoa sen, ông cho đó là điềm lành và mình có 
duyên với Phật pháp, nên đã biến phủ đệ này thành chùa 
Liên Hoa và ông đã xuất gia với Chân Nguyên - Tuệ Đăng, 
và đã được bốn sư ban cho pháp danh là Như Trừng, tự 
là Lân Giác. Ông được xem là vị Tổ khai sáng Liên Tông 
Việt Nam ở Đàng Ngoài vào triều Lê. Chùa Liên Hoa bấy 
giờ được xem là trung tâm tu học phát triển Tịnh Độ, chùa 
đã được vua Lê Dụ Tông ban cho bộ tượng Tây Phương 
Tam Thánh để phụng thờ. Bước đầu chùa có tên là Liên 
Hoa, sau đó đổi thành Liên Tông, rồi đến Liên Phái. Chùa 
Liên Phái hiện nay tọa lạc ở phố Bạch Mai, quận Hai Bà 
Trưng, Thủ đô Hà Nội, do Hòa thượng Thích Gia Quang 
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làm trú trì. Pháp môn niệm Phật, tu tập Tịnh Độ từ Ngài 
Như Trừng - Lân Giác vẫn tiếp tục duy trì và phát triển 
ở trú xứ này, như câu “Liên tông tục diệm: Tiếp tục ánh 
sáng của Tông phái Liên Hoa”, đã được khắc ghi ở Đại 
hồng chung của ngôi chùa này cho đến ngày nay. 

Trên đây, nói giáo nghĩa Tịnh độ và tín ngưỡng Phật 
A Di Đà ảnh hưởng ở Bắc Hà, Đàng Ngoài còn ở Nam 
Hà, Đàng Trong thì như thế nào? 

Tổ sư Nguyên Thiều - Hoán Bích (1648 - 1728) đến 
Việt Nam từ Quảng Đông, Trung Hoa, năm 1677 đã đi theo 
thuyền buôn đến Quy Ninh, dựng thảo am Di Đà để tu tập 
và hoằng đạo. Năm 1683, chùa đã sử dụng gạch của mười 
ngôi tháp Chăm bị nghiêng đồ trong khuôn viên đề dựng nên 
ngôi chùa. Nay là chùa Thập Tháp Di Đà, tỉnh Bình Định. 

Chùa đã được chúa Nguyễn Phúc Chu ban tâm biển 
“Sắc Tứ Thập Tháp Di Đà Tự”, và đã được ngài Mật 
Hoằng trùng khắc năm 1821, hiện nay còn treo ở giữa 
chánh điện. Chùa đã trải qua mười sáu đời truyền thừa. 

Theo các tư liệu cho biết, chùa còn bảo lưu nhiều bản 
kinh khắc gỗ, trong đó có 2.000 bản khắc gỗ, dùng để in 
kinh 4 Di Đà Sớ Sao. 

Như vậy, ta phải nói rằng, ở xứ Nam Hà, Đàng Trong, 
từ khi có mặt của Tổ sư Nguyên Thiều - Hoán Bích, giáo 
nghĩa và tín ngưỡng Tịnh Độ Phật A Di Đà đã được Ngài 
trực tiếp tuyên dương và Tổ đình Thập Tháp Di Đà, Bình 
Định là trung tâm truyền bá giáo nghĩa Tịnh Độ và tín 
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ngưỡng Phật A Di Đà kể từ Tổ sư Nguyên Thiều và những 
vị Tổ kế thừa Thập Tháp Di Đà tiếp tục phát huy, như các 
ngài Liễu Triệt, Minh Lý, Phước Huệ... 

Ở trong tập Kiết hạ an cư thị chúng, Minh Giác - Kỳ 
Phương đệ tử của tổ sư Nguyên Thiều có dạy chúng rằng: 
“Một câu Di Đà không niệm khác, thì phút giây chăng nhọc 
đến Tây phương. Cho nên Di Đà là chính mình, sao lại 
hướng ngoại nhọc tìm mầu nhiệm. Chỉ ra việc niệm Phật 
là tự tính, cho nên chính mình với thoại đầu trở thành oan 
gia đối địch”. Và Minh Giác - Kỳ Phương đã đồng ý Thiền 
Tịnh thống nhất với nhau với Vĩnh Minh - Diên Thọ rằng: 
“Có Thiền không Tịnh độ, mười người tu chín người trật. 
Có Thiền có Tịnh độ muôn người không mất một”. 

Thật Kiến - Liễu Triệt cũng là vị Tổ của Tổ đình Thập 
Tháp, Bình Định, đã thiết lập Tịnh Nghiệp Thiền Đường, 
khuyến người tu tập Tịnh Độ nhất hướng Lạc bang, cũng 
đã khẳng định sự quyết tâm tu tập Tịnh Độ và khuyến 
người thực hành điều ấy, nên trong Phân jy từ, Ngài viết: 

“Anh làm sãi tâm vô nhất vật 

Gởi cho em sảu chữ Dị Đà 


Phải liều mình chẳng ngại khổ thân 
Câu cho tới Tây phương Cực Lạc `. 


Đến Diệu Nghiêm - Pháp Chuyên (1726 - 1798) là vị 
luật sư ở chùa Từ Quang, Đá Trắng, tỉnh Phú Yên thời ấy 
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đã đến tổ đình Thập Tháp, tỉnh Bình Định, học Tịnh Độ 
với ngài Liễu Triệt và kể từ năm 1766, ngài Diệu Nghiêm 
- Pháp Chuyên nỗ lực hoằng pháp khuyến hóa mọi người 
“quy kính Tam bảo, niệm Phật cầu vãng sanh”. Và cùng 
với Bảo Viện - Uẫn Không đứng ra in 4 đi đà phật công 
cứ đại tượng và thành lập Liên Xã, giảng Long thư tịnh độ 
vấn, khuyên mọi người niệm Phật. Pháp niệm Phật công 
cứ, có thê bắt đầu từ ngài Diệu Nghiêm - Pháp Chuyên. 

Cùng thời với ngài Diệu Nghiêm - Pháp Chuyên, có 
Phật Nghĩa - Chiếu Nguyệt cũng hết lòng xiên dương giáo 
nghĩa Tịnh Độ, ở trong ?rùng khắc long thư tăng quảng 
tịnh độ văn fự, năm 1768, ông viết: “Chỉ trì danh hiệu 
A Di Đà Phật bốn chữ, do đó mà được rời Ta Bà, được 
sanh Lạc quốc, được bất thoái chuyển, cho đến thành 
Phật mới thôi. Bởi được sanh Tịnh độ là nhờ tha lực của 
lời nguyện A Di Đà nhiếp thủ”. 

Như vậy, ta thấy ở Việt Nam vào thời kỳ triều Lê, 
Trịnh Nguyễn phân tranh, cả Đàng Ngoài và Đàng Trong 
các bậc danh đức đều nỗ lực phát huy giáo nghĩa Tịnh 
Độ mà nhất là pháp môn niệm Phật trì danh. 

Toàn Nhật - Quang Đài (1757 - 1834), là học trò 
của Diệu Nghiêm - Pháp Chuyên ở chùa Từ Quang, Phú 
Yên, trong Hứa Sử truyện vẫn và trong Hoán tỉnh trần tâm 
khuyến tu tịnh độ vấn, đã ca ngợi hồng danh của Phật A 
Di Đà và khuyến tấn mọi người chấp trì danh hiệu ấy để 
làm lành lánh dữ rằng: 
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“Quy y thọ pháp Như lại 
Vâng truyền năm giới hôm mai giữ gìn 
Miệc trong Phật pháp kính tin 
Thầy như cha mẹ hiện tiễn Thích Ca 
Chuyên trì sảu chữ Di Đà 
Làm lành lánh dữ phận mà chẳng lơi ”. 
(Toàn Nhật - Quang Đài - Hứa Sử truyện vấn) 


Và Toàn Nhật - Quang Đài nói, sáu chữ “Nam mô A 
Di Đà Phật”, rất là mầu nhiệm, tóm thâu cả vạn quyền 
thiên kinh và khuyến khích mọi người trì danh niệm Phật 
qua lần chuỗi: 

“Ai ơi lòng thật chớ nghỉ 

Tu hành đắc chí liễu kỳ tử sinh 

Tuy rằng vạn quyền thiên kinh 

Chẳng qua sáu chữ Hồng danh rất mẫu 

Vui lòng một chuỗi giới châu 

Sớm khuya tưởng niệm công phu mà lấn ”. 

(Toàn Nhật - Quang Đài - Hoán tỉnh trần tâm khuyến 

tụ tịnh độ vấn). 


Toàn Nhật - Quang Đài, sinh vào triều Lê, lớn lên 
trong thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh và là chứng nhân 
của cuộc chiến tranh giữa Tây Sơn với chúa Nguyễn Ánh, 
rồi sống qua hai đời vua Gia Long và Minh Mạng, ngài là 
một vị Tăng sĩ trí thức bấy giờ đã để cho đời rất nhiều tác 
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phẩm, như Hứa sử truyện văn, Tam giáo nguyên lưu ký, 
Tổng vương truyện, Lục Tổ truyện diễn ca, Bát nhã đạo 
quốc âm vẫn, Xuất gia tối lạc tỉnh thế tu hành vãn, Tham 
Thiên vãn, Thiên cơ yếu ngữ vẫn... và các tác phẩm khác, 
trong đó có Hoán tỉnh trần tâm khuyến tụ Tịnh độ văn. 

Qua những tác phẩm của Toàn Nhật - Quang Đài cũng 
giúp cho ta biết rằng, trong thời kỳ hoằng pháp của Ngài đã 
có một sự dung hợp giữa đạo và đòi, giữa thiền và tịnh, nhưng 
ở trong Hoán tỉnh trần tâm khuyến tu tịnh độ vãn, Ngài đều 
quy về Tịnh độ và nhắn mạnh đến pháp trì danh như: 

“Tiuwy rằng vạn quyền thiên kinh 
Chẳng qua sáu chữ hông danh rất mẫu 
Vui lòng một chuỗi giới châu 


š 


Sớm khuya tưởng niệm công phu mà lấn ”. 


Cùng thời với Toàn Nhật - Quang Đài, Nguyễn Du 
(1766 - 1820), đã viết Truyện Kiễu và Văn chiêu hồn hay 
Văn tế thập loại chúng sanh mà trong Văn tế Nguyễn Du 
nói niệm Phật nhất tâm là liền được siêu thoát: 

“Kiếp phù sinh như hình bào ảnh 

Có câu rằng: vạn cảnh giai không 

Ai ơi lấy Phật làm lòng 


, 


Tự nhiên siêu thoát ở trong luân hồi `. 


Ai ơi lây Phật làm lòng, nghĩa là Nguyễn Du khuyên 
mọi người hãy lấy tâm của Phật làm lòng của mình, hãy lấy 
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nguyện của Phật làm nguyện của lòng mình, hãy lây hạnh của 
Phật làm hạnh của lòng mình, và lòng mình với lòng Phật là 
một, nghĩa là cùng một tâm không khác, thì nhất định ngay 
đó sẽ được siêu thoát cõi luân hồi. 

Siêu thoát cõi luân hồi để về đâu? Về Tây phương Tịnh 
độ của Phật A Di Đà như trong Văn Tế Nguyễn Du nói: 

“Tiết đầu thu lập đàn giải thoát 

Nước tỉnh đàn sái hạt dương chỉ 

Muôn nhờ đức Phật Từ bi 

Giải oan cứu khổ độ về Tây phương ”. 


Chúa Nguyễn Phúc Chu đã chủ trương “Cư Nho mộ 
Thích”. Nghĩa là sống theo Nho, tâm linh theo Phật. 

Vậy, giáo nghĩa và tín ngưỡng Phật A Di Đà ảnh 
hưởng trong triều Nguyễn như thế nào? 

Ở trong ?w frì tịnh nghiệp, do Giác Đạo Tuân Minh 
Chánh, viết khoảng năm 1819, triều Gia Long, đã đề ra 
pháp Ly tướng niệm Phật và Nhất tướng niệm Phật. 

“Ly tướng niệm Phật là thấy hết thảy chúng sanh bản 
tính đều Di Đà. Do đó niệm niệm là Di Đà xuất hiện, nơi 
nơi là cực lạc hiện tiền. Như vậy, niệm là võ niệm, niệm ấy 
là chân như. Sinh là vô sinh, sinh ấy là thật tướng. Nên, 
biết rằng vô niệm là ly niệm, thật tướng là vô tướng ”. 

“Nhất tướng niệm Phật là chuyên tâm buộc niệm vào 
nơi một đức Phật để tâm không tán loạn. Nên, niệm 4 Di 
Đà là tam muội nhất tướng ”. 
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Và ông ví sáu chữ “Nam mô A DI Đà Phật” với sáu 
vị thuốc, trị được bệnh của sáu cơ quan xung yếu trong 
COn người, rồi làm bài thơ Lục vị kim tiên hoàn như sau: 

“Bồ hoàn trăm tám một đường dây 

Xưng hiệu kim tiên ấy thuốc hay 

Tự giác Nam mô thường ng miệng 

A Di Đà Phật kế liền tay 

Một lòng chẳng rối duyên trần tịnh 

Sảu cửa đếu thông nước trí đây 

Do cả thập phương nên Tịnh Độ 

Đôi chân phước tuệ vững ai tây”. 


Như vậy, trong T7 /r? fịnh nghiệp, Giác Đạo Tuân 
Minh Chánh, về mặt lý tánh ông chủ trương vô niệm, 
chính là tự tánh A Di Đà. Nhưng về mặt hành trì, thì ông 
lại chủ trương trì danh niệm Phật qua lần chuỗi hạt với 
một trăm lẻ tám hạt liên tục và đó là phương thuốc trị liệu 
phòng hộ sáu căn, nhiếp phục một trăm lẻ tám phiền não. 

Ta không biết vua Minh Mạng có trì danh niệm Phật 
A Di Đà hay không, nhưng tín ngưỡng Phật A Di Đà đã 
có trong vua. Theo #2 Long Sơn chí, ghi rằng, khi vua 
ban xây tháp Điều Ngự ở núi Thúy Vân (Túy Vân), ba 
tầng, tầng trên hết là được chỉ thị thờ Trung Thiên Điều 
Ngự Thích Ca Văn Phật và Tây Thiên Cực Lạc Pháp 
Vương, tức là Đức Phật A Di Đà. 

Tổ Tánh Thiên - Nhất Định trú trì chùa Báo Quốc kế 
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tục Bồn sư là Đạo Minh - Phố Tịnh, sau đó được triều 
đình Minh Mạng cung thỉnh làm Tăng Cang Linh Hựu 
Quán và chùa Giác Hoàng ở Đại Nội, làm bậc thầy mẫu 
mực, hướng dẫn đời sống tâm linh cho triều đình, đến 
thời vua Thiệu Trị thì xin nghỉ việc vả đến núi Dương 
Xuân lập Thảo Am An Dưỡng, thờ duy nhất tượng Phật 
A Di Đà để tịnh tu, chuyên tâm niệm danh hiệu Phật A Di 
Đà và chăm sóc mẹ. An Dưỡng Am của Tổ Tánh Thiên 
- Nhất Định ngày ấy là Tổ đình Từ Hiếu, Huế ngày nay. 

Trong bài 7 châm văn, TỔ sư Tánh Thiên - Nhất 
Định nói: “Nếu không phá vỡ cốt tử Di Đà, làm sao nhận 
ra bộ mặt thật xưa nay của chính mình”. Phá vỡ bằng cách 
nào? Tổ dạy: '*Cầm chuỗi hạt một xâu, thề chết mới thôi, 
vin hàng cây bảy dãy trông thắng bước lên”. 

Như vậy, ta thấy vào thời đại này, giáo nghĩa Tịnh 
độ và tín ngưỡng Phật A Di Đà cũng đã được Tổ sư Tánh 
Thiên - Nhất Định thực hiện gồm cả lý và sự đầy đủ. Đối 
với lý, Ngài dạy phải phá cốt tử Di Đà để nhận ra bộ mặt 
xưa nay của chính mình. Nhưng đối với sự, thì lần chuỗi 
hạt để chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà cho đến lúc lâm 
chung. 

Không những vậy, Tổ còn chủ trương niệm Phật còn 
có được sự gia hộ của các thiện thần và còn là một cách 
làm cho nghiệp chướng tiêu khô, tâm hồn tĩnh lặng, được 
nhất tâm, chuyền khô đau thành an lạc, chuyển nghèo khổ 
thành giàu sang và chuyển Ta bà thành Tịnh độ. Điều ấy, 
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Tổ nói trong bài Phổ khuyến niệm Phật rằng: 
“Niệm Phật có bốn thân linh 

Thường thường ủng hộ ấn mình thấy mô 
Niệm Phật tội nghiệp tiêu khô 
Như sương tan nắng như hồ nước trong 
Niệm Phật để đặng tấm lòng 
Kẻo mà trắc trở mắc vòng gian nan 
Niệm Phát cực lạc hán hoan 


, 


1a bà khô não giàu sang máy hồi... `. 


Năm 1846, vua Thiệu Trị cho xây dựng tháp Phước 
Duyên chùa Thiên Mụ, cao bảy tầng để thờ các đức Phật 
từ xưa đến nay. Ý nghĩa tháp Phước Duyên và thờ các 
đức Phật, trong bài Ngự chế Thiên mụ tự Phước Duyên 
bảo tháp bi, Vua giải thích ý nghĩa như sau: “Bảo tháp 
cao vút gọi là Phước Duyên. Thôi thúc giác ngộ rộng lớn 
đối với quần sanh. Phước duyên là chiêu tập vạn thiện, 
hóa thông bốn công đức lớn. Ân đức từ bi trải đài mười 
phương, gom thâu các nguyện. Bảy tầng trong tháp, mỗi 
tầng đều kính cần đặt kim thân Thế Tôn, tướng thường 
như trăng rằm. Chiếu theo kinh điển của đức Thích Tôn 
từ xưa tới nay. tầng thứ nhất thờ đức Phật quá khứ Tỳ Bà 
TH; Tầng thứ hai thờ đức Phật Thị Khí; tầng thứ ba thờ 
đức Phật Tỳ Xá Phù; tầng thứ tư thờ đức Câu Lưu Tôn; 
tầng thứ năm thờ đức Phật Câu Na Hàm Mâu Nị; tầng 
thứ sáu thờ đức Phật Ca Diếp; tầng thứ bảy thờ đức Phật 
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Thích Ca Mâu NI và đức Phật A Di Đà (Tây thiên cực lạc 
Pháp vương). Tả hữu thờ hai ngài A Nan và Ca Diếp”. 
(Ngự chế Thiên mụ tự Phước Duyên bảo tháp bi - Thời 
Thiệu Trị Lục Niên, Tứ Nguyệt, Cát Nhật Kiến). 

Vua Thiệu Trị kính cần xây tháp Phước Duyên phụng 
thờ chư Phật là để thôi thúc quần sanh đi trên con đường 
giác ngộ của các Ngài, để chiêu tập vạn thiện, hóa thông 
bốn công đức lớn. Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thi 
Khí, Đức Phật Tỳ Xá Phù là chư Phật thuộc về kiếp Quá 
Khứ Trang Nghiêm, Đức Phật Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm 
Mâu Ni, Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
là chư Phật thuộc về Hiện Tại Hiền Kiếp, còn Đức A Di 
Đà giáo chủ cõi Tây phương cực lạc mà trong văn bia 
gọi là Tây thiên cực lạc pháp vương, vua đã kính cần đặt 
Ngài vào tầng thứ bảy thờ với Đức Phật Thích Ca giáo 
chủ cõi Ta bà với ý nghĩa gì? Phải chăng, như Vua nói 
trong Thiên Mụ Tự Phước Duyên bảo tháp bỉ là “Phương 
bất phụ bồi phước chỉ ư Tịnh độ, lượng khả vi xiến thiện 
duyên ư bảo châu” (Thế mới không phụ công bồi phước 
đức nơi Tịnh độ; may ra có thể xiến dương duyên lành 
nơi cõi báu) và Vua muốn chùa Thiên Mụ là nơi chuyển 
hóa cõi Ta Bà do đức Phật Thích Ca giáo hóa trở thành 
cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà. Điều nảy rất có thể là tâm 
ý của vua, khi ta đọc Ngự chế thi Thiên Mụ chung thanh 
thân kinh đệ thập tứ cảnh, Vua nói: “Chùa Thiên Mụ... 
nơi phát khởi và tuyên dương Pháp giới Liên hoa, hàm 
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chứa kinh điền chân thật rõ ràng vi diệu” (Xiễn phát liên 
hoa chi pháp giới, diệu hàm bối diệp chi chơn thuyên). 
Nghĩa là chùa Thiên Mụ với cảnh trí như thế, thì phải là 
nơi fu tập tạo thành thế giới Tịnh độ của Phật A Di Đà ở 
phương Tây. 

Và trong bài Neự chế thi để Diệu Để tự, vua Thiệu Trị 
viết: “Ngũ diễn chi xa, bất sưởng đại nguyện thập phương 
lương thiện tai; bát công chỉ thủy, thường thanh nhất thiết 
chúng sanh cát tường dã” (Xe năm thừa há không phải 
mở ra đại nguyện cho mười phương lương thiện sao! 
Nước tám công đức thường làm cho hết thảy chúng sanh 
an lành thanh tịnh vậy). 

Nước có đầy đủ tám thứ công đức là nước ở ao sen 
Tịnh độ của Phật A Di Đà đã được đức Phật Thích Ca mô 
tảở A Di Đà kinh. 

Với BI ký và văn thơ như thế, rõ ràng vua Thiệu Trị 
ít nhiều đã có khuynh hướng tín ngưỡng Tịnh Độ Phật 
A Di Đà, vì sao? Tịnh Độ Phật A Di Đà có “nước tám 
công đức thường làm cho hết thảy chúng sanh an lành 
thanh tịnh vậy”. 

Trong thời Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, phía 
Nam có Đoàn Minh Huyền (1807 - 1856), xuất hiện mà 
người Nam bộ thường gọi là đức Phật Thầy đã tiếp thu 
giáo nghĩa và tín ngưỡng Tịnh độ Phật A Di Đà để truyền 
bá qua Sẩm truyền răng: 
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“Đến nay về hạ thần long 

Tỉ như thuyên nhỏ bị phong giang hỗ 
Di Đà lục tự Nam mô 

Vâng sanh Tịnh độ ra vô thanh nhàn ”. 


Đức Phật Thầy đã xiến dương pháp trì danh niệm 
Phật qua Lục tự Di Đà: 
“Tu tâm tu tánh giữ thường 
Tu trong kinh giáo Phật đường truyền ra 
Tu túnh hạnh tu nết na 


š. 


Tu câu lục tự Di Đà đừng quên ”. 


Ngài Hải Thiệu - Cương Kỷ (1810 - 1898), học trò 
của Tổ sư Tánh Thiên - Nhất Định là vị đệ nhị Tổ, Tổ đình 
Từ Hiếu - Huế, sinh ra, lớn lên, tu tập và hành đạo trải qua 
mười đời vua triều Nguyễn, gồm Gia Long (1802 - 1820), 
Minh Mạng (1820 - 1841), Thiệu Trị (1841 - 1847), Tự 
Đức (1847 - 1883), Dục Đức (3 ngày), Kiến Phúc (1883 
- 1884), Hiệp Hòa (4 tháng), Hàm Nghi (1884 - 1885), 
Đồng Khánh (1885 - 1888) và Thành Thái (1889 - 1907), 
chứng kiến bao sự đồi thay, thăng trầm của nhân thế, nên 
hết lòng tu tập và xiến dương giáo nghĩa Tịnh độ Phật 
A Di Đà. Chủ trương khắc in nhiều kinh điển để tuyên 
dương chánh pháp. Trong đó Tổ đã khắc in hai thời công 
phu sáng chiều gọi là 7riêu mộ nhật tụng khóa, khởi khắc 
vào ngày răm, tháng giêng, Thành Thái năm thứ 10. 
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Hai thời khóa tụng do Tổ Hải Thiệu - Cương Kỷ chủ 
trương khắc in, trong đó thời khóa buôi sáng nội dung gồm: 
bài tựa chú Lăng nghiêm, Thân chú Lăng nghiêm, chủ Đại 
bỉ, Thập chu, bài Bát nhã, bài Thượng lai hiện tiền, danh 
hiệu đức Phật Thích Ca và danh hiệu các vị Bồ tát, bài hồi 
hướng văn Quy mạng, do Thiên Sư Di Sơn Nhiên tác, bài 
tản Niệm Phát, Tư sanh cứu hữu, lam Tự quy. 

Nội dung Đài fán niệm Phật: “Niệm Phật công đức 
không thê nghĩ bản, vũ trụ ánh sáng cùng khắp, ba cõi đều 
nhờ, bốn ân đều lợi. Trên chúc Hoàng đề sống thánh vạn 
năm, pháp giới hữu tình đồng sanh cõi cực lạc, nguyện 
cùng khắp đồng sanh cõi cực lạc” (Niệm Phật công đức 
bắt khả tư nghị, pháp giới phổ quang huy. Tam hữu tê tư, 
tứ ân tông lợi. Thượng chúc hoàng để thánh thọ vạn an. 
Pháp giới hữu tình đồng sanh cực lạc quốc. Phố nguyện 
đồng sanh cực lạc quốc). 

Thời công phu khuya có tác dụng tiêu trừ nghiệp 
chướng, dứt bặt hết thảy vi trần câu hoặc, để thể nhập 
chân tâm thường trú hay Niết bàn vô sanh bất diệt, ngay 
nơi tự tánh bản nhiên. Bước đầu dụng công khởi hạnh đi 
về với tự tánh bản nhiên, thì việc trì tụng minh chú để 
nhiếp phục vọng tâm, an trú chơn tâm, mở đầu cho một 
bình minh mới, cũng là một hình thức khác của niệm Phật 
với nhất tâm bắt loạn. Vì vậy, Tổ Hải Thiệu - Cương Kỷ 
đã đưa bài tắn Niệm Phật vào sau bài văn Quy mạng và 
trước Tam tự quy, là để ca ngợi công hạnh đi về với tự 


88 | THÍCH THÁI HÒA 


tánh bản nhiên bằng trì tụng minh chú hay công đức niệm 
Phật. Niệm Phật thì ánh sáng sẽ tỏa chiếu cùng khắp, ba 
cõi đều nhờ, bốn ân đều lợi và nguyện cho pháp giới hữu 
tình đồng sanh cõi cực lạc. 

Như vậy, rõ ràng, thời kinh công phu buổi sáng không 
độc lập với thời kinh công phu buổi chiếu ở trong T?iêu 
mộ nhật tụng khóa do Tô Hải Thiệu - Cương Kỷ khắc 
in, mà cả hai đều có liên hệ chặt chẽ và hỗ trợ cho nhau 
trên con đường chặt đứt phiền não, thể nhập tự tánh hay 
về bản quốc Tịnh độ. 

Khóa kinh chiều nội dung gồm: Kinh 4 đi đà bản dịch 
của ngài Cưu Ma La Thập, cú Vãng Sanh, Lễ Phật sảm 
hồi văn, Mông sơn thí thực văn do Cam lô pháp sư tập, 
Nguyện trú cát tường, Tư sanh đăng tư bảo địa, A đi đà 
Phật thân kim sắc, Niệm danh hiệu Phật 4 di đà, danh 
hiệu các vị Bồ tát, bài văn hồi hướng, Nhất tâm quy mạng 
do Sám chủ Từ Vân làm ở trong Tjnh độ văn, Tản Tây 
phương, Tam tự quy. Ngoài hai thời khóa tụng khuya chiều, 
còn có các nghi thức chúc tán, Trai Phật nghi, bài Tân định 
Tây phương văn nguyện do Đại sư Vân Thê - Liên Trì làm. 

Triêu mộ nhật tụng khóa do Tô Hải Thiệu - Cương 
Kỷ chủ trương in vào triều vua Thành Thái năm thứ 10, 
đặt nền móng tu học cho các tự viện tại kinh đô Thuận 
Hóa lúc bấy giờ và sau đó, trở thành nhị thời công phu 
tu học chung cho các tự viện cả nước. 

Qua Tiiêu mộ nhật tụng khóa hay thời khóa tụng kinh 
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hàng ngày sớm chiều trong thiền môn, do Tổ Hải Thiệu - 

Cương Kỷ chủ trương khắc in, đã giúp cho ta thấy được 

giáo nghĩa và tín ngưỡng Phật A Di Đà tại Việt Nam vào 

thời kỳ này đã trở thành công khóa tu tập hàng ngày. 

Năm 81 tuổi, ngài Hải Thiệu - Cương Kỷ phát khởi 

mười lăm nguyện như sau: 

I- Nguyện thân hình khác tục không giống cư sĩ. 

2-_ Nguyện miệng thường thanh tịnh không nói thị phi. 

3-_ Nguyện ý hành bình chánh không có cách biệt sang 

hèn. 

4-_ Nguyện tâm thường nhẫn nhục bỏ tham sân si. 

5-_ Nguyện ăn một bữa đúng ngọ không quá sau giờ. 

6-_ Nguyện giữ gìn tế hạnh không mất oai nghi. 

7-_ Nguyện chùa chiền bền vững Phật điện huy hoàng. 

8- Nguyện thường an Ổn vật dùng mỗi ngày không thiếu. 

9-. Nguyện chúng đệ tử tai nạn vĩnh ly. 

10- Nguyện cho thí chủ phước thọ hòa vui khỏe mạnh. 

11- Nguyện kẻ oán người thân đều bình đẳng đồng đến 

Liên trì. 

12- Nguyện đến khi lâm chung biết trước ngày giờ. 

13- Nguyện ngồi yên mà chết quảy dép về Tây. 

14- Nguyện không sanh không diệt rõ chứng Niết bàn. 

15- Nguyện sớm thành Phật đạo rộng độ quần sanh. 
Đọc mười lăm lời nguyện của Tổ Hải Thiệu - Cương 

Kỷ, trong đó ta thấy, ở nguyện mười một, Tổ nguyện cho 

kẻ oán người thân đều được vãng sanh Tịnh Độ, nguyện 
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mười hai khi lâm chung biết trước giờ chết và nguyện 
mười ba là được an nhiên ngồi mà chết, quảy dép về Tây 
phương, điều ấy đã nói lên ước nguyện tu tập, tự lợi, 
lợi tha của Tổ găn liền với Tịnh Độ và Tổ đình Từ Hiếu 
trong thời của Tổ là một trong những trung tâm tu tập và 
phát huy pháp môn Tịnh Độ. Tổ Hải Thiệu - Cương Kỷ 
đã tu tập pháp môn Tịnh Độ rất thành công, vua Tự Đức 
và Thành Thái rất kính trọng Tổ. Tổ biết trước giờ lâm 
chung và đã ngồi ngay thắng mà tịch đúng như sở nguyện. 

Kế tục và phát huy Pháp môn Tịnh độ từ Tổ Hải Thiệu 
- Cương Kỷ là các Ngài Thanh Thái - Huệ Minh, Thanh 
Ninh - Tâm Tịnh, Thanh Chơn - Viên Giác... 

Ngài Thanh Thái - Huệ Minh (1661 - 1939) đệ tam 
Tổ, Tổ đình Từ Hiếu, Huế đã từng hành trì kinh Pháp 
Hoa và lễ bái kinh Pháp Hoa nhất tự nhất bái, hàng ngày 
thường hành trì pháp môn Tịnh độ, niệm Phật A Di Đà. 
Ngài là bậc tu tập pháp môn Tịnh Độ rất thành công, nên 
đã dự tri thời chí, ngồi yên mà tịch. 

Ngài Huệ Pháp, pháp danh Thanh Tú, tự Phong Nhiêu 
(1871 - 1927), đệ tử của Tổ Hải Thiệu - Cương Kỷ chùa 
Từ Hiếu. Ngài trú trì chùa Thiên Hưng và Tăng Cang 
chùa Diệu Đế, năm 1920, mở trường dạy học tại chùa 
Thiên Hưng, học trò theo học với Ngài bấy giờ như các vị 
Giác Tiên, Giác Nhiên, Tịnh Hạnh, Tịnh Khiết... với các 
môn học Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Phạm 
Võng, Luật Tư Phần, Luận Đại Thừa Chỉ Quản... Ngài đã 
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đào tạo cho Phật giáo một thế hệ Tăng tài đóng góp vào 
sự nghiệp chân hưng Phật giáo. Năm 1927, trước khi tự 
thiêu, Ngài đặn dò đồ chúng: “Các ngươi ở lại với đời phải 
giữ cái chí bảo vệ chánh pháp, bằng cách nhìn lên phải lo 
tu tâm, nhìn xuống phải hóa độ mọi loài chúng sanh, làm 
sao cho tuệ mạng Phật pháp trường tồn mãi mãi”. 

Trong bi ký của Thanh Tú - Huệ Pháp, Thiền sư Viên 
Thành viết: “Đại sư thiệp liệp giáo pháp; tông chỉ và giáo 
pháp đều tinh, chuyên tâm nghiên cứu giáo lý chỉ quán 
phái Thiên Thai, lại thường khuyên người tu Tịnh Độ để 
làm con đường giải thoát mau chóng... Đại sư tùy cơ ứng 
đối thích hợp như nước và sữa hòa hợp nhau, cơ duyên 
hóa độ rất nhiều không nói hết...”. 

Qua lời bi ký của Thiền Sư Viên Thành về Ngài Thanh 
Tú - Huệ Pháp, cho ta biết rằng, đối với Ngài Thanh Tú - 
Huệ Pháp, thì Giáo, Thiền và Tịnh không tách biệt nhau 
mà chúng hòa hợp với nhau như nước với sữa. 

Ngài Thanh Ninh - Tâm Tịnh (1868 - 1928), kế thừa 
Tổ Hải Thiệu - Cương Kỷ tiếp tục phát huy pháp môn Tịnh 
độ tại Tổ đình Từ Hiếu, Huế, sau đó giao nhiệm vụ trú trì 
Tổ đình Từ Hiếu cho Ngài Thanh Thái - Huệ Minh, đến 
ấp Thuận Hòa, xã Dương Xuân dựng Thảo am Thiếu Lâm 
Trượng Thất tu tập, dùng pháp Trì danh niệm Phật A Di Đà 
làm pháp môn tu tập hàng ngày. Từ Thiếu Lâm Trượng Thất, 
Ngài đối thành Thiếu Lâm Tự và sau đó đổi thành Tây Thiên 
Phật Cung, rồi Tây Thiên Di Đà Tự, đúc tượng Phật A Di 
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Đà để thờ. Các bậc cao đức thường kể lại, trên đường hành 
hóa Ngài thường khuyến khích mọi người nhất tâm niệm 
Phật A Di Đà và thường cho tiền trẻ em để khuyến khích 
trẻ em niệm Phật, nhất là trẻ em ở vùng Nam Giao lúc bấy 
giờ. Sau khi Ngài Thanh Ninh - Tâm Tịnh tịch, pháp môn 
niệm Phật vẫn được các Ngài Giác Nguyên, Thiện Hỷ và Từ 
Phương tiếp tục duy trì và phát triển tạo thành Tịnh Nghiệp 
Đạo Tràng chùa Tây Thiên, hàng năm vào ba tháng an cư 
của chư Tăng, Phật tử các giới đều về Tổ đình Tây Thiên 
để cùng nhau thực hành pháp môn niệm Phật. Đối với Đại 
Lão Hòa Thượng Thích Giác Nguyên (1877 - 1980), Ngài 
là một hành giả Tịnh Độ vô cùng miên mật, sau 1975, Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng vào Huế đến chùa Tây Thiên, mừng 
tuổi Đại lão Hòa thượng trên trăm tuổi, Hòa thượng nói với 
Thủ tướng rằng: “Thủ tướng niệm Phật đi, cho dân chúng 
nhờ”. Ngài thọ 104 tuổi. 

Ngài Thanh Chơn - Viên Giác (1834 - 1900), sau khi 
treo ấn từ quan, Ngài đã đến Tổ đình Từ Hiếu, Huế, cầu 
xuất gia tu học với Tổ Hải Thiệu - Cương Kỷ, sau đó 
khai sơn chùa Ba la Mật, khởi xướng Liên Trì Xã, nghĩa 
là Ngài khuyến khích mọi người cùng nhau niệm Phật A 
Di Đà để thiết lập xã hội Tịnh độ. 

Học trò của Ngài Thanh Chơn - Viên Giác là ngài 
Trừng Thông - Viên Thành (1879 - 1928) khai sơn chùa 
Tra Am - Huế, là một vị sư trí thức có đạo hạnh thời cận 
đại cũng đã thực hành Thiền Tịnh Song Tu, Ngài đã viết 
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Khúc ca Nam Bình, khuyên người niệm Phật như sau: 
A Di Đà Phát, thương di, 
thương đời. 
Lửa tình nhen nhúm, 
mùi đạo nguôi ngoai. 
Khóc cười trong biển luân hồi 
biển luân hôi mê theo nhân quả không rời. 
Bên lòng tơ rồi, 
rồi duyên trần, 
không lân ra mối, 
nghiệp gõ sao rồi! 
Ôi thôi, 
kiếp người, 
sinh tử đeo hoài, 
tới lui rừng bụi chông gai, 
đường tăm tôi biết đâu ra ngoài? 
Học đạo Thiên hôm mai, 
Tu luyện lòng thanh tịnh, 
sạch trần ai; 
Kìa nguyện Như Lai, 
niệm đừng sai, 
Tây phương có Ngài. 
Trừng Thông 
Tra Am thượng nhán. 
(Viên Âm số 3, tháng 1, năm 1934) 
Bấy giờ, Ngài Tâm Truyền viết Liên Trì Xã Duyên 
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Khởi, nhằm giải thích ý nghĩa thuần túy tu học Tịnh Độ 
của tô chức Liên Trì Xã. 

Trần Viết Thọ (1836 - 1899) đỗ tiễn sĩ khoa Tân Mùi 
(1871), làm chủ sự Bộ Lại, sung Cơ Mật Viện Hành Tấu, 
rồi làm Án sát tỉnh Quảng Nam, sau đó treo ấn từ quan 
và xuất gia với Tổ Hải Thiệu - Cương Kỷ, tại Tổ đình Từ 
Hiếu, tô đặt pháp danh Thanh Phước, tự Chu Toàn. Ông 
đã viết Thiên môn tùng thuyết tập, nói về Tịnh Độ trong 
bài thơ Thân trung Tịnh độ luận rằng: 

“Đồng nhân tạo ắc tương 

Niệm Phật vãng Táy phương 

Tây nhân tạo cực ác 

Niệm Phát sinh hạ quốc ã 


Nghĩa là: 

“Người Đông tạo ắc ơng 
Niệm Phật về Tây phương 
Người Táy tạo cực ác 
Niệm Phát sinh cối dưới ”. 


Đây là bài thơ mà Trần Viết Thọ nói về căn cơ trì 
danh niệm Phật. 
“Phàm phu tự tính nguyên bất ngộ 
Bất thức thân trung hữu Tịnh độ 
Nguyện đông nguyện tây hoàn tự ngộ 


A9 


Phật quốc cầu siêu chung thổ lộ”. 
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Nghĩa là: 

“Phàm phu tự tính vốn không ngộ 
Không biết trong thân có Tịnh độ 
Nguyện đông nguyện tây rồi tự ngộ 
Cõi Phật cầu siêu chung một lộ ”. 


Đây là bài thơ Trần Viết Thọ nói về tự tính A Di Đà 
và duy tâm Tịnh độ. 

Năm 1897, Trần Viết Thọ Pháp danh Thanh Phước tự 
Chu Toàn, về quê dựng Am Cô Tiên tu tập, ông chuyên 
trì chú Đại Bi và Niệm Phật, mỗi ngày hơn mấy chục 
chuỗi. Không ăn cơm gạo, chỉ ăn hoa quả qua ngày. Một 
hôm không bệnh tật gì, ông gọi người nhà mà bảo: “Xuất 
gia quy y Phật là để hiểu cuộc sanh tử, ta nay đã thuộc 
về đức Phật, đợi ngày tốt, tự thiêu hóa thân ta, để cúng 
dường chư Phật, nhớ lấy lời ta”. 

Đêm hôm sau đúng giữa đêm, ông châm lửa đốt lều 
nhỏ của ông đang ở phía đông Am Cô Tiên. Ông ngồi theo 
kiểu Liên Hoa, tay cầm cuốn kinh, miệng tụng niệm, lửa 
cháy lên áo, lên mũ, ông vẫn ngồi điềm nhiên chắp tay 
niệm Phật trong lửa. Bấy giờ Tăng Ni Phật tử cho là việc 
hiếm có và cho rằng, ông đã đạt đến 7ượng phẩm thượng 
sanh. Ngài Tâm Truyền Tăng Cang chùa Diệu Đế, Ngài 
Huệ Minh, Trú Trì chùa Từ Hiếu cùng nhiều Tăng Ni ở 
Huế, đã đến Quảng Trị mở trai đàn tụng kinh, sám nguyện, 
chân tế, phóng sanh thực hiện nghi lễ đầy đủ một tuần. 
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Trong thời kỳ chân hưng Phật giáo vào thập niên 
1930, các bậc Tôn đức từ Bắc, Trung Nam, đều cùng một 
lòng, một dạ để chấn hưng Phật giáo, lẫy Tịnh độ làm 
liên kết, nhất là tại miền Trung đã xây dựng cơ sở Niệm 
Phật Đường đề chấn hưng Phật giáo. Các đơn vị khuôn 
hội và gia đình Phật Hóa Phố được hình thành trong thời 
kỳ chấn hưng Phật giáo này. 

Hòa thượng Chơn Húy - Khánh Anh (1895 - 1961), 
quê ở Quảng Ngãi, vào thập niên 20, Ngài đã vào Nam 
hành đạo, ở chùa Giác Hoa, tỉnh Bạc Liêu, chùa Hiền 
Long, tỉnh Vĩnh Long, chùa Long An, tỉnh Cần Thơ, chùa 
Phước Hậu, ở Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ, rồi cùng với các 
Ngài Khánh Hòa, Huệ Quang, Pháp Hải, lãnh đạo Hội 
Lưỡng Xuyên Phật Học, đặt trụ sở tại chùa Long Phước, 
tỉnh Trà Vinh và mở các Phật học đường đảo tạo Tăng 
tài để tuyên dương Phật pháp. Ngài đã từng giữ các chức 
vụ Pháp Chủ của Giáo Hội Tăng Già Nam Việt 1957 và 
Thượng Thủ Giáo Hội Tăng Già Toàn Quốc năm 1959. 
Ngài đã phiên dịch và trước tác hơn 26 tác phẩm, trong 
đó có Nhị Khóa Hiệp Giải và Niệm Phật Hiệu Nghiệm. 
Ngài là vị đề cao Pháp môn Tịnh Độ, và khuyến tấn Tăng 
Ni Phật tử thực hành, chính bản thân Ngài thực hành 
Niệm Phật Trì Danh và đã viết Niệm Phật Hiệu Nghiệm, 
để khuyến khích mọi người niệm Phật. 

Ngoài Ngài Khánh Anh, chắn hưng Phật giáo miền 
Nam, còn phải nói đến Hòa thượng Khánh Hòa, Ngài là 
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một trong những người hoạt động Phật học nỗi tiếng và có 
công lao chấn hưng Phật giáo rất lớn tại miền Nam Việt 
Nam từ năm 1928, Ngài đã xây dựng Thích Học đường và 
Phật học thư xã tại chùa Linh Sơn, Sài Gòn. Năm 19209, 
Ngài cho ấn hành tập san Phật học bằng Việt ngữ tên là 
Pháp Âm, cơ sở đặt tại chùa Xoài Hột ở Mỹ Tho, đây là 
tờ báo Phật giáo bằng Việt ngữ đầu tiên tại Việt Nam. 
Ngài còn đứng ra thành lập Hội Nam kỳ nghiên cứu Phật 
học vào năm 1931. Ngài Từ Phong chùa Giác Hải ở Chợ 
Lớn làm Chánh Hội trưởng, Ngài Khánh Hòa giữ chức 
Phó Hội trưởng, kiêm chủ nhiệm tạp chí 7? 8 Ẩm, đặt cơ 
sở tại chùa Linh Sơn, Sài Gòn. Tiếp tay với tạp chí Tờ Bi 
Âm do Ngài Khánh Hòa chủ trương có Chơn Giám - Đạo 
Quang hiệu Trí Hải, chùa Bích Liên ở Bình Định và Như 
Phước - Giải Tiềm hiệu Huyền Ý, chùa Liên Tôn ở Bình 
Định. Hai vị này đã được Ngài Khánh Hòa trực tiếp mời 
vào Nam hành hóa, và giữ chức chủ bút và phó chủ bút tạp 
chí 7 B¡ Âm đề chân hưng Phật giáo. Sau đó, Chơn Giám 
- Đạo Quang hiệu Trí Hải, trở về lại Bình Định, làm Giáo 
thọ cho Phật học đường chùa Long Khánh - Quy Nhơn. 

Ngoài tạp chí Từ 8¡ Ẩm, Ngài Khánh Hòa còn lập 
Liên đoàn Phật học xã (1933). Rồi Phật học đường Lưỡng 
Xuyên (1934), để chắn hưng Phật giáo. Ngài Khánh Hòa 
có hoài bão Tịnh Hóa dân gian thành Tịnh Độ và xiễn 
dương Tịnh Độ để tịnh hóa dân gian. 

Ngài Chơn Giám - Đạo Quang, hiệu Trí Hải sau khi 
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trở lại Bình Định, dạy học ở chùa Long Khánh, Quy Nhơn, 
Ngài đã viết Liên tông thập niệm yếu lãm, Tịnh độ huyễn 
cảnh, Tây song ký, Tích lạc vân... đề truyền bá giáo nghĩa 
Tịnh Độ. Và để góp phần vào sự truyền bá giáo nghĩa Tịnh 
Độ, với Ngài Khánh Hòa và Chơn Giám - Đạo Quang, 
Ngài Như Phước - Giải Tiềm, hiệu Huyền Ý, chùa Liên 
Tôn, Bình Định đã dịch 4 D¡ Đà Kinh Diễn Nghĩa và Đảo 
Liên Thành Lô bằng chữ Hán. 

Ngoài chư Tăng chắn hưng Phật giáo vào thời cận 
đại, còn có nhiều cư sĩ hữu tâm, hữu lực hỗ trợ nữa. Tại 
ba miền Bắc, Trung, Nam đã thành lập các Hội như: Ở 
miền Bắc thành lập Bắc kỳ Phật giáo hội, năm 1934 do 
Nguyễn Năng Quốc làm Hội Trưởng. Hội này đã tập hợp 
rất nhiều nhân sĩ trí thức, có tâm huyết với đạo và đời, 
như Nguyễn Năng Quốc, Nguyễn Hữu Kha, Trần Trọng 
Kim, Bùi Kỷ, Cung Đình Bính, Trần Văn Giáp, Nguyễn 
Văn Vĩnh, Nguyễn Trọng Thuật... 

Trong khi kêu gọi chân hưng Phật giáo, Trần Trọng 
Kim chủ trương Thiền Tịnh song tu. Ông nói: “Phải biết 
rằng, những người xuất gia, chỉ tu Tịnh mà không tu 
Thiền, thì Phật giáo ở nước ta càng ngày càng thấp kém 
thêm. Khó lòng mà hưng thịnh lên được. Đó là cái yếu 
điểm trong sự chắn hưng Phật giáo ngày nay, ta rất nên 
chú ý ở chỗ ấy, thì cơ đồ mới có thể thành công được”. 
(Trần Trọng Kim - Phật giáo trong ba bài diễn thuyết, 
Tân Việt, Sài Gòn, 1950). 
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Qua lời kêu gọi của Trần Trọng Kim, ta thấy Tịnh độ 
vào thời điểm này lấn át cả Thiền tông. 

Ở miền Trung thành lập Hội An Nam Phật học Trung 
Việt, do cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám đứng ra vận 
động thành lập vào năm 1932. Cư sĩ là người vừa giỏi Tây 
Học và cả Phật học, ăn chay trường. Chủ trương vả viết 
rất nhiều bài ở trong tạp chí Viên Âm để kêu gọi chắn hưng 
Phật giáo. Cư sĩ ít đề cập đến Giáo nghĩa Tịnh Độ, nhưng 
có sở đắc về tính bản nhiên được đức Phật khai thị ở kinh 
Lăng Nghiêm và Pháp giới tính trùng trùng duyên khởi 
của kinh #oa Nghiêm, đọc lời đầu kinh Thủ Lăng Nghiêm 
do cư sĩ phiên dịch và chú giải, in năm 1962, đã cho ta có 
lời phát biểu này. Trong thời kỳ chân hưng, cư sĩ hết lòng 
xiễn dương xây dựng các Khuôn Hội Tịnh Độ hay Niệm 
Phật Đường của Phật giáo tại miền Trung vào những năm 
của thập niên ba mươi, làm cơ sở để chắn hưng Phật giáo, 
đồng thời cư sĩ nhắm vào sự giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ 
trí thức học Phật và tin Phật, nên cư sĩ là một trong những 
khuôn mặt sáng lập viên GĐPT nỗi trội được các thế hệ về 
sau đề cập đến nhiều nhất. 

Ở miền Nam thành lập Hội Phật học Nam Việt, năm 
1950, do Cư sĩ Chánh Trí - Mai Thọ Truyền vận động. 
Đối với giáo nghĩa Tịnh độ và Tín ngưỡng A Di Đà, Cư 
sĩ Chánh Trí - Mai Thọ Truyền nói: “Tuy, pháp môn niệm 
Phật cầu vãng sanh được trình bày như con đường “dễ đi” 
nhờ vào sức cứu độ của Phật, thật ra không phải dễ hoàn 
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toàn đâu và muốn đi đến đích cũng chăng phải hoàn toàn 
ý lại vào tha lực, mà được đâu. Dễ là đối với con đường 
của Thiền tông là con đường mà hành giả phải tự cường, 
tự lực, nhưng niệm Phật cho đến nhất tâm bắt loạn, cho 
đến được “tam muội” hay chánh định, hành giả phải nỗ 
lực rất nhiều, phải phấn đấu với chướng ngại ráo riết. Cái 
tha lực nhiếp thọ của Phật, hình như chỉ được đưa ra với 
dụng tâm khuyến khích hành giả vững tâm mà trỗi bước”. 
(Chánh Trí - Mai Thọ Truyền, Tờ Quang số 239 - tháng 
1 năm 1973, bài Khảo cứu về Tịnh độ). 

Đối với Tự tánh Di Đà, Cư sĩ Chánh Trí - Mai Thọ 
Truyền nói: “Trong kinh Tịnh Độ có nói: Lúc lâm chung 
mà aI chuyên tâm niệm Phật nhất tâm bắt loạn, thì Phật 
A Di Đà, cùng Bồ tát Quan Âm, Thế Chí đến rước về cực 
lạc. Có người nghĩ rằng, đây là một lối nói tượng trưng. 
Lúc lâm chung mà giữ tâm định được vào niệm Phật, thì 
tâm người ấy đã “tịnh hóa” hoàn toàn rồi, bức màn vô 
minh đã bị xé tan, do đó nguồn ánh sáng bên trong của 
Tự tánh Di Đà phát huy rực rỡ. Nguồn ánh sáng ấy và 
nguồn ánh sáng vô biên của vũ trụ tiêu biểu bởi Phật A 
Di Đà đồng một thể tánh, cho nên khi người mạng chung 
thấy ánh sáng ngập trời trước mắt mình, ngỡ là Phật A Di 
Đà từ phương Tây đến tiếp đón, không dè đó là Phật A 
Di Đà của tự tánh mình hiến hiện ra”. (Chánh Trí - Mai 
Thọ Truyền, 7 Quang số 237 - tháng 11 năm 1972, bài 
Khảo cứu về Tịnh độ). 


ĐI VÀO THỂ GIỚI BẢN NGUYỆN | 101 


Rõ ràng, tư tưởng Tịnh Độ của cư sĩ Chánh Trí - Mai 
Thọ Truyền là tư tưởng tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh độ, 
ông nhấn mạnh Tịnh độ tự tâm hơn là Tịnh độ tha phương. 

Ngoài ra, ở miền Nam còn có Hội Tịnh độ cư sĩ thành 
lập năm 1936, đặt trụ sở tại chùa Tân Hưng Long, Chợ 
Lớn. Vào năm 1932, Đoàn Trung Còn đã thành lập nhà 
xuất bản ấn hành kinh điển Việt ngữ, với tên là Phật học 
tùng thư. Trong Phật học tùng thư xuất bản nhiều kinh 
sách, trong đó có Võ lượng thọ kinh và Quản vô lượng 
thọ kinh. Năm 1955, Đoàn Trung Còn đã đứng ra thành 
lập một tô chức mang tên Tịnh độ tông Việt Nam, có trụ 
sở đặt tại chùa GIác Hải ở Phú Lâm, Chợ Lớn. Sau đó dời 
về chùa Liên Tông ở đường Đề Thám, Sài Gòn, với sự 
cộng tác của Nguyễn Văn Vật, Ngô Trung Hiếu, Nguyễn 
Văn Thiện... và có cơ sở rải rác ở miền Nam. 

Các Hội Phật học, đều thỉnh các bậc cao Tăng của 
ba Giáo hội Tăng già ba miền làm chứng minh đạo sư, 
đề chắn hưng Phật giáo. Vào ngày 6-5-1951, các tô chức 
Giáo hội và cư sĩ đã tô chức Đại Hội Toàn Quốc tại chùa 
Từ Đàm (Huế), để thông nhất thành một tổ chức Phật 
giáo với danh xưng là Tổng Hội Phật giáo Việt Nam. Đại 
hội đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm Hội 
chủ, Hòa thượng Thích Trí Hải làm phó Hội chủ. Qua 
Đại hội này các Niệm Phật đường hay các Khuôn giáo 
hội được xây dựng và phát triển khắp cả miền Trung và 
Cao nguyên Trung phần làm cơ sở chấn hưng Phật giáo 
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Việt Nam vào thời cận đại. 

Vào thời cận đại, giáo nghĩa Tịnh độ A DI Đà đã được 
đưa vào chương trình Phật học đề đảo tạo Tăng tài qua 
các cấp Phật học như sau: 

Giáo nghĩa Tịnh độ đã được Hội Bắc kỳ Phật giáo 
đưa vào chương trình Phật học như sau: 

Cấp tiểu học năm thứ ba, học kinh 4 đi đà sớ sao 
Tịnh độ hoặc vẫn lục. Cấp tiểu học năm thứ tư là học 
kinh 4 đ¡ đà Đại Bản. 

Chương trình ba năm Trung học không thấy đưa vào 
Bản nguyện Tịnh Độ để dạy, nhưng chương trình ba năm 
Đại học có đưa kinh 4 D¡ Đà Viên Thông vào dạy năm 
thứ nhất. 

Như vậy, ta thấy giáo nghĩa Tịnh Độ Phật A Di Đà 
đã được Hội Bắc kỳ Phật giáo đưa vào giảng dạy ngay ở 
năm thứ ba và năm thứ tư của cấp Tiểu học làm nền tảng 
đức tin Tịnh Độ cho Tăng Ni sinh bấy giờ. 

Giáo nghĩa Tịnh độ đã được đưa vào giảng dạy trong 
chương trình Phật học của trường An Nam Phật học đầu 
tiên tại chùa Trúc Lâm - Huế, năm 1934. Trường này chỉ 
có hai cấp tiểu học và đại học, mỗi cấp học chương trình 
năm năm. 

Năm thứ hai của cấp tiểu học là học ƒô lượng thọ 
kinh. Năm thứ năm của cấp tiểu học là học kinh 4 D¿ Đà 
SỞ Sa0. 

Năm 1944, chương trình Phật học được tu chỉnh lại 
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như sau: Nhị khóa hiệp giải được đưa vào giảng dạy năm 
thứ hai của Sơ Đăng Phật Học. Trong Nhị khóa hiệp giải 
có kinh 4 D¡ Đà và những bài Nguyện văn Tịnh Độ. 
Hòa thượng Trừng Nguyên - Đôn Hậu (1905 - 1992), 
trú trì chùa Linh Mụ - Huế, là một vị cao Tăng thạc đức 
của Phật Giáo Việt Nam đương đại. Ngài đã từng giáo 
dục, dạy dỗ Tăng Ni phật tử đủ mọi tầng lớp của xã hội 
và đã từng giữ những vị trí then chốt trong Phật giáo qua 
các thời kỳ khác nhau, nhưng hạnh nguyện của Ngài là 
luôn luôn giữ vững cương kỷ của Phật pháp và làm cho 
Phật pháp rạng ngời đến muôn nơi, muôn chốn. Ngài đã 
dịch và trước tác nhiều tác phẩm liên hệ đến Kinh Luật 
Luận, trong đó có Phương pháp tu quản và niệm Phật, 
Ngài viết năm 1962; Ý nghĩa niệm Phật, Ngài viết năm 
1984 và cũng năm này, Ngài soạn Khoa nghỉ bạt độ 
giải oan bằng tiếng Việt và Ngài là người đầu tiên khởi 
xướng thuyết pháp cho người sống và người chết ngay 
trong tang lễ, để giúp cho người sống an tâm tu tập, tăng 
trưởng lòng hiếu kính, tin nhân quả tội phước, bỏ ác làm 
lành, hướng về tín kính Tam Bảo và hướng dẫn cho tâm 
linh người quá vãng hướng về Tịnh độ Tây phương của 
Phật A Di Đà. Đối với Hòa thượng, Luật, Giáo, Thiền và 
Tịnh không có khu biệt mà chúng luôn luôn có mặt trong 
nhau. Pháp hành của Ngài là Chỉ quán ở trong Tịnh Độ 
và Tịnh Độ ở trong Chỉ quán. Thiền Tịnh bất nhị. 
Hòa thượng Tâm Như - Trí Thủ (1909 - 1984), đệ 
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tử của Tổ khai sơn chùa Tra Am là Trừng Thông - Viên 
Thành (1879 - 1928) ở Huế. Trong cuộc đời tu tập và 
hoằng pháp độ sanh, Ngài Tâm Như - Trí Thủ đã từng 
trú trì chùa Ba La Mật ở Huế, Giám viện Phật học viện 
Báo Quốc, Huế; Giám viện Phật học viện Hải Đức, Trung 
phần ở Nha Trang; Giám viện Viện Cao đẳng Phật học 
Pháp hội, tiền thân của Đại học Vạn Hạnh và Giám viện 
Quảng Hương - Già Lam ở Sài Gòn; Ngài đã từng giữ 
những chức vụ then chốt trong các tổ chức Phật giáo qua 
các thời kỳ khác nhau, nhưng sự nghiệp và hạnh nguyện 
chính của Ngài là đào tạo Tăng tài để tuyên dương Phật 
pháp. 

Về pháp môn tu tập, Ngài đã kết hợp hài hòa giữa 
Luật, Thiền, Tịnh và Mật. Về giới luật Ngài đã để tâm 
phiên dịch, chú giải và biên tập các khoa nghỉ thuyết giới 
và truyền giới cho người tại gia lẫn xuất gia từ hệ thống 
Thanh văn giới đến Đại thừa Bồ tát giới. Và Ngài thường 
đứng ra tô chức các giới đàn để thí giới cho các giới tử 
xuất gia và tại gia. 

Về Thiền, Ngài thường dạy học Tăng thực tập Ngũ 
Đình Tâm Quán. Về Tịnh độ, Ngài đã dịch kinh 4 D¿ Đà 
từ bản Hán của Ngài Cưu Ma La Thập, Ngài đã viết Pháp 
môn Tịnh độ, Pháp môn lễ sám. Về Mật, Ngài soạn Nghỉ 
thức trì chủ Đại Bi... 

Viết về niệm Phật, Ngài dạy rằng: “Niệm Phật có 
nhiều cách như: nhớ, nghĩ, hình dung đức tính của Phật 


ĐI VÀO THỂ GIỚI BẢN NGUYỆN | 105 


hoặc nhằm đọc danh hiệu Phật. Niệm Phật theo phương 
pháp mười niệm”. 

Và niệm Phật theo hơi thở Ngài dạy: “Trì niệm danh 
hiệu Phật A Di Đà theo một hơi thở dài, không luận bao 
nhiêu câu, hễ hết một hơi là một niệm. Sau đó hướng tâm 
nguyện vãng sanh về cõi cực lạc. Trong lúc niệm phải 
buộc tâm nghe rõ tiếng niệm Phật của mình không cho tán 
loạn. Và phải có thời khóa hành trì nhất định trong ngày”. 

Về Pháp môn Tịnh Độ, nội dung Ngài viết bảy 
chương như sau: 

Chương I: Ý nghĩa Tịnh Độ. Ngài nói về chánh báo 
và y báo của Tịnh Độ. Chánh báo là con người. Y báo là 
về thổ địa. Tất cả đều trang nghiêm thanh khiết, an tịnh. 
Ngài viết Tịnh Độ do nguyện lực của Phật và Bồ tát tạo 
thành để hóa độ chúng sanh. Ngài dạy rằng, trong mười 
phương thể giới có vô số uế độ và có vô số tịnh độ. Nếu 
nghĩ rằng, chỉ có một cõi Ta Bà này thôi và chỉ có một 
cõi Tịnh Độ của Phật A Di Đà thôi, ấy là những ý nghĩ 
đại sai lầm. 

Chương II: Phạm vì cõi Cực Lạc. Ngài chú ý và nhắn 
mạnh đến cõi Tịnh Độ Tây phương của đức Phật A Di Đà 
và đã lược trích hai mươi mốt nguyện chủ yếu trong bốn 
mươi tám đại nguyện của Phật A Di Đà. Ngài đã đề cập 
đến ba bậc và chín phẩm vãng sanh ở Tịnh Độ Phật A Di 
Đà Tây phương. Tuy, Tịnh Độ có ba bậc, chín phẩm là tùy 
theo căn cơ, hành trì, nhưng không bỏ sót một ai cầu sanh. 


106 | THÍCH THÁI HÒA 


Chương TII: Đường lối tu Tịnh Độ. Ngài nhấn mạnh 


đến Tín - Nguyện - Hạnh. Trong ba tư lương này của 
hành giả Tịnh Độ, Ngài đặc biệt nhân mạnh đến Tín. Có 
Tín sẽ có Nguyện và Hạnh. 


Chương TW: Trì danh niệm Phật. Ngài nhắn mạnh 


đến pháp trì danh niệm Phật. Vì đây là pháp hành có 


thê ứng dụng được cho nhiêu căn cơ và hoàn cảnh của 


người hành trì. Ngài đã đưa ra mười hai phương pháp 
niệm Phật trì danh: 


. 


Niệm cao tiếng: Niệm “Nam mô A Di Đà Phật”, bằng 
âm thanh to và rõ ràng. Cách niệm này là đối trị hôn 
trầm, giải đãi và các vọng niệm sinh khởi lăng xăng. 
Mặc niệm: Niệm thầm. Niệm “Nam mô A Di Đà 
Phật”, âm thầm ở trong tâm không ra tiếng. Nhưng 
nghe tiếng niệm danh hiệu ấy rang rảng rõ ràng trong 
tâm ý. 

Niệm kim cang: Niệm thư thả, hài hòa, rõ ràng, tính 
kết từng niệm vững chãi và cứng chắc như kim cang. 
Pháp niệm Phật trì danh này vừa cần mật, vừa cứng 
rắn, khiến các tạp niệm từ nội tâm đến ngoại cảnh 
không xen vào được. 

Niệm giác chiếu: Vừa chấp trì danh hiệu Phật A Di 
Đà, vừa đưa tâm trở về quán chiếu tự tánh A Di Đà 
ở nơi tâm mình. 

Niệm quán tướng: Vừa xưng danh hiệu Phật, vừa 
quán chiều hình tướng trang nghiêm của Phật. 
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Ñ- 


Niệm truy đảnh: Niệm danh hiệu trước gắn liền với 
niệm danh hiệu sau, đừng để tạp niệm xen vào. 

Niệm lễ bái: Miệng niệm danh hiệu “Nam mô A Di 
Đà Phật”. Thân lễ bái danh hiệu Ẫy. Niệm xong một 
danh hiệu, lễ bái một lạy hay niệm mười danh hiệu 
lạy một lạy. Niệm Phật như vậy, khiến ba nghiệp luôn 
luôn ở trong sự thanh tịnh. 

Niệm số thập: Niệm từng loạt mười niệm. Dùng tràng 
hạt để ghi nhớ số danh hiệu Phật đã niệm. 

Niệm theo hơi thở: Niệm Phật A DI Đà theo hơi thở 
vào và ra. Hoặc niệm Phật theo hơi thở ra. Nghĩa là 
niệm Phật cho đến hết hơi thở ra, thì thở vào và tiếp 
tục như vậy. 


10- Niệm Phật theo thời khóa: Trong ngày quy định thời 


gian nào là niệm Phật, thì cứ như vậy mà hành trì, dưới 
bắt cứ hình thức nào, chứ không bỏ thời khóa ấy. 


lI- Niệm bát cứ lúc nào: Niệm bât cứ lúc nào, hề quên 


thì thôi mà nhớ là niệm. 


12- Niệm hay không niệm vẫn là niệm: Đây là chỉ cho pháp 


niệm Phật thuộc về tâm niệm. Khi chủng tử niệm Phật 
đã thuần thục, thì không niệm vẫn là niệm. Tâm vẫn 
luôn luôn ở trong trạng thái tỉnh giác. Niệm như vậy 
là mục đích của pháp trì danh niệm Phật. 

Chương V: Phát nguyện vãng sanh Cực Lạc. Ngài 


nhắn mạnh không có đủ Tín - Nguyện - Hạnh, thì không 


đủ yếu tố để vãng sanh Tịnh Độ. 


108 | THÍCH THÁI HÒA 


Chương VI: Pháp quán tưởng. Ngài cho rằng, niệm 
Phật theo pháp quán tưởng hay trì danh vẫn dẫn đến hiệu 
quả vãng sanh Tịnh độ giống nhau. Tuy nhiên, pháp niệm 
Phật trì danh dễ thực hành hơn pháp niệm Phật quán 
tưởng. Ngài dạy dùng pháp niệm Phật quán tưởng để 
hỗ trợ cho pháp niệm Phật trì danh, thì có thể làm tăng 
thượng duyên cho tịnh nghiệp, bồi thêm hiệu quả cho 
pháp trì danh mà không mảy may lưu tệ. 

Chương VII: Chung quanh vấn đề vãng sanh. Ngài 
dạy không niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, thì phước báo 
nhiều đến mấy, cũng còn nằm trong sanh tử và có nguy 
cơ rơi vào ba nẻo đường xấu ác. Pháp môn niệm Phật là 
pháp chống đỡ thời mạt pháp. Pháp môn này tự nó đơn 
giản dễ làm theo, ngoài ra nó còn được cả hai sức: Tự, 
tha, để hỗ trợ cho nhau nên dễ thành tựu. Và thực hành 
pháp môn niệm Phật một cách chí thành, tuy còn nghiệp 
hữu lậu, nhưng vẫn được vãng sanh Tịnh Độ. 

Theo Hòa thượng Tâm Như - Trí Thủ, Pháp môn 
niệm Phật gom thâu hết tác dụng các Tông Thiền, Luật, 
Giáo và Mật. Ngài dạy: “Tịnh và Thiền, pháp hành có 
khác, nhưng khi đạt đến nhất tâm bắt loạn thì chỉ là một. 
Tịnh và Luật đều hướng tới ba nghiệp thanh tịnh. Nên, 
tu Tịnh Độ là hành trì Luật vậy. Tịnh và Giáo không có 
khác nhau. Danh hiệu Phật A Di Đà đều hàm chứa đủ cả 
tam tạng và mười hai loại kinh điển giáo lý, do đức Phật 
đã thuyết giảng. Tịnh và Mật, nếu đạt tới đỉnh điểm thì 
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tâm với Phật là một, tam muội hiện tiền, thì Phật với ta 
không hai không khác. Chính thân này thành Phật”. 

Như vậy, ta thấy nội dung Pháp môn Tịnh Độ do Hòa 
thượng Tâm Như - Trí Thủ viết để tuyên dương pháp 
môn Tịnh Độ của Phật A Di Đà vào thời cận đại, có giá 
trị quý báu, làm kim chỉ nam cho Tăng Ni Phật tử tu tập 
không bị chệch hướng đối với Tịnh Độ đã đành, mà còn 
có tác dụng không bị chệch hướng đối với các pháp hành 
khác của đạo Phật. 

Ngoài ra, đối với pháp môn Tịnh Độ, Ngài còn soạn 
Pháp môn lễ sám gồm đủ 108 lạy, trong đó có bốn mươi 
tám đại nguyện của Phật A Di Đà mà chính bản thân Ngài 
lễ sám hàng ngày tại Tu viện Quảng Hương Già Lam - Sài 
Gòn, khi Ngài còn sanh tiền. Và Pháp lễ sám này tại Tu 
viện Quảng Hương Già Lam vẫn được chư Tôn đức tiếp 
tục hành trì vào mỗi buôi sáng. 

Ngài Tâm Như - Trí Thủ đưa bốn mươi tám đại 
nguyện của Phật A Di Đà vào Pháp môn lễ sám mỗi 
ngày, mà chính bản thân Ngài và Đại chúng tại Tu viện 
Quảng Hương Già Lam hành trì vào mỗi buồi sáng, trước 
khi trì tụng chú Lăng nghiêm, lại là một sự kết hợp giữa 
Tịnh và Mật một cách sống động và tài tình trong thời kỳ 
hành đạo và tuyên dương Phật pháp của Ngài. 

Cùng thời với Hòa thượng Tâm Như - Trí Thủ, có Hòa 
thượng Thị An - Hành Trú, quê ở Phú Yên, xuất gia đầu 
sư với ngài Giải Tường ở chùa Phước Sơn, sau đó được 
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Hội Lưỡng Xuyên Phật học mời làm giáo thọ giảng dạy 
Phật học ở chùa Vĩnh Long, Ngài đã từng học Phật học 
tại các Phật học đường Tường Vân, Tây Thiên ở cố đô 
Huế. Sau đó Ngài vào Nam hành đạo, cùng với các bậc 
Tôn đức mở các trường Phật học đào tạo Tăng tài đề chân 
hưng Phật pháp. Ngài đã từng giữ các chức vụ trong các 
tố chức Phật giáo qua từng thời kỳ khác nhau. Năm 1963, 
Ngài khai kiến chùa Đông Hưng ở Thủ Thiêm, Sải Gòn 
và lưu trú ở đây cho đến ngày viên tịch. Ngài đã phiên 
dịch nhiều kinh luật cho Tăng mi Phật tử tu học, trong đó 
có hai tác phẩm rất quan trọng liên hệ đến Tịnh Độ, đó 
là kinh 4 Di Đà sở sao và Long Thơ Tịnh Độ. Pháp môn 
hành trì của Ngài gồm đủ cả Giáo, Luật, Thiền và Tịnh. 
Nhưng, Tịnh độ là nơi quy ngưỡng cuối cùng của Ngài. 

Cùng thời với Hòa thượng Thị An - Hành Trú, có 
Hòa thượng Thiện Hòa và Thiện Hoa cũng hết lòng tuyên 
dương Phật pháp, lợi lạc quần sanh. 

Hòa thượng Tâm Lợi - Thiện Hòa (1907 - 1978), Ngài 
sinh ở làng Tân Nhựt, Chợ Lớn, Sài Gòn. Ngài là một trí 
thức trẻ thời bấy giờ. Năm 20 tuổi, Ngài lập một am nhỏ 
để tu tập, ăn chay trường và thọ trì kinh Kửn Cang tập 
sự đời sống xuất gia. Năm 28 tuổi Ngài xuất gia với Tô 
Khánh Hòa tại Phật học đường Lưỡng Xuyên, Trà Vinh. 
Ngài đã từng theo học các trường Phật học tại Huế như 
Tây Thiên, Tường Vân, Báo Quốc và Thập Tháp ở Bình 
Định với Ngài Phước Huệ. Năm 1945, Ngài thọ đại giới 
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tại chùa Bút Tháp và học luật với Ngài Tuệ Tạng, tại chùa 
Quy Hồn, Nam Định, Ngài Tế Xuyên ở chùa Bảo Khám, 
Hà Nam. Năm 1949, Hòa thượng Tâm Lợi - Thiện Hòa 
cùng với Hòa thượng Tổ Liên thành lập Giáo hội Tăng 
Ni chỉnh lý Bắc Việt là tiền thân của Giáo hội Tăng già 
Bắc Việt. Sau đó, Ngài vào Nam cùng với các tôn đức 
xây dựng các Phật học viện đào tạo Tăng Ni đảm đang 
và tuyên dương các Phật sự. Phật học đường Nam Việt 
chùa Ấn Quang, Sài Gòn do Ngài chủ trương xây dựng và 
đào tạo thành nhiều vị tăng tài cho Phật giáo Việt Nam, 
như quý vị Bửu Huệ, Thiền Tâm, Huệ Hưng... Ngài rất 
giỏi về Luật học, nhưng lại thường hành trì Pháp trì danh 
niệm Phật để cầu vãng sanh Tịnh độ. Mặc dù khi sinh 
thời, Ngài là vị Cao tăng có nhiều vị trí chủ yếu trong các 
tố chức Giáo hội, nhưng Ngài thường chùi dọn vệ sinh 
trong các trú xứ do Ngài đảm nhiệm, ngầm giáo dục cho 
Tăng Ni Phật tử biết rằng: “Cầu sanh Tịnh Độ, chính là 
tịnh hóa Ta Bà”. Thật vậy, cầu sanh Tịnh độ mà không 
lập hạnh tịnh hóa Ta Bà, thì công đức Tịnh độ không có 
cơ sở để khởi sanh. Nhân duyên của phước đức thiêu bạc, 
thì khó mà sanh được Tịnh độ. Đây là điều mà các hành 
giả Tịnh độ cần phải lưu ý. 

Cùng thời với Hòa thượng Tâm Lợi - Thiện Hòa là 
Hòa thượng Thiện Hoa - Hoàn Tuyên (1918 - 1973). 
Ngài quê Tân Quy, Trà Vinh, quy y với Thiền Tổ chùa 
Phi Lai, Châu Đốc. Xuất Ø1a VỚI Tổ Khánh Anh, tại chùa 
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Đông Phước và tu học ở chùa Long An, Trả Ôn, tỉnh Cần 
Thơ. Theo các lớp Phật học tại Phật học đường Lưỡng 
Xuyên, sau đó ra có đô Huế học tại các Phật học đường 
Tây Thiên, Báo Quốc, Đại Tòng Lâm Kim Sơn, TÔi trở 
vào Nam cùng với các Tôn đức mở Phật học đường Phật 
Quang, ở Trà Ôn, thọ Tỷ kheo, Bồ tát giới tại giới đàn 
chùa Kim Huê Sa Đéc, Đồng Tháp. Trên bước đường 
hoằng pháp, Ngài đã mở nhiều Phật học đường để đảo 
tạo Tăng Ni thật học, nhằm chấn hưng Phật giáo, lợi lạc 
quần sanh. Ngài đã từng giữ nhiều chức vụ then chốt 
trong các tổ chức Phật giáo về giáo dục và hoằng pháp. 
Ngài còn chủ trương xuất bản nguyệt san Phật giáo Việt 
Nam, hoăng pháp hàng tuần trên đài phát thanh Sài Gòn, 
chủ trương Phật học tùng thư và nhà xuất bản Hương 
Đạo, trú trì Việt Nam Quốc Tự. Sự nghiệp lớn lao của 
Ngài là hoằng pháp, Ngài đã biên soạn bộ Phật học phổ 
thông gồm mười hai khóa, làm nắc thang Phật học cho 
Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Ngài đã dịch Bốn mươi tám 
đại nguyện Phật A4 Di Đà đưa vào Phát học phổ thông, 
và trong Phật học phổ thông, Ngài đã viết Lịch sử Phật A 
Di Đà, Pháp môn Tịnh đó, cũng như Tịnh độ tông. Ngài 
thực hành pháp niệm Phật trì danh. Trước khi mất, Ngài 
gọi Tăng chúng niệm Phật A Di Đà để hộ trì cho Ngài 
vãng sanh Tịnh độ. Ngài mắt vào ngày 20 tháng chạp, 
năm Nhâm Tý, tức ngày 23 tháng 01 năm 1973. 

Hòa thượng Thiện Chánh - Trí Tịnh (1917), người Sa 
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Đéc, tỉnh Đồng Tháp, lúc mười lăm tuổi, chưa xuất gia 
đã đọc Tây Phương Trực Chỉ, nên đã âm thầm trì danh 
niệm Phật, trì chú vãng sanh có tín tâm đối với Tịnh độ 
Phật A Di Đà với ước nguyện vãng sanh về cõi Tịnh Độ. 

Khi đủ duyên xuất gia, Ngài đã cầu học Phật pháp và 
làm đệ tử với Ngài Thiện Quang, vị khai sơn chùa Vạn 
Linh, ở núi Cấm, Châu Đốc. Sau đó đã đi cầu học Phật 
pháp nhiều trú xứ ở miền Nam, rồi ra kinh thành Huế 
học Phật, năm 1941, thọ Sa di giới tại Tổ đình Quốc Ân, 
được Hòa thượng Trí Độ ban cho pháp tự là Trí Tịnh, 
lại tiếp tục học Phật tại các Phật học đường Tây Thiên, 
Đại Tòng Lâm Kim Sơn, sau đó trở về Nam, thọ đại giới 
tại đại giới đàn tổ chức ngày 19-06-1945, tại chùa Long 
An, Sa - đéc do đại lão Hòa thượng Kim Huê làm Hòa 
Thượng đàn đầu. 

Tại miền Nam, Hòa thượng cùng với các Hòa thượng 
Thiện Hòa, Thiện Hoa, Trí Long, Chí Quang, Huyền 
Dung... mở trường Phật học đào tạo Tăng tài, tuyên 
dương Phật pháp và dịch rất nhiều bộ kinh điển Đại thừa 
quý báu cho Tăng ni Phật tử, nghiên cứu, thọ trì tu tập. 
Ngài đã khai sơn chùa Vạn Đức, ở Thủ Đức, TP. Hồ Chí 
Minh. 

Năm 1952, Ngài trước tác tập Đường về cực lạc, đê 
xiễn dương giáo nghĩa Tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh. 

Năm 1955, Ngài đã đứng ra thành lập Cực Lạc liên 
hữu. Ngài là liên trưởng, Hòa thượng Huệ Hưng làm 
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liên phó, Đại đức Tịnh Đức làm thư ký. Đối với pháp 
môn Tịnh độ, Ngài dạy như sau: “Sự nghiệp của người 
xuất gia chính là thiện căn công đức, tự mình giác ngộ 
và giác ngộ cho mọi người. Pháp niệm Phật rất đơn giản 
dễ thực hành. Một câu A Di Đà Phật, mọi tầng lớp trong 
xã hội đều có thể niệm, không trở ngại mọi ngành nghè, 
a1 nây đều có thể tu được, chỉ cần nhất tâm tinh tắn, Tín 
- Nguyện - Hạnh vững bên, thì chắc chắn thành công”. 
(Trí Tịnh toàn tập. tập L, Tr. 25, Nhà xuất bản Tôn Giáo, 
2011). 

Trong quá khứ và hiện nay (2013), Ngài Thiện Chánh 
- Trí Tịnh đã được các Tổ chức Phật giáo cũng như các 
Giáo hội công cử nhiều chức vụ quan trọng, nhưng đó 
không phải là chánh hạnh của Ngài, chánh hạnh của Ngài 
là phiên dịch kinh điển Đại thừa cho Tăng Ni Phật tử tu 
học, chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà, cầu sanh Tịnh Độ 
và hết lòng xiến dương giáo nghĩa Đại Thừa và Tịnh Độ, 
làm cơ sở tâm linh cho Tăng Ni Phật tử tu học, chấm dứt 
sanh tử, giải thoát khổ đau và vãng sanh Tịnh Độ Tây 
phương Cực Lạc của Phật A Di Đà. 

Sau Hòa thượng Tâm Như - Trí Thủ, Hòa thượng Thiện 
Chánh - Trí Tịnh một thế hệ, Hòa thượng Thiền Tâm - Vô 
Nhất (1928 - 1992) đã thiết lập Hương Nghiêm Tịnh Viện 
ở núi Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng năm 1971 để tuyên 
dương pháp môn Tịnh Độ. 

Trước năm 1971, Hòa thượng Thiền Tâm - Vô Nhất 
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đã từng tham học với Hòa thượng Thiện Hòa, Hòa thượng 
Thiện Hoa ở Phật Học Đường Nam Việt, tại chùa Ân Quang 
- Chợ Lớn, sau đó giữ chức Viện trưởng Phật học viện Huệ 
Nghiêm - Sài Gòn, giảng dạy Duy thức học cho Phân khoa 
Phật học tại Đại học Vạn Hạnh. 

Tuy dạy Duy thức, nhưng Ngài lại chuyên tâm hành 
trì pháp môn Tịnh Độ, trích tuyển những bài văn quan 
trọng trong cuốn Ấn Quang Văn Sao, soạn thành tác phẩm 
Lá Thư Tịnh Độ: soạn hai cuỗn Tịnh Độ Tân Lương, dày 
800 trang, chỉ dạy cặn kẽ những lợi ích thiết thực của 
Pháp môn Tịnh Độ; Ngài còn soạn thuật các tắc phẩm 
như Hương quê Cực Lạc, Tịnh Độ thập nghỉ luận, Tịnh 
Độ pháp nghĩ, Quản vô lượng thọ sở sao, Niệm Phật thập 
yếu, Niệm Phật sám pháp, Ngài còn dịch và chú giải nhiều 
kinh điển Mật giáo... 

Tác phẩm Miệm Phật thập yếu của ngài Thiền Tâm 
- Vô Nhất là một tác phẩm vô cùng quý giá cho những 
hành giả tu tập tịnh nghiệp. 

Tác phẩm này có mười chương: 

Chương một: Niệm Phật là vì mục đích thoát ly sanh 
tử, chứ không vì mục đích gì khác. 

Chương hai: Phải phát khởi tâm bồ đề trước khi niệm 
Phật. Như vậy, hành giả Tịnh Độ niệm Phật trên nền tảng 
hay tu nhân của tâm bồ đề. 

Chương ba: Niệm Phật phải được thiết lập trên nền 
tảng của niềm tin, dứt trừ mọi nghi hoặc. 


116 | THÍCH THÁI HÒA 


Chương bốn: Niệm Phật phải quyết định nguyện 
vãng sanh Tịnh Độ. 

Chương năm: Niệm Phật là phải hành trì cho thiết thực. 

Chương sáu: Niệm Phật là phải đoạn tuyệt phiền não. 

Chương bảy: Niệm Phật là phải khắc kỳ cầu chứng 
nghiệm. 

Chương tám: Niệm Phật phải giữ lâu bền không 
gián đoạn. 

Chương chín: Niệm Phật phải an nhẫn các chướng 
duyên. 

Chương mười: Phải biết dự bị lúc lâm chung. 


Ngài Thiền Tâm - Vô Nhất, nói rằng niềm tin được 
củng có do từ ba lượng: 

1-_ Lÿ trí lượng: Do nhìn tâm mình mà lượng định đề 
biết có thiện ác, xấu tốt, có Ta Bà, có Tịnh Độ, mà 
phát sinh niềm tin. 

2-_ Thánh ngôn lượng: Lượng định từ các lời dạy của 
các bậc thánh hiền mà phát sinh niềm tin. 

3-_ Hiện chứng lượng: Do trực tiếp chứng nghiệm mà 
phát sinh niềm tin. 


Đối trị phiền não, Ngài dạy có bốn pháp như sau: 

1-_ Dùng tâm đối trị: Niệm Phật là đi thắng vào Giới 
Định Tuệ để đối trị. 

2-_ Dùng lý để đổi trị: Quán vô thường, vô ngã của nhân 
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và pháp hay quán Từ bi hỷ xả để đối trị. 

3-_ Dùng sự để đối trị: Tránh hoàn cảnh hay tránh lục 
trần để đối trị. 

4-_ Dùng bái sám để đối trị: Tụng kinh, lễ lạy, bái sám 
để đối trị. 

Theo Hòa thượng Thiền Tâm - Vô Nhất, viết ở trong 
Niệm Phật sám pháp rằng, Pháp môn Tịnh Độ bao gồm 
cả Thiền, Giáo, Luật, Mật. 

Ngài nói: “Khi niệm Phật dứt trừ tất cả vọng tưởng 
về chấp trước, mà đưa đến chỗ minh tâm kiến tánh, đó 
chính là Thiên. 

Sáu chữ hồng danh bao gồm vô lượng, vô biên ý 
nghĩa mầu nhiệm, không có một thứ giáo lý nào, mà 
không chứa đựng ở trong một câu Phật hiệu, đó gọi là 
Giáo. 

Niệm Phật chuyên cần sẽ thanh tịnh, thân nghiệp, 
khẩu nghiệp, ý nghiệp đưa hành giả đến chỗ sâu mâu, 
trong sạch và văng lặng, đó là Luật. 

Danh hiệu A Di Đà Phật có công năng như một câu 
thần chú, đưa chúng sanh vượt qua biển khổ sinh tử, 
đến bờ bên kia, lại còn giải trừ oán kết, tiêu diệt nghiệp 
chướng, hoản mãn sở nguyện, hàng phục ngoại ma, đó là 
Mật”. (Thích Thiền Tâm - Niệm Phật thập yếu). 

Đối với ngài Thiền Tâm - Vô Nhất, không những đề 
cao pháp hành niệm Phật trì danh bằng tự lực mà bao 
gồm cả tha lực, nên trong lời mở đầu Miệm Phật sảm 
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pháp, Ngài nói: “Mở đầu phương pháp Niệm Phật sám 
pháp, đệ tử chúng con xin an trú hồng danh “Nam mô 
A Di Đà Phật”, để vận dụng năng lực hộ niệm của sáu 
phương chư Phật, vận dụng oai lực tuyệt đối, siêu việt 
và tối thắng của bản nguyện A Di Đà mà quy y và đảnh 
lễ hết thảy Tam Bảo”. 

Năm 1982, tôi có đến Hương Nghiêm Tịnh Viện ở 
Đại Ninh, để diện kiến Ngài, nhưng bấy giờ Ngài đang 
nhập thất, tôi chỉ đứng ngoài thất đảnh lễ, nhưng nghe 
tiếng Ngài niệm Phật A Di Đà rang rảng. Tôi biết Ngài 
đang miên mật hành trì, nên không dám làm động niệm, 
tự động bước luI. 

Ngài tịch năm 1992, tại Hương Nghiêm - Tịnh Viện, 
có để lại bài kệ trước khi tịch rằng: 

“Đời ta chỉ gởi chốn Liên trì 

Trần thể vinh hư sả kể gì 

Bồn tám năm dài chuyên lễ niệm 

Mừng nay được thấy đức A Di”. 


Cùng thời với ngài Thiền Tâm - Vô Nhất ở Hương 
Nghiêm - Tịnh Viện, núi Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng, ở Huế có Hòa thượng Nguyên Tánh - Đức Tâm 
(1928 - 1988), trú trì chùa Pháp Hải, Giám đốc Trung 
Tâm Văn Hóa Liễu Quán - Hué, trước 1975, đã đứng ra 
thành lập Châu Hoăng Liên Xã, ở làng Lại Bằng, Hương 
Trà, Thừa Thiên, để tuyên dương Pháp môn Niệm Phật 
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cầu sanh Tịnh độ Phật A Di Đà, nhưng sự kiện 1975 xảy 
ra, khiến ước nguyện Châu Hoăng - Liên Xã của Ngài 
không thành. 

Các bản kinh thuộc về giáo nghĩa Tịnh Độ cũng 
đã được Hòa thượng Nhật Quang - Trí Quang dịch từ 
Hán sang Việt như: Kinh 4 Di Đà, Kinh Đại 4 Di Đà, 
Bốn mươi tám đại Hguyện... Đối với kinh 4 D¡ Đà, Hòa 
thượng lược giải nội dung có tắm mục: 

I- Mở đầu nói về quốc độ Cực Lạc. 

2-_ Nói về sự bất khả tư nghì của quốc độ Cực Lạc, tức 
là nói về y báo trang nghiêm của đức Phật A Di Đà. 

3-_ Nói về sự bất khả tư nghì của quốc độ Cực Lạc, tức 
là nói về chánh báo trang nghiêm của đức Phật A Di 
Đà. 

4-_ Nói về sự sinh quốc độ Cực Lạc. 

5-_ Nói về sự tán dương và khuyến cáo của chư Phật. 

6-_ Nói về lợi ích của pháp môn Tịnh độ Cực Lạc. 

7-_ Nói về sự khó của pháp môn ấy. 

§- Kết thúc. 


Về pháp môn Tịnh độ, Hòa thượng Nhật Quang -Trí 
Quang nói rằng: “Thông thường pháp môn Tịnh độ có hai 
chữ hân yếm: chán Sa Bà, thích Cực Lạc. Nhưng chắn 
chứ không phải bỏ. Nên người tu pháp môn Tịnh độ Cực 
Lạc thì hoặc sinh Cực Lạc rồi trở lại Sa Bà trước hết, 
hoặc sinh Cực Lạc ngay nơi Sa Bà mà hóa độ trước, mặt 
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nào cái nguyện sanh Cực Lạc cũng là vì thê giới Sa Bà 


này, nên tôn giả A Nan đã nói ngũ trược ác thế thệ tiên 
nhập”. (Hai thời công phu - Trí Quang dịch 2545 - 2001). 


Đối với kinh Đại 4 Di Đà, Hòa thượng nêu lên bốn 


điêm độc đáo: 


Í- 


Kê danh sách côn trùng: Nghĩa là văng sanh Cực lạc 
không phải chỉ có “Chư thiên, nhân loại”, mà cho đối 
với côn trùng cũng vãng sanh Cực lạc. 

Ky nhất là hoài nghỉ: Phải tin có cõi Cực lạc, có đức 
Phật A Di Đà, có đời sau, có nhân quả tội phước... 
không nên có nghi ngờ vớ vần. 

1n nguyện lực của Phát: Phật tử ở cõi Ta bà có hai 
VỊ Thầy: - Một vị Thầy bốn sư là đức Phật Thích Ca 
- Một vị Thầy bốn tôn là đức Phật A Di Đà. Vị bốn 
sư ở trước mặt dạy cho ta niệm Phật; vị bốn tôn, trú 
trên đầu, khẩn thiết hộ trì cho ta niệm Phật. Đức bốn 
tôn đã có đại nguyện: “ai niệm danh hiệu của Ngài, 
thì quyết định vãng sanh quốc độ của Ngài”. 

Lực gia trì của Phật: Lực gia trì của Phật bốn tôn 
là bất khả tư nghị, đối với chúng sanh. Lực ấy của 
Phật A Di Đà là độc đáo bậc nhất. Vì nó lồng lộng 
trong ánh sáng và hồng danh của Ngài - (Tỷ kheo Trí 
Quang - Tôn kính đức 4 Di Đà, Nhà xuất bản Tổng 
hợp TP. Hồ Chí Minh, 2012). 


Ngoài ra, Hòa thượng Trí Quang, còn biên soạn Hành 
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pháp kinh A4 Di Đà rất độc đáo, với bỗn mươi chín lạy. 
Nếu hành trì, mỗi lạy sẽ cho ta niềm tin và sự an lạc của 
cõi Tịnh độ Phật A Di Đà. 

Hành pháp kinh 4 Di Đà đã được Hòa thượng Trí 
Quang biên soạn ở trong tập Tôn kính đức 4 Di Đà, Nhà 
xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2012. 

Ở hải ngoại, Hòa thượng Trừng Quang - Nhất Hạnh 
đã giảng giải giáo nghĩa Tịnh độ tại đạo tràng Mai Thôn 
(Pháp) và đã dịch kinh 4 Di Đà đưa vào công phu chiều 
thứ sáu trong Thiền môn nhật tụng (năm 2000). 

Phần Niệm Bụt và Đi nhiễu, trong Thiền môn nhật 
tụng (năm 2000) ta thấy như sau: 

Sông ái dài muôn dặm 

Biển mê sóng vạn tâm 

Cối luân hôi muốn thoát 

Niệm Bụt hãy nhất tâm. 

Tịnh Độ vốn sẵn nơi Chân tâm 

Di Đà hiện ra từ Tự tánh 

Chiếu sáng ba đời khắp mười phương 

Mà vẫn không rời nơi hiện cảnh 

Con xin hướng về Bụt A Di Đà, 

Giáo chủ cõi Tịnh đó, 

Nguồn ánh sáng vô lượng 

Gốc thọ mạng vô cùng 

Một lòng xin quản tưởng 

Và trì niệm hông danh: 


122 | THÍCH THÁI HÒA 


Nam mô Bụt A4 Di Đà. 

Nam mô đức Bồ tát Quán Thế Âm. 

Nam mô đức Bồ tát Đại Thế Chí. 

Nam mô các đức Bồ tát trên hội Liên Trì. 

Tiếp theo là phân đảnh lễ các hông danh Phật và 
Bồ tát. 


Phát Nguyện: 

Nương tựa A4 Di Đà 

Nơi bản môn mầu nhiệm 
Con dốc lòng quay về 
Duy trì nguồn chánh niệm 
Con đã nguyện trở lại 
Nương tựa A4 Di Đà 

Củi xin Bụt nhiếp thọ 
Cối Tịnh Độ bảy ra 

Xin lấy đuốc ánh sáng 
Soi vào tâm fw con 

Xin lấy thuyên thọ mạng 
Chuyên chở hình hải con 
Cho sự sống an lạc 

Cho lý tưởng vẹn toàn 
Xin Bụt luôn bảo hộ 

Để tâm không buông lơi 
Cho con phá tà kiến 
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Làm phiên não rụng rơi 
Trong giây phút hiện tại 
Có Bụt trong cuộc đời 
Tịnh Độ đi từng bước 
Vững chãi và thánh thơi 
Hiện tại sống chánh niệm 
Tịnh Độ đã thật rồi 

Sau này đổi thân khác 

Thể nào cũng an vui. 

Niệm Bụt A4 Di Đà 

Được nhất tâm bất loạn 
Chín phẩm sen hiện tiền 
Tự, tha đêu thọ dụng 

Biết trước giờ mạng chung 
Tâm con không nao núng 
Thân con không bệnh khổ 
Ý con không ngại ngùng 
Di Đà cùng thánh chúng 
lay nâng đóa sen vàng 

Có mặt trong giây lát 
Cùng lên đường thong dong 
Sen nở là thấy Bụt 

Tịnh Độ là quê hương 

Cui xin Bụt chứng giảm 
Hành trì không buông lung. 
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Qua bài tụng trước khi nệm hồng danh của Phật A DI 
Đà và các vị Bồ tát cũng như bài văn Phát Nguyện, Hòa 
thượng Trừng Quang - Nhất Hạnh không phải chỉ đề cao 
giáo nghĩa Tịnh Độ ở mặt lý tánh ““Fịnh Độ vốn sẵn nơi 
chân tâm, Di Đà hiện ra từ Tự tánh” mà còn đề cao giáo 
nghĩa Tịnh Độ về mặt hành sự và tín ngưỡng “Con hướng 
về Bụt A Di Đà, giáo chủ cõi Tịnh Độ, nguồn ánh sáng vô 
lượng, gốc thọ mạng vô cùng, một lòng xin quán tưởng và 
trì nêm hồng danh”. Hay “Hiện tại sống chánh niệm, Tịnh 
Độ đã thật rồi, sau này đôi thân khác, thế nào cũng an vuI. 
Niệm BụtA Di Đà, được nhất tâm bắt loạn, chín phẩm sen 
hiện tiền, tự tha đều thọ dụng, biết trước giờ mạng chung, 
tâm con không nao núng, thân con không bệnh khổ, ý con 
không ngại ngùng, DI Đà cùng thánh chúng, Tay nâng đóa 
sen vàng, có mặt trong giây lát, cùng lên đường thong 
dong, sen nở là thấy Bụt, Tịnh Độ là quê hương, cúi xin 
Bụt chứng giám, hành trì không buông lung”. Đoạn văn 
phát nguyện này, bao gồm cả lý và sự Tịnh Độ mà những 
hành giả Tịnh Độ cần phải hiểu biết đầy đủ để hành trì. 

Hòa thượng Trừng Quang - Nhất Hạnh cũng đã 
dịch kinh 4 D¡ Đà sang tiếng Anh ở trong Piưm Village 
Chanting and Recitation book với tên Discourse on the 
Land of Great Happiness. 

Bản dịch Anh ngữ này, Hòa thượng Trừng Quang - 
Nhất Hạnh dựa vào bản La Thập để dịch, nhưng lược bớt 
phần chư Phật sáu phương hộ niệm. 
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Hòa thượng Thích Huyền Vi ở chùa Linh Sơn Pháp 
quốc cũng đã hành trì và tuyên dương pháp môn Tịnh 
độ. Ngài đã dịch Kinh A4 Di Đà, Kinh Vô lượng thọ và 
Pháp môn niệm Phậi. 

Hòa thượng Thích Đức Niệm ở Phật học viện Quốc 
tế tại Hoa Kỳ đã dịch Phật thuyết vô lượng thọ trang 
nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh... 

Đối với hình tượng Phật A Di Đà, ở Việt Nam đời 
Lý, năm 1057, còn để lại một tượng Phật A DI Đà ở chùa 
Vạn Phúc, núi Phật Tích, tỉnh Hà Bắc. Tượng ngồi VỚI 
tư thế kiết già cao 2,77m kể cả tòa sen, hai tay bắt định 
ấn, mình mặc chiếc áo ca sa hở ngực, phủ lên hai vai và 
đôi chân, trên vai còn phủ một tâm quàng, đường viền để 
lộ từ bả vai xuống cánh tay, khuôn mặt mang dáng dấp 
Việt Nam, mắt nhìn xuống, mũi thắng, cao vừa và thanh, 
miệng hơi mỉm cười, hai tai dài, đầu có nhục kế với tóc 
xoáy tròn, nhưng không tướng bạch hào. 

Ở đời Trần các nhà khảo cổ cho biết hiện có hai di 
vật liên hệ đến tín ngưỡng A Di Đà. Di vật thứ nhất là tòa 
Cửu phẩm đang được bảo lưu ở chùa Ninh Phúc, làng Bút 
Tháp, ở Hà Bắc. Tòa cửu phẩm có chín tầng, mỗi tầng có 
tám mặt. Tám mặt của bốn tầng dưới đều có chạm hình 
nôi diễn tả về cảnh Tịnh Độ của Phật A Di Đà. Tầng trên 
có chạm hình bốn đức Phật. Tương truyền cửu phẩm này 
có từ thời ngài Huyền Quang. Di vật thứ hai là tượng Phật 
A Di Đà Tam Tôn tạc trên điềm bia chùa Sùng Khánh, 
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xã Đạo Đức, huyện VỊ Xuyên, tỉnh Hà Tuyên. Tuy chùa 
không còn, nhưng chiếc bia vẫn còn và đứng ở trên đồi. 
Bia đá được dựng từ năm 1367. Giữa là hình tượng Phật 
A Di Đà, hai bên là hai vị Bồ tát Quán Âm và Thế Chí. 

Thời Mạc và Lê Trung Hưng, Tượng Phật A Di Đà 
Tam Tôn, tượng Phật A Di Đà Nhất Tôn, và tòa Cửu Phẩm 
Liên Hoa xuất hiện khá nhiều và hiện nay còn được bảo 
lưu tại nhiều chùa ở miền Bắc. 

Thời Lê Trung Hưng và Nguyễn, tượng Tam Thế 
xuất hiện khá nhiều và được tôn thờ ở các chùa Ninh 
Phúc và Vạn Phúc ở Hà Bắc; chùa Quốc Ân, chùa Linh 
Mụ, chùa Thuyền Lâm, chùa Từ Hiếu... ở Huế và chùa 
Thập Tháp ở Bình Định. Ở Nam bộ vào triều Nguyễn các 
chùa phần nhiều thờ tượng A Di Đà Tam Tôn hay Ngũ 
Tôn như chùa Giác Lâm, chùa Phước Tường ở Sài Gòn, 
Quảng Tế Phật Đường ở Long Xuyên... và Di Đà Nhất 
Tôn ở chùa Tây Thiên và chùa Phước Duyên Huế, chùa 
Huê Nghiêm, ở Thủ Đức... 

Ngày nay, tượng Phật A Di Đà vẽ bằng tranh, đúc 
bằng đồng hay bằng điêu khắc cũng phát triển dưới nhiều 
hình loại, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh cho đa 
dạng quần chúng của Việt Nam. Chùa Quảng Tế ở Huế 
đã dựng tượng A Di Đà lộ thiên vào năm 2008, bằng xi 
măng, cao 8 mét, nặng khoảng 20 tấn. 
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Ước mơ và ao lý của cuộc sống 


Như vậy, giáo nghĩa Tịnh Độ Phật A Di Đà có mặt tại 
Việt Nam từ thế kỷ thứ sáu đã được duy trì và phát triển 
liên tục cho đến ngày nay. Hiện nay, Pháp môn Tịnh Độ 
Phật A Di Đà tiếp tục phát triển mạnh mẽ đến mọi thành 
phần xã hội của Việt Nam qua các đạo tràng niệm Phật, 
ở các tự viện và tư gia không những ở trong nước mà 
còn ở hải ngoại. 

Nhiều bậc cao đức Tăng Ni Việt Nam trong và ngoài 
nước, cũng như hàng cư sĩ phần nhiều là tu tập theo Pháp 
môn Tịnh độ đơn thuần, hoặc có những vị vừa tu tập 
Thiền trong Tịnh độ, Tịnh độ trong Thiền, nhưng cũng 
có những vị tu tập kết hợp đầy đủ cả Luật, Giáo, Thiên, 
Tịnh và Mật. Và đã dịch cũng như viết nhiều tác phẩm 
liên hệ đến Tịnh độ, nhưng ở trong bài này, tôi chỉ nêu 
lên một số vị và một số tác phẩm tiêu biểu. 

Tín ngưỡng Phật A Di Đà tại Việt Nam đã đóng góp 
tích cực cho đất nước Việt Nam nhiều mặt cụ thể như 
đời sống tâm linh, văn hóa, nghệ thuật và cách hành xử 
giữa con người với nhau. 

Về niềm tin, đã là con người, không ai không mơ 
ước cho mình một thọ mạng vô hạn, một ánh sáng vô 
cùng, một niềm vui cao khiết, thanh tịnh và vô tận để 
sống, thì tín ngưỡng Phật A DI Đà có mặt tại hành tính 
này nói chung và có mặt tại Việt Nam nói riêng, có thể 
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để đáp ứng được những ước mơ cao khiết và thanh tịnh 
ây cho mọi con người, cho mọi lứa tuổi của xã hội con 
người chúng ta. 

Về mặt đạo đức, tư tưởng và văn hóa, thì tín ngưỡng 
Phật A Di Đà đã tạo ra cho thế giới con người chúng 
ta, một niềm tin cao khiết và rộng lớn, để chúng ta có 
đủ khả năng định hướng cho cuộc sống chúng ta, dù là 
Tịnh Độ ở đây hay tha phương, và con người muốn thụ 
hưởng các loại Tịnh Độ Ấy, thì trước hết, họ phải biết 
tự tịnh tâm ý, nghĩ đến điều lành, ba nghiệp lắng trong, 
khiến cho những điều xấu ác nơi tự thân giảm thiểu và 
sự xấu ác của gia đình và xã hội cũng duyên theo đó mà 
giảm thiểu theo. Đạo đức tự thân từ đó được hoàn thiện 
và thăng hoa; đạo đức gia đình và xã hội cũng từ đó mà 
được duy trì, ôn định và phát triển. 

Về mặt tư tưởng, thì Tịnh Độ Phật A Di Đà là một 
tư tưởng đẹp; một tư tưởng vì người quên mình với con 
đường thực hành Bồ tát hạnh, trải qua vô lượng kiếp của 
Tỷ kheo Pháp Tạng, để từ đó phát khởi và hình thành bốn 
mươi tám đại nguyện, chủ đạo cho tư tưởng bản nguyện 
Tịnh Độ, xây dựng một xã hội Liên Hoa bằng ý thức tự 
giác và tự nguyện. Xã hội Tịnh Độ Phật A Di Đà được gọi 
là xã hội an lạc và cực lạc, vì nó xuất hiện đúng theo ý 
nghĩa bản nguyện ấy. Thiếu ý thức tự giác và tự nguyện, 
xã hội con người không bao giờ vươn tới được với cái 
chân, cái thiện và cái mỹ trong cuộc sống. Thiếu ý thức 
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tự giác và tự nguyện, thì mỗi hành động và cử chỉ của 
con người sẽ tạo ra sự rối rắm và bất hạnh cho chính họ 
và đen tối cho cuộc đời. 

Sống lâu, sáng sủa, ngăn nắp, đầy đủ tiện nghi, sạch 
đẹp, từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ đối nội đến đối ngoại 
và tất cả bà con xóm làng biết đối xử với nhau, bằng tất 
cả tắm lòng tương thân tương ái chân thật, với đời sống 
ấy có ai mà không ưa thích và không có ai là không mơ 
ước. Mơ ước về cái đẹp và ước mơ được sống với cái đẹp 
đó, và cái đẹp đó là mình và hoàn cảnh của chính mình, 
và là hoàn cảnh của những người mà mình thương yêu. 
Ước mơ như vậy là ước mơ đẹp, một ước mơ đúng đắn 
và đáng yêu. Những ước mơ ấy, ta không tìm đâu ra ngoài 
tư tưởng Tịnh Độ, và quê hương đẹp ấy ta không tìm đâu 
ra ngoải quê hương Tịnh Độ. Tư tưởng đẹp, tạo nên tâm 
hồn đẹp, phong cách sống đẹp và một đời sống đẹp cho 
chính chúng ta. Nên, tư tưởng đẹp là tư tưởng Tịnh Độ. 
Nhờ tư tưởng ấy mà con người vươn lên từ niềm tin và 
hy vọng của chính họ, khiến cho bộ mặt xấu ác của con 
người được dần dần chuyền hóa. 

Về mặt văn hóa, nghệ thuật, thì Tịnh Độ Phật A Di Đà 
đã đóng góp cho nhân loại một gia tài đồ sộ về các bản 
kinh luận, chú giải trước tác, thi ca, âm nhạc, hội họa và 
nghệ thuật kiến trúc chùa tháp, hình tượng trên thế giới 
không thể nào kể xiết. 

Về mặt hành xử, Tịnh độ Phật A Di Đà đã trở thành 
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thân quen với mọi người từ người sống đến người chết. 
Tại Việt Nam, những người sắp lâm chung có tín ngưỡng 
Phật A Di Đà được những người đồng nguyện hộ niệm 
và chăm sóc chu đáo từ giây phút lâm chung, cho đến 
khi an táng và thờ phụng. Họ chăm sóc để hộ niệm và 
yêm trợ cho tâm thức người quá vãng buông bỏ những 
sợ hãi và tạp niệm để thành tựu được nhất niệm và nhất 
tâm, khiến được diện kiến Tịnh Độ Phật A Di Đà hiện 
tiền nơi tự tâm hay tha phương Tịnh Độ. 

Đối với người sống, phần nhiều Phật tử Việt Nam 
đều biết đến danh hiệu Phật A Di Đà và họ thường chắp 
tay hoa sen chào nhau băng cách xưng trì danh hiệu ấy. 

Người Phật tử Việt Nam, họ xưng trì danh hiệu ây để 
chào nhau có ý nghĩa gì? Để chúc nhau và cầu nguyện 
cho nhau có đời sống đài lâu vô hạn; có ánh sáng của trí 
tuệ soi chiếu vô hạn; có khả năng thực hành các ba la 
mật để tạo thành công đức vô hạn; và họ chắp tay chào 
nhau với sự chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà như vậy, để 
nhắc nhở cho nhau rằng, trong mỗi tự thân chúng ta đều 
có Phật A DI Đà, chúng ta hãy cùng nhau làm cho Phật 
A Di Đà trong đời sống của ta sáng ra để làm đẹp cuộc 
đời, làm nên thế giới, báo đáp bốn ân, cứu giúp chúng 
sanh ba cõi thoát nẻo luân hồi đi về Tịnh Độ. 

Vì vậy, đối với tâm thức Phật tử Việt Nam trong quá 
khứ và hiện nay, Phật A Di Đà không còn là tín ngưỡng 
hay văn hóa mà là đạo lý của cuộc sống. 
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BỒN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYÊN 


qui #& 
(dịch và chủ giải) 


Ï - Nguyện cõi nước không có các đường ác 


Phạn Devanagari: 
tiàm trricaftna qua fàwa at fàdaiiErat afàgì at siì at 
%I tầd đi aIiqz£Hsidi tìaadaìfnfxadggìdn. 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavamstasmin buddhaksetre nirayo vã 
tiryagyonirvä pretavisayo vã äsuro vã kãya bhavet mã 
tavadahamanuttaramsamyaksambodhimabhisambudhy 
eyam 

Việt: 

Bạch Thế Tôn, nếu ở nơi cõi Phật ấy của con có các 
cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và thân tướng a 
tu la; thì con nguyện không thành bậc Vô thượng Chánh 


giác. 
Hàn: 

‡t ‡\ 4ÿ Dỳ BỊ 2ï tu* $À , ð + 3  Tt £ Ÿ 
Âm: 


Thiết ngã đắc Phật, quốc hữu địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, cõi nước có địa ngục, ngạ 
quỷ và súc sanh, thì con không nhận lẫy ngôi Chánh giác. 
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Chủ giải: 

- Địa ngục: Tiếng Phạn là Naraka hoặc Niraya và 
Pali là N/raya. Phiên âm Nại lặc ca, Na lạc ca, Nại lạc, Nê 
lê, Nê lê da và dịch là Địa ngục, nghĩa là vùng tù ngục; 
Bắt lạc, nghĩa là nơi không có niềm vui; Khả yếm, nghĩa 
là nơi nhàm chán... là nơi chúng sanh nhận lẫy quả báo 
khổ đau do tạo ác nghiệp. 

Địa ngục, các kinh và luận phân thành hai loại nhiệt 
và hàn hay nóng và lạnh. Nhiệt hay nóng có tám loại địa 
ngục mà kinh và luận gọi là Bát nhiệt địa ngục, gồm: 

I- Tưởng địa ngục hay còn gọi là đăng hoạt địa ngục 
này, tay mọc móng sắt, móng tay dài, sắc, mỗi khi 
tức giận mang ý tưởng độc hại, dùng móng tay cào 
cấu, vồ bắt lẫn nhau, máu chảy thịt rơi, hoặc bị chặt 
đâm xay giã, tưởng là chết rồi. Nhưng gió lạnh thối 
đến, da thịt lại lành, thấy mình sống lại, vì thế gọi là 
tưởng địa ngục. Những người phạm vào nghiệp giết 
hại, thường rơi vào địa ngục này. 

2-_ Hắc thăng địa ngục (Kãiasữ#a): Nghĩa là địa ngục 
dây đen. Ở địa ngục này, ngục tốt dùng dây sắt nóng, 
quấn vào thân người tội, đốt đa nấu thịt, đun xương 
nâu tủy, đau đớn vạn trạng, nên gọi là hắc thằng địa 
ngục. 

3-_ Đôi áp địa ngục hay chúng hợp địa ngục (Sưmghđia): 
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Ở địa ngục này có núi đá lớn, sau khi tội nhân đi vào, 
núi tự khép lại, đè ép thân tội nhân, xương thịt nhừ 
nát, vì thế gọi là đôi áp địa ngục. Đây là địa ngục của 
những người tạo các bất thiện nghiệp như giết hại, 
trộm cắp, tà dâm. 

Khiếu hoán địa ngục (#auzava): Đây là địa ngục kêu 
gào. Ở địa ngục này người thọ báo bị ném vào vạc 
dầu lớn đang sôi để nấu. Vì đau đớn vô cùng, nên kêu 
gào khóc lóc, nên gọi là khiếu hoán địa ngục. Những 
người tạo các ác nghiệp như giết hại, trộm cướp, tà 
dâm, uống rượu, khi thân hoại mạng chung, tâm thức 
liền rơi vào địa ngục này. 

Đại khiếu hoán địa ngục (Mfaharaurava): Nghĩa là 
sau khi ngục tốt đã nấu tội nhân ở trong vạc dầu sôi 
TÔI, gió nghiệp liền thôi, làm cho sống lại, rồi lại bị 
ném vào chảo sắt nóng để rang, chiên. Đau đớn đến 
cùng cực, tiếng kêu gào hét thật to, nên gọi là đại 
khiếu hoán địa ngục. Những người tạo các ác nghiệp 
như giết hại, trộm cắp, tà đâm, nói dối, khi thân hoại 
mạng chung, tâm thức liền rơi vào địa ngục nảy. 
Thiêu chích địa ngục, tiêu nhiệt địa ngục hay viêm 
nhiệt địa ngục (7zpana): Nghĩa là địa ngục đốt nướng. 
Địa ngục này được bao bọc bằng thành sắt, lửa cháy 
bốc lên ngùn ngụt, trong ngoài thân thể đều bị đốt 
nướng, da thịt nát nhừ, đau đớn không thể nào tả nỗi, 
nên gọi là thiêu chích địa ngục. 
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Đại thiêu chích địa ngục, đại thiêu nhiệt địa ngục, 
đại cực nhiệt địa ngục (Prafãpana): Nơi địa ngục này 
tội nhân bị đốt nướng ở trong thành sắt trong ngoài 
đều đỏ. Lại có hầm lửa như lò than hồng, trên hai 
bờ hầm lại có núi lửa, ngục tốt cầm cái xoa sắt, xâu 
lây tội nhân, ném vào trong lửa, da thịt nhừ nát, đau 
đớn không thể nào tả nỗi, nên gọi là đại thiêu chích 
địa ngục. 

Vô gián địa ngục, a tỳ địa ngục hay vô cứu địa ngục 
(4vrci): Chúng sanh chịu khổ ở trong địa ngục này 
không có gián đoạn, nên gọi là vô gián. 


Vô gián có năm loại: 

Thú quả vô gián: Tội nhân chịu quả báo khổ đau nơi 
địa ngục này không bao giờ gián đoạn. 

Thọ khổ vô gián: Tội nhân chịu các hình khổ ở đây 
liên tục, không có gián đoạn. 

Thời vô gián: Thời gian chịu đựng ở địa ngục này 
không bao giờ bị gián đoạn. 

Mệnh vô gián: Sinh mệnh thọ khổ ở trong địa ngục 
này không bao giờ bị gián đoạn. 

Hình vô gián: Tội nhân chịu khổ ở địa ngục này, sinh 
ra và chết đi liên tục không có gián đoạn. (Tham khảo 
Phẩm địa ngục - Tưởng 41 Hàm 19; Câu xả luận lÌ; 
Thuận chánh lý luận 13; Đại tỳ bà sa luận L72). 
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Địa ngục hàn hay lạnh có tám thứ: 

Át bộ đà cũng gọi là Át phủ đà (4rbuđa): Át bộ đà là 
phiên âm từ tiếng Phạn, có nghĩa là phồng lên, phỏng 
lên. Nghĩa là chúng sanh ở nơi địa ngục này chịu khổ 
báo ở trong giá buốt, da thịt phòng lên như bị cắt, 
nên gọi là địa ngục do băng lạnh da thịt phòng lên. 
Ni thích bộ đà cũng gọi là nê lại phù đà (Nirarbuda): 
Ni thích bộ đà, là phiên âm từ tiếng Phạn, có nghĩa là 
nứt nẻ. Nghĩa là chúng sanh ở nơi địa ngục này, do 
chịu khổ báo ở trong giá buốt, nên da thịt bị phồng 
lên và nứt nẻ ra, nên gọi là địa ngục do băng lạnh, 
da thịt phông lên và nứt nẻ. 

Át tích tra cũng gọi là a tra tra (4/2): Át tích tra là 
phiên âm từ tiếng Phạn, có nghĩa là cứng đờ. Nghĩa 
là chúng sanh ở nơi địa ngục này, chịu khổ báo trong 
giá buốt, khiến môi và lưỡi cứng đờ không hoạt động 
được, chỉ phát được hai âm là tra tra, nên gọi là địa 
ngục do băng lạnh, môi lưỡi cứng đờ. 

Hoắc hoắc bà cũng gọi là a ba ba (HJahava): Hoặc 
hoặc bà, là phiên âm từ Phạn ngữ, có nghĩa là lưỡi 
cứng đờ. Nghĩa là chúng sanh thọ khổ ở trong địa 
ngục này, do giá buốt, nên lưỡi cứng đờ, chỉ phát âm 
được là ba ba, nên gọi là địa ngục do băng lạnh, nên 
lưỡi cứng đờ. 

Hồ hồ bà (/uhuva): Hỗ hồ bà, là phiên âm từ tiếng 
Phạn, có nghĩa là âm thanh khác lạ. Nghĩa là chúng 
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sanh chịu khổ ở trong địa ngục này, vì do giá buốt, 
nên phát ra các âm thanh khác thường như: tra tra, 
ba ba, hu hu. Vì vậy, gọi là địa ngục băng lạnh, phát 
ra âm thanh khác lạ. 

Ôn bát la (Ư/paia): Ôn bát la là phiên âm từ tiếng 
Phạn, có nghĩa là hoa sen xanh. Chúng sanh thọ khổ 
báo ở trong địa ngục này, vì quá rét buốt, nên da thịt 
bị nứt ra, xanh tái giống như hoa sen xanh, nên gọi 
là địa ngục băng giá, da thịt nứt ra xanh tái như hoa 
sen xanh. 

Bát đặc ma cũng gọi là ba đầu ma (Pađma): Bát đặc 
ma, là phiên âm từ tiếng Phạn, có nghĩa là hoa sen 
hồng. Chúng sanh thọ khổ báo ở trong địa ngục này, 
vì quá rét buốt, nên máu đông lại, da thịt ửng đỏ như 
hoa sen hồng, nên gọi là địa ngục băng giá, máu đông, 
da thịt ửng đỏ, giống như sen hồng. 

Ma ha bát đặc ma (Mahapadma): Ma ha bát đặc ma 
là phiên âm từ tiếng Phạn, có nghĩa là hoa sen lớn 
hồng đỏ. Chúng sanh thọ báo ở trong địa ngục này, 
vì băng lạnh đến cực độ, da thịt nứt nẻ, toàn thân đỏ 
ửng, giống như một bông hoa hồng lớn, nên gọi là 
địa ngục băng giá, toàn thân da thịt nứt nẻ, đỏ ửng, 
giống như hoa sen hồng lớn. (Câu xá luận 11; Thuận 
chánh lý luận 31; Du già sư địa luận 4; Đại tỳ bà sa 
luận L72). 

Mỗi địa ngục trong tám địa ngục nóng có thêm mười 
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sáu địa ngục phụ thuộc, như vậy có đến 128 địa ngục nóng 
phụ và tám địa ngục lạnh, mỗi địa ngục cũng có mười 
sáu địa ngục phụ thuộc, như vậy địa ngục lạnh cũng có 
128 địa ngục lạnh phụ. 

Theo kinh và luận cho ta biết các loại địa ngục này 
nằm ở phía dưới châu Diêm Phù Đề (Câu xá luận 11). 
Theo ?rường a hàm kinh 19 và phẩm Nê lê trong kinh 
Đại lâu thán 2, thì địa ngục ở chung quanh biến lớn, ở 
khoảng giữa núi Đại Kim Cương. Theo Đại £) bà sa luận 
172, và Câu xá luận, địa ngục Vô gián nằm ở phía dưới 
cách Nam thiệm bộ châu hai vạn đo tuần. Và có những 
địa ngục nằm giữa hư không. 

- Châu Diêm Phù Đẻ, tiêng Phạn là Jambudvipa và 
PAII là /Jambudipa, phiên âm là Diêm phù lợi, Thiệm bộ 
đề, Diêm phù đề tì ba. Jznbu là tên cây và đvipa là châu. 
Dịch là Nam thiệm bộ châu hay Nam diêm phù đề. 

Châu này là một trong bốn châu, năm về phía Nam 
của núi Tu di, nên gọi là Nam thiệm bộ châu còn gọi là 
Nam diêm phù đề. Tám địa ngục nóng và lạnh năm dưới 
và cách châu Diêm phù đề này hai vạn do tuần. 

- Do tuần, tiếng Phạn là Yo7ana, đơn vị đo lường của 
Ấn Độ ngày xưa. Theo Đại đường tây vực ký 2, một do 
tuần là 40 đặm; theo quốc tục Ấn Độ, một do tuần 30 
dặm; theo Phật giáo tính 16 dặm. Theo học giả J. Flect, 
một do tuần xưa tương đương với 19,5 km và theo ông 
Major Vost, một do tuần xưa tương đương với 22,8 km... 
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Như vậy, ta có thể tính theo Major Vost hai vạn do 


tuần tương đương với 456.000 km. Nên, tám địa ngục 


nóng và lạnh, năm phía dưới, cách cõi Diêm Phù Đề của 
chúng ta khoảng chừng 456.000km. 


- Ngạ quỷ: Tiêng Phạn là Prera; Päli là Pefa. Hán 


phiên âm là Tiết lệ đa, Bé lệ đa, Tỉ lễ đa, Tỉ lợi đa, Di lệ 
đa, Bế đa và dịch là ngạ quỷ, quỷ thú. Nghĩa là loài quỷ 
thường chịu khổ báo đói khát. 


Ngạ quỷ có ở nơi thê giới loài người và ở nơi thê giới 


ngạ quý, cách cõi Diêm phủ đề ở phía dưới, khoảng 500 
do tuần, tức là cách khoảng 114.000 km. 


l> 


ø» 


Theo 7,xuận chánh lý luận 31, có ba loại ngạ quỷ: 
Vô tài ngạ quỷ: Loài ngạ quỷ không có của cải. Loài 
ngạ quỷ này có ba loại: 

- Ngạ quỷ khẩu điệm: Ngạ quỷ miệng thường phun lửa. 
- Ngạ quỷ khẩu kim: Ngạ quỷ miệng thường ngậm 
kim và cổ nhỏ như kim. 

- Ngạ quỷ khẩu xú: NÑgạ quỷ miệng thường ăn những 
đồ dơ bân và miệng hôi thối. 

Loài ngạ quỷ vô tải này thường chịu đựng những đói 
khát, nếu có thực phẩm đưa vào miệng, liền bốc thành 
lửa không thể ăn được; hoặc đưa vào miệng, thì cô 
nhỏ như cái kim không thể nuốt được. 

Thiếu tài ngạ quỷ: Loài ngạ quỷ ít của cải. Loài ngạ 
quỷ này có ba loại: 


142 | THÍCH THÁI HÒA 


- Ngạ quỷ kim mao: Loài ngạ quỷ có lông nhọn như kim. 
- Ngạ quỷ mao xú: Loài ngạ quỷ có lông hôi thối. 

- Ngạ quỷ ung hầu: Loài ngạ quỷ bướu cô. 

Loài ngạ quỷ này chuyên ăn máu mủ của chúng sanh. 
Đá tài ngạ quỷ: Loài ngạ quỷ có nhiều của cải. Loài 
ngạ quỷ này có ba loại: 

- Loài ngạ quỷ ăn đồ cúng tế. 

- Loài ngạ quỷ ăn thức ăn vặt, do người ta vứt bỏ. 

- Loài ngạ quỷ ăn thức ăn ngon. 

Theo Dw già sư địa luận 4: Ngạ quỷ có ba loại: 
Ngạ quỷ ngoại chướng: Loài ngạ quỷ ăn uỗng do bị 
chướng ngại bên ngoài. 

Ngạ quỷ nội chướng: Loài ngạ quỷ ăn uống do bị 
chướng ngại bên trong. 

Ngạ quỷ vô chướng: Loài ngạ quỷ ăn uống không bị 
chướng ngại cả ngoài lẫn trong. 

Trong tứ sanh, thì ngạ quỷ do hóa sinh và thai sinh. 


(Tạp a tỳ đàm tâm luận 8). Và thân thê ngạ quỷ cao nhất là 
một do tuần và nhỏ nhất là bằng đứa trẻ cao ba tắc. (Pháp 


uyễn châu lâm 6). Tuổi thọ của loài ngạ quỷ dài nhất là 


84 ngàn tuổi, ngắn không nhất định. Năm ngàn năm nơi 


cõi người bằng một ngày, một đêm ở nơi thế giới ngạ quỷ. 


Theo Quán đỉnh kinh 3, và Vãng sanh yếu tập cuỗn 


hạ, quỷ có ba mươi sáu bộ loại: 


1- 


Di lật đầu bất la bà: Hán dịch là Thiện quang. Loài 
quỷ vương coi về bệnh tật. 
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Di lật đầu bà ha sa: Hán dịch là Thiện minh. Loài 
quỷ xem về việc đau đầu. 

Di lật đầu đà bà la ba: Hán dịch là Thiện phương. 
Loài quỷ coi về việc nóng lạnh. 

Di lật đầu chiên đà la: Hán dịch là Thiện nguyệt. 
Loài quỷ coi sóc về việc đầy bụng. 

Di lật đầu đà lợi xa: Hán dịch là Thiện kiến. Loài 
quỷ coi về bệnh ung nhọt. 

Di lật đầu a lâu ha: Hán dịch là Thiện cung. Loài 
quỷ coi về bệnh điên cuồng. 

Di lật đầu già bà để: Hán dịch là Thiện xả. Loài quỷ 
COI VIỆC ngu SI. 

Di lật đầu tất để đá: Hán dịch là Thiện tịch. Loài quỷ 
xem về việc sân hận. 

Di lật đầu bồ đề tát: Hán dịch là Thiện giác. Loài 
quỷ làm chủ việc dâm dục. 


10- Di lật đầu đề bà la: Hán dịch là Thiện thiên. Loài 


lỊ- 


12- 


13- 


14- 


quỷ coi về các loại tà quỷ. 

Di lật đầu ha ba để: Hán dịch là Thiện trụ. Loài quỷ 
chủ trương về thương vong. 

Di lật đầu bắt nhược la: Hán dịch là Thiện phúc. Loài 
quỷ coi về mồ mả. 

Di lật đầu bật xà già: Hán dịch là Thiện thuật. Loài 
quỷ làm chủ công việc ở trong bốn phương. 

Di lật đầu già lệ bà: Hán dịch là Thiện đề. Loài quỷ 
làm chủ việc oan gia. 
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15- Di lật đầu la xà già: Hán dịch là Thiện vương. Loài 
quỷ làm chủ việc trộm cắp. 

16- Di lật đầu tu càn đà: Hán dịch là Thiện hương. Loài 
quỷ coi xem việc nợ nần. 

17- Di lật đầu đàn na ba: Hán dịch là Thiện thí. Loài quỷ 
COI VIỆC giặc cướp. 

18- Di lật đầu chỉ đa na: Hán dịch là Thiện ý. Loài quỷ 
làm chủ về bệnh dịch. 

19- Di lật đầu la ba na: Hán dịch là Thiện cát. Loài quỷ 
coi về bệnh ôn hàn, dịch lệ. 

20- Di lật đầu bát bà đà: Hán dịch là Thiện sơn. Loài 
coi việc trùng độc. 

21- Di lật đầu tam ma đà: Hán dịch là Thiện điều. Loài 
quỷ coi việc liên quan chú thuật. 

22- Di lật đầu lệ để đà: Hán dịch là Thiện bị. Loài quỷ 
xem việc qua lại. 

23- Di lật đầu ba lợi đà: Hán dịch là Thiện kính. Loài 
quỷ làm chủ việc dắt dẫn nhau. 

24- Di lật đầu ba lợi na: Hán dịch là Thiện tịnh. Loài 
quỷ trông coi các bè đảng xấu ác. 

25- Di lật đẫu kiến già địa: Hán dịch là Thiện phẩm. Loài 
quỷ col về việc dòi bọ độc hại. 

26- Di lật đâu tì lê đà: Hán dịch là Thiện kết. Loài quỷ 
làm chủ việc khủng bố. 

27- Di lật đầu chỉ đà na: Hán dịch là Thiện thọ. Loài quỷ 
làm chủ việc ách nạn. 
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28- Di lật đầu già lâm ma: Hán dịch là Thiện du. Loài 


quỷ làm chủ việc sinh nở. 


29- Di lật đấu a lưu già: Hán dịch là Thiện nguyện. Loài 


quỷ coI xem các vị quan huyện 


30- Di lật đầu xà lợi đà: Hán dịch là Thiện nhân. Loài 


quỷ làm chủ việc miệng lưỡi. 


31- Di lật đầu a già đà: Hán dịch là Thiện chiếu. Loài 


quỷ làm chủ việc lo buôn. 


32- Di lật đầu a sa ha: Hán dịch là Thiện sinh. Loài quỷ 


làm chủ việc bât an. 


33- Di lật đầu sa hòa la: Hán dịch là Thiện chí. Loài quỷ 


làm chủ việc quái gở. 


34- Di lật đầu ba lợi na: Hán dịch là Thiện tạng. Loài 


quỷ làm chủ việc ghen ghét. 


35- Di lật đầu chu đà na: Hán dịch là Thiện âm. Loài 


quỷ làm chủ về việc nguyên rủa. 


36- Di lật đầu vi đà la: Hán dịch là Thiện điệu. Loài quỷ 


làm chủ về việc khấn đảo trù yếm. 
Loài ngạ quỷ là một trong ba mươi sáu bộ loại này. 
Theo kinh Nghiệp báo sai biệt, nghiệp nhân dẫn sinh 


quả báo đói khát của loài ngạ quỷ bao gồm các tác nghiệp 
như sau: 


]- 


3- 


Thân tạo ác nghiệp nhẹ, nghĩa là chưa đủ ác duyên đề dẫn 
sinh vào địa ngục, thì nó dẫn sinh vào thế giới ngạ quỷ. 
Miệng tạo ác nghiệp nhẹ, chưa đủ duyên để dẫn sinh 
vào địa ngục, thì nó dẫn sinh vào thế giới của ngạ quỷ. 
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3-_ Ý tạo ác nghiệp nhẹ, chưa đủ duyên để sinh vào thế 
giới địa ngục, thì nó dẫn sinh vào thế giới ngạ quỷ. 

4- Tâm ý khởi nhiều tham muốn. 

5-_ Tâm ý khởi lên những tác ý liên hệ đến những hạt 
giống tham lam, bỏn xẻn, keo kiết. 

6-_ Tâm thường tác ý liên hệ đến những hạt giống ghen 
ghét, tật đó. 

7- Tâm tác ý liên hệ đến các tà kiến, như cho răng chết 
là hết, không tin nhân quả tội báo, nên sống càn, làm 
bậy, hoặc chết là trở về với vị thần linh tối cao, ngự 
trị trên trời và thừa hưởng sự ban phát ân sủng của vị 
thần ấy; hoặc là vì có chấp vào quan điểm của mình, 
mà diệt hại những người không cùng quan điểm, đều 
gọi là những tác ý liên hệ đến tà kiến, nên tạo thành 
nghiệp xấu ác, khiến bị rơi vào thế giới ngạ quỷ. 

§8- Do tâm khởi sinh sự luyến tiếc tài sản trong lúc hấp 
hối, mà nghiệp thức bị dẫn sinh vảo thế giới của ngạ 
qui. z ` 

9- Lúc chêt vì đói, liên khởi lên tâm khát thèm ăn mà 
không ăn được, nên nghiệp thức liền dẫn sinh vào 
thế giới ngạ quỷ. 

10- Lúc chết vì khát thèm các dục, và luyến tiếc tài sản, 
nên nghiệp thức liền dẫn sinh vào cảnh giới ngạ quỷ, 
ngay cả việc luyến tiếc con cái cũng vậy. 


- Súc sanh: Tiêng Phạn là 7iryañc; Päli là Tiracchana. 
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Hán phiên âm là Để lật xa và dịch là súc sanh, bàng sanh, 
hoạnh sanh... Danh từ này là tên gọi chỉ chung cho các 
loài súc vật. 

Súc sanh là một trong sáu đường luân hồi của chúng 
sanh, nên còn gọi là súc sanh đạo và một trong những 
điểm đến của tâm thức tái sinh, nên gọi là súc sanh thú. 

Theo kinh Chánh pháp niệm xứ 18, chúng sanh có 
34 ức loại. Ức, tiếng Phạn gọi là ko/¡. 

Ức là đơn vị tính số. Theo pháp tính số Án Độ, ức 
có ba loại: 

- 100 vạn là một ức, 1.000 vạn là một ức, 10.000 là 
một ức (Hoa nghiêm kinh thám huyền kỷ 4, Đại Chính 
35, tr. 174). 

- Theo Trung Quốc 1.000 vạn là một ức. 

- Theo kinh Hoa nghiêm thì 1.000 vạn là ức. 

- Đại trí độ luận 10 vạn là một ức. 

- Hiển dương Thánh giáo luận 100 vạn là một ức. 

- Du già sư địa luận lược toản Ì, ức gồm có: Vạn là 
một ức, I0 vạn là một ức, 100 vạn là một ức, 1.000 vạn 
là một ức, 10.000 vạn là một ức. 

Ở đây, theo kinh Chánh pháp niệm xứ, chủng sanh 
có 34 ức loại, nếu tính theo số cao nhất của Ân Độ thì 
10.000 x 10 x 34 = 3.400.000 loại súc sanh. 

Theo Đại trí độ luận 30, căn cứ vào chỗ ở, có thể phân 
súc sanh thành ba loại: 7- Không loại: Loại bay giữa hư 
không. 2- Ð/a loại: Loại đi trên đất. 3- Thủy loại: Loại 
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bơi dưới nước. Và nếu căn cứ vào ngảy đêm, thì súc sanh 

cũng có thể chia làm ba loại: 1- Loại đi ban ngày. 2- Loại 

đi ban đêm. 3- Loại đi cả ngày lẫn đêm. 

Súc sanh cũng như loài người đều có bốn cách sinh: 
1- Thai sanh: Sanh ra từ thai. 2- Noãn sanh: Sanh ra từ 
trứng. 3- Thấp sanh: Sanh ra từ âm ướt. 4- Hóa sanh: 
Sanh ra từ biến hóa. Thọ mạng của súc sanh tùy theo loài, 
có loài thấp nhất là một ngày một đêm và cao nhất là một 
trung kiếp. .. như Long vương, thọ mạng của nó là một 
trung kiếp. (Đại f) bà sa 120, Câu xã luận 8). 

- Kiếp, tiêng Phạn là kaipa; Päli là kappa. Hán phiên 
âm là kiếp ba, kiếp bả, kiếp pha, yết lạp ba và dịch là 
phân biệt thời phần, nghĩa là phân biệt phần hạn về thời 
gian; hoặc dịch là thời, đại thời hay trường thời. Kiếp là 
chỉ cho thời gian rất dài, không thể dùng năm tháng của 
thế gian đề tính toán, nên gọi là kiếp. 

Kiếp có ba loại gồm: 

1-_ Giảm kiếp: Thời gian con người sinh ra vốn sống lâu 
80.000 tuổi, nhưng do tạo nghiệp ác, nên tuôi thọ 
giảm dần cứ 100 năm là giảm I1 tuổi, giảm cho đến 
chỉ còn mười tuổi. 

2-_ Tăng kiếp: Thời gian con người tuôi thọ chỉ có mười 
tuổi, do tu tập thiện nghiệp, nên thọ mạng tăng dần 
lên, cứ 100 năm tăng lên một tuôi, tăng cho đến đến 
80.000 tuổi. 

3-_ Tăng giảm kiếp: Thời gian con người chỉ sống mười 
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tuổi, rồi do thực hành điều thiện, nên 100 năm tăng 

lên một tuổi, cứ như vậy mà tăng dần lên từ mười 

tuổi đến 80.000 tuổi và do hành ác nghiệp mà tuổi 
thọ giảm dần từ 80.000 tuổi xuống dần, cứ 100 năm 
là giảm một tuổi, giảm dần xuống đến 10 tuổi. 

Một trung kiếp là bao gồm cả kiếp tăng và kiếp giảm. 
Một đại kiếp bao gồm 20 kiếp tăng và kiếp giảm. (7zung 
A hàm kinh 2; Trường a hàm kinh Ì; Khởi thế nhân bản 
kinh 9; Lập thể a f) đàm luận 7T; Câu xá luận 9; Thuận 
chính luận 32; Đại trí độ luận T; Pháp hoa huyền luận 
5; Pháp hoa kinh huyền tán 2; Hoa nghiêm kinh thảm 
huyễn ký 15; Du già luận ký l...). 

Như vậy, thọ mạng của Long Vương là một trung kiếp 
bao gồm cả kiếp tăng và giảm. Nghĩa là tính theo thời 
gian tuôi thọ con người, từ 80.000 tuổi và cứ 100 năm là 
giảm một năm, cho đến chỉ còn lại 10 năm. Và tuổi thọ 
của con người từ 10 tuổi tăng dần lên, cứ 100 năm tăng 
lên một tuổi, tăng dần lên cho đến 80.000. Một chu kỳ 
của kiếp tăng và giảm như vậy, gọi là một trung kiếp. Và 
một trung kiếp là thọ mạng của Long vương. 

- Sát na là đơn vị đo lường về thời gian ngắn nhất. 
Sát na, tiếng Phạn là ksanøa; Pàli là khana. Hán phiên âm 
là sát na, xoa na và dịch là tu du, niệm khoảnh. Nghĩa là 
thời gian ngắn nhất, hoặc chỉ là một khoảnh khắc. 

Trong một niệm có 90 sát na và mỗi sát na có 900 lần 
sinh diệt (Quán không phẩm - Nhân vương kinh, thượng, 
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La Thập dịch); hoặc một niệm có 60 sát na và mỗi sát na 
có 101 lần sinh diệt (Vãng sanh luận, thượng); hoặc một 
cái búng móng tay có 65 sát na (Câu xá luận 12 - Đại 
Chính 29). 

Chúng sanh khi còn sống gieo các nghiệp nhân xấu ác 
sau đây, khi kết thúc sinh mệnh, ác nghiệp dẫn sinh vào 
súc sanh đạo. Các nghiệp nhân xấu ác ấy gồm: Ăn trộm, 
lường nợ, tráo nợ, mắc nợ, giết hại, có chấp, tà kiến, ngăn 
cản việc nghe và thực hành thiện pháp của người khác. 


- A f la: tiếng Phạn là 4sura. Hán phiên âm là A 
tu la, A tô la, A tố lạc, A tu luân và dịch Phi thiên, Phi 
đồng loại, Bất đoan chánh. A tu la phước báo, uy lực gần 
bằng chư thiên nhưng không phải thiên, nên gọi là phi 
thiên, nhưng cũng không đồng với các loại khác, nên gọi 
là phi đồng loại và thường chiến đấu với trời Đề thích, 
tâm thường kiêu mạn và giận dữ, nên gọi là không đoan 
chánh. Nên, A tu la phần nhiều được xem là ác thần. 

Theo kinh Tăng nhất A hàm 3, thân hình của A tu la với 
chu vi tám vạn bốn ngàn do tuần, khoảng chừng 1.915.200 
km, miệng rộng 1.000 do tuần, khoảng 22.800 km. 

Về hình tướng A tu la có thuyết cho rằng, A tu la có 
chín đầu, nghìn mắt, miệng khạc ra lửa, chín trăm chín 
mươi chín tay, sáu chân, thân hình to gấp bốn lần núi Tu 
di; cũng có thuyết cho răng, A tu la có một nghìn cái đầu, 
hai nghìn tay; hoặc có thuyết cho rằng, A tu la có một 
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vạn cái đâu, hai vạn tay... 


S- 


Mười nghiệp nhân dẫn đến A tu la đạo: 

Thân làm thiểu phần ác. 

Miệng nói thiểu phần ác. 

Ý nghĩ thiểu phần ác. 

Tâm luôn khởi lên sự kiêu mạn. (Khởi tâm so sánh 
giữa mình với người xấu tốt, cao thấp, ngu giỏi, rồi 
tự cho mình là cao, giỏi, tốt hơn người). 

Tâm luôn luôn khởi ngã mạn. (Tâm ngạo mạn do chấp 
ngã mà sinh ra). 

Tâm khởi lên tăng thượng mạn. (Chưa thật sự chứng 
giác ngộ mà tưởng rằng mình chứng ngộ từ đó tâm 
khởi sinh kiêu ngạo; chưa thật sự giỏi mà tưởng rằng 
mình giỏi, từ đó sinh khởi tâm kiêu ngạo). 

Tâm khởi đại mạn. (Người ta bằng mình, mình bảo 
rằng mình hơn người; mình kém thua người, mình 
bảo rằng, người kém thua mình; người hơn mình, 
mình bảo rằng, mình hơn người) 

Tâm khởi tà mạn. (Chẳng có đức hạnh gì hơn người 
mà tự khoe mình có đức hạnh). 


9- Tâm khởi mạn quá mạn. (Người khác hơn mình, nhưng 


ngược lại, mình tự cho mình hơn người khác). 


10- Biết nghĩa lý và quay về với thiện căn. 


Trú xứ của A tu la , theo kinh Thế ký ở 7rường a hàm, 


Đại Chính 1, thì loài A tu la sống ở dưới biển phía bắc của 


núi Tu di. Nước biến ở trên được duy trì bởi bốn thứ gió: một 


152 | THÍCH THÁI HÒA 


là trụ phong (gìó lưu trú); hai là trì phong (gió giữ gìn); ba 
là bất động phong (gió không lay chuyền); bồn là kiên cố 
phong (gió vững chãi). Bốn gió này giữ cho nước biển lớn 
treo ngược giữa hư không, giống như mây nỗi, cách cung 
điện A tu la một vạn do tuần, không bao giờ bị rớt. Oal thần, 
công đức và phước báo của vua A tu la là như vậy. 

Cung điện thành quách được kinh mô tả rất là trang 
nghiêm tráng lệ, đầy đủ hết thảy mọi tiện nghi, vườn 
tược, đường sá nhà cửa, ao hồ... đều diễm lệ, phước báo 
của họ gần như cõi trời Đao lợi ở Dục giới, nhưng cấp 
thọ lạc không bằng chư thiên, nên gọi là phi thiên và có 
khi niềm thọ lạc thua cả loài người, vì tâm nhiều sân hận 
và kiêu mạn, nên gọi là phi đồng loại. Họ khổ đau là do 
tâm sân hận và kiêu mạn của họ. 

Thủ lãnh của A tu la là La hầu (Rajø), rất có phước 
báu, vua nghĩ đến ai, đến quan đại thần nào, thì người 
ây liền biết và mỗi khi nỗi cơn thịnh nộ, lây tay che mặt 
trời hay mặt trăng, khiến sinh hiện tượng nhật thực hay 
nguyệt thực. 

Sống ở trong lục đạo làm được thân người và chư 
thiên là may mẫn, vì sao? Vì phước báo của chư thiên do 
thiện nghiệp đem lại. Thiện nghiệp của chư thiên ở cõi 
dục giới là do thực hành mười thiện nghiệp đạo đem lại, 
nhưng các thiện nghiệp của chư thiên cõi sắc giới không 
phải chỉ dừng lại ở nơi sự thực hành mười thiện nghiệp 
đạo mà còn thực tập tinh cần đối với bốn thứ thiền định 
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và chư thiên cõi vô sắc giới, thì lại thực hành và thành 
tựu bốn không định đem lại. 

Tuy nhiên, dù chư thiên các cõi có những phước báo 
từ thực hành Thập thiện nghiệp đạo hay Tứ thiền định 
và Tứ không định đem lại, vẫn còn nằm ở trong sinh tử 
luân hồi, nên vẫn còn gleo nhân dục ái, sắc ái và vô sắc 
ái, nên vẫn còn nhận lấy quả khổ trong sinh tử luân hồi. 

Và loài người, tuy có phước báo hơn các loài địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng thần lực không thể so 
sánh với loài A tu la và phước báo ở trong sanh tử, thì 
không thể sánh với chư thiên các cõi. 

Tuy nhiên, biết tư duy là phước báo của loài người. 
Nhờ phước báo này mà con người có thể đình chỉ được 
điều ác, hưng khởi được điều thiện, diệt trừ được nguyên 
nhân của khổ để chấm dứt các khổ do sanh tử đem lại, 
hướng đến đời sống giải thoát, giác ngộ. 

Đại nguyện thứ nhất của đức Phật A Di Đà khi còn 
tu nhân, Ngài nguyện rằng: “Nguyện khi con thành Phật, 
trong cõi nước con không có ba nẻo đường xấu ác là địa 
ngục, ngạ quỷ và súc sanh”. 

Nghĩa là khi Ngài thành Phật, thì tâm của chư thiên 
và nhân loại ở nơi Tịnh độ của Ngài, không có khởi lên 
những tác ý liên hệ đến tham sân si, khiến cho cõi nước 
của Ngài, vĩnh viễn không có ba cảnh giới khổ đau là địa 
ngục, ngạ quỷ vả súc sanh. 

Nên, cõi nước Tịnh độ Phật A DI Đà không có ba nẻo 
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đường xấu ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Không có 
ba nẻo đường xấu ác này là một trong những yếu tố tạo 
nên Tịnh độ của Phật A Di Đà. Nghĩa là ở thế giới Tịnh 
độ của Phật A Di Đà không có kẻ phạm tội, nên không 
cần có hệ thống tư pháp và nhà tù; không có sự đói nghèo 
và người đi xin ăn, nên không cần có hệ thống chẵn bần 
và nhà dưỡng lão hay cô nhi, nghĩa là không có loài ngạ 
quỷ; không có sự ngu dốt, sống theo bản năng, thú tính, 
nên không có loài súc sanh thọ khổ báo. 


?} Nguyện không hị rơi lại trong đường ác 


Phạn Devanagari: 
sì trIidŒfŒ1 q3 gø83 tì {4I: NeiISiTdi 3g: tì drtTdTaI 
frei ai fisiÊEï a1 ìaftqd at srgi a1 1i qgàg: tị aI4zznrrari 
trqadainfidgqgìan. 

Phạn La tỉnh: 
Sacenme bhagavamstasya tatra buddhaksetre ye sattvah 
pratyaJata bhaveyuh te punastata$cyutvä nirayam vã 
tiryagyonm vä pretavisayam vã ãsuram vã kãyam 
prapateyuh mã tävadahamanuttaram samyaksambodhim 
abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn, nếu ở trong cõi Phật ấy của con, những 
chúng sanh đã được vãng sanh, mà sau khi chết còn rơi 
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lại ở trong các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và a 
tu la, thì con không nhận lấy ngôi Vô thượng Chánh giác. 

Hán: 

?t 4Ÿ Pì BỊ! ^X t2 L1 6 < X1  ELIE 

Âm : 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, thọ mạng 
chi hậu, phục cánh tam ác đạo giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chư thiên, nhân loại ở 
trong nước, sau khi mệnh chung, còn bị rơi lại trong ba 
đường xấu ác, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- Chư thiên, nhân loại ở trong nước: Hán là quốc 
trung nhân thiên. Phạn văn là 7ara buddhaksetre ye 
saitvah, nghĩa là những chúng sanh ở nơi cõi Phật ấy. 
Anh dịch là ¡n that Buddha counfry oƒ mine the beings. 

Từ saffxa của Phạn văn, các nhà Hán dịch phần nhiều 
phiên âm là tát đỏa và dịch là hữu tình, hàm linh, hàm 
thức, chúng sanh... 

Hữu tình là loài hiện hữu ở trong sanh tử do tình bị nhiễm 
bởi ái, thủ và hữu; hàm lĩnh là loài có hàm chứa linh giác; hàm 
thức là loài có tâm thức. Nhưng, sz//va dịch là chúng sanh là 
chỉ cho loài hữu tình sinh hoạt ở trong mê muội. 

Ý nghĩa sava hay chúng sanh, một số kinh luận giải 
thích như sau: 
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Gọi là chứng sanh, vì triền miên đắm đuối đối với sắc. 
(Tạp A hàm 6, Đại 2, 40 thượng). Chung sống với nhau 
không biết nam nữ tôn ty trên dưới, không có tên gọi gì khác 
ngoài tên gọi chúng sanh (Phẩm Thế bản duyên, 7zường a 
hàm 22, Đại Chính 1); hoặc chúng sanh là chịu nhiều sống 
chết (Câu xá luận quang ký 1); hoặc chúng sanh là do duyên 
vào năm uân mà sinh khởi. (Đại trí độ luận 31); hoặc pháp 
thân bị phiền não trói buộc, khiến trôi lăn trong sống chết, 
nên gọi là chúng sanh (Bát tăng bất giảm kinh). 

Chúng sanh là danh từ chung chỉ cho tất cả các loài 
có tâm thức linh giác. Tuy nhiên, chúng sanh được các 
nhà Phật học phân loại như sau: 

- Chúng sanh tội khổ: Chúng sanh thọ báo mang thân 
uấn ở trong ba đường xấu ác, gọi là chúng sanh tội khổ. 

- Chúng sanh nhân thiên: Chúng sanh thọ báo mang 
thân uẫn vui sướng ở trong cõi trời, cõi người gọi là chúng 
sanh nhân thiên. 

- Chúng sanh thánh thiện: Chúng sanh mang thân 
uẫn có nội dung vô lậu, gọi là chúng sanh thánh thiện. 

- Chúng sanh đại sĩ: Chúng sanh mang thân uẫn có 
nội dung của tâm từ bị, gọi là chúng sanh đại sĩ. 

- Chúng sanh cực tôn quý: Chúng sanh nhận lấy pháp 
thân thường trú bất sinh diệt làm thân, gọi là chúng sanh 
cực tôn quý. (Ma ha chỉ quản 5, Đại Chính 46). 

Như vậy, trong đại nguyện thứ hai này, từ sZ/va Ngài 
Khương Tăng Khải dịch là nhân thiên, nghĩa là dựa vào 
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phước báo vui sướng của hai loại chúng sanh trời, người 
mà dịch. Và trời người có nhiều nhân duyên thuận lợi 
để cầu sanh Tịnh độ hơn những loài chúng sanh khác ở 
trong lục đạo. 

- Sau khi mạng chung: Hán là thọ mạng chi hậu. 
Phạn øunastataŠcyufva. 

Phước báo hữu lậu ở trong lục đạo là trời người, 
nhưng khi phước báo làm người, làm trời đã bị biến hoại, 
thì nghiệp thức liền bị đọa vào ba đường xấu ác để thọ 
báo các khổ ở địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 

Vì vậy, khi hành Bồ tát đạo, đức Phật A Di Đà đã phát 
nguyện: “Chư thiên, nhân loại ở trong nước Ngài. Sau 
khi mạng chung không có rơi vào ba nẻo đường xấu ác”. 

Vì sao như vậy? Vì bất cứ chúng sanh nào đã được 
sanh vào nước Ngài, thì trong tâm thức của họ phần nhiều 
là tịnh nghiệp và chỉ còn lại thiểu phần phiền não. Và 
các thiểu phần phiền não ây lại được tiếp tục tu tập và 
chuyển hóa bởi các pháp hành ngũ căn, ngũ lực, thất bồ 
đề phần và bát thánh đạo phần hay các pháp hành niệm 
Phật, nệm Pháp và niệm Tăng hay các pháp hành nghe 
pháp, cúng dường hoặc quán chiếu đạo thọ... 

Nhờ thực hành pháp như vậy, khiến cho các thiện căn 
sâu xa chưa sinh khởi lại được sinh khởi, những thiện 
căn sâu xa đã sinh khởi, lại được lớn mạnh từng phần và 
toàn phần; và khiến cho những phiền não chưa sinh, thì 
hoàn toàn không có điều kiện đề sinh, những phiền não 
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đã sinh, thì không có điều kiện để tồn tại và tự hủy diệt. 

Tâm và cảnh hoàn toàn tịch lặng nhất như, các tư 
niệm xấu ác không biết dựa vào đâu để biểu hiện, vì vậy 
chúng sanh ở Tịnh độ Phật A DI Đà các thiện căn không 
bao giờ bị biến hoại, nên khi kết thúc sinh mệnh không 
có việc rơi lại vào trong ba nẻo đường xấu ác. 

Với đại nguyện này cho ta biết rằng, chư thiên và 
nhân loại vãng sanh về Tịnh độ Phật A Di Đà, tối thiểu 
là hàng Thánh giả Dự lưu. 

Thánh giả Dự lưu, tiếng Phạn là Srotäpatti. Hán phiên 
âm là Tu đà hoàn và dịch là Dự lưu hay nhập lưu, nghĩa 
là dự vào dòng dõi bậc Thánh; cũng có khi dịch là Thất 
lai, nghĩa là tâm thức còn có khả năng biểu hiện chất liệu 
sanh tử bảy lần ở trong Dục giới. 

Do tu tập Tứ thánh đế hiện quán, vị Thánh giả này 
loại trừ ba hạ phần kiết sử, gồm: 

- Loại trừ thân kiến thủ: Do thiền quán mà thấy rõ 
sự thật về khổ; về vô thường; về duyên khởi vô tự tính 
và vô ngã nơi vạn hữu, trong từng sát na sinh diệt trong 
hiện tiền, mà hành giả buông bỏ những nhận thức sai 
lầm về tự ngã. 

- Loại trừ nghỉ: Do thiền quán thấy rõ sự thật về 
Khổ, Tập, Diệt, Đạo, đúng như lời Phật dạy, nên hành 
giả đoạn trừ hết thảy tâm nghi ngờ đối với Phật, Pháp, 
Tăng, không còn có sự do dự đối với các pháp hành của 
đức Phật đã dạy. 
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- Loại trừ giới cắm thủ: Do thiền quán thấy rõ sự thật 
của Khô, Tập, Diệt, Đạo, nên hành giả buông bỏ mọi điều 
răn dạy và tin tưởng không phù hợp với Thánh đạo. Nên, 
gọi là buông bỏ giới cẩm thủ. 

Do thiền quán hành giả buông xả và đoạn trừ sạch 
hoàn toàn đối với ba kiết sử này, nên dự vào dòng dõi 
của bậc Thánh, dõng mãnh tiến về đời sống giải thoát 
giác ngộ. 

Đối với các căn bản phiền não như tham và sân, 
Thánh giả này, mới giảm trừ mà chưa thể đoạn sạch. 

Do đó chư thiên và nhân loại khi vãng sanh về thế 
giới Tịnh độ của Phật A Di Đà tối thiểu là những vị đã tu 
tập và dự vào dòng dõi của bậc Thánh, tuy còn ái nghiệp, 
nhưng quá tin tưởng và tha thiết vãng sanh về Tịnh độ 
của Phật A Di Đà, nên chấp trì danh hiệu của Phật A DI 
Đà được hiện tiền nhất tâm bất loạn, nên dù vẫn còn ái 
nghiệp, nhưng mà vẫn được vãng sanh. Và khi đã được 
vãng sanh về Tịnh độ, thì ở đó vẫn tiếp tục tu tập đoạn 
trừ các lậu hoặc, nên không thê rơi lại các ác đạo, mà vị 
ấy từ nơi phước báo trời người, phước báo của vị Thánh 
giả Dự lưu tiếp tục chứng các quả vị của Tư đà hàm, A 
na hàm, A la hán của Thanh văn và có thể tiễn tu chứng 
đắc Thánh quả Bồ tát cho đến địa vị Nhất sanh bồ xứ. 

Trong giáo lý Tịnh độ có giáo lý nói về Đới nghiệp 
vãng sanh, nghĩa là còn nghiệp mà vãng sanh tương 
đương với giáo lý được chứa đựng ở trong các kinh điển 
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A hàm và Nikaya, đang còn tham ái, và kiêu mạn, nhưng 
vẫn chứng đắc các Thánh quả Dự lưu, Nhất lai và Bất 
lai, ngoại trừ Thánh quả A la hán. Thánh quả A la hán, 
thì tham ái và chấp ngã hoàn toàn đoạn tận. 

Đới nghiệp vãng sanh, nghĩa là những người tu tập 
Pháp môn Tịnh độ, dù hiện tại chưa đoạn sạch hết lậu 
nghiệp, nhưng do nhân duyên niệm Phật, tạo thành năng 
lực thù thắng và sự gia trì lực của Phật pháp và Thiện hữu 
tri thức, vị ấy tuy còn nghiệp, mà vẫn được vãng sanh về 
nước Phật sau khi chết, tuy nghiệp xấu chưa đoạn tận. 

Đới nghiệp vãng sanh, ta có thể thấy đức Phật dạy ở 
kinh Quán vô lượng thọ như sau: 

“Dù có một người tạo tội ngũ nghịch, thập ác, khi 
sắp lâm chung, nếu gặp thiện tri thức khai thị, khiến họ 
nhất tâm sám hối, thì ngay trong mười niệm cũng được 
vãng sanh”. 

Vì sao? Vì nghiệp từ nơi tâm mà sanh, nhưng khi 
tâm khởi phát sự sám hối, khiến phiền não không còn 
hoạt khởi, tâm an tịnh, dấu vết phiền não nơi tâm không 
còn, thì nghiệp tự tiêu diệt, các tội chướng cũng tùy diệt 
theo sự tự diệt của nghiệp. Nên, tâm tịnh thì nghiệp tiêu. 

Lại nữa, Phật là Toàn giác, ta niệm Phật là tâm ta 
đang hợp nhất với tâm Toàn giác của Phật. Vì vậy, cảng 
niệm Phật, thì tánh giác nơi tâm ta hiện ra và nghiệp ô 
nhiễm nơi tâm ta càng lúc cảng tự tiêu diệt. Tâm tịnh, 
nghiệp tự tịnh, thì Tịnh độ của chư Phật hiện tiền. Nên, ta 
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không nghĩ đến sanh Tịnh độ mà Tịnh độ vẫn sanh ra cho 
ta. Tuy, Tịnh độ sanh ra cho ta ngay trong hiện tiền mà 
tâm ta vẫn tịch lặng vô sanh. Ví như nước trong, trăng tự 
chiếu. Trăng không hè đến tìm nước và nước cũng không 
hề đi tìm trăng, thế mà trăng nước vẫn có mặt trong nhau. 
Nước yên thì trăng hiện; Tâm yên thì Phật hiện. 

Nên, chỉ cần một niệm thanh tịnh, thì muôn ngàn 
nghiệp chướng băng tiêu, huống hồ gì lúc lâm chung 
mà có được mười niệm thanh tịnh, lại được hộ niệm của 
chư Phật, Bồ tát, Thánh chúng, thì vãng sanh Tịnh độ là 
điều tất yếu. 

Na Tiên Tỷ kheo đã đưa ra một ví dụ rất hay, để chứng 
minh cho sự có mặt của tha lực như sau: 

“Như tảng đá lớn đặt trên chiếc thuyền, nhờ sức chở 
của thuyền, mà tảng đá không bị chìm, nếu không có 
chiếc thuyền chở, thì một viên đá rất nhỏ cũng bị chìm”. 

Đá dụ cho người tạo nghiệp, chiếc thuyền dụ cho 
tha lực của Phật. Nhờ có tha lực mà nghiệp lực không bị 
đắm chìm. Theo cách nhìn của Tịnh độ, thì lời dạy của 
Na Tiên Tỷ kheo về tha lực này là một cách nói khác của 
Đới nghiệp vãng sanh. 

Đới nghiệp vãng sanh cũng có nhiều loại: 

I1- Hữu lậu nghiệp vãng sanh: 

Hữu lậu nghiệp của chư thiên và nhân loại dẫn sinh 
những quả báo khổ, vui ở trong sanh tử, nhưng họ phát 
tâm niệm Phật để cầu sanh Tịnh độ của Phật A Di Đà, 
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nhờ vậy mà thiện nghiệp phát sanh, nhưng nhiễm nghiệp 
chưa hoàn toàn dứt sạch. 

Khi lâm chung họ nhờ sức gia trì lực của chư Phật, 
Thánh chúng, Thiện hữu tri thức, nên họ đới nghiệp vãng 
sanh. Nghĩa là khi lâm chung họ mang nghiệp đi về Tịnh 
độ lưu trú ở cõi Phàm Thánh đồng cư của Tịnh độ để 
tiếp tục tu tập và chuyển hóa nhiễm nghiệp thành tịnh 
nghiệp vô lậu. 

Phàm thuộc về chư Thiên và nhân loại; Thánh là các 
bậc Thanh văn và Duyên giác. 

2- Hữu lậu vô lậu nghiệp vãng sanh: 

Các bậc Thanh văn từ nơi hữu lậu nghiệp mà tu tập vô 
lậu nghiệp. Tuy, tu vô lậu nghiệp, nhưng hữu lậu nghiệp 
chưa dứt hắn, chưa đoạn tận, như các vị Thánh giả Tu đà 
hoàn hay Dự lưu, Tư đà hàm hay Nhất lai và A na hàm 
hay Bắt lai. Khi các vị Thánh giả Thanh văn hữu học này 
vãng sanh Tịnh độ của Phật A Di Đà, thì họ cũng mang 
nghiệp hữu lậu mà vãng sanh Tịnh độ và lưu trú cõi Tịnh 
độ Phàm Thánh đồng cư để tiếp tục chuyển hóa nghiệp 
hữu lậu thành vô lậu. 

3- Vô lậu nghiệp vãng sanh: 

Vô lậu nghiệp là chỉ cho các bậc A la hán, nghĩa là 
tập khởi phiền não thuộc về Tập đế đã đoạn tận, nhưng 
những dư báo thuộc về khô đề vẫn còn. Những vị nảy, tuy 
nghiệp hữu lậu không còn, nhưng những dư báo hữu lậu 
vẫn còn. Nên, khi vãng sanh, những vị này, mang những 
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dư báo của nghiệp mà về Tịnh độ, lưu trú ở cõi Phương 
Tiện hữu dư y của Tịnh độ, tiếp tục chuyển hóa những 
dư báo, để thành tựu Thật báo trang nghiêm của Tịnh độ 
hay Thật báo vô chướng ngại độ. 

Thật báo trang nghiêm độ hay Thật báo vô chướng 
ngại độ, đây là cõi Tịnh độ mà các hàng Bồ tát từ Sơ địa 
trở lên. 

Và các vị Bồ tát trong mười phương, tuy phát Bồ đề 
tâm tu tập Bồ tát đạo, nhưng các lậu nghiệp chưa đoạn 
trừ, ngay cả Bồ tát hàng Đắng giác cũng mang nghiệp 
mà vãng sanh Tịnh độ, tùy theo mức tu tập đoạn trừ các 
lậu hoặc của nghiệp mà quý vị Bồ tát vãng sanh về Tịnh 
độ hoặc cư trú ở cõi Phàm Thánh đồng cư của Tịnh độ, 
hay cõi Phương tiện hay cõi Thật báo trang nghiêm của 
Tịnh độ, để chuyển hóa các lậu hoặc vô minh vi tế mà 
tiến lên cõi Thường tịch quang độ của Tịnh độ. Thường 
tịch quang độ là cảnh giới viên mãn pháp thân của chư 
Phật. Ây là cảnh giới mà chư Phật đều bình đẳng về thanh 
tịnh pháp thân. 

Tứ độ, đây là phân biệt theo mức độ chuyên hóa của 
nghiệp từ nhiễm sanh tịnh. (Tứ độ theo sự phân định 
của Thiên Thai Trí giả. Tuy nhiên, Tứ độ cũng có nhiều 
thuyết, cần nghiên cứu ở các Kinh, Luận như: Pháp hoa 
huyện nghĩa 6; Duy ma kinh văn sớ l; Quán vô lượng 
thọ Phật kinh sớ, thượng; Pháp uyễn châu lâm 15; Duy 
ma kinh nghĩa sớ am la kỷ 7; Đại thừa nghĩa chương 19). 
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Nên, ta mang nghiệp Ta Bà về Tịnh Độ, nhưng ở thế 
giới Tịnh Độ, không có nhân duyên nào tương ứng với 
nghiệp Ta Bà, khiến nghiệp Ta Bà của ta mang về nơi 
Tịnh Độ hoản toàn không có điều kiện biểu hiện để hình 
thành quả báo, khiến cho nghiệp xấu ấy dần dần bị nhân 
duyên của Tịnh Độ làm cho mòn diệt và tự chuyển hóa 
thành nhân duyên Tịnh Độ, khiến nghiệp chủng xấu ác 
được mang từ Ta Bà đến Tịnh Độ không thể nào khởi 
sinh những quả báo khổ đau của các ác đạo. 

Vì vậy, giáo lý Đới nghiệp vãng sanh của Tịnh độ là 
một giáo lý rất đặc biệt, hết sức xuất sắc và thâm diệu 
của Tịnh độ giáo. 

Nên đại nguyện thứ hai này, nêu rõ sự tu tập thăng 
tiến và hiệu quả chuyển hóa tâm thức của chúng sanh ở 
thế giới Tịnh độ đức Phật A Di Đà. Giáo lý Đới nghiệp 
vãng sanh của Tịnh độ, đã được các nhà Phật học Tịnh 
độ khai triển từ đại nguyện thứ hai này. 
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+ Nguyện thân hằng vàng chân thật 


Phạn Devanagari: 
qrànì +z‡€Œ4 gai 3ì ai: werrsiaiì xr gã 3zami: cqaft¿ 
qaarÌ: tI di4setdri ttragaìfinRiggìag 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavamstata buddhaksere ye sattväh 
pratyäjataste ca sarve nalkavarnih syuryadidam 
suvarnavarnah mã tävadahamanuttaaram samyak - 
sambodhim abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn, nếu những chúng sanh đã được vãng 
sanh, ở trong cõi Phật ấy của con, tất cả thân đều đồng 
một màu sắc kim loại chân thật, nếu không phải vậy, con 
không nhận lẫy ngôi Vô thượng Chánh giác. 

Hản: 

#t đ[ 0 Bì? Ả^X Ã l‡ É, 3 ft 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất tất 
chơn kim sắc giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chư thiên, nhân loại ở 
trong nước con, sắc thân không phải bằng vàng chân thật, 
thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 
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Chủ giải: 

Vàng chân thật: Hán là chơn kim sắc. Phạn là 
suvarnavarnuah. Anh dịch là a golden colour. 

Tại sao khi hành Bồ tát đạo, đức Phật A Di Đà phát 
khởi đại nguyện thứ ba này? Vì vàng là một thứ kim loại 
quý báu, không bị lửa đốt hại, không bị thời gian pha màu 
và có nhiều tác dụng hữu ích lớn trong đời sống chúng 
sanh. Vàng chân thật không bao giờ bị biến chất trở thành 
quặng hay tạp chất. 

Cũng vậy, sắc thân chúng sanh chỉ có giá trị và hữu 
ích khi các nghiệp bất thiện đã được tinh lọc và chỉ còn 
thuần là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp bảo chứng cho chúng 
sanh đời sống vui sướng, thánh thiện, hữu ích và tôn quý. 
Chẳng khác nào màu vàng của kim loại chiếu sáng được 
bảo chứng từ tinh chất của nó. 

Tịnh nghiệp không những là nền tảng tạo thành chân 
thân bất hoại, ánh sáng rọi chiếu vô cùng của Tịnh độ 
mà còn là nền tảng để tạo thành vương quốc tịnh độ, do 
đó đức Phật A Di Đà khi hành Bồ tát đạo, Ngài đã phát 
nguyện đại nguyện thứ ba này. 
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4 Nguyện hình và sác tương đồng 


Phạn Devanagari: 
tranì tridcafqai gøãù3 3aIaÏ xi qqsimm† xi :triI vaifìd 3iq3 
“In dgfừeIasTI3I 3aqrTS sfỳ xi@I:TUTaId: HỊ đI44£fx[rfgL 
+aiaifunfqdqgìan., 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavamstasmmn buddhaksete devanäam ca 
manusyãnäm ca nãnãtvam praJñãyeta anyatra nãma samvrti 
vyavaharamaträ devamanusyä 1fI samkhyagananatah mã tã 
vadahamanuttaramsamyaksambodhimabhisambudhyeyam 

Việt: 

Bạch Thế Tôn, nếu trong cõi Phật ấy của con, chư 
thiên, nhân loại mà hiểu biết, danh xưng, cách cư xử toan 
tính khác biệt cùng đi tới với nhau; hoặc rằng giữa chư 
thiên, nhân loại có suy nghĩ cá biệt, thì con không nhận 
lây ngôi Vô thượng Chánh giác. 

Hản: 

#4 8ÿ ?ì BỊ tứ X7 É,  E] 2i xƒ 8t it 

Âm 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, hình sắc 
bất đồng hữu hảo xú giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chư thiên, nhân loại ở 
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trong nước, hình và sắc có xấu đẹp khác nhau, thì con 
không nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- _ Prajñãya: nhận thấy, hiểu biết, lãnh hội, trí tuệ. 

-_ #đimyfi: đi tới cùng nhau; vyavahara: cách cư xử, 
thực hiện, hành động, thực hiện phố biến; mzizã: đo 
lường, tính toán. 

-_ sgmkhyã: SỐ; gananaia: suy nghĩ cá biệt. 

Sắc tướng, tiếng Phạn là rừøalaksana. Sắc tướng là hình 
sắc và tướng dáng bên ngoài. Muôn vật từ hữu tình đến vô 
tình, vật nào cũng có hình sắc và tướng dáng của nó. Hình 
sắc và tướng dáng là cái dáng vẻ bên ngoài của muôn vật. 

Hình sắc có ba loại: 

1- Nghiệp sắc tướng: Trong lục đạo chúng sanh sắc 
chất và hình tướng của thân thể đều hiện ra từ nghiệp 
thiện ác hữu lậu. 

2- Nguyện sắc tướng: Sắc chất và thân thê của Bồ tát 
hiện ra từ bản nguyện và nguyện lực từ bi. Bồ tát do 
nguyện lực từ bi, nên có rất nhiều sắc thân và hình tướng 
để hóa độ chúng sanh. 

3- Cụ đức sắc tướng: Sắc tướng của Phật hiện ra từ 
vạn đức đầy đủ. 

Sắc tướng là một hợp thể của các tướng rắn, lỏng, 
nhiệt, khí của bốn đại chủng gồm: Đất, nước, gió, lửa. 
Nên, sắc tướng cũng gọi là sắc uẫn. 
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Sắc uân là một tập hợp của sắc, gồm có năm tướng: 

1- Tự tướng: Các pháp thuộc về sắc thân, mỗi pháp 
đều có sắc tướng khác nhau. Răn là sắc tướng của đất; 
lỏng là sắc tướng của nước; nóng là sắc tướng của lửa; 
động là sắc tướng của gió. Như vậy, bốn đại chủng, mỗi 
đại chủng đều có tự tướng riêng của nó. 

2- Cộng tướng: Cộng tướng là tướng chung. Nghĩa 
là sắc tướng chung, do bốn đại chủng hòa hợp với nhau 
tạo thành. 

3- Sở y năng y tướng: Bốn đại chủng gồm đất, nước, gió, 
lửa và tướng của bốn đại chủng là rắn, lỏng, nhiệt, khí là 
chỗ nương tựa để sắc tướng chung biêu hiện. Chỗ nương tự 
ấy, gọi là sở y. Năng y là tướng chung, ấy là tướng do tướng 
của bốn đại chủng hòa hợp tạo nên. Nên, mọi vật đều có sở 
y tướng và năng y tướng. 

4- Thọ dụng tướng: Tướng của các căn gồm: tai, mắt, 
mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc và thọ tướng của sáu trần 
gồm: Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp làm điều kiện cho 
các cảm thọ khổ vui sinh khởi. Nên, gọi là thọ dụng tướng. 

5- Nghiệp tướng: Sắc thân là sở tác của ý nghiệp. Cụ 
thể của các hành nghiệp là duyên vào sắc thân mà biểu 
hiện, nên sắc thân là biêu hiện của nghiệp. Nghiệp nương 
vào sắc thân mà biểu hiện và tăng trưởng. Nên, sắc thân 
là tướng của nghiệp. 

Đại nguyện thứ tư nảy, các nhà Hán dịch là: Hình vô 
mỹ xú nguyện, nghĩa là nguyện cho hình tướng của chư 
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thiên và nhân loại không có sự xấu đẹp khác nhau; Sắc tễ 
đẳng nguyện, nghĩa là nguyện sắc tướng bình đẳng như 
nhau; Đắc thân lạc nguyện, nghĩa là nguyện được thân 
thể an lạc; Hữu tình dung nhan đăng vô sai biệt nguyện... 
nghĩa là nguyện cho chúng sanh có dung nhan bình đăng 
không có sai biệt nhau. 

Lúc còn tu tập và hành Bồ tát đạo, bấy giờ đức Phật 
A Di Đà thấy hình tướng của hết thảy chúng sanh trong 
các cõi nước, không có loài nào giống loài nảo là do 
chủng tử thiện ác và năng lực tác nghiệp của chúng khác 
nhau, nên dẫn sinh quả báo có nhiều hình tướng sai biệt 
không đồng nhau. 

Vì vậy, Ngài nguyện khi thành Phật, thì cõi Tịnh độ 
của Ngài, chư thiên và nhân loại đi đến với nhau không 
đi từ những nhận thức và hành động tính toán cá biệt, 
mà đến với nhau từ sự tương đồng ở trong thiện pháp. 

Tâm bồ đề là tâm bình đắng của hết thảy chúng sanh 
và là thiện pháp tối thượng trong hết thảy pháp. Nếu 
chúng sanh được giáo dục và hướng dẫn y vảo tâm bồ 
đề mà phát khởi mọi hành hoạt, thì sẽ trừ mê, khai ngộ 
và dẫn sinh được mọi hình tướng của đời sống giác ngộ, 
nghĩa là thân tướng sẽ viên mãn đối với ba mươi hai tướng 
tốt, tám mươi vẻ đẹp của bậc đại nhân. 

Chư thiên, nhân loại ở trong các quốc độ mười 
phương, nguyện sanh về Tịnh độ phương Tây của Phật 
A Di Đà băng tâm bồ đề; bằng niềm tin nơi mình có tâm 
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bồ đề; có nguyện và có hạnh bồ đề và tin rằng, Tịnh độ 
của Phật A Di Đà thành tựu trang nghiêm là từ tâm bồ đề 
và từ hạnh nguyện của Ngài. 

Nên, chư thiên, nhân loại của Tịnh độ A DI Đà thống 
nhất về hình tướng, về hiểu biết là do có sự thống nhất 
từ nơi tâm bồ đề và những chất liệu nuôi dưỡng tâm ấy. 
Do đó, tâm bồ đề của những hành giả Tịnh độ được nuôi 
dưỡng bằng các chất liệu của Tín - Hạnh - Nguyện. 

Hình sắc không tương đồng là do ngã tưởng của 
chúng sanh có nhiều sai biệt, nên tạo nghiệp bất đồng, 
khiến thọ báo có nhiều hình tướng sai biệt. 

Đại nguyện thứ tư này, Phật A Di Đà thành tựu ở thế giới 
Tịnh độ là thành tựu ngay nơi tâm bồ đề của chúng sanh. 
Tâm bồ đề là tâm bình đắng, không phân biệt kỳ thị màu da, 
chủng tộc, giai cấp, tín ngưỡng, do tâm không phân biệt kỳ 
thị ấy, mà thiên nhân Tịnh độ đều có hình sắc tương đồng. 

Với đại nguyện thứ tư này, đã cho ta một cách nhìn 
về hình thức tổ chức nhân sự của Tịnh độ. Nghĩa hình 
tướng của người đứng vào tổ chức Tịnh độ có sự tương 
tự nhau về hình tướng và sắc phục. 

Văn hóa sắc phục, quy định quốc phục, cũng như 
những quy định sắc phục trong các tô chức Tôn giáo, các 
đoàn thể xã hội đã ảnh hưởng rất thú vị từ đại nguyện 
này. Các cuộc thi hoa hậu được tổ chức cấp quốc gia và 
hoàn vũ cũng đã có ảnh hưởng không ít, từ đại nguyện 
hình sắc tương đồng này. 
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h Nguyện được thân thông 


Phạn Devanagari: 
trầsì Idceftnn gsã 3 ai: etrsia:  = g3 a zfờafầraIqeH 
NIIÊIdISTRI T33: 3irdá[ q03 3ø8)14ÌÌftdd 5IdvfzeI - 
từHtTdstf :† qi44#1dd traziaifùnfìrdgvàqn 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavamstasmn buddhaksetre ye sattväah 
pratyäJatahte casarvenarddhivašItaparamaparamitäpraptä 
bhaveyuh anta§a ekacittaksanalavena buddhaksetra kofTni 
yutaSatasahasratikramanatayäpI mãtävadahamanuttam sa 
myaksambodhimabhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn, nếu trong cõi Phật ấy của con, những 
chúng sanh nảo vãng sanh mà ở nơi tất cả họ không đạt 
được năng lực thần thông hoàn hảo tối thượng, cho đến 
chỉ với một sát na tâm, mà không vượt quá trăm ngàn ức 
triệu cõi Phật, thì con không nhận lấy ngôi Vô thượng 
Chánh giác. 

Hản: 
?t 4 đ‡ Dì BỊ !P ẢX f2 62t — 4È R # #0 gi8 
1 T† 1š 5§ tị1t,2Z 0ÿ BỊ # ft Sổ 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất đắc thần 
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túc, ư nhất niệm khoảnh, hạ chí bất năng siêu quá, bách 
thiên ức na do tha, chư Phật quốc giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chư thiên, nhân loại ở 
trong nước con, nếu không được thần túc, tối thiểu là 
ở ngay nơi một niệm mà không thể vượt quá trăm ngàn 
ức triệu cõi nước của chư Phật, thì con không nhận lây 
ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

-_ rddhi: Thần thông, thần lực; va: quyền kiểm soát. 

-_ paramapäramiiä: Sự hoàn hảo tôi thượng. 

-_ präp(a: Đạt được. 

- _ ©kqcittaksanalavena: Với một sát na tâm. Ỹ niệm 
khởi lên nơi tâm cực kỳ nhanh chóng, nên gọi là sát na 
tâm. Luận vãng sanh nói: Trong một ý niệm khởi lên hàm 
chứa sáu mươi sát na. Luận câu xá nói: Một cái búng tay 
có sáu mươi lăm sát na. Luận đại trí độ nói: Một cái búng 
tay hàm chứa sáu mươi niệm. Theo Kinh nhân vương: Một 
sát na có chín trăm lần sinh diệt. 

-_ kofimiyutasatasahasra: kofi, Hắn phiên âm là cầu 
chi, câu tri, câu lê và dịch là ức. Ấy là tên gọi số lượng 
của Ấn Độ. Theo cách tính của Trung Quốc, ức là một 
nghìn vạn. Theo ngài Viên Trắc, câu chỉ có ba : I- Mười 
vạn. 2 - Trăm vạn. 3- Nghìn vạn. (Giải thâm mật kinh sở 
6 - Tục tạng kinh 34). 
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-_ niyuta: nayufa, Hắn phiên âm là na do tha, na dữu 
đa, ni do đa, na thuật... và dịch là triệu. Ấy là từ chỉ về 
số của Ấn Độ. 

-_ Šgfasahasra: Trăm ngàn. 

-_ kofimiyutasatasahasra: Hán dịch là Bách thiên ức 
na do tha: Trăm ngàn ức triệu. 

Đại nguyện này, Phạn văn là nguyện thứ năm, nhưng 
Hán văn là nguyện thứ 9. 

Đại nguyện này Hán văn còn gọi là Thần túc vô ngại 
nguyện; Thần cảnh trí thông nguyện; Linh thần tấn tốc 
nguyện; Thần tốc thông nguyện... 

Nên, đại nguyện này của đức Phật A Di Đà mở đầu 
cho nền văn minh giao thông giữa quốc gia này với quốc 
gia khác; giữa cõi nước này với cõi nước khác trong 
những phương tiện di chuyển với vận tốc cực kỳ nhanh 
chóng, khiến cho mọi không gian đều trở nên gần gũi và 
gặp nhau chỉ tốn thời gian rất ngắn khoảng trong chừng 
nháy mắt. 
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B Nguyện được biết rõ sinh mệnh đời trước 


Phạn Devanagari: 
trà tia qø33 tì qr4i: seaisirai x†àg: tì ¬i g3 sntfe 
vi ŒJ: 3IedSI: heqsÌ¿ÌIJaIdgeifridstfì r[ di4<zfi[di 
trqadainfidqgìan. 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavamstasmm buddhaksere ye sattväh 
pratyajatah bhaveyuh te ca sarve JãatIsmarä na syuh antasah 
kalpakotIniyutaSatasahasranusmaranatayäpI mã tãvadaham 
anuttaram samyaksambodhimabhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn, nếu những chúng sanh nào được vãng 
sanh ở trong cõi nước ấy của con, mà tất cả họ không nhớ 
lại được sinh mạng đời trước, cho tới ít nhất là trăm ngàn 
ức triệu kiếp, thì con không nhận lẫy ngôi Vô thượng 


Chánh giác. 
Hán: 
#t 8 ñh BÌ!Pứ ^X& ®;&3X tt T # #a ñ T Tễ 5Ệ tị, 
3393#-# St 
Âm: 


Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bắt tất thức 
túc mạng, hạ chí tri bách thiên ức na do tha chư kiếp sự 
giả, bất thủ Chánh giác. 
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Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chư thiên, nhân loại ở 
trong cõi nước con, không biết được sinh mệnh đời trước, 
tối thiểu là biết được sự việc từ trăm ngàn ức triệu kiếp 
về trước, thì con không nhận lây ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- jãtismarã: jãti cô động từ gốc jan, nghĩa là sinh ra; 
smara đi từ động từ gốc là smr, nghĩa là nhớ lại. 

Nên, Jãtismarä, có nghĩa là nhớ lại đời trước. Hán 
dịch là thức túc mạng, nghĩa là biết sinh mạng đời trước; 
túc mạng thông, nghĩa là thần thông biết sinh mạng đời 
trước; túc mạng trí thông, nghĩa là trí thông suốt về sanh 
mạng đời trước; linh viễn thức túc, nghĩa biết được sanh 
mạng từ nhiều kiếp lâu xa. 

Vì do ta hiện hữu từ hành duyên vô minh, nên đã trải 
qua vô số kiếp luân hồi, ta không biết ta là ai trong hiện 
tại và hiện tại của ta đã liên hệ đến quá khứ như thế nào, 
và tương lai của ta ra sao. 

Ta nên biết rằng, không có hiện tại nào là không có quá 
khứ của nó và không có tương lai nào mà không bắt nguồn từ 
những hành động trong hiện tại. Thân thể của ta trong hiện 
tại là kết quả của những hành động của ta trong quá khứ. 

Hiện tại ta không có một thân thể đẹp đẽ, vì nhiều đời 
trong quá khứ, ta đã từng có những hành động không dễ 
thương. Ta đã từng có những hành động không dễ thương 
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với cha mẹ ta, với những người thân yêu của ta, với đồng 
loại và ngay cả đối với hết thảy muôn loài, nên hiện tại ta 
đã không có một thân thể dễ thương và nếu trong hiện tại 
ta tiếp tục sống với những hành động không dễ thương 
ấy, thì trong tương lai sinh mạng của ta cũng sẽ tiếp tục 
kế thừa những gì không dễ thương ấy, và nơi đến của ta 
là những đọa xứ mà không phải là an lạc xứ. 

Nên, jãtismarä hay nhớ biết rõ những sinh mệnh trong 
quá khứ của mình là để chuyền hóa những nhược điểm, 
những hạt giống xấu ác trong tâm và nuôi dưỡng những 
hạt giống lành mạnh vốn có trong tâm đến chỗ toàn hảo. 

Vì vậy, khi còn hành Bồ tát đạo, đức Phật A Di Đà đã 
từng quán chiếu và thấy rõ sinh mệnh của mình từ vô lượng 
kiếp đã từng sinh vào cõi nước như vậy, với dòng họ như 
vậy, với phụ vương và mẫu hậu như vậy, với kinh thành và 
quốc vương trị vì như vậy, có đức Phật danh hiệu như vậy 
ra đời thuyết pháp như vậy... 

Hoặc có những chúng sanh đã từng liên hệ nhau, với 
sinh mệnh ngăn dài như vậy, với nhân như vậy, với duyên 
như vậy, với nghiệp quả như vậy, với báo chướng như vậy, 
sanh xứ như vậy, đọa xứ như vậy, với gốc rễ và ngọn ngành 
như vậy... Đối với tự thân biết như vậy, để chọn lựa pháp 
môn thích ứng mà tu tập và chuyền hóa, và đối với chúng 
sanh biết như vậy là để tùy duyên giáo hóa và nhiếp phục, 
giúp họ chuyển hóa để thăng tiến về nơi tịnh xứ. 

Như vậy, với đại nguyện này, đã giúp cho ta thấy, 
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những hành giả tịnh độ, không phủ nhận quá khứ của 
mình, mà chấp nhận những quá khứ của mình một cách 
trầm tĩnh ở trong tuệ giác để nuôi dưỡng những ưu điểm 
và chuyên hóa những nhược điểm. 

Ta có thể nói theo ngôn ngữ hiện đại, đại nguyện này 
của Phật A Di Đà đã mở đầu cho cách nhìn và cách tiếp 
nhận sử học. 

Tác dụng của đại nguyện Túc mạng trí thông này như 
thế nào đối với tự thân? 

Ta không thể tu tập thành công, nếu ta không biết 
được nhân duyên của ta đã là gì trong quá khứ. Vì không 
biết ta là gì, ta là ai trong quá khứ, nên ta không thể chọn 
pháp hành thích ứng để hành trì làm dẫn sinh những hiệu 
quả tốt đẹp như ta mong muốn. 

Ta muốn tu tập thành công, ta phải biết đời hiện tại 
của ta liên hệ đến quá khứ như thế nảo, để hiện tại ta 
đang tu tập vừa có khả năng huân tập những gì tốt đẹp 
của hiện tại vào tâm thức ta, nhưng đồng thời ta cũng có 
khả năng chuyền hóa những tập khí cũ đã và đang tồn 
đọng trong tâm thức ta. 

Vì vậy, đại nguyện này có tác dụng lợi ích rất lớn đối 
với tự thân tu tập của chúng ta. 

Đại nguyện này có tác dụng gì đối với sự giáo dục 
chuyển hóa gia đình và xã hội? 

Cũng vậy, nếu ta không biết túc nhân, túc duyên của 
các thành viên trong gia đình, ta không thể xây dựng gia 
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đình của ta thành công theo hướng tiễn bộ và tốt đẹp. 

Và xã hội cũng vậy, ta không biết túc nhân, túc duyên 
của dân cư từng vùng, túc nhân, túc duyên của nền văn 
hóa từng vùng hay nói theo ngôn ngữ sinh học là gen di 
truyền của dân cư từng vùng, ta sẽ không xây dựng xã hội 
thành công và không thể nào đem lại sự an ninh, thịnh 
vượng cho xã hội được. 

Các lãnh vực khác của xã hội cũng vậy, nếu thiếu 
tuệ giác Túc mạng trí thông, ta sẽ không đóng góp và 
xây dựng thành công về mặt tín ngưỡng, văn hóa, giáo 
dục, kinh tế, V tế, nhân chủng, sử học, khoa học, chính 
{r, ngoại g1ao... 

Một trong những phương pháp hành trì để thành tựu 
tuệ giác Túc mạng trí thông là thực hành hạnh học hỏi và 
lăng nghe, khiến tâm trở nên yên lăng của thiền định và 
nhất là thực tập Tứ như ý túc. Đại nguyện này Phạn văn 
là nguyện thứ thứ 6. Hán văn là nguyện thứ 5. 
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Ï Nguyện được Thiên nhãn 


Phạn Devanagari: 
trầaì tai qua 3 ai: esirdv 3 q3 a [1a seì 


siẦrì tràd: srasì sìzttgwìflfWqasidds mindatfù mì 
qi4£Hriq qrazdsfnfidggian, 


Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavamstasmn buddhaksetre ye sattväh 
pratyäJãatyeran te sarve na divyasya caksuso labhino 
bhaveyuh antašo lokadhatu kotiniyuta§atasahasra daršana 
tayapi mã tãvadaham anutftaram samyaksambodhim 
abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn, nếu trong cõi Phật ấy của con, những 
chúng sanh nào được vãng sanh đến mà trong tất cả họ không 
có đạt được thiên nhãn, thấy tối thiểu là trăm ngàn ức triệu 
thế giới, thì con không nhận lấy ngôi Vô thượng Chánh giác. 

Hản: 
št {0b BỊ? Á& #đ# XI T £ R,ú '† 1Š ĐR tị1t3t 
?› Bì 2ƒ 2 #x E 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất đắc 
thiên nhãn, hạ chí kiến bách thiên ức na do tha, chư Phật 
quốc giả, bất thủ Chánh giác. 
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Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chư thiên, nhân loại ở 
trong cõi nước con, nêu không có được thiên nhãn tối 
thiểu là thấy từ trăm ngàn ức triệu cõi nước chư Phật, thì 
con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- divyasya caksuso lãbhino: Chứng đạt con mắt của 
chư thiên. Hán dịch là đắc thiên nhãn. Con mắt nhìn 
xuyên suốt các cõi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới mà 
không bị chướng ngại bởi bất cứ một sự đối ngại nảo. 

Thiên nhãn là do tu tập bốn thứ thiền định mà chứng 
đắc nhãn căn tịnh sắc, từ nơi bốn đại chủng thanh tịnh 
thuộc về sắc giới tạo thành, nên gọi là thiên nhãn. Nhãn 
căn được tạo nên từ bốn đại chủng sắc thanh tịnh này, 
gọi là thiên nhãn. Nên, thiên nhãn là con mắt nhìn xuyên 
suốt muôn vật từ thô đến tế, từ xa đến gần, từ tự thân đến 
hết thảy chúng sanh từ sắc giới trở xuống. 

Thiên nhãn có hai loại gồm: Tu đắc và báo đắc. Tu 
đắc là do ở cõi người biết tu tập bốn thứ thiền định gồm 
sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, mà chứng đắc 
tịnh nhãn, nên gọi là tu đắc. Chư thiên ở cõi sắc giới quả 
báo của họ là tịnh nhãn, nên gọi là báo đắc. 

Thiên nhãn ở trong ngũ thông là do tu tập mà chứng 
đắc. Thiên nhãn ở trong ngũ nhãn là bao gồm cả hai loại 
tu đắc và báo đắc. 
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Thiên nhãn thông còn có khả năng dẫn sinh tử trí. Trí 
tuệ rõ biết sinh tử và rõ biết sanh xứ của tứ sanh trong lục 
đạo sau khi chết. (Tăng nhất A hàm kinh, Đại 2; Trường 
A hàm kinh, Đại L; Đại tát gia Ni kiển tử sở thuyết kinh 
7, Đại Chính 9 ; Hoa nghiêm kinh 44, Đại Chính 9, Câu 
xả luận 2, Đại Chính 29, Dụ già sự địa luận 37, Đại 
Chính 30). 

Đại nguyện này, Phạn văn là nguyện thứ bảy. Hán 
là nguyện thứ 6. Các nhà Hán dịch là Thiên nhãn trí 
thông nguyện; Linh thiên nhãn triệt thị nguyện; Đắc thiên 
nhãn lạc nguyện; Thiên nhãn chứng minh biến kiến chư 
phương nguyện... 

Cái thấy của con người thường bị ngũ dục chỉ phối, 
nên bị chướng ngại và vẫn đục. Vẫn đục ngay trong tâm 
hồn và nhận thức. 

Nên, khi còn thực hành Bồ tát đạo, đức Phật A Di Đà 
đã phát khởi đại nguyện này, để tất cả chúng sanh trong 
các cõi nước được sanh vào cõi nước của Ngài, đều có 
mắt thanh tịnh, nhìn xuyên suốt trăm ngàn ức thế giới 
không phải chỉ nhìn thấy đơn thuần về mặt hiện tượng, 
mà còn về mặt bản chất cũng như nhân duyên, nghiệp 
dụng và hết thảy y báo, chánh báo của vô số thế giới ấy. 

Thấy như vậy là đề tu tập, học hỏi và chuyển hóa vô 
biên phiền não nơi tự tâm và giúp vô biên chúng sanh 
trong vô số thế giới chuyển hóa vô minh phiền não nơi 
tự tâm của chính họ. 


BỐỔN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN | 183 


Đại nguyện này có thể đã làm nền tảng cho thế giới 
con người tư duy và phát minh nền khoa học viễn vọng 
kính và cái thấy của con người qua các vệ tinh cùng với 
cái thấy ấy đã giúp cho ta thấy mọi sinh hoạt của con 
người như thấy lòng bàn tay. 


B Nguyện được Thiên nhĩ 


Phạn Devanagari: 
tì trr4eifa gz8 tì qai: qcrsita dì q a [21a sì3cq 
sIÑì xầq: siaaì - quần - sì¿qdsIddzer zfù gTmetsii 
3[40[đI [ dI4a#fiddii trziaifnRì daztan 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavamstasmn buddhaksetre ye sattväh 
pratyäjatyeran te sarve na divyasya $rotrasya 
labhino bhaveyuh antašso buddhaksetra - kofimyuta- 
§atasahasradapI yugapat - saddharma - šravanatayä mã 
tavadaham - anuttaram samyaksambodhimabhisambudh 
yeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn, nếu ở trong cõi Phật ấy của con, những 
chúng sanh nảo được vãng sanh đến mà tất cả họ không 
có chứng đắc thiên nhĩ, nghe và thọ trì chánh pháp tối 
thiểu từ trăm ngàn ức triệu cõi Phật, thì con không nhận 
lây ngôi Vô thượng Chánh giác. 
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Hản: 
št 8 {0h BỊ Ả^X đã K+† T # bị ñ T† lễ 5Ệ dị1t3# 
ñỳ rð  Š %1‡ 3 Sfr Tt 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất đắc 
thiên nhĩ, hạ chí văn bách thiên ức na do tha, chư Phật 
sở thuyết, bất tất thọ trì giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chư thiên, nhân loại ở 
trong nước con, nêu không được thiên nhĩ, tối thiểu là 
nghe được lời pháp từ trăm ngàn ức triệu chư Phật và 
không thọ trì hết, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- đivyasya šrotrasya lãbhino: Chứng đắc cái nghe 
của chư thiên. Hán dịch là đắc thiên nhĩ, nghĩa là chứng 
đắc cái tai nghe của chư thiên. 

Thiên nhĩ là tai trời, nghĩa là cði người do tu tập thành 
tựu bốn thứ thiền định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ 
thiền khiến bốn đại chủng thuộc về sắc thanh tịnh, tạo 
thành nhĩ căn thanh tịnh, nên gọi là thiên nhĩ. Và thiên 
nhĩ là phước báo của chư thiên thuộc sắc giới. 

Thiên nhĩ có năng lực nghe được hết thảy âm thanh 
của trời, người, phi nhân và của hết thảy chúng sanh xa 
gần, thô tế từ sắc giới trở xuống. 

Thiên nhĩ có hai loại gồm: Tu đắc và báo đắc. Tu đắc 
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là do tu tập bốn loại thiền định thuộc sắc giới mà chứng 
đắc. Báo đắc là quả báo thù diệu của chư thiên thuộc sắc 
ĐIỚI. 

-_ yWøapafsaddharma: Thọ trì chánh pháp. Chánh 
pháp là do chư Phật trong mười phương và ba đời chứng 
ngộ và tuyên thuyết. Chánh pháp có hai loại gồm có giáo 
và chứng. Giáo là tam tạng thánh giáo và chứng là ba 
mươi phẩm trợ đạo ở trong đạo đề của Tứ thánh đề. 

Đức Phật A Di Đà, khi hành Bồ tát đạo, nguyện cho 
chúng sanh trong các cõi nước, sanh về cõi nước của Ngài 
đều chứng được Thiên nhĩ thông để nghe chánh pháp của 
chư Phật mười phương tuyên thuyết, mà tối thiểu là nghe 
được ít nhất là từ trăm ngàn ức triệu chư Phật ở trong các 
quốc độ thuyết pháp, lãnh hội và thọ trì để chuyên hóa hết 
thảy phiền não từ hạnh lắng nghe thanh tịnh của tự thân. 

Cái nghe thanh tịnh, cái nghe không bị vẫn đục bởi 
phiền não, khiến cái nghe thông suốt cả sự tướng và lý 
tánh. Đại nguyện này, Phạn văn là nguyện thứ §. Hán văn 
là nguyện thứ 7. Các nhà Hán dịch là thiên nhĩ trí thông 
nguyện; linh thiên nhĩ đồng thính nguyện; đắc thiên nhĩ 
lạc nguyện; thiên nhĩ viễn văn chư Phật pháp âm nguyện. 

Ta có thể nói răng, đại nguyên này đã gợi mở, tạo nên 
nền khoa học nghe thấy của telephone hiện đại. 
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0 Nguyện thấy rũ tâm người 


Phạn Devanagari: 
trầìtrriểtftqagsa da: ieatsira gia qiÊrdsirreìfàaT 
tràn: srrqsì gaàa - aìcÌÊqJd - sIdqgeiqdi qarsinfù qiri 
Exadfta - qsïTetid[ HT dI44zftd qrazriaìftunfRirigvàgg 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavamstasmmn buddhaksetre ye sattväh 
pratyäjatyeran te sarve na paracitaJñianakovida 
bhaveyuh  anta§obuddhaksetrakotniyutašatasahasrapar 
yäpannanamapI! sattvãanam ciftacaritaparljñanatayä mã 
tavadahamanuttram samyaksambodhimabhisambudhyey 
am// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn, những chúng sanh nào được vãng sanh 
đến cõi Phật ấy của con, mà tất cả họ không đạt được cái 
trí thấy biết tâm của người khác, cho đến tối thiểu là trí 
biết tâm hành của những chúng sanh ở nơi trăm ngàn ức 
triệu cõi Phật, thì con không nhận lấy ngôi Vô thượng 
Chánh giác. 

Hản: 
đt jđƒ ?h BỊ? À^X ®# N lùn ® RE £# 4a HH Í fễ 3§ 
‡ù,3# fi BỊ t 5 La @# RE Ð 
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Am: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất đắc kiến 
tha tâm trí, hạ chí tri bách thiên ức na do tha, chư Phật 
quốc trung, chúng sanh tâm niệm giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chư thiên, nhân loại ở 
trong nước con, không đạt được cái trí thấy tâm người 
khác, tối thiểu là biết được trong tâm niệm của các chúng 
sanh từ trăm ngàn vạn triệu cõi nước của chư Phật, thì 
con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- Paracittajñanakovida: Paracirfa, tha tâm, nghĩa là 
tâm của người khác; /ñãnakovidã: trí thấy biết. Trí thấy 
biết tâm người khác, gọi là paraciftajñãnakovidä. Hán 
dịch là tha tâm tất tri; minh giám tha tâm; kiến tha tâm 
trí; đắc tha tâm lạc... 

Những vị tu tập xa lìa các dục vọng, tâm yên lắng 
phiền não, thì có thể chứng được trí này. Và trí này cũng 
từ nơi thực tập các loại thiền định thuộc về sắc giới như: 
Ly sanh hỷ lạc; định sanh hỷ lạc; ly hỷ diệu lạc và xả 
niệm thanh tịnh mà sinh khởi trí này. 

Đối với sáu thần thông, trí này thuộc về tha tâm thông. 
Luận Đại tỳ bà sa cuốn 99, nói: Tha tâm trí lấy tu tuệ làm 
tự tính, lẫy bốn tịnh lự làm căn bản cho sự nương tựa, biết 
rõ được thế giới liên hệ đến dục và sắc, và tướng của tâm 
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vô lậu ở nơi người khác. 

Muốn tu tập đạt được trí này, trước hết là phải tu tập 
căn bản bốn Tịnh lự thuộc Sắc giới; tiếp theo là quán 
chiếu sự thay đối biến chuyền liên tục của hai tướng thân 
và tâm ở nơi chính mình, và sau đó là quán chiếu thân 
tâm của người thành tựu, thì ngay ở giai đoạn gia hành 
đã biết rõ sự thật nơi tâm của người (Cáu xá luận 27, Đại 
Chính 29). 

- Citacaritaparijfñäna: Trí biết rõ tâm hành. Tâm 
hành là những hoạt động chuyền khởi ở trong tâm, như 
so đo, phân biệt, tác ý, những ý niệm...; Nên, tâm hành 
là những chủng tử lưu hiện và vận hành ở nơi tâm, nên 
nó là đối tượng của thiền quán. 

Một vị có căn bản về bốn Tịnh lự, vị ấy có thể nhìn 
thấy được những chủng tử hay những khuynh hướng 
đang vận hành ở nơi tâm của người khác. Cái thấy biết 
ấy, gọi là tha tâm trí. 

Đức Phật A Di Đà khi hành Bồ tát đạo, Ngài đã phát 
khởi đại nguyện Tha tâm trí này, khiến khi cõi Tịnh độ 
của Ngài thành tựu, thì nhân loại và chư thiên ở nơi thế 
giới của Ngài đều có căn bản của thiền định để thành tựu 
về mặt tâm học. 

Nên, đại nguyện này có thể nói là mở đầu cho nền 
tâm lý học và tâm lý trị liệu hiện đại của xã hội con người 
chúng ta. Phạn văn đại nguyện này là nguyện thứ 9. Hán 
văn là nguyện thứ 8. 
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{ lÌ Nguyện không tham chấp thân thể 


Phạn Devanagari: 
tiànìrrqfqagziìaer:wearsràidiaiFieqRsrzvisìerdad 
3irdãI: t4sKÌ\ sffù = qi4azrirdi traani - 3ìfùnfrdgvian 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavamstasmn buddhaksetre ye sattväh 
pratyäjatyeran tesam kãcitparigrahasamJñotpadyeta 
anta$ah svašarire”pI mã tãvad - ahamanuttarm samyak - 
sambodhim abhisambudhyeyam 

Việt: 

Bạch Thế Tôn, nếu ở trong cõi Phật ấy của con, những 
chúng sanh nào được vãng sanh về đó, mà họ còn khởi 
lên bất cứ ý tưởng tinh tế nào tham chấp tự thân, thì con 
sẽ không nhận lẫy ngôi Vô thượng Chánh giác. 

Hản: 
>4 4 4ƒ) BỊ? ^X#4£€1#642Â ¿l # 3 S1 # 

Ẩm: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, nhược 
khởi tưởng niệm, tham kế thân giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chư thiên, nhân loại ở 
trong nước con, nếu có khởi niệm tưởng, tham chấp đối 
với thân thê, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 
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Chú giải: 

- Khởi lên bắt cứ ý tưởng tỉnh tế nào tham chấp tự thân: 
Phạn là kaciparigrahasam/fñotpadyefa antašah svašariứra 
và Hán là nhược khởi tưởng niệm tham kế thân giả. 

Khởi lên ý tưởng tỉnh tế tham chấp tự thân là tập khí 
chấp ngã. Tập khí chấp ngã ấy là loại chấp ngã do chủng 
tử vô minh đã bị xông ướp nhiều đời ân hiện nơi tâm thức. 

Ngã chấp thường sinh khởi tà kiến và ác kiến, ấy là gốc 
rễ để phiền não phát sinh, khiến tâm nghĩ về điều ác, thân 
tạo tác các điều ác, ngữ nói nhiều điều xấu ác và ngăn cản 
hết thảy điều thiện. 

Theo Luận Thành Duy Thức, ngã chấp có hai loại: 

- Câu sanh ngã chấp: Nghĩa là chấp ngã vốn là bầm 
sinh. Vì do nội nhân của nó đã huân tập thành chủng tử 
nhiều đời, nên sinh ra liền có, không cần phải học hỏi, 
nên gọi là câu sanh. 

Câu sanh ngã chấp phải dụng công tu tập thiền định 
nhiếp phục các căn bản phiền não mới đoạn trừ được. 

- Phân biệt ngã chấp: Nghĩa là sự chấp ngã do phát 
sinh về sau từ nơi học hành, huân tập khiến sinh khởi sự 
phân biệt, nên gọi là phân biệt ngã chấp. Phân biệt ngã 
chấp có thể đoạn trừ do thấy được Thánh đạo. (Thành duy 
thức luận Ì, 2; Thành duy thức luận thuật kỷ S). 

Đối với năm uẫn gồm: sắc, thọ, tưởng, hành và thức, 
chúng sanh phần nhiều chấp là tự ngã. Nhưng thực ra sắc, 
thọ, tưởng, hành và thức chỉ là một hợp thê duyên khởi 
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vốn không có tự ngã. Ngã chỉ là vọng tưởng mà không 
có thực thể. Thực thể của năm uẫn là rỗng lặng, không 
có tự tính, không có ngã thể. 

Đại nguyện này, đức Phật A Di Đà nguyện rằng: 
Những chúng sanh đã vãng sanh về nước Ngài, thì không 
còn khởi lên bất cứ ý tưởng tỉnh tế nào về chấp ngã. Nghĩa 
là họ không những không có phân biệt ngã chấp, mà còn 
không có câu sanh ngã chấp. Câu sanh ngã chấp chính 
là những chủng tử chấp ngã rất tinh tế, nó ngủ ngầm ở 
trong tâm của chúng sanh và hễ đủ duyên thì nó khởi dậy. 

Nên, đại nguyện này, đức Phật A Di Đà nhắn mạnh 
đến sự vắng mặt câu sanh ngã chấp của hết thảy chúng 
sanh nơi thế giới của Ngài. Hễ chúng sanh nơi thế giới 
của Ngài còn khởi lên ý tưởng về ngã, thì thế giới Tịnh 
độ nơi Ngài không thể thành tựu. Hễ còn ý tưởng về ngã 
thì vẫn còn năm điều dơ bần, gọi là ngũ trược. 

Ngũ trược là năm sự dơ bần gồm: 

- Kiếp trược là sự dơ bân do kiếp sống biến hoại đem 
lại, ây là thời đại đời sống tuổi thọ bị biến giảm. Tuổi thọ 
con người từ 100 tuổi, biến giảm xuống còn 30 tuôi, bây 
giờ nạn đói nghèo xảy ra; biến giảm xuống còn 20 tuổi, 
thì nạn tật dịch xảy ra và giảm xuống 10 tuổi thì tai nạn 
binh đao xảy ra. Bấy giờ hết thảy chúng sanh đều bị hại. 

- Kiến trược là sự dơ bắn do nhận thức đem lại. Bấy 
giờ con người phần nhiều biết đến tà pháp, sống với tà 
kiến và tà tư duy lìa xa chánh kiến. 
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- Phiền não trược là sự dơ bân do phiền não đem lại. 
Nghĩa là chúng sanh phần nhiều sống chạy theo ái dục, 
tâm đầy dẫy cả tham sân si, kiêu mạn và chấp ngã. 

- Chúng sanh trược là sự dơ bân do chúng sanh đối 
xử với nhau bằng những hành vi bất thiện. Họ không 
biết hiểu kính với cha mẹ; không biết kính trọng những 
bậc trưởng thượng; không tin nhân quả tội phước; không 
biết thực hành các thiện nghiệp và các công đức nghiệp. 

- Mệnh trược là sự dơ bẩn, do thọ mạng ngắn ngủi 
tạo nên. Thọ mạng ngăn ngủi là do chúng sanh đua nhau 
tạo ác nghiệp quá nhiều, nhất là nghiệp sát. 

Năm sự dơ bắn này sinh khởi là từ nơi tâm chấp ngã 
của chúng sanh mà tạo ra. Nên, nguyện này của đức Phật A 
Di Đà nguyện rằng, khi chư thiên và nhân loại sanh về thế 
giới Tịnh độ của Ngài, thì không còn khởi lên niệm tưởng 
tham chấp thân thể. Nghĩa là không còn chấp ngã. Chấp ngã 
thì Tịnh độ biến mắt, mà uế độ hiện tiền và không khởi lên 
niệm tưởng về ngã, thì uề độ biến mắt và Tịnh độ hiện tiền. 

Do đó, đại nguyện này là nền móng để xa lìa uễ độ 
và hội nhập Tịnh độ. Vì vậy, đây là một đại nguyện rất 
quan trọng của pháp môn Tịnh độ. Nếu ta tu tập Tịnh độ 
mà không buông bỏ những ý tưởng về ngã, thì đến khi 
nào ta mới đạt tới nhất tâm để về được Tịnh độ và viên 
thành Tịnh độ ngay trong hiện tiền?! 

Đại nguyện này, Phạn văn và Hán văn đều là nguyện 
thứ 10. 
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Í Ï - Nguyện an trú thiền định cho đến khi chứng 
nhập Niết bàn 


Phạn Devanagari: 
tràn trr4tdfta qua à đai: qearsrr3a d3 a fìaaT: caaifàd 
tirrè: aa=siqRftair ti ren qraziafùn - Rgiqgìan. 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavamstasmmn buddhakstre ye sattväh 
pratyäJäyeran te sarve na niyatäh syuryaädidam samyaktve 
yavanmahãparmrvane mã tävadaham  anuttaräm 
samyaksambodhimabhisambudhyeyam 

Việt: 

Bạch Thế Tôn, nếu có những chúng sanh nào được 
vãng sanh về nơi cõi Phật ấy của con, mà tất cả họ không 
đạt được sự an trú vững chãi ở nơi bản tánh chân thật, 
cho đến khi chứng nhập đại Niết bàn, thì con không nhận 
lây ngôi Vô thượng Chánh giác. 

Hàn: 
zt Ä\ đ h BÌ t ^X&XÃt 4 #8  # xà 8 3 1t p 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất trú 
định tụ, tất chí diệt độ giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chư thiên, nhân loại ở trong 
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nước con, không an trú ở trong thiền định, cho đến khi chứng 
đạt Niết bàn, thì con không nhận lẫy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- An trú vững chãi nơi bản tánh chân thật cho đến khi 
chứng nhập đại Niết bàn: Phạn văn 0 iy„atãh syuryãdidam 
samyaktve yãvanmahäparinirvane. Nếu niyafãh có tiền 
tố từ là n7 và có gốc là yz¿, thì nó có nghĩa là đi đến; và 
nếu tiền tố từ của nó là ø và gốc của nó là yamn, thì nó 
có nghĩa là dừng lại hay an trú. 

Hán dịch cả câu Phạn văn niyafäh syuryadidam 
samyakive là trú định tụ. Tụ, Hán dịch từ chữ samyaktve. 
Samyaktve, cô nghĩa là ở nơi bản tánh chân thật. 
Mahaparinirvane, có nghĩa là ở nơi đại Niết bàn. Hán dịch 
là diệt độ. Mahãparinirvane, vị biễn Mahãparinirvana. 
Hán phiên âm là Ma ha bát niết bàn na và dịch là Đại ban 
niết bàn, đại bát niết bàn, đại niết bàn, đại diệt độ. Đại 
niết bàn là cảnh giới của chư Phật. 

Muốn vào cảnh giới của chư Phật, thì phải buông bỏ 
hết thảy mọi niệm tưởng về ngã và an trú vào bản tánh 
rỗng lặng chân thật ở nơi tự tâm. 

Nên, đại nguyện này, nhắn mạnh sự thực hành hai 
loại Thiền định Ngã không và Pháp không một cách sâu 
xa và miên mật, cho đến khi thành tựu được đại Niết bản 
của chư Phật. 

Nói cách khác, hành giả Tịnh độ phải thực hành đạo 
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đề một cách viên mãn để thành tựu diệt đế, tức là Niết 
bàn của chư Phật. Vì vậy, nhân và thiên ở nơi Tịnh độ 
của Phật A Di Đà tâm luôn luôn an trú ở trong thiền định, 
để nhiếp phục hết thảy các loại phiền não sinh khởi từ 
ngã chấp và pháp chấp cho đến khi viên thành Phật đạo. 


Ï } Nguyện chúng Thanh Văn nhiều vô số 


Phạn Devangari: 
tràn aI4eqf qá83 sai - qraariaìfunfrdgdated aiàicT4: 
344i :IImfÊeTz3d sirsffErTeeergeg qaiqaI siÀ 
tiÄŒSl: qcìnugøwal: sen - sìđqasidqgem fzI0rzeg: ml 
qiqs£nd traadatfùn - Radgquìan. 

Phạn La Tĩnh: 
Sacenme bhagavamstasmin buddhaksetre 
anuttaram samyaksambodhim abhisambuddhasya 
ka§cItsattvah §ravakãnam gananamadhigacchet 
anta$astrisahasramahasaha - sraparyäpann  apI 
sarvasattvah pratyekabuddhabhutaäh kalpakotimyutaš§ 
atasahasramabhiganayantah mã tavadaham anuttaräam 
samyaksambodhimabhisambudhyeyam 

Việt: 

Bạch Thế Tôn, sau khi con thành bậc Vô thượng 
Chánh biến giác, nêu có chúng sanh nào, ngay cả chúng 
sanh gồm trong một tỷ thế giới đều chứng đắc địa vị 
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Duyên giác, mà có thể tính biết được số lượng Thanh 
văn ở nơi cõi Phật ấy, thì con không nhận lẫy ngôi Vô 
thượng Chánh biến giác. 

Húản: 
3t &ÿ 0h BỊ '? SÈ MỊ Z8 ñ2†-l 72 £# TK ft Â + 
ð hệ T9) Ã3?†j4/ra3Lšt # XE 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Thanh văn hữu năng 
kế lượng, nãi chí tam thiên đại thiên thế giới, chúng sanh 
Duyên giác, ư bách thiên kiếp, tất cộng kế giảo, tri kỳ số 
giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chúng Thanh Văn trong 
nước con mà có thể tính biết được số lượng, cho đến 
chúng sanh trong một tỷ thế giới đều là bậc Duyên giác, 
cùng chung nhau tính đếm trải qua trăm ngàn kiếp mà 
biết được số lượng chúng Thanh Văn ấy, thì con không 
nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

Thanh văn, tiếng Phạn là szãvaka; Päli là Sãvaka. 
Hán phiên âm Xá la bà ca và dịch là Thanh văn hay đệ tử. 
Nghĩa là những đệ tử của Phật, nghe Ngài thuyết pháp, 
tu tập mà chứng ngộ. Khởi đầu trong kinh điển Phật giáo 
từ ngữ Thanh văn được sử dụng để chỉ cho đệ tử xuất gia 
và tại gia của Phật. Nhưng, những phát triển Phật giáo về 
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sau, thì từ ngữ này được sử dụng để chỉ cho hàng xuất 
gia đệ tử Phật. 

Thanh văn là những vị tu tập nghe Phật thuyết pháp 
về giáo lý Tứ thánh đế, quán chiếu nghĩa lý sâu xa của 
Tứ thánh đề này, mà đoạn trừ những mê lầm đối với nhận 
thức và tư duy, chứng đắc các thánh quả giải thoát. 

Các Kinh và Luận phân chia Thanh văn có nhiều loại, 
tùy theo quan điểm tu tập. 

s Thanh văn một loại: 

- Thú tịch Thanh văn: Hàng Thanh văn nghe Phật 
thuyết pháp, giác ngộ giáo lý Tứ Thánh Đề hướng đến 
đời sống an tịnh của Niết Bản. (4 hàm kinh, Nikãya kinh, 
Phát trí luận, Lục túc luận...). 

- Thanh văn hai loại gồm: 

- Hướng thủ tịch Thanh văn: Hàng Thanh văn nghe 
Phật thuyết pháp, liền khởi tâm tu tập, hướng đến đời 
sống tịch diệt Niết Bản. 

- Hồi hướng Bồ đề Thanh văn: Hàng Thanh văn sau 
khi nghe Phật thuyết pháp tu tập đoạn trừ các lậu hoặc, 
không hướng tới tịch diệt Niết Bàn, mà phát tâm bồ đề 
làm lợi ích cho chúng sanh hướng tới đời sống toàn giác 
của Phật. (Vô tự tính tướng phẩm - Giải thâm mật kinh, 
Đại Chính 16). 

s Thanh văn ba loại: 

- Quyết định tịch diệt Thanh văn: Hàng Thanh văn 
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quyết định nhập Niết Bàn sau khi đã đoạn trừ hết các 
lậu hoặc. 

- Phát bồ đê nguyện thiện căn Thanh văn: Hàng 
Thanh văn phát khởi bồ đề tâm nguyện. 

- Ứng hóa Thanh văn: Hàng Thanh văn ứng hóa do 
bản nguyện (Nhập Lăng Già Kinh 4, Đại Chính 16). 

- Thanh văn bốn loại: 

- Quyết định Thanh văn: Hàng Thanh văn quyết định 
đoạn trừ lậu hoặc và chứng nhập Niết Bàn. 

- Tăng thượng mạn Thanh văn: Hàng Thanh văn chưa 
thực sự chứng ngộ mà tự cho là đã chứng ngộ. 

- Thoái bô đề tâm Thanh văn: Hàng Thanh văn sau 
khi đã phát tâm bồ đề tu tập Bồ tát đạo, nhưng lại thối thất. 

- Ứng hóa Thanh văn: Hàng Thanh văn ứng hóa theo bản 
nguyện (Thế Thân - Pháp Hoa kinh luận, hạ, Đại Chính 29). 

s Thanh văn năm loại: 

- Quyết định Thanh văn: Tu tập Thanh văn hạnh, trải 
qua nhiều đời, đạo lực thành thục, đoạn trừ lậu hoặc và 
quyết định nhập Niết Bàn. 

- Thoái bồ đê Thanh văn: Hàng Thanh văn đã phát 
tâm bồ đề, nhưng thoái thất. 

- Ứng hóa Thanh văn: Bên ngoài hiện tướng Thanh 
văn, nhưng bên trong lại ấn hạnh nguyện của Phật, Bồ 
tát để giáo hóa chúng sanh. 

- Tăng thượng mạn Thanh văn: Hàng Thanh văn tu tập 
chưa thật sự chứng ngộ mà tự cho đã chứng ngộ. 
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- Đại thừa Thanh văn: Hàng Thanh văn không mắc 
kẹt nơi hóa thành mà đi thăng tới bảo sở. Nghĩa là không 
mắc kẹt nơi những Thánh quả giải thoát của Thanh văn, 
mà hướng đến địa vị giác ngộ viên mãn của Phật (Pháp 
hoa văn cu 4, Đại Chính 34). 

Sự phân loại Thanh văn của các Kinh luận như thế 
là dựa vào sự phát tâm tu tập và khả năng đoạn trừ các 
lậu hoặc biểu hiện và ấn tảng ở nơi tâm, nên chỉ có nghĩa 
tương đối. 

Trí tuệ của hàng Thanh văn do kết quả của sự nghe 
pháp và thực hành pháp từ đức Phật giáo hóa, mà giác 
ngộ được lý vô thường, khổ, vô ngã. Vì vậy, kinh gọi 
những vị này là Thanh văn giác. 

- Duyên giác, tiếng Phạn là Pra£yekabuddha; Päli là 
Paccekabuddha. Hán phiên âm Bát lạt y ca phật đà; Tất 
lặc chi để ca Phật; Bích chi ca Phật; Bích chi Phật và 
dịch là Độc giác, Duyên giác. Nghĩa là ra đời không gặp 
Phật giáo hóa tự mình chiêm nghiệm lý mười hai duyên 
khởi, rồi giác ngộ, nên gọi là Độc giác hay duyên giác. 

° Độc giác có hai loại: 

- Bộ hành độc giác: Nghĩa là hàng Thanh văn tu tập 
đã đạt đến địa vị không còn trở lại dục giới, gọi là bất 
hoàn quả. Nhưng phải tự mình nỗ lực tu tập để đạt A la 
hán quả mà không nương vào sự khai thị của đức Phật. 

- Lân dác dụ độc giác: Nghĩa là những vị tu hành 
thường ưa ở một mình trong núi rừng, không ưa kết bạn, 


200 | THÍCH THÁI HÒA 


không ưa giáo hóa, không tiếp nhận đệ tử, nên dùng sừng 
của kỳ lân đề dụ cho những vị có hạnh tu này. Vì vậy, gọi 
những vị tu tập này là Lân dác dụ độc giác. 

Bích Chi Phật cũng có ý nghĩa là độc giác, theo luận 
Đại trí độ, Bích Chi Phật có hai loại: Gồm Độc giác Bích 
Chi Phật và Nhân duyên giác Bích Chị Phật. 

I- Độc giác Bích Chi Phật: 

Trong Độc giác Bích Chi Phật có hai loại như sau: 

- Tiểu Bích Chỉ Ca Phật: Đây là loại Bích Chi Phật 
thuộc về hữu học, chứng quả Tu đà hoàn sau bảy lần thọ 
sanh ở dục giới không gặp Phật, tự mình tu tập ngộ đạo. 

- Đại Bích Chỉ Ca Phật: Những vị đã trải qua trăm 
kiếp tu hành, phước tuệ tăng trưởng, khiến các tướng tốt 
sinh khởi từ một tướng đến 31 tướng. 

2- Nhân duyên giác Bích Chị Phật: 

Đối với loại Bích Chi Phật này, do quả báo tu tập và 
nhân duyên hạnh nguyện từ đời trước, nên đời này họ 
sinh ra tự mình tu tập và giác ngộ, không thông qua sự 
hướng dẫn dạy dỗ của người khác. 

- Điểm đồng và dị giữa Thanh văn và Duyên giác: 

Tương đồng gồm có năm điểm như sau: 

1- Cùng thấy chân lý về khổ, cùng thấy lý mười hai 
duyên khởi. 

2- Cùng đoạn trừ các lậu hoặc ở trong Tứ trụ địa, 
gồm: 

- Kiến nhất thiết trụ địa: Trụ địa là chỗ nương tựa để 
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cho những nhận thức và tư duy sai lầm sinh khởi. Kiến 
nhất thiết trụ địa này cả hàng Thanh văn và Duyên giác 
đều đoạn trừ sạch như nhau. 

- Dục ái trụ địa: Trụ địa làm chỗ nương tựa để ái dục 
sinh khởi, thì hàng Thanh văn và Duyên giác đều đoạn 
trừ sạch như nhau. 

- Sắc ái trụ địa: Trụ địa làm chỗ nương tựa để cho 
những tư ý tác nghiệp thuộc về sắc giới, thì cả Thanh văn 
và Duyên giác đều đoạn trừ sạch như nhau. 

- Hữu ái trụ địa: Trụ địa làm chỗ nương tựa để cho 
những ái tưởng tác nghiệp sai lầm thuộc về vô sắc giới, 
ở trong ba cõi, thì cả Thanh văn và Duyên giác đều đoạn 
sạch. 

3- Cùng thực tập ba mươi bảy phẩm trợ đạo. 

4- Cùng được quả tận trí và vô sanh trí. Tận trí là trí 
tuệ do đoạn trừ hết thảy phiền não mà phát sinh. Tận trí là 
trí tuệ của bậc Thánh biết rõ phiền não đã đoạn tận, không 
còn sinh tử. Vô sanh trí là trí tuệ của bậc Thánh biết rõ 
sự thật về khổ, biết rõ sự thật về tập và đã đoạn tận tập 
khởi của khổ, trí biết rõ đạo đã tu và diệt đã chứng. Trí 
biết rõ tính chất không sinh diệt của vạn hữu. Thanh văn 
và Duyên giác đều có thể thành tựu hai loại trí tuệ này. 

5- Cùng chứng Niết bàn hữu dư y và vô dư y. 

* Dị biệt có sáu điểm như sau: 

1- Căn tính đị biệt: Thanh văn căn tính chậm; Duyên 
giác căn tính bén nhạy. 
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2- Y cứ dị: Thanh văn nương tựa vào Thầy để tu tập, 
ngộ đạo; Duyên giác tự tu tập, chứng ngộ chứ không 
dựa vào a1. 

3- Duyên đị: Thanh văn duyên vào giáo pháp Phật 
dạy mà tu tập ngộ đạo; Duyên giác duyên vào sự tướng 
hiện tiền quán chiếu mà ngộ đạo. 

4- Sở quán đị: Thanh văn do quán chiếu sâu xa Tứ 
Thánh đề mà ngộ đạo; Duyên giác do quán chiếu lý mười 
hai duyên khởi mà ngộ đạo. 

3- Hướng quả đị: Thanh văn tu tập có Tứ hướng và 
Tứ quả; Duyên giác chỉ có nhất hướng, nhất quả. 

6- Cảnh giới dị: Thanh văn dùng 2.000 quốc độ làm 
cảnh giới chung; Duyên giác dùng 3.000 quốc độ làm 
cảnh giới chung. 

- Điểm đồng và dị giữa Duyên giác và Bồ tát: 

- Đồng chỉ có một điểm. Nghĩa là Duyên giác và Bồ 
tát khi đã đi vào ở trong Thánh vị rồi, thì quả vị không 
bao giờ bị thối thất. 

- Dị có mười điểm; 

1- Nhân đị: Nhần hạnh của Duyên giác nhỏ hẹp; nhân 
hạnh của Bồ tát rộng lớn. 

2- Căn tính đị: Căn tính của Duyên giác không sắc 
bén bằng căn tính của Bồ tát. 

3- Tâm ý dị: Tâm Duyên giác sợ hãi khổ đau; Tâm 
Bồ tát không ngại khổ đau. 

4- Giác ngộ dị: Duyên giác quán chiếu lý mười hai 


BỐỔN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN |203 


duyên khởi, mà giác ngộ được lý nhân không hay ngã 
không; Bồ tát quán chiếu hết thảy pháp đều không, đạt 
đến ngã không và pháp không. 

5- Hạnh đị: Duyên giác tu hạnh tự lợi; Bồ tát tu hạnh 
tự tha đều lợi. 

6- Đoạn chướng đị: Duyên giác tu tập đoạn trừ các 
chướng ngại Niết bàn do phiền não; Bồ tát tu tập không 
những đoạn trừ những phiền não chướng ngại Niết bản, 
mà còn đoạn trừ những chướng ngại giác ngộ do vô minh. 
Nghĩa là Bồ tát không những đoạn trừ phiền não chướng, 
mà còn đoạn trừ sở tri chướng nữa. 

7- Đắc quả đị: Duyên giác đạt được Niết bàn tịch 
diệt; Bồ tát đạt được đại tịch diệt Niết bản và viên thành 
Phật quả. 

8- Thần lực dị: Duyên giác có thể biểu hiện thần 
thông, nhưng không khởi tâm thuyết pháp; Bồ tát vừa 
hiện thần thông vừa thuyết pháp. 

9- Tác dụng đị: Duyên giác chỉ có một tâm là ly dục 
và một tác dụng là thoát ly sanh tử; Bồ tát từ nơi nhất tâm 
là tâm bồ đề, mà vận khởi nhiều tác dụng, nhiều phương 
tiện để hóa độ chúng sanh khắp cả mười phương trong 
cùng một lúc. 

10- Thể nghĩa dị: Duyên giác thấy thế gian theo nghĩa 
vô thường, khô, vô ngã, bất tịnh; Bồ tát thấy bản thể và 
nghĩa của Niết bàn là thường, lạc, ngã, tịnh. (Tham khảo 
Tăng Nhất a hàm 32; Hiển ngu kinh 5; Đại tỳ bà sa luận 
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7, 180; Đại trí độ luận 19; 28: Du già sư địa luận 32; Bích 
chỉ phật nhân duyên luận 1; Xuất tam tạng ký l; Du già 
luận lược toản 9; Câu xá luận quang kỷ 23; Tuệ uyền âm 
nghĩa, thượng; Huyễn ứng âm nghĩa 3...) 

Ở trong đại nguyện này, khi hành Bồ tát đạo, đức Phật 
A DI Đà nguyện, khi Ngài thành Phật, chúng Thanh văn 
ở nơi cõi Phật của Ngài là vô số, nhiều đến nỗi, giả như 
chúng sanh trong một tỷ thế giới đều là hàng Duyên giác 
đã đạt tới tận trí và vô sanh trí, cũng không thể đếm hết 
số lượng Thanh văn nơi cõi Tịnh độ của Ngài. 

Ở Tịnh độ Phật A Di Đà hàng Thanh văn vô số không 
thể tính đếm được là do đại nguyện này của Phật A Di 
Đà cảm nên. Thanh văn là bao gồm cả hàng xuất gia 
và tại gia đệ tử của Phật. Họ thiết lập đời sống ly dục ở 
trên nền tảng đức tin Tam Bảo, nhờ vậy khiến ba nghiệp 
của họ hiện tiền thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh của họ 
đóng góp vào sự thanh tịnh của Tịnh độ và cùng tạo nên 
Tịnh độ. 

Nên, quyến thuộc của chúng sanh nơi Tịnh độ không 
đi từ ái dục, như quyến thuộc của chúng sanh nơi thế giới 
Ta bà, mà đi từ tịnh nghiệp, họ đến và sống với nhau ở 
trong tịnh nghiệp. 

Tịnh nghiệp của họ sinh khởi từ nơi sự quán chiếu 
Tứ thánh đế một cách sâu xa, khiến các lậu hoặc bị đoạn 
tận, họ thường sống với thân hành an tịnh, ngữ hành an 
tịnh và tâm hành an tịnh. Họ sống với nhau trong tịnh 
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nghiệp và thường đem tịnh nghiệp mà hiến tặng cho nhau 
và giúp nhau viên thành tịnh nghiệp. 

Vì vậy, đại nguyện này, Hán còn dịch là Nhiếp đa 
quyền thuộc nguyện; Quyền thuộc thánh giả vô số chúng đa 
nguyện... Phạn văn là nguyện 12 và Hán văn là nguyện 14. 


{ 3 Nguyện ánh sáng vô lượng 


Phạn Devanagari: 
trì suId4cftan quai sigdi - qraeiafnfiggead mồi) 
tì W Mầd sdsì saäa - sì/fjdsIddeemati afầ mĩ 
qiqsgni traadafuaRrdgoàan, 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavamstasmn buddhaksetre anuttaram 
samyaksambodhimabhisambuddhasya pramankïT me 
prabhã bhavet anta$o buddhaksetrakotTniyuta$atasahasrap 
ramãnenaapImãatävadahamanuttaram samyaksambodhim 
abhisambudhyeyam 

Việt: 

Bạch Thế Tôn, sau khi thành bậc Vô thượng của 
Chánh biến giác, nếu ánh sáng của con ở nơi cõi Phật ấy 
có hạn lượng với số lượng khoảng chừng trăm ngàn ức 
triệu cõi Phật, thì con không nhận lấy ngôi Vô thượng 
Chánh giác. 
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Hàn: 

#t {0h X5 2ñ 0K” T # 2 KH ñ † lễ 7Š dị tu¿# ñÿ 
B]-# tt # 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, quang minh hữu năng hạn lượng, 
hạ chí bất chiếu bách thiên ức na do tha, chư Phật quốc 
giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, nếu ánh sáng có hạn lượng, 
tối thiểu mà không soi chiếu đến tận trăm ngàn ức triệu 
cõi nước chư Phật, thì con không nhận lẫy ngôi Chánh 
giác. 


Chú giải: 

- Ảnh sáng, tiếng Phạn là prabhä. Hán dịch là quang 
minh. Đức Phật A Di Đà thành tựu ảnh sáng vô lượng là 
từ bản nguyện này. Vì vậy, đức Phật A Di Đà tiếng Phạn 
gọi là A4mifabha, nghĩa là đức Phật có ánh sáng vô lượng. 

Theo kinh Quán vô lượng thọ, thần đức Phật A DI 
Đà có ánh sáng chiếu soi rực rỡ gấp trăm ngàn ức mầu 
vàng Diêm phù đàn. 

Diêm phù đàn, tiếng Phạn /ambunada suvarna. Vàng 
được sản xuất từ dòng sông nada (đàn) chảy qua rừng 
cây Diêm phù (7ambø„). Nên, gọi là vàng Diễm phù đàn. 

Ở khoảng giữa núi Hương Túy và núi Tuyết (Hy mã 
lạp sơn) có dòng sông chảy qua rừng cây Diêm phù, vàng 
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được nhặt từ dòng sông này, gọi là vàng Diêm phù đản. 

Vàng có màu đỏ óng ánh như tia lửa, là loại vàng quý 
nhất trong các loại vàng của cõi trời Dạ ma. 

Dạ ma, tiếng Phạn là YZma, Hãn dịch là Thiện thời 
phân, thiện thời, thiện phân, diệu thiện, diệu thời phân, 
diệu xướng, xướng nhạc... ấy là tầng trời thứ ba, trong 
sáu tầng trời thuộc dục giới. 

Cõi trời này ánh sáng rực rỡ không phân chia ngày 
đêm, chư thiên ở đây lúc nào cũng yên vui sung sướng, 
không thể nghĩ bàn. Cõi trời Dạ ma sống 2000 tuổi. Một 
ngày một đêm ở cõi trời Dạ ma bằng 200 năm cõi người. 
Và cao sáu mươi vạn ức na do tha hằng hà sa do tuần. 

Thân của Phật A Di Đà có ánh sáng vô lượng, có sợi 
lông trăng ở khoảng giữa hai chặn đầu chân mày quấn tròn 
về bên phải; tướng lông trắng to rộng gấp năm lần núi Tu 
di. Mắt Ngài trong sáng rõ ràng và rộng lớn gấp bốn lần 
đại dương. Thân Ngài có tám vạn bốn ngàn tướng tốt, trong 
mỗi tướng tốt có tám vạn bốn ngàn vẻ đẹp, trong mỗi vẻ 
đẹp có tám vạn bốn ngàn ánh sáng, soi khắp hết thảy thế 
giới trong mười phương, nhiếp thọ hết thảy chúng sanh 
niệm Phật. Nên, Kinh nói ánh sáng của Phật A Di Đà là vô 
lượng, ánh sáng của vàng Diêm phù đàn và ánh sáng của 
cõi trời Dạ ma ở Dục giới không thể nào so sánh. 

Trí thể và đức dụng của đại nguyện này gồm có: 

- Vô lượng quang: Ánh sáng của Phật A Di Đà không 
thể tính lường. 
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- Vô biên quang: Ánh sáng của Phật A Di Đà không 
có biên giới. 

- Vô ngại quang: Nhân và pháp không thể làm chướng 
ngại đối với ánh sáng của Phật A Di Đà. 

- Vô đối quang: Ánh sáng của hết thảy Bồ tát không 
thể sánh bằng. 

- Diệm vương quang: Ánh sáng chói lọi của Phật A 
Di Đà không gì có thể sánh bằng. 

- Thanh tịnh quang: Ánh sáng thanh tịnh từ thiện căn 
vô tham của Phật A Di Đà phát ra, có năng lực tiêu trừ 
tâm tham lam ô trược của chúng sanh. 

- Hoan hỷ quang: Ánh sáng hoan hỷ từ tâm thiện căn 
vô sân của Phật A Di Đà phát ra, có năng lực tiêu trừ tâm 
sân hận của chúng sanh. 

- Trí tuệ quang: Ánh sáng trí tuệ từ tâm thiện căn vô 
si của Phật A DI Đà phát ra, có công năng tiêu trừ tâm 
vô minh của chúng sanh. 

- Bất đoạn quang: Ánh sáng của Phật A Di Đà thường 
trực chiếu soi không có gián đoạn. 

- Nan tư quang: Ánh sáng của Phật A Di Đà không 
thể nghĩ bàn. Nghĩa là ánh sáng của các hàng Thánh giả 
Thanh văn, Duyên giác không thể so sánh. 

- Vô xưng quang: Ảnh sáng của Phật A Di Đà đối 
với hàng Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát không thể nào 
dùng trí hay lời để ca ngợi hết được. 

- Siêu nhật nguyệt quang: Ánh sáng của Phật A Di 
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Đà chiếu soi suốt cả ngày lẫn đêm, vượt hắn ánh sáng 
của mặt trời mặt trăng. 

Ấy là trí thể và tác dụng của đại nguyện này đối với 
Tịnh độ và đối với chúng sanh trong mười phương muốn 
cầu sanh Tịnh độ của Phật A Di Đà. (Wô lượng thọ kinh, 
thượng, bản Ngụy - Tán A4 Di Đà Phật kệ: Vô lương thọ 
kinh liên nghĩa thuật văn tán, hạ). 

Đại nguyện nảy còn gọi Quang minh vô lượng nguyện; 
Quang minh biến chiếu vô số Phật quốc nguyện; Tự thân 
quang vô hạn nguyện; Phật quang vô biên nguyện... Đại 
nguyện này ở bản Phạn văn số thứ tự là nguyện 13, Hán 
văn là nguyện 12. 
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Í 4 Nguyện chúng sanh sống lâu vô lượng 


Phạn Devanagari: 
am nIqajdi qqaiaifnftdgøei di gai teaHmi 
wantfìpdnrqømimị xiầd siaq3 dẩddäd H diasendad 
trai - Ñrdqgan, 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavannanuttaram samyaksambodhim 
- abhi - sambuddhasya - tasmin - buddhaksetre 
sattvanam pramanikrtam äyuspramanam - bhavet - 
anyatra - pranidhanava$ena matavadaham anutfaram 
samyaksambodhim - abhisambudhyeyam 

Việt: 

Bạch Thế Tôn, sau khi con đạt được địa vị Vô thượng của 
Chánh biến giác, thọ mạng của những chúng sanh nơi cõi Phật 
ấy của con, nếu có ngăn mé giới hạn, ngoại trừ do có nguyện 
lực, thì con không nhận lây ngôi Vô thượng Chánh biến giác. 

Hản: 
š4 4Ÿ 0Ù BỊ A< #®*&ñÈI-# l$ 8U #8 H # 
3 * 1L 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, thọ mạng 
vô năng hạn lượng, trừ kỳ bản nguyện, tu đoản tự tại. 
Nhược bắt nhĩ giả, bất thủ Chánh giác. 
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Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chư thiên, nhân loại ở 
trong cõi nước con, thọ mạng không có hạn lượng, ngoại 
trừ họ có bản nguyện tự tại đối với dài và ngắn. Nếu 
không phải vậy, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chủ giải: 

- ãyugpramanam: ãyus có nghĩa là đời sống. 
pramanam có nghĩa là đo lường. 

- ayuspramanarn: Hán dịch là vô lượng thọ, nghĩa là 
tuổi thọ không hạn lượng. 

- pranidhanavasena: pramidhana có nghĩa là ước 
nguyện; vzé$ena, vị biến là va§a, có nghĩa sức mạnh. 
Pranidhãnavasena, bằng hay với sức mạnh của ước 
nguyện. Hán dịch là nguyện lực, bản nguyện. 

Bản nguyện là nguyện do chư Phật hay các vị Bồ 
tát phát nguyện tu tập cứu độ chúng sanh, trải qua trong 
nhiều kiếp quá khứ, khi chưa thành Phật. 

Nên, bản nguyện cũng còn gọi là nhân vị. Nghĩa là 
Phật hay Bồ tát ở trong địa vị tu nhân. Từ tu nhân hay 
nhân vị mà thành tựu quả vị và từ nơi quả vị, mà nhìn 
lại tu nhân, gọi là bản thệ. Nghĩa là lời thệ nguyện ngày 
xưa nay đã thành tựu. 

Đại nguyện này, Phạn văn là nguyện 14, Hán văn là 
nguyện 15. 

Đại nguyện này theo bản Hán của ngải Khương Tăng 
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Khải dịch năm 252 TL là nguyện cho chư thiên, nhân loại 
sống lâu vô lượng, nhưng theo bản Phạn văn hiện có, thì 
không sử dụng từ ngữ đeva (chư thiên) và manøsya (nhân 
loại) mà sử dụng từ sz//vz (chúng sanh). 

Thọ mạng của chúng sanh tùy theo phước báo của 
từng loại mà dài ngắn khác nhau. Thọ mạng nhân loại ở 
cõi Bắc cu lô châu là 1000 năm; người ở Tây ngưu hóa 
châu 500 năm; người ở Đông thắng thần châu 250 và 
Nam thiệm bộ châu là 100 năm hay bắt định. 

Thọ mạng chư thiên Tứ thiên vương là 500 năm. Một 
ngày một đêm ở cõi trời này băng 50 năm ở cõi người. 

Thọ mạng chư thiên ở cõi trời Tam thập tam thiên 
hay Đao lợi là 1000 năm. Một ngày một đêm ở cõi trời 
này bằng 100 năm ở cõi người. 

Thọ mạng chư thiên cõi trời Dạ ma là hai ngàn năm. 
Một ngày một đêm ở cõi trời này bằng 200 năm ở cõi người. 

Thọ mạng chư thiên cõi trời Đâu suất là 4.000 năm. 
Một ngày một đêm ở trời này bằng 400 năm ở cõi người. 

Thọ mạng chư thiên cõi trời Hóa tự tại thiên là 8.000 
năm. Một ngày một đêm ở cõi trời này bằng 800 năm ở 
CỐI người. 

Thọ mạng chư thiên ở cõi trời Tha hóa tự tại là 16.000 
năm. Một ngày một đêm ở cõi trời này là bằng 1.600 năm 
Ở CÕI người. 

Thọ mạng chư thiên các cõi trời thuộc về Sắc giới từ 
nửa kiếp đến 16.000 kiếp. 
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Thọ mạng chư thiên các cõi trời Vô sắc giới, gồm Không 
vô biên xứ thiên là 20.000 kiếp. Chư thiên ở cõi trời Thức 
vô biên xứ là 40.000 kiếp. Chư thiên ở cõi trời Vô sở hữu 
xứ là 60.000 kiếp. Chư thiên ở cõi trời Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ là 80.000 kiếp. 

Một kiếp của thế giới Ta bà cõi đức Phật Thích Ca 
giáo hóa bằng một ngày một đêm ở nơi cõi Cực Lạc của 
Phật A DI Đà giáo hóa. 

Một kiếp ở thế giới Cực Lạc bằng một ngày một đêm ở 
nơi thế giới Ca sa tràng của Phật Kim cương kiên giáo hóa. 

Một kiếp ở thể giới Ca sa tràng, bằng một ngày một 
đêm ở nơi thế giới Bất thoái chuyển âm thanh của Phật 
Thiện thắng quang minh liên hoa khai phu giáo hóa. 

Cho đến một kiếp ở thế giới cuối cùng trải qua trăm 
vạn a tăng kỳ kiếp thế giới là một ngày một đêm ở thế giới 
Thắng liên hoa của Phật Hiền Thắng. (Tham khảo 7ạp 4 
hàm 48; Địa ngục phẩm - Trường A hàm 19; Đao lợi Thiên 
phẩm - Trường A hàm 20; Vô lượng thọ kinh, thượng; Thọ 
lượng phẩm - Kim quang minh tối thắng vương kinh l; 
Thọ lượng phẩm - /#oa nghiêm kinh; Câu xá luận 8 -10, 
Đại tì bà sa T16 - 135 Tạp tâm luận 2; Du già sư địa luận 
4; Đại trí độ luận 9 - 13; Thành duy thức luận 5). 

Như vậy, chúng sanh nơi thế giới Tịnh độ của Phật A 
Di Đà sống lâu vô lượng là do đại nguyện này của đức Phật 
A DI Đà cảm nên. 

Do đó, đại nguyện này Hán còn dịch là Nhân thiên 
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trường thọ nguyện; Quyến thuộc trường thọ tùy nguyện 
tự tại nguyện; Đắc trường thọ nguyện... 

Chư thiên, nhân loại của Tịnh độ Phật A Di Đà sống 
lâu không phải do nghiệp báo, mà do nguyện lực, nên thọ 
mạng ngắn dài tùy theo sở nguyện. Sở nguyện của chư 
thiên, nhân loại ở nơi thế giới Tịnh độ này là nuôi lớn 
tâm bồ đề, nuôi lớn nguyện bồ đề, nuôi lớn hạnh bồ đề, 
để viên thành quả bồ đề, mà giáo hóa chúng sanh trang 
nghiêm Tịnh độ. 

Như vậy, sống lâu là để có điều kiện tu tập, tịnh hóa 
thân tâm và thực hành đại nguyện và đại hạnh bồ đề. 


{ B Nguyện thọ mạng vô lượng 


Phạn Devanagari: 
da ma sìiầmmeamsmmmị qdxizd xàd sưa: 
%eqs#idlfjeisIdqgentaifù ñ sasgndgdd tứrsavddfim 

Ec co 

Phạn La Tĩnh: 
Sacenme bhagavan  bodhipräptasyäyuspramanam 
paryantikrtam bhavet anta$ah kalpakotiniyuta§atasahasra 
ganayäpI mã tävad aham anuttaram samyak - sambodhim 
abhisambudhyeyam 

Việt: 

Bạch Thế Tôn, sau khi con chứng đắc giác ngộ, thọ 
mạng của con có hạn lượng khoảng chừng trăm ngàn 
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ức triệu kiếp, thì con sẽ không nhận lây ngôi Vô thượng 


Chánh giác. 

Hàn. 
z4 4 1b &®-ñ it :# T # W T 1š SÊ tị tu3) 3ƒ ft 
JE#. 

Ẩm: 


Thiết ngã đắc Phật, thọ mạng hữu năng hạn lượng, hạ 
chí bách thiên ức na do tha kiếp giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, nếu sinh mệnh có hạn 
lượng, thì tối thiểu là phải sống đến trăm ngàn ức triệu 
kiếp; nếu không phải vậy, thì con không nhận lẫy ngôi 
Chánh giác. 


Chủ giải: 

Đại nguyện này, Phạn văn là nguyện 15. Hán văn là 
nguyện 13. 

- Chứng đắc giác ngộ: Phạn là bodhipräpta. Bodlhi, 
Phạn phiên âm là bồ đề và dịch là giác, trí, tri, đạo... Bồ 
đề là trí tuệ giác ngộ, do đoạn tận phiền não mà thành 
tựu. Prapa là chứng đắc, đạt được. Bodhiprapra, Hán 
dịch là đắc Phật hay đắc bồ đề. Đắc Phật hay đắc bồ đề 
có ba loại gồm: 

- Thanh văn bồ đề: Bồ đề do nghe Phật thuyết pháp, 
rồi thực hành pháp do Phật thuyết mà thành tựu, gọi là 
Thanh văn bồ đề. 
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- Duyên giác bồ đề: Bồ đề do ra đời không gặp Phật 
giáo hóa, tự thân quán chiều lý mười hai duyên khởi mà 
giác ngộ, gọi là Duyên giác bồ đề. 

- Phật bô đề: Do hiểu rõ các pháp thế gian và xuất 
thế gian một cách tường tận, cùng tột và chính xác, nên 
gọi là Vô thượng bồ đề. Phật bồ đề là Vô thượng, vì đối 
với tuệ giác chứng ngộ của Phật, thì tuệ giác của Thanh 
văn, Duyên giác và Bồ tát không thể so sánh, nên gọi là 
Vô thượng bồ đề. 

Phật bồ đề có năm loại như sau: 

- Phát tâm bồ đề: Bồ tát ở trong giai đoạn Thập tín, 
phát tâm bồ đề, tâm ấy chính là nhân đề đưa đến quả bồ đề. 

- Phục tâm bô đề: Bồ tát ở giai đoạn Thập trú, Thập 
hạnh, Thập hồi hướng... tu tập các hạnh ba la mật, nhiếp 
phục được phiền não nơi tâm, nên gọi là phục tâm bồ đề. 

- Minh tâm bồ đề: Bồ tát tu tập nhiếp phục phiền não 
nơi tâm, bước vào địa vị đầu tiên ở trong hàng Bồ tát Thập 
địa, thấy rõ thực tướng của các pháp đều là không tướng. 

- Xuất đáo bô đề: Bồ tát tu tập ở vào các địa vị bất 
động, pháp vân, thiện huệ của hàng Thập địa Bồ tát, các 
căn bản phiền não hoàn toàn dứt sạch, ra khỏi ba cõi, đến 
bậc trí tuệ hiểu biết tất cả sinh tử, gọi là xuất đáo bô đề. 

- Vô thượng bô để: Bồ tát từ pháp vân địa tiến lên 
đẳng giác và chứng đắc diệu giác, gọi là Vô thượng bồ 
đề, cũng gọi là Thực tướng bồ đề, cũng gọi là Pháp thân 
bồ đề và cũng gọi là Tánh tịnh bồ đề. (Tham khảo Vô 
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thượng bồ đề phẩm - Bồ tái địa trì kinh 3; Đại phẩm bát 
nhã 22; Bê đề tâm kinh 1; Hoa nghiêm kinh 38, 52 cũ: 
Hoa nghiêm 70 mới; Duy ma kinh, thượng; Đại bảo tích 
kinh Ì, 27; Đại trí độ luận 44; Thành duy thức luận Ì). 

- Bodhipräp:a là chứng đắc bồ đề, tức là chứng đắc 
quả vị Vô thượng bồ đề, Vô thượng giác hay Phật quả. 

Với đại nguyện này, đức Phật A Di Đà khi tu nhân 
Ngài nguyện rằng, khi đắc quả bồ đề, thì thọ mạng của 
Ngài sống lâu vô lượng. 

Thọ mạng vô lượng là Pháp thân thanh tịnh bình 
đẳng. Thân này dù ở địa vị phàm phu, nó cũng không bị 
hủy diệt, nhưng khi tu tập thành tựu bậc Vô thượng giác, 
thì nó cũng không sinh, vì sao? Vì thân ấy vốn thanh tịnh 
bình đẳng châu biến cùng khắp. Hễ thành Phật là thành 
tựu pháp thân không sanh diệt này. Phật A Di Đà, khi tu 
nhân thành Phật là nguyện thành tựu thân này. Và cũng 
từ nơi thân này mà thành tựu báo thân và ứng hóa thân. 

Báo thân của Phật A Di Đà tựu thành hay tỉnh kết từ 
bốn mươi tám đại nguyện. Báo thân ấy có tám vạn bốn 
ngàn tướng tốt, và mỗi tướng tốt có tám vạn bốn ngàn 
vẻ đẹp và trong mỗi vẻ đẹp lại phát ra vô lượng, vô só, 
vô biên ánh sáng thanh tịnh, diệt trừ vô lượng, vô biên 
phiền não sinh khởi từ tham dục cho chúng sanh; diệt trừ 
vô lượng, vô số, vô biên phiền não sinh khởi từ tâm sân 
hận của chúng sanh cho chúng sanh và diệt trừ vô lượng, 
vô số, vô biên si mê, tà kiến chấp ngã từ nơi tâm và nơi 


218 | THÍCH THÁI HÒA 


trí của chúng sanh cho chúng sanh. Chính ảnh sáng nơi 
báo thân ấy của Phật A Di Đà là vô lượng, và nó có khả 
năng tựu thành từ công đức vô lượng, vì sao? Vì ánh sáng 
ấy có khả năng hay nhân duyên, làm sinh khởi Tín Hạnh 
Nguyện nơi thân và tâm của hết thảy chúng sanh trong 
mười phương cầu sanh Tịnh Độ, và cũng chính ánh sáng 
từ nơi báo thân ấy, làm nhân duyên dẫn dắt hết thảy chúng 
sanh, trì niệm danh hiệu của Ngài, chứng nhập pháp thân 
thanh tịnh bình đắng, không sanh diệt. 

Chính báo thân này của PhậtA Di Đà là sống lâu vô lượng. 
Sự sống lâu của báo thân ấy do đại nguyện của Ngài cảm nên. 

Đại nguyện này, Hán dịch là Thọ mạng vô lượng 
nguyện; Đắc thọ cửu trú nguyện; Thọ mạng vô cùng nan 
khả trắc lượng nguyện... 
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Í B Nguyện không nghe tên xấu 


Phạn Devanagari: 
trìnì ttri4ni sifÈmTded di gø83 treIriIqjsferl rianfà 
1†àq HT qiq£fid q1zstftan siÑrdquìnn. 

Phạn La Tĩnh: 
Sacenme bhagavan bodhipräptasya tasmin buddhaksetre 


sattvanamaku$alasya namadheyamapI bhavet 
mãtävadaham anuttaram samyaksambodhm_ - 
abhisambudhyeyam 

Việt: 


Bạch Thế Tôn, sau khi con chứng đắc giác ngộ, có 
tên gọi của những chúng sanh bất thiện nơi cõi nước 
ấy của con, thì con sẽ không nhận lấy ngôi Vô thượng 
Chánh giác. 

Hán: 
št đ để 1? BỊ † ẢX 72? £#MlT £-ý # # ST 

Ẩm: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, nãi chí 
văn hữu bắt thiện danh giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chư thiên, nhân loại trong 
cõi nước con, cho đến nếu nghe đến danh từ bắt thiện, 
thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 
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Chú giải: 

Đại nguyện này, Phạn và Hán số thứ tự tương đương 
với nhau. 

Tên gọi của những chúng sanh bất thiện, tiếng Phạn 
là safyanamakusalasya. Saffva là những chúng sanh hay 
chúng hữu tình; anãZmakusalasya biễn cách 6, tên gọi bất 
thiện. Hán dịch là bất thiện danh. Bắt thiện là phẩm chất 
làm cho đời sống con người không an ổn; làm cho đời 
sống con người bị thiệt hại đời này và đời sau. 

Bắt thiện có bốn loại: 

1- Tự tính bất thiện: Tham, sân, sỉ, vô tàm, vô quý, 
bản tính của năm loại này là bất thiện. Nghĩa là bất thiện 
ngay nơi bản chất của chính nó. Năm chất liệu này là độc 
tố giết hại hạnh phúc, an lạc của chúng sanh trong hiện 
tại và trong tương lai. 

2- Tương ưng bắt thiện: Chỉ cho những hạt giỗng nơi 
tâm tương ưng với tham, như bần tiện, bỏn sẻn....; tương 
ưng với sân, như ganh ty, tật đồ, phân, hận...; tương ưng 
với si, như lầm lẫn, tà kiến, mù quáng...; tương ưng với 
vô tàm là không biết hồ thẹn, không biết tự xét... tương 
ưng với vô quý là sống không biết xấu hồ với người. Từ 
nơi tham, sân, s1, vô tàm, vô quý mà các loại tâm lý xấu 
ác cùng sinh khởi. 

3- Đăng khởi bất thiện: Những niệm bắt thiện đồng loại 
khởi lên. Từ niệm bắt thiện khởi lên, làm điều kiện hay nhân 
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duyên đề cho những hạt giống bất thiện đồng loại, đồng thời 
cùng khởi lên. Nên, từ tự tánh bất thiện tương ưng với những 
niệm bắt thiện làm dẫn khởi bất thiện, gọi là đẳng khởi bắt thiện. 

4- Thắng nghĩa bất thiện: Sinh tử do phiền não dẫn 
khởi. Kết quả sinh tử là từ nơi tự tánh bất thiện mà biểu 
hiện. Nên, nghĩa rốt ráo của bất thiện là đời sống bị trôi 
lăn trong sinh tử. Hễ còn trôi lăn trong sanh tử dưới bất cứ 
hình thức nào, cũng đều là bắt thiện, nên gọi là thắng nghĩa 
bắt thiện. (Tham khảo Luận câu xá 2 - 15). 

Chư Thiên và nhân loại ở thế giới Tịnh Độ của đức 
Phật A Di Đà, buông bỏ hạt giống bất thiện nơi tâm, lại 
tâm của họ luôn nghe pháp và thường sống ở trong giác 
chiếu, tỉnh thức và chánh niệm. Phật Pháp Tăng luôn luôn 
hiện tiền ở nơi tâm của họ. 

Tâm tỉnh giác, vô si là Phật; Tâm có chất liệu hỷ xả, 
từ bi vô sân là Pháp; Tâm thường nghĩ đến đời sống ly 
dục là Tăng. Phật Pháp Tăng luôn luôn có mặt trong đời 
sống của họ, tạo thành hình tướng và tên gọi cho chính 
họ. Tướng là do tâm sanh, danh là tùy theo tướng mà gỌI. 
Tâm phàm đã chuyền, tướng Thánh ắt sanh, những tên 
gọi liên hệ đến tham, sân, si hắn nhiên văng bặt. 

Vì vậy, Tịnh Độ phương Tây của đức Phật A DI Đà 
không còn nghe bắt cứ tên gọi nào xấu ác, do những căn 
bản phiền não từ nơi tâm thức biểu hiện. 
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1 Ï Nguyện chư Phật ngợi khen 


Phạn Devanagari: 
tran trTaai sìftmiNed zing gusì3g sittardider gái 3Iaedì 
xin qÑsiìdàg: 4 aưì xi ai 1aiaIrnadivdgi q qgểìvàg: mĩ 
dIaseq siqdvi qeqrriafùn sirdigziam, 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavan bodhipräptasya nãpramayesu 
buddhaksetresu aprameyäsamkhyeyäa buddhã bhagavanto 
namadheyam parikirtayeyuh na varnam bhãseran na 
pra$amsamabhyudirayeran na samudirayeyuh mã tãvad - 
ahamanuttaram-samyaksambodhim-abhisambudhyeyam 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Sau khi con chứng đắc giác ngộ, vô 
lượng, vô số chư Phật - Thế Tôn ở nơi vô lượng cõi Phật, 
không bày tỏ, không tuyên dương, không tuyên thuyết ca 
ngợi danh hiệu của con cùng một lúc, thì con sẽ không nhận 
lây ngôi Vô thượng Chánh giác. 


Hàn. 
3x đ\ 4 p-T† 2 7S 5 đjW Ílh R lŠ 8t vš đl đ\ 2 đ 2l 
HESf 

Âm: 


Thiết ngã đắc Phật, thập phương thể giới vô lượng chư 
Phật, bất tất tư ta xưng ngã danh giả, bất thủ chánh giác. 
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Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, vô lượng chư Phật ở trong 
mười phương thế giới, nếu không đồng ca ngợi danh hiệu 
của con, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- parikirtayeyu]: Ca ngợi, thắn phục, công bố, tuyên 
dương. Anh ngữ dịch là proclaim. 

- varnam bhãseran: Tuyên giáo, tuyên thuyết, thuyết 
pháp Anh ngữ dịch là preach. 

- prasamsamabhyudirayeran: Cùng nhau tuyên 
dương, bày tỏ. 

- sgmudirayeyuh: Cùng nhau bày tỏ, phát ra lời cùng 
nhau một lúc. 

Thứ tự đại nguyện này, giữa Phạn và Hán tương đồng 
nhau. 

Danh hiệu Phật A Di Đà được nêu lên từ nơi bản 
nguyện và hạnh nguyện của Ngài. Bản nguyện hay còn 
gọi là bản thệ. Tiếng Phạn là pàùrva pranidhäna. Nghĩa 
là bản hoằng thệ nguyện, nguyện thề rộng lớn của các 
vị Bồ tát cứu độ chúng sanh từ xưa, từ nhiều đời kiếp, 
nên gọi là bản thệ hay bản nguyện. Lời thệ nguyện phát 
ra trong giai đoạn tu nhân của Bồ tát, nên gọi là bản thệ. 

Phật A Di Đà khi còn tu nhân, Ngài đã phát ra những 
thệ nguyện rộng lớn và thệ nguyện ấy đã tạo thành quả 
vị giác ngộ và thế giới Tịnh Độ ở phương Tây. Nên, bản 
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thệ là tu nhân giác ngộ, Tịnh độ và quả vị giác ngộ tựu 
thành từ nơi tu nhân hay từ nơi bản thệ ấy, gọi là quả. 

Trong bản thệ tu nhân của các vị Bồ tát đều có tổng 
và biệt, đều có đồng và dị. Tổng là Tứ hoằng thệ nguyện. 
Nghĩa là Tứ hoằng thệ nguyện là bao hàm hết thảy các 
nguyện của Bồ tát. Biệt là mỗi vị Bồ tát có mỗi nhân 
duyên đề hành đạo khác nhau, trong những cõi nước khác 
nhau, căn tánh chúng sanh khác nhau, nên khởi phát thề 
nguyện cứu độ chúng sanh qua nhiều phương tiện hạnh 
nguyện khác nhau. Đức Phật A Di Đà khi hành Bồ tát 
đạo phát khởi bốn mươi tám đại nguyện, Đức Phật Dược 
Sư có mười hai đại nguyện, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
khi hành Bồ tát đạo, phát khởi năm trăm đại nguyện... 
những đại nguyện như vậy gọi là biệt. 

Tất cả Bồ tát tu nhân giác ngộ, thành Phật đều lây bồ 
đề tâm làm thể và từ nơi bô đề tâm, mà phát khởi thệ và 
hạnh giáo hóa chúng sanh đề viên thành Phật quả. Nên 
tu nhân và viên thành Phật quả của vô lượng, vô số, vô 
biên Bồ tát ở vô biên thế ĐIỚI, đều đồng một bản thể bồ 
đề và đồng một quả vị giác ngộ, nên nhân và quả của các 
vị đều đồng đăng. Nhưng, hạnh và nguyện của Ngài, thì 
tùy theo nhân duyên mà phát khởi, tùy theo điều kiện cõi 
nước, căn cơ, thời đại mà thể hiện, nên gọi là dị. Nhân 
duyên hành đạo của các Ngài thì có dị biệt, nhưng nhân 
quả giác ngộ của các Ngài thì đồng nhất thê. 

Danh hiệu Phật A Di Đà từ nơi bản nguyện của Bồ 


BỐỔN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN |225 


tát Pháp Tạng mà tựu thành, và từ nơi tâm bồ đề mà sinh 
khởi. Nên, A DI Đà là tự tánh thanh tịnh của chư Phật 
và đồng thể đại bi với các Ngài. Và A Di Đà cũng là tự 
tánh thanh tịnh nơi hết thảy chúng sanh, tự tánh ấy đều 
được chư Phật trong vô số thế giới đồng tán dương, đồng 
ca ngợi và đồng tuyên bố cho hết thảy chúng sanh trong 
mọi quốc độ đều biết, và để cứu giúp chúng sanh, khiến 
họ quay về với tự tánh thanh tịnh Ấy, như chư Phật đã tự 
quay về và đã tự trang nghiêm Tịnh độ. 

Vì đại sự nhân duyên như vậy, mà Phật A Di Đà khi 
hành Bồ tát đạo với danh xưng Bồ tát Pháp Tạng, đã phát 
khởi đại nguyện rộng lớn và sâu xa này. 
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{ 8 Nguyện Thánh chúng tiếp dẫn 


Phạn Devanagari: 
tï3nì taxi ìfmTHe4 3 trai si=ìg øìmdTdsasrd1ai qrazdaivÌ 
Êraqwmwi #3. ainài sai waafrdi ningerìgJ: ni Ssẽ 
trưa seqqfRd Rgaqfga: quạdi ä gvaftaid dit 
RraifawaT3 zI đr4zzrrevi rqariaifm sixiqoìan, 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavan bodhipräptasya ye saftväa anyesu 
lokadhãatusvanuttarayam  samyaksambodhau cittam 
- utpadya mama nãmadheyam $rutvä prasannacittä 
mãmanusmareyuh tesam cedaham maranakalasamaye 
pratyupasthie bhiksusamphaparivrtah puraskrto na 
puratastistheyam yadidam cittäviksepatäyaimatavadaham 
anuttaramsamyaksambodhim abhisambudhyeyam 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Nếu sau khi con thành bậc giác ngộ, 
những loại chúng sanh ở nơi những thế giới khác, phát tâm 
Vô thượng giác, nghe danh hiệu của con, tâm tín kính thanh 
tịnh, chấp trì danh hiệu, những chúng sanh Ấy trong lúc lâm 
chung, họ nghĩ đến con mà hội chúng Tỷ kheo không đến 
đứng trước mặt họ, vây quanh cung kính tiếp dẫn tâm linh 
họ, thì con không nhận lấy ngôi Vô thượng Chánh giác. 
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Hản: 

#t tu Ưï Đh-† 2 & + Ác 3160121417) là 5 ng lÊ MU + 
4k BỊ lá # 4ƒ 1 4 tt X 2š BỊ :ả ZLJt ^ lf ft 
j 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, thập phương chúng sanh phát bồ 
đề tâm, tu chư công đức, chí tâm phát nguyện, dục sanh 
ngã quốc, lâm thọ chung thời giả linh bất dự, đại chúng 
vi nhiễu, hiện kỳ nhân tiền giả, bất thủ chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chúng sanh trong mười 
phương phát tâm bồ đề, thực hành các công đức, phát nguyện 
hết lòng muốn sanh về nước con, đến khi họ lâm chung, bấy 
giờ khiến con và đại chúng không hiện ra vây quanh trước 
mặt người ấy, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- Nãmadheyam: Tên, danh hiệu (biến cách 2). 

- Prasannacitf4: prasanna, trong sạch, thanh tịnh. 
Prasannaciifa, Hán, dịch là chí tâm phát nguyện. 

- Mãmanusmareyuh: gốc của từ ngữ này là anu + 
smr. Anu là tiền tô từ, có nghĩa là theo; s7 là niệm, nhớ 
nghĩ. Nghĩa là tùy niệm danh hiệu, hay chấp trì danh hiệu. 
Maãmanusmareyuh. Hán dịch là tu chư công đức. 

- Maranakälasamaye: Ở trong thời gian lâm chung. 
Hán dịch là lâm thọ chung thời. 
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- Prafyupasthire: Đứng bên cạnh, tiếp cận. 

- Bhiksusarmnghaparivrtah: Hội chúng Tỷ kheo cung 
kính vây quanh. 

- Puraskrfo: Tiếp dẫn. 

- Puratasftistheyam: Đứng trước mặt, hiện tiền. Hán 
dịch là hiện kỳ nhân tiền. 

- Citãviksepatãyai: Tâm sáng suốt, tâm thông minh, 
tâm linh. 

Đại nguyện này, Phạn văn 18 và Hán văn 19. 

Theo đại nguyện này công đức tu luyện 
(Mamanusmareyuh), chính là trì danh nệm Phật. Nghĩa là 
nhất tâm chuyên trì danh hiệu của Phật A Di Đà, như kinh 4 
Di Đà dạy: “Nếu có người thiện nam, thiện nữ, nghe nói đến 
danh hiệu Phật A Di Đà, liền chấp trì danh hiệu từ một ngày 
cho đến bảy ngày mà nhất tâm bắt loạn, người ấy đến khi 
sắp chết, Phật A Di Đà và Thánh chúng hiện ra ở trước mặt, 
lúc ấy tâm không điên đảo, liền được sanh về cõi nước Cực 
Lạc của Phật A Di Đà”. (4 D¡ Đà kính, tr.347, Đại Chính 12). 

Trì danh niệm Phật là nắm lẫy danh hiệu Phật A Di Đà, 
giữ cho danh hiệu ấy khiến luôn có mặt trong tâm, qua đi, 
đứng, nằm, ngồi, ăn uống, làm việc, nói cười, ngay cả thở 
vào, thở ra của ta với tâm thuần nhất không vọng động. Trì 
danh niệm Phật như vậy, thì hạnh và nguyện của Phật A Di 
Đà luôn có mặt trong ta và tâm ta luôn có mặt ở trong hạnh và 
nguyện của Ngài. Nên, dù ta chưa lâm chung, mà mỗi bước 
chân và hơi thở của ta đang có mặt ở Tịnh độ vậy. 
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{ ũ Nguyện mười niệm vãng sanh 


Phạn Devanagari: 
tt triari sìfmrq siwtiqrdteiag quãààg 3 ai ga xintd 
sai 4 qøạà Êrd lơ: sqwwà 1srøqof 5 qÑàa: 
ì aagøtầnuqdgi siasì aafầBồrdiers qÑaŸ: camfồel 
3itrtdztfu: tai nfànï4v0Sigdl3l @fl HỊ đia44erdi 
trqacatfùn sifrdgqoàdn 

Phạn La Tĩnh: 
Sacenmebhagavanbodhiprãptasyaaprameyäsamkhyeyesu 
buddhaksetresu ye sattva mama namadheyam šrutvä tatra 
buddhaksetrecittam prerayeyuh, upapattaye kusalamilãmi 
ca parinamayeyuh, te tatra buddhaksetre nopapadyeran, 
anta$o da$abhi$cittotpadaparivartath sthãpayItväa 
ananfaryakarinah saddharma pratiksepävaranaJakrtam$ca 
sattvan, mã tãvad aham anuttaram samyaksambodhim 
abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Nếu sau khi con thành bậc giác ngộ, 
các chúng sanh ở nơi vô lượng, vô số cõi Phật, nghe danh 
hiệu của con, những chúng sanh nơi các cõi Phật ấy phát 
khởi thiện căn, tín tâm thanh tịnh, muốn vãng sanh về cõi 
Phật ấy của con, niệm chừng mười niệm liền được vãng 
sanh, ngoại trừ những chúng sanh phạm tội ngũ nghịch 
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và phi báng chánh pháp. Nếu không phải vậy, thì con 
không nhận lấy ngôi Vô thượng Chánh giác. 

Húản: 

? 4Ä} 2# + .. 2 
*‡}£XLESE°E ạ 7ñ tế 2IF2 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín 
lạc, dục sanh ngã quốc, nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, 
bắt thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phi báng chánh pháp. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chúng sanh trong mười 
phương tin vui hết lòng, muốn sanh đến nước con, chỉ 
niệm cho đến mười danh hiệu, nếu họ không vãng sanh, 
thì con không nhận lẫy ngôi Chánh giác. Ngoại trừ những 
người phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. 


Chú giải: 

- qprameyasamkhyeyesu: Cách 7 của Phạn văn, có 
nghĩa là ở nơi vô lượng, vô SỐ. 

- upapaftaye kusalalamulani: Phát khởi thiện căn. 

- parinamayeyuh: Hồi hướng. 

- dasabhiSciftotpadaparivartaih: Lặp ởI, lặp lại mười 
niệm. Hán dịch là nãi chí thập niệm. 

- sthãpayifxa: Đứng một bên, đứng ra ngoài. Hán 
dịch là duy trừ. 

- đnanfaryakarinah: Tội vô gián. Hán dịch là ngũ 
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nghịch. Năm tội ác, trái ngược với đạo lý gồm: Giết cha, 
giết mẹ, giết A la hán, ác tâm làm thân Phật chảy máu, 
phá hòa hợp Tăng. Hai tội đầu liên hệ đến ân nghĩa huyết 
thống: ba tội sau liên hệ đến phước đức tâm linh. Ruộng 
ân nghĩa huyết thống và ruộng phước đức tâm linh, do 
năm hành động này làm tiêu tan tất cả. Và năm tội nghịch 
này, đầy người tạo tội đọa vào địa ngục vô gián, nên gọi 
là tội vô gián. Nghĩa là hành động ngũ nghịch tạo thành 
tội báo đọa địa ngục vô gián, ấy là địa ngục mà khô đau 
không có kỳ hạn chấm dứt. Nỗi khổ đau ấy có năm loại: 

1- Thời vô giản: Trải qua thời gian lâu dài chịu tội, 
không bao giờ ngưng nghỉ. 

2- Hình vô gián: Địa ngục này, mỗi bề có tám vạn do 
tuần, tất cả chúng sanh chịu khổ ở trong địa ngục ấy, thân 
hình của họ cũng lớn băng địa ngục ấy để chịu đựng nỗi 
khổ đau liên tục. Nghĩa là trong không gian của địa ngục 
ấy, chứa đây tội nhân, không có khoảng trống. 

3- Thọ khổ vô gián: Chúng sanh rơi vào địa ngục này 
chịu khổ liên tục, không bao giờ ngừng nghi. 

4- Thú quả vô gián: Tất cả chủng loại chúng sanh, khi 
đến địa ngục này, đều chịu khổ đau liên tục giống như nhau. 

5- Mệnh vô giản: Nếu chúng sanh nào đã rơi vào địa 
ngục này, thì từ khi mới vào cho đến trải qua trăm ngàn 
ức kiếp, trong đó một ngày một đêm cả vạn lần sống và 
cả vạn lần chết liên tục trong đau khổ, cho đến khi quả 
báo hết mới sinh vào thế giới khác. 
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- saddharmapratiksepavaranah†tam: saddharma là 
chánh pháp; prafiksepa là phi bảng; varanakrtam là tội 
chướng. Tội chướng phỉ báng chánh pháp. Chánh pháp 
là chỉ cho Bát chánh đạo hay Thánh đạo tám chi. 

Người phạm tội ngũ nghịch, thì phước đức của họ 
hoàn toàn khô kiệt, không còn có bắt cứ chút phước đức 
nhỏ xíu nào, nên không còn có cở sở nào, cho một niệm 
thiện khởi sinh hiện tiền, thì làm gì họ có thể khởi lên một 
niệm về Phật, để có thể tương ứng được với đại nguyện 
này của Phật A Di Đà, khiến họ có thể vãng sanh về thế 
giới của Ngài, ngay trong lúc lâm chung ấy. 

Nhưng theo kinh Quản vô lượng thọ, người phạm 
tội ngũ nghịch, do khởi tâm sám hối, chuyên tâm niệm 
Phật và nhờ sức sám hối và niệm Phật Ấy, mà có thê vãng 
sanh. (Quán kinh sở tán thiện nghĩa). 

Nguyện 19 của Phạn văn tương đương với nguyện 
18 của Hán văn. 

Nguyện này phần nhiều các nhà Phật học Tịnh độ cho 
là cốt yêu của 48 đại nguyện Phật A Di Đà. Và Ngài Tuệ 
Viễn đời Tùy, xếp nguyện này vào “nguyện nhiếp chúng 
sanh của Phật A DI Đà”. 

Chủ yếu của nguyện này là đề cao Thập niệm. Nghĩa 
là người sắp lâm chung, niệm danh hiệu Phật A Di Đà, từ 
một niệm cho đến mười niệm liên tục, thuần nhất không 
có niệm gì xen tạp là liền vãng sanh Tịnh độ. 

Theo ngài Đàm Loan (476 - 542): “Kinh nói mười 
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niệm là nêu rõ sự nghiệp đã thành tựu, chứ không cần 
tính số”. (Đàm Loan - Vãng sanh luận chú, quyền thượng, 
tr.34, Đại Chính 40). 

Hành giả Tịnh độ suốt đời niệm Phật, hạt giống tỉnh 
giác trong tâm kết thành hoa trái Tịnh độ, thì khi lâm 
chung, chỉ cần một niệm giác tỉnh là Tịnh độ hiện tiền. 
Còn nếu chúng ta niệm Phật không chuyên nhất, không 
liên tục, đến khi lâm chung tâm tư tán loạn, niệm chúng 
sanh bùng phát, thì một chữ Phật còn không nhớ, lẫy gì 
mà niệm. Một niệm còn thiên nan, vạn nan, huống gì 
mười niệm liên tục mà tâm không tán loạn! 

Nên, hành giả tu tập Tịnh độ, phải đầu tư suốt đời 
qua đi đứng nằm ngồi, ăn uống, làm việc, trong tâm luôn 
luôn nhiếp vào danh hiệu Phật A Di Đà, thì may ra mới 
có mười niệm Phật A Di Đà thanh tịnh ở cuối đời. Và 
cuối đời không còn gì hết, chỉ còn mười niệm thanh tịnh 
đối với danh hiệu Phật A Di Đà là hành giả đã thành tựu 
một sự nghiệp vĩ đại, vì sao? Vì từ mười niệm thanh tịnh 
này, mà hành giả thành tựu được pháp thân thanh tịnh, 
báo thân thanh tịnh và cả thiên bách ức hóa thân để tịnh 
Phật quốc độ, thành thục chúng sanh. 
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20 1 - Nguyện muốn sanh toại ý 


Hán: 

#4 tJ#?h-† 2 #4 + MÀ # L3 © Ä BỊ lủ d3 1Š À # ‹b 
18116) 6k + đi Bì 2 3È 1Š 3ƒ 2 ĐC ẤP 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, thập phương chúng sanh văn ngã 
danh hiệu, hệ niệm ngã quốc, thực chư đức bồn, chí tâm 
hồi hướng, dục sanh ngã quốc, bất quả toại giả, bất thủ 
Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chúng sanh trong mười 
phương nghe danh hiệu con, chuyên nhớ nước con, ø1eo 
trồng những công đức căn bản, chí tâm hồi hướng, muốn 
sanh về nước con, mà kết quả không toại ý, thì con không 
nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

Nguyện 20 của bản Hán, ở Phạn văn không có nguyện 
nào tương đương. 

Đại nguyện hai mươi ở bản Hán, có mây điểm mà 
chúng ta cần lưu ý: 

1- Văn ngã danh hiệu, hệ niệm ngã quốc: Nghĩa là 
nghe danh hiệu của Phật A Di Đà và chuyên tâm nhớ đến 
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cõi nước của Ngài. Chính danh hiệu của Phật A Di Đà, 
tạo nên cõi nước của Ngài. Danh hiệu của ngài từ nơi bản 
nguyện Tịnh độ của Ngài mà xưng danh, và cõi nước Tịnh 
độ của Ngài cũng từ nơi bản nguyện độ sanh của Ngài mà 
thành tựu. Cho nên, danh hiệu của Phật A Di Đà và cõi 
Tịnh độ của Ngài không phải là hai thực thể cá biệt mà 
đồng thể nhất như, vì sao? Vì cả danh hiệu và cõi nước 
của Ngài đều từ đại nguyện bồ đề mà biểu hiện, nên tuy 
hai mà bất nhị. Vì trong danh hiệu của Ngài có cõi nước 
của Ngài, và trong cõi nước của Ngài có danh hiệu của 
Ngài vậy. 

2- Thực chư đức bồn: Nghĩa là gieo trồng những công 
đức căn bản của thiện pháp và Tịnh độ. 

Công đức căn bản của các thiện pháp là vô tham, vô 
sân và vô si. Nghĩa là thực hành hết thảy những điều tốt 
đẹp với tâm vô tham, vô sân, vô si, thì những điều tốt 
đẹp ấy mới có khả năng đem lại cho hành giả những điều 
hạnh phúc và an lạc chân thật. 

Công đức căn bản của Tịnh độ là do thực hành tín, 
hạnh và nguyện đem lại. Thực hành tín có hai loại. 

- Tự tín: Tin vào nơi tâm mình có bồ đề và bồ đề 
nơi tâm mình, có khả năng tạo thành Tịnh độ cho chính 
mình, khi tâm mình duy trì danh hiệu Phật, khiến phiền 
não tự lắng yên. 

- Tha tín: Tìn vào hạnh và nguyện của Phật A DI Đà 
và Tịnh độ Phật A Di Đà là do hạnh và nguyện của Ngài 
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tạo thành. Hạnh và nguyện của Ngài từ nơi tâm bồ đề 
mà phát khởi. Tâm bồ đề xưa nay vốn sáng trong thanh 
tịnh, không nhiễm ô, không sanh diệt, thì Tịnh Độ của 
Phật A Di Đà cũng không nhiễm ô, không sanh diệt, vì 
sao? Vì Tịnh độ của Ngài là từ nơi tâm bồ đề của Ngài 
mà thành tựu. 

3- Chỉ tâm hồi hướng: Nghĩa là một lòng hồi hướng 
về Tịnh độ. Biết tâm mình vốn có bồ đề, nhưng cõi nước 
Ta Bà có năm điều làm cho tâm bồ đề bị chướng ngại, 
nên cần phát tâm, nguyện hồi hướng về Tịnh Độ của Phật 
A Di Đà, để thuận lợi cho việc nuôi lớn thiện căn, làm 
cho tâm Bồ đề được tăng trưởng cùng khắp và toàn diện. 

Cõi Ta Bà có năm sự chướng ngại đối với tâm bồ đề 
như sau: 

- Kiếp trược: Kiếp sống vẫn đục. Vì cõi Ta bà ở vào 
thời kỳ biến hoại, nên chướng ngại cho hạnh nguyện nuôi 
lớn tâm bồ đề. 

- Kiến trược: Sự hiểu biết dơ bân. Sự hiểu biết của 
chúng sanh ở nơi thế giới Ta bà, thường bị rơi vào chấp 
ngã, một chiều và phiến diện, nên thường làm chướng 
ngại đối với tuệ giác của tâm bồ đề. 

- Phiên não trược: Sự dơ bân về tâm lý. Tâm lý của 
chúng sanh nơi cõi Ta bả thường bị tham, sân, s1, kiêu 
mạn và tà kiến làm cho vẫn đục, nên thường làm chướng 
ngại sự tự do, giải thoát, vô ngại của tâm bồ đề. 

- Chúng sanh trược: Sự dơ bân của chúng sanh do 
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ái nhiễm. Chúng sanh nơi cõi Ta bà thường sinh ra từ ái 
nhiễm. Chính ái nhiễm làm cho chúng sanh trong cõi Ta 
bà bị trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Đời sống của chúng 
sanh sanh ra từ ái dục và bị trôi lăn trong sanh tử luân 
hồi, khiến trở ngại sự thanh tịnh của tâm bồ đề. 

- Mạng frược: Sinh mệnh vẫn đục. Sinh mệnh của 
chúng sanh nơi cõi Ta Bà này, thường được nuôi dưỡng 
bằng những thực phẩm thô trược, tà mạng, máu mủ không 
thanh tịnh, và thọ mạng thường rất ngắn ngủi, khiến trở 
ngại sinh mệnh bồ đề. 

Vì do năm sự trở ngại đối với tâm, hạnh và nguyện 
bồ đề như vậy, nên các vị Bồ tát từ sơ phát tâm đến thất 
địa trở xuống, phần nhiều đều hồi hướng về Tịnh độ, để 
thuận lợi cho sự nuôi dưỡng và phát triển tâm Bồ đề đến 
chỗ viên mãn. 

Nên, đại nguyện này yêm trợ cho những ai muốn sanh 
Tịnh độ để tiếp tục tu tập Bỏ đề hạnh và bồ đề nguyện 
của mình đều được toại nguyện. 
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20 2 - Nguyện còn một đời làm Phật 


Phạn Devanagari: 
trầmì trrad sìÈmideq đa gai tì dai: qetsifai wàg: à q3 
tasifànfzsl: cqqqddi tqrawdisìvdì camflar sfrafàãìNT, 
dàarà4 sìferai qeTasrai qeiaIedktaidi qeìaisdtdgsmi 
qdeìwugdg sìfgwadi xsiầgmImmi qdgømi tỉqdmmmi 
1ỊWIIitÌ4I@#Hi tai siqadi qœaadäddì níàp ai 
q44 gcaadllgldi qq=qzaaifădldIrIq tị diasendddi 
trai siÑrdqean, 
Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavan bodhipräptasya tatra buddhaksetre ye 
sattväh pratyãJatãä bhveyuh, te sarve naIkajJãtipratibaddhah 
syur anuttarayam samyaksambodhau sthãpayttväa 
pramrdhãnavisesãn, tesameva bodhisattvanam 
mahãsattvanam mahãsamnahasamnaddhanam 
sarvalokartha - sambuddhanam sarvalokabhiyuktanam 
sarvaloka parinirvanabhiyuktanam sarvalokadhãtusu 
bodhisattvacaryam caritukamanam  sarvabuddhanam 
samvartukãmanam ganganadrvalukãsamãn 
sattvan anuttarayam samyaksambodhau 
pratisthapakanam bhũya§ca utfaracaryabhimukhanam 
samantabhadracaryäniryätanam, mã tavadaham anuttaram 
samyaksambodhim abhisambudhyeyam// 
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Việt: 

Bạch Thế Tôn! Nếu những chúng sanh ở nơi các cõi 
Phật kia, chỉ còn một đời nữa là thành tựu bậc Vô thượng 
giác, mà nguyện sanh về nước con. Ngoại trừ bản nguyện 
của những Bồ tát đại sĩ mặc đại áo giáp, vì lợi ích giác 
ngộ của hết thảy thế gian; vì sự tiễn bộ của tất cả thế gian; 
vì cần hành đưa tất cả thế gian vào chỗ an tịnh; vì ước 
nguyện của Bồ tát đi khắp tất cả thế giới; ước nguyện 
phụng sự hết thảy chư Phật; vì muốn an lập hăng hà sa số 
chúng sanh ở nơi đạo quả giác ngộ vô thượng: lại nguyện 
tiến tới hạnh giải thoát thù thăng vô thượng; hạnh đức 
của phố hiền, hiện tiền cùng khắp. Nếu không phải vậy, 
thì con không nhận lấy ngôi Vô thượng Chánh giác. 

Hản: 

?4 2Ÿ Đhlb,2 1b Lá s l  R + 4 BỊ 28 553k £ — 
Tã J& lề 3L 8ã H ĐT 1L. 7É #143k 7A5 tà đã 5 l8 
/#ÈtUO—}3t3 1h B123 là 118t7X-T 2 3X41l-4e B1 
lá # X +‡1k 3 _L ứ ï 2 :ễ 3g th ý {4 3# MZ f7 
?t 1] 12 3s H> 0Š 3 fl đ 2 TA 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, tha phương Phật độ, chư Bồ tát 
chúng, lai sanh ngã quốc, cứu cánh tất chí, nhất sanh bổ 
xứ, trừ kỳ bốn nguyện, tự tại sở hóa, vị chúng sanh có, bị 
hoằng thệ khải, tích lũy đức bốn, độ thoát nhất thiết, du 
chư Phật quốc, tu Bồ tát hạnh, cúng dường thập phương, 
chư Phật Như lai, khai hóa hằng sa, vô lượng chúng sanh, 
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sử lập vô thượng, chánh chơn chi đạo, siêu xuất thường 
luân, chư địa chi hạnh, hiện tiền tu tập, Phổ hiền chi đức. 
Nhược bắt nhĩ giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chúng Bồ tát ở những cõi 
nước khác nguyện sanh đến nước con, là những hàng 
Bồ tát đã hoàn tất địa vị, chỉ còn một đời nữa là được bổ 
xứ làm Phật. Ngoại trừ những vị có bản nguyện muốn 
tự tại đối với việc hóa độ, vì chúng sanh mà mặc áo giáp 
đồng, thệ nguyện rộng lớn, tích lũy những căn bản công 
đức, hóa độ giải thoát tất cả, đi đến các cõi Phật, tu học 
và thực hành Bồ tát đạo, cúng dường các đức Phật - Như 
lai trong mười phương, khai hóa vô lượng chúng sanh 
như cát sông Hằng, khiến họ đều an lập ở nơi đạo Chánh 
giác chơn thật, vượt hắn công hạnh của các địa vị luân 
lý tầm thường, công đức Phổ hiền tu tập ngay trong hiện 
tiền. Nếu không phải, thì con không lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- ekajãtipratibaddhah: Từ này trong tiếng Phạn thuộc 
chủ cách số nhiều, nghĩa là những vị tu tập còn một đời 
nữa là đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn. Hán dịch là nhất 
sanh bố xứ hay nhất sanh sở hệ. Ấy là chỉ cho địa vị của 
các Bồ tát ở vào địa vị Đăng giác. Nghĩa là nhân và hoa 
giác ngộ của địa vị Bồ tát này, thì đồng với Phật, nhưng 
quả vị giác ngộ thì chưa bằng Phật, nên phải tiếp tục tu 
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tập, đoạn trừ hết thảy vô minh tế nhị, mới viên thành 
được Phật quả. Phật quả là diệu giác. 

Có bốn loại Bồ tát nhất sanh bố xứ như sau: 

1- Bồ tát an trú ở chánh định. 

2- Bồ tát tiếp cận Phật địa. 

3- Bồ tát an trú ở cung trời Đâu suất. 

4- Từ Đâu suất đản sinh giữa cõi đời, tiếp tục tu tập 
thành Phật. (Vô lượng thọ kinh ký, Quyên thượng). 

- pranidhanaviSesan: Những ước nguyện hay bản 
nguyện đặc biệt. 

- mahãsamnnahasamnnaddhanãm- Hán dịch là đại khải 
bị. Nghĩa là mặc áo giáp đại nhẫn nhục. 

- Sarvalokarthasammbuddhanam-: Vì lợi ích giác ngộ 
của tất cả thế gian. Hán dịch là nhất thiết thế gian nghĩa lợi. 

- sarvalokãäbhiyuktanam: Vì sự tiễn bộ của hết thảy 
thế gian. Hán dịch là nhất thiết thế gian vị cần hành. 

- sarvalokaparinirvanabhiyuktãanam: Vì cần hành 
đưa hết thảy thế gian vào chỗ an tịnh. Hán dịch là nhất 
thiết thế gian viên tịch vi cần hành. 

- sarvalokadhatusu bodhisaffvacaryamn carituka- 
mãnãm: Vì ước muốn của Bồ tát đi khắp tất cả thế giới. 
Hán dịch là nhất thiết thế ĐIớI ư Bồ tát hành tu đục; du chư 
Phật quốc tu Bồ tát hạnh. 

- sarvabuddhänãn samvartukãmanam: Muốn phụng 
sự cúng dường hết thảy chư Phật. Hán dịch là nhất thiết 
chư Phật phụng sự dục; cúng dường thập phương chư Phật. 
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- prafisthapakanam: An trú. Hán dịch là an lập; sử lập. 

- bhñyasca uftaracaryäbhimukhänãam: Đi đến địa vị 
cao thượng giải thoát đặc biệt. Hán dịch là địa vị thượng 
hạnh giải thoát thù thắng. Thượng hạnh tấn hướng; siêu 
xuất thường luân, chư địa chi hành. 

- samantabhadracaryäniryätãnam: Hạnh phô hiền 
hiện tiền cùng khắp. Hán dịch là phô hiền hạnh xuất ly; 
phố hiền chi đức. 

Đại nguyện này, Phạn văn là nguyện 20. Hán nguyện 22. 

Đại nguyện này nói hàng Bồ tát nhất sanh bố xứ có 
hai loại - một loại nguyện sanh về Tịnh độ và một loại 
khác, thì vì bản nguyện lợi sanh, nên không cầu sanh. 

Đối với hàng Bồ tát còn một đời nữa thành bậc Vô 
thượng giác mả cầu sanh Tịnh độ, ây là hạng Bồ tát muốn 
học hỏi đạo lý nhất thừa viên mãn của chư Phật, nên khi 
nghe đến Tịnh độ Phật A Di Đà là liền cầu sanh, để có cơ 
hội tu tập tịnh đức, chứng nhập pháp tính bình đẳng nhất 
thừa của chư Phật và học hỏi mô thức thiết lập Tịnh độ và 
phương tiện độ sanh của các Ngài. Vì lý do ấy mà hàng Bồ 
tát nhất sanh bồ xứ phát nguyện cầu sanh Tịnh độ. 

Đối với hạng Bồ tát không cầu sanh Tịnh độ là vì 
bản nguyện độ sanh, như ở trong đại nguyện này đã có 
nêu lên. Những hàng Bồ tát không nguyện sanh Tịnh độ 
là vì phát nguyện giác ngộ thế gian; nguyện làm cho thế 
gian an ôn; nguyện đem hết thảy chúng sanh đặt vào đạo 
quả giác ngộ vô thượng; nguyện phụng sự hết thảy chư 
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Phật, bằng cách làm an ôn hết thảy chúng sanh... với bản 
nguyện của các Ngài như thế, tuy các Ngài không nguyện 
sanh Tịnh độ, nhưng trong mọi hành hoạt của các Ngài, 
cảnh giới Tịnh độ đã tự sanh ra và sẽ viên thành. 

Bản nguyện này, nêu rõ pháp môn mầu nhiệm của 
Tịnh độ, không phải chỉ dành cho chư thiên, nhân, Thanh 
văn, Duyên giác, Bồ tát quyền thừa, mà còn cả Bồ tát 
Tối thượng thừa nữa, ấy là hàng Bồ tát chỉ còn một đời 
nữa làm Phật, thì Tịnh độ của Phật A Di Đà cũng đủ điều 
kiện để đáp ứng nhu cầu tu học và hành đạo của những 
hàng Bồ tát tối thượng ấy. 

Vì vậy, pháp môn Tịnh độ và nhất là pháp trì danh 
niệm Phật, có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu tu học của 
cả phàm lẫn thánh. 
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2 Í 1- Nguyện cúng dường chư Phật 


Phạn Devanagari: 
xi3 Ta sìfồnnieq q3 gø8ì3 3 sìfrsi: eaisirai 33g: ä q 
tathra sat gø#ìatfÀ zrai agfì gzãraifì 4gfầ qøwzerfùi 
sgfì gøaIerttzeft sáiø - ìéìaiqzgf1 gaaìáiftrgrraTdreeifìI 
tùftồq sqœdqwìqamì: f4 gaIglàd mm diaszqdd 
tqrzda\Rnfidgoìan. 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavan bodhipraptasya tara buddhaksetre 
ye bodhisatvah pratyäjatäã bhaveyuh, te sarve 
ekapurobhaktena anyäan buddhaksetram gatvä 
bahũni buddhasahasran bahũni buddhaásatasahasräm 
bahvTrbuddhakotiryavadbahũni buddhakofniyuta 
- Šatasahasran nopatistheran sarvasukhopadhanalh 
tadidam buddhãnubhavena, mã tavad aham anuttaräam 
samyaksambodhim abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Nếu sau khi con thành bậc giác ngộ, 
những Bồ tát ở các cõi nước chư Phật khác, nguyện sanh 
vào nước ấy của con, với chư Phật hộ niệm, với tất cả 
niềm hạnh phúc sinh khởi, mà họ đi đến các cõi Phật 
khác, nhiều tới hàng ngàn vị Phật, nhiều tới hàng trăm 
ngàn vị Phật; nhiều tới hàng ức vị Phật, nhiều tới hàng 
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ức triệu trăm ngàn vị Phật, với thời gian khoảng chừng 
bữa ăn, mà không cùng hiện tiền dâng lễ cúng dường, thì 
con không nhận lấy ngôi Vô thượng giác. 

Húản: 
3t Ä {1h BỊ t† 3 lễ 2kb3} 2 BE ZE?10b—* VR E §E 
)ä £ &-Ở /& #L{ễ JỆ dị lù,3# ñÿ BỊ 2Ÿ 2 ta 

Âm Ề 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ tát, thừa Phật thần 
lực, cúng dường chư Phật, nhất thực chi khoảnh, bắt năng 
biến chí, vô lượng vô số, ức na do tha, chư Phật quốc giả, 
bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, các vị Bồ tát ở trong nước 
của con, nương nhờ thần lực của Phật, mà đi cúng dường 
chư Phật, khoảng thời gian trong một bữa ăn, không có 
mặt cùng khắp đến vô lượng, vô số ức triệu cõi nước chư 
Phật, thì con không nhận lẫy ngôi Chánh giác. 


Chủ giải: 

- kapurobhakfena: Thời gian với chừng bữa ăn sáng. 
Hán dịch là nhất tối triêu thực gian. 

- bahữni: Nhiều. 

- buddhasahasrami: Ngàn vị Phật. 

- buddhasatasahasraii: Trăm ngàn vị Phật. 

- bahvirbuddhakofi: Hàng ức vị Phật. 

- yavadbahinibuddhakofiniyutasatasahasrani: Cho 
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đến hàng ức triệu trăm ngàn vị Phật. 

- nopafistheran: Không cúng dường cùng một lúc, 
không tiếp cận cùng một lúc, không hiện diện cùng một 
lúc, không ước muốn cùng lúc. 

- sarvasukhopadhäanaih: Niềm hạnh phúc khởi sinh. 
Hán dịch là nhất thiết lạc sinh. 

Đại nguyện này, bản tiếng Phạn là nguyện 21, tương 
đương với Đại nguyện 23 của Hán. 

Đại nguyện này nói về gia trì lực của chư Phật đối 
với hạnh cúng dường của hàng Bồ tát ở cõi Tịnh độ Phật 
A Di Đà đối với chư Phật khắp mười phương. 

Nên, Hán còn gọi nguyện này là “linh phụng biến 
thị chư Phật nguyện”, nghĩa là nguyện cúng dường cùng 
khắp chư Phật cùng một lúc; “thực khoảnh biến thị hằng 
sa chư Phật nguyện”, nghĩa là nguyện thời gian khoảng 
chừng một bữa ăn, mà có khả năng cúng dường khắp 
hằng sa chư Phật; “thừa lực cúng dường nguyện”, nghĩa 
nương vảo thần lực của chư Phật để cúng dường. 

Nguyện này nói về Thần lực cúng dường, ở Tống bản ta 
thấy ghi rõ như sau: “Tất cả Bồ tát phát đại đạo tâm, muốn 
dùng chân châu, anh lạc, lọng báu tràng phan, y phục, ngọa 
cụ, thực phẩm, thuốc men, hương, hoa, kỹ nhạc, thừa sự 
cúng dường vô lượng vô biên chư Phật - Thế Tôn trong các 
thế giới ở phương khác, mà chăng qua chỗ của các Ngài 
được, thì ngay khi ấy, ta khiến các đức Thế Tôn duỗi cánh 
tay đến tận cõi nước ta, tiếp nhận sự cúng dường ấy, khiến 
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cho Bồ tát cúng dường ấy, mau chứng bậc Vô thượng giác”. 

Và với Thần lực cúng dường, trong Ngụy bản, ta 
thấy: “Trong khoảng thời gian khởi lên một niệm cúng 
dường chư Phật với số lượng vô số, không thể nghĩ bàn 
mà tâm ý chắng rời thiền định”. 

Như vậy, hàng Bồ tát ở cõi Tịnh độ Phật A Di Đà thực 
hành hạnh cúng dường cùng khắp vô số chư Phật khắp cả 
mười phương, mà thân tâm không rời đương xứ Tịnh độ. 

Nên, thâm ý của nguyện này là nêu rõ, sự lý viên 
dung, tự tha bất nhị, nhân quả đồng thời. Bồ tát muốn tự 
thân thâm nhập sự lý cúng dường tương dung, tương nhiếp 
bất nhị này, thì phải nương nhờ vào thần lực hộ niệm của 
chư Phật, mà ở bản Phạn văn nói: “buđddhaãnubhaãvena ” 
(với sự hộ niệm hay tùy niệm của chư Phật). 
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2 Í 2 - Nguyện đủ Ba mươi hai tướng tốt 


Hàn: 
‡x đ\ 0b BỊ tứ A2 Ã W5 z2} —k ^ 4H XU 
PA 
3 

Âm: 


Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bắt tất 
thành mãn, tam thập nhị đại nhân tướng giả, bất thủ 
Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chư thiên, nhân loại ở trong 
nước con, mà không có đầy đủ ba mươi hai tướng tốt của 
bậc đại nhân, thì con không nhận lây ngôi Chánh giác. 


Chủ giải: 

Đại nguyện này bản Hán dịch của Ngài Khương Tăng 
Khải, ở trong bản Phạn hòa đối dịch của Địch Nguyên - 
Vân Lai, không thấy có nguyện nào tương đương. 

Tuy nhiên, đại nguyện này, ở các bản Hán đã dịch 
nhiều danh xưng như sau: - Tam thập nhị tướng nguyện, 
Linh cụ chư tướng nguyện, Cụ túc chư tướng nguyện, 
Chúng sanh mãn đức nguyện, Sở sanh báo nguyện, Tam 
thập nhị đại nhân tướng... 

- Tướng đại nhân, còn gọi là đại sĩ tướng hay đại 
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trượng phu tướng, ấy là tướng tốt của bậc có phước đức 
và trí tuệ. Ba mươi hai tướng đại nhân, tiếng Phạn là 
dvatrimsan maha purusalaksanaHi. 

Tướng ấy là tướng của một vị Chuyển luân Thánh 
vương hay là tướng ứng thân của một bậc Đại giác ngộ. 
Thân tướng ấy biểu hiện ít nhất là ba mươi hai tướng tốt, 
tám mươi vẻ đẹp. 

Các tướng đại nhân của ứng hóa thân là do thực hành 
đại nguyện bồ đề mà thành tựu. Và vì vậy, tướng ấy là 
thường tướng hay căn bản tướng của chư Phật ứng hóa 
thân. Các Ngài thường sử dụng thân tướng ấy làm ứng 
thân để hóa độ chúng sanh. Và thân tướng ấy có thể tăng 
lên đến ba ngàn hai trăm tướng hoặc có thể nhiều hơn nữa, 
tùy theo phước báo của chúng sanh từng quốc độ, mà các 
Ngài ứng thân theo đại nguyện đề hóa độ và nhiếp phục. 

Thân tướng ấy của Chuyển luân Thánh vương là do 
thực hành các thiện pháp đem lại. Cứ thực tập thành tựu 
một điều thiện, thì thành tựu được một tướng tốt, trong 
ba mươi hai tướng tốt ấy. 

Thân tướng của Phật ứng hóa thân, thành tựu ba mươi 
hai tướng tốt ấy, là do Ngài tu tập thành tựu hết thảy thiện 
pháp do Nhiếp luật nghi giới; Nhiếp thiện pháp giới và 
Nhiêu ích hữu tình giới đem lại. 

Thành tựu Nhiếp luật nghi giới, thì thân, ngữ và ý, 
vĩnh viễn không còn hoạt động liên hệ đến các phiền 
não, để tạo ra các ác nghiệp. Do đó, không còn cảm nên 
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những thân tướng xấu xí, khuyết tật, thô lậu. 

Thành tựu Nhiếp thiện pháp giới, thì thân, ngữ và 
ý, vĩnh viễn hoạt động theo các căn bản của thiện pháp 
như vô tham, vô sân, vô si, tín, tàm, quý... để thành tựu 
các thiện pháp vô lậu và giải thoát. Do đó, cảm nên được 
thân tướng tốt đẹp trang nghiêm, trong đó có ba mươi hai 
tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp. 

Thành tựu Nhiêu ích hữu tình giới, thì thân, ngữ và ý, 
vĩnh viễn hoạt động theo bản nguyện và đại nguyện, nên 
một thân cùng một lúc có thể biến thể ra nhiều thân, có 
thể thể hiện ra trăm ngàn ức thân và trong mỗi thân ứng 
hóa ấy, đều có đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi 
vẻ đẹp, hoặc có khi còn nhiều hơn thế nữa, để thành tựu 
thiện pháp cho chúng sanh và chuyên uề độ thành Tịnh 
độ và dùng các tướng tốt ấy để trang nghiêm Tịnh độ. 

Ba mươi hai tướng tốt gồm: 

1- Túc hạ an bình lập tướng (Supratisthita-pada): 
Tướng lòng bàn chân bằng phẳng mềm mại. Do tu tập sáu 
ba la mật cảm nên tướng này. Tướng này là biểu tượng 
cho khả năng dẫn dắt chúng sanh đến chỗ lợi ích. 

2- Tuc hạ nhị luân tướng (Cakrankita-hasta-pada- 
fala): Giữa lòng hai bàn chân có những vân thịt như bánh 
xe báu nghìn hoa. Do phá trừ tà kiến, vô minh mà cảm 
nên tướng này. Tướng nảy là biểu tượng cho khả năng 
phá bỏ dẹp trừ oán địch và các ác ma. 

3- Trường chỉ tướng (dirghangulï): Tướng của cắc 
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ngón tay thon đài, ngay thắng. Do kính trọng sư trưởng, 
diệt trừ tâm kiêu ngạo mà cảm nên tướng này. Tướng này 
biểu thị cho sự sống lâu và chúng sanh ưa thích, ngưỡng 
mộ và quy y. 

4- Túc cân quảng bình tướng (Agata-pada-parsni): 
Tướng gót chân đầy đặn, tròn trịa. Do trì giới, nghe pháp 
và tinh cần với các thiện nghiệp mà cảm nên tướng này. 
Tướng này biểu thị cho khả năng giáo hóa, làm lợi ích 
cho chúng sanh suốt đời vị lai. 

5- Thủ túc chỉ man võng tướng (Jalavanadha-hasta- 
pađa): Tướng giữa các ngón tay, ngón chân có tướng 
màng nối kết với nhau, như chân ngỗng chúa, hễ xòe 
ngón tay, ngón chân ra thì thấy màng, không xòe thì 
không thấy. Do tu tập Tứ nhiếp pháp mà cảm nên tướng 
này. Tướng này là biểu thị cho khả năng nhiếp phục phiền 
não và ấn hiện tự tại vô ngại. 

6- Thủ túc nhu nhuyễn tướng (Mrdu-taruna-hasta- 
pãđa-fala): Tướng tay chân mềm mại như lông tơ. Do 
hạnh cúng dường và hầu hạ sư trưởng mà cảm nên tướng 
này. Tướng này là biểu thị cho đức tướng từ bi nhiếp thủ 
chúng sanh bao gồm cả thân và sơ. 

7- Túc phu cao mãn tướng (Ucchankhla-pad4a): Tướng 
mu bàn chân nỗi lên cao tròn đều đặn. Do tinh tấn niệm 
Phật mà cảm nên tướng này. Tướng này là biểu thị nội 
lực đại bi tối thượng đề làm lợi ích cho chúng sanh. 

8- Y nề diên thuyên tướng (Aineya-7angha): Tướng 
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xương bắp đùi tròn nhỏ như xương đùi của nai chúa. Do 
chuyên tâm nghe pháp và nói pháp mà cảm nên tướng 
này. Tướng này là biểu thị cho hết thảy tội chướng đều 
đã tiêu trừ. 

9- Chính lập thủ ma đẳng tướng (Sthitãnavanata- 
pralamba-bähuia): Tướng đứng ngay thăng, hai tay rủ 
xuống quá đầu gối. Do ưa thích bồ thí, trừ ngã mạn mà 
cảm nên tướng này. Tướng này là biểu thị khả năng nhiếp 
phục hết thảy ác ma, thương xót và xoa đầu hết thảy 
chúng sanh. 

10- Âm tàng tướng (Košopagafa-vasfi-guhya): Tướng 
nam căn ân kín trong thân. Do đoạn trừ ái dục và hạnh 
giúp chúng sanh trong lúc sợ hãi mà cảm nên tướng này. 
Tướng này là biểu thị cho khả năng trường thọ và có 
nhiều học trò. 

11- Thân quảng trường đẳng tưởng (Nyagradha- 
parimandala): Tướng thân thể quân bình đối với trên 
dưới, phải trái, ngang dọc, đầy đặn như cây Ni câu luật. 
Do thực hiện hạnh vô úy và dạy thiền định cho chúng 
sanh mà cảm nên đức tướng này. Tướng này là biểu thị 
khả năng tự tại và cao thượng. 

12- Mao thượng hướng tướng (Drdhvam-garoma): 
Tướng lông tóc mềm mại, màu xanh biếc, óng mượt và 
xoay về phía phải. Do tu tập các pháp lành mà cảm nên 
tướng này. Tướng này là biểu thị đức hoan hỷ, khiến 
chúng sanh ưa thích chiêm ngưỡng và có vô lượng lợi ích. 
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13- Nhất nhất không nhất mao sinh tướng (Ekaika- 
roma-pradaksinavaria): Tướng của mỗi lỗ chân lông, 
mọc ra một sợi lông có màu xanh lưu li và mỗi lỗ chân 
lông đều tỏa ra mùi thơm vi diệu. Do biết gần gũi bậc có 
trí tuệ, biết trân quý và phụng sự chúng sanh, giáo hóa 
chúng sanh không biết mỏi mệt và dọn dẹp đường sá 
cho chúng sanh đi mà cảm nên tướng tốt này. Tướng tốt 
này là biểu thị cho ánh sáng vi diệu có khả năng tiêu trừ 
tội chướng đến hai mươi kiếp. 

14- Kim sắc tướng (Suvarna-varna): Thân và tay 
chân đều có màu vàng ròng, như đài vàng trang nghiêm 
bằng các thứ báu vi diệu. Do loại trừ sự sân hận và nhìn 
chúng sanh bằng con mắt từ bi mà cảm nên tướng nảy. 
Tướng này là biểu thị năng lực diệt ác sanh thiện, lìa xa 
ái lạc cho chúng sanh, mỗi khi chúng sanh chiêm ngưỡng. 

15- Đại quang tướng (Maha-prabhasa): Tướng ánh 
sáng trên thân duy trì và chuyển vận tự nhiên, tỏa chiếu 
bốn phía, mỗi phía tỏa chiếu xa một trượng. Do phát bồ 
đề tâm, tu tập vô lượng hạnh nguyện mà cảm nên tướng 
này. Tướng này là biểu thị đức viên mãn đối với sự tu 
tập loại trừ mê lầm và các chướng ngại. 

16- Tế bạc bì tướng (Suk§ma-suvarna-echavi): 
Tướng da mỏng mịn, láng bóng, hết thảy bụi bặm đều 
không thể dính vào. Do gần gũi thiện tri thức học hỏi và 
biết bố thí y phục, đồ dùng thanh tịnh, cho chúng sanh 
mà cảm nên tướng này. Tướng này là biểu thị đức tính 
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thanh tịnh bình đẳng và có năng lực đại từ giáo hóa, làm 
lợi ích cho hết thảy chúng sanh. 

17- Thất xứ long mãn tướng (Saptotsada): Thịt ở bảy 
chỗ gồm: Hai tay, dưới lòng hai bàn chân, hai vai và ở cô 
đều đầy đặn, mềm mại. Do đem những tài sản của mình 
yêu quý mà bồ thí cho chúng sanh, khiến cảm nên tướng 
tốt này. Tướng tốt này là biểu thị đức tính diệt ác, sinh 
thiện cho chúng sanh. 

18- Lưỡng dịch hạ long mãn tướng (Citãntara1msa): 
Tướng xương thịt dưới hai nách đầy đặn, không lõm. Do 
chăm sóc bệnh và thuốc thang cho chúng sanh bệnh mà 
cảm nên tướng này. Tướng này là biểu thị khả năng trị 
bệnh cho chúng sanh. 

19- Thượng thân như sư tử tưởng (Sinha-purvardha- 
kãya): Phần trên của thân thể rộng lớn và đi đứng uy 
dung, ngồi nằm trang nghiêm như sư tử chúa. Do không 
nói hai lưỡi, dạy người xa lìa ngã mạn, nói lời nhân ái, 
mà cảm nên tướng này. Tướng này là biểu thị uy đức cao 
quý và hạnh từ bị rộng lớn. 

20- Đại trực thân tướng (jugafratđ): Thần tướng 
cao lớn, ngay thắng. Do không giết hại, không trộm cắp, 
xa lìa kiêu mạn, chân bệnh chúng sanh và cho thuốc mà 
cảm nên tướng này. Tướng này là biểu thị chiêm ngưỡng, 
khiến chúng sanh nhìn thấy, liền có chánh niệm, thực 
hành mười thiện nghiệp đạo, dứt bỏ điều khổ. 

2]1- Kiên viên hảo tướng (Susamvrta-skandha): 
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Tướng hai vai tròn tra, đầy đặn. Do tạo tượng, xây tháp 
và thực hành hạnh bố thí không sợ hãi, mà cảm nên tướng 
tốt này. Tướng này là biểu thị thành tựu vô lượng công 
đức, có khả năng diệt trừ vô lượng phiền não và nghiệp 
chướng. 

22- Tứ thập xỉ tướng (Cartvariimsad-dania): Tướng 
răng có bốn mươi cái, mỗi cái đều bằng nhau, đầy đặn và 
trăng như tuyết, thường thoảng ra hương thơm vi diệu. Do 
không có ác tâm nóng giận, không nói hai lưỡi, thường 
thực hành hạnh từ bi bình đẳng mà cảm nên tướng này. 
Tướng này là biểu thị cho hạnh như thật ngữ và có năng 
lực ngăn chặn khẩu nghiệp, khiến chúng sanh diệt trừ 
được vô lượng tội, sinh trưởng được vô lượng an lạc. 

23- Xỉ tê tướng (Sama-danma): Tướng răng đều đặn, 
không hở mảy may. Do thường khen ngợi công đức của 
người và sử dụng thập thiện để giáo hóa và làm lợi ích 
cho chúng sanh, mà cảm nên tướng tốt này. Tướng nảy 
là biểu thị đức tính hòa thuận và có năng lực khiến cho 
thân quyền sống trong thanh tịnh và hòa hợp. 

24- Nha bạch tướng (Susukla-dania): Ngoài bỗn 
mươi răng, hai hàm trên dưới đều có hai chiếc răng nanh 
màu sắc tươi sáng, trắng sạch, sắc bén như mũi nhọn, 
cứng chắc như kim cương. Do thường tư duy về thiện 
pháp và tu tập hạnh từ bi mà cảm nên tướng tốt nảy. 
Tướng này là biểu thị cho đức tính kiên cố, có năng lực 
phá trừ tam độc kiên chắc nơi tâm của chúng sanh. 
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25- Sư tử giáp tướng (Sinha-hanw): Tướng hai má 
đầy đặn như hai má của sư tử. Do thường diện kiến và 
cung kính Thế Tôn mà cảm nên tướng tốt này. Tướng 
này có năng lực cho những người diện kiến Phật, diệt 
trừ các tội sinh tử trong 100 kiếp và thường được diện 
kiến chư Phật. 

26- Vị trung đắc thượng vị tướng (Rasa-rasägratä): 
Trong miệng của Phật thường tiết ra những mùi vị tối 
thượng. Do hồi hướng các pháp lành về Vô thượng bồ 
đề và thương hết thảy chúng sanh như con một mả cảm 
nên tướng tốt này. Tướng tốt này biểu thị đức tính diệu 
pháp của Phật và có khả năng đáp ứng chí nguyện cho 
chúng sanh. 

27- Đại thiệt tướng (Prabhuta-tanu-j7ihva): Tướng 
đầu lưỡi rộng dài, mềm mại và khi thè lưỡi ra, thì che 
đến chân tóc. Do phát khởi tâm nguyện rộng lớn, đem 
công hạnh đại bi mà hồi hướng đến pháp giới chúng sanh. 
Quán chiếu tướng lưỡi này, thì có năng lực diệt trừ tội 
sinh tử trong trăm ức tám vạn bốn ngàn kiếp sanh tử và 
được tám mươi vạn ức chư Phật, Bồ tát thọ ký. 

26- Phạm thanh tướng (Brahma -svara): Tướng âm 
thanh viên mãn, vang dội như tiếng trống trời, và êm hòa 
như tiếng chim Ca lăng tần già. Do nói lời đẹp đẽ chân 
thật mà cảm nên tướng tốt này. Tác dụng của tướng này 
là giúp cho mọi căn cơ khi nghe Chánh pháp đều dứt sạch 
hết lòng nghi ngờ. 
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29- Chán thanh nhãn tướng (Abhinila-nefra): Tướng 
mắt có màu xanh biếc như hoa sen xanh. Do nhiều đời 
kiếp bố thí và đem đôi mắt từ bi mà nhìn người nhận thí 
một cách hoan hỷ mà cảm nên tướng tốt này. Tướng này 
có tác dụng xóa tâm ganh ty, khởi tâm tùy hỷ với các 
thiện pháp của chúng sanh. 

30- Ngưu nhãn tiệp tướng (Gopaksmđ): Tướng lông 
mi tÈ chỉnh không tạp loạn. Do quán chiếu tất cả chúng 
sanh với tâm từ bị và thương xót che chở chúng sanh như 
bà mẹ thương và che chở con một mà cảm nên tướng tốt 
này. Tướng này có năng lực đoạn trừ tâm ích kỷ, chấp 
nhân ngã và có năng lực che chở cứu hộ hết thảy chúng 
sanh. 

31- Đỉnh kế tưởng (Usnisa-širaskaia): Tướng đỉnh 
đầu có bướu thịt nỗi lên hình như búi tóc. Do tự mình 
thụ trì và dạy người giữ gìn pháp thập thiện mà cảm nên 
tướng tốt này. 

32- Bạch mao tướng (Ùrna-ke$a): Tướng giữa hai 
đầu chân mày có sợi lông trắng, mềm mại như bông gòn, 
đài một trượng, năm thước cuộn tròn lại theo chiều bên 
phải và thường phóng ra ánh sáng. Do thấy chúng sanh 
tu tập giới định tuệ thường sanh tâm hoan hỷ mà cảm 
nên tướng tốt này. (Tham khảo: 7n thập nhị tướng kinh 
- Trung A Hàm 11; Đại bái nhã ba la mật đa kinh, quyền 
381; Bồ tát giới kinh 9; Quá khứ hiện tại nhân quả quyền 
1; Đại trí độ luận, quyên 4; Du già sư địa luận, quyền 49). 
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Chư thiên và nhân loại ở Tịnh độ Phật A Di Đà đều 
có đủ ba mươi tướng của bậc đại nhân này. Và ba mươi 
hai tướng của bậc đại nhân được sử dụng để trang nghiêm 
Tịnh độ. 


2) Nguyện vật dụng cúng dường từ gốc phước đức 


Phạn Devanagari: 
tràsì trraa sìfmIfeq đa sa sìfrret 4sretùszrtìszruàa: 


#ASHGTS - qùqRrd afữ gaữl4 ml vấàd 4i nể - gai - 


gửaImafRirei - waTø - this: - 4Tea - ch qmrertsifffnl 
sraqanIadt: gề vầai triieigszrl csfSo tị - qs0Irat=øä3 
- wdrel-wá ai arồai dì xi đset[ se: 
tisfẦrdicrisral wizxï33: mT a14<zard raziafnfrigztan. 
Phạn La Tĩnh: 
Sacenme bhagavan bodhipräaptasya tatra buddhaksetre 
bodhisattva yatharipairakarairrakankseyuh kusalamũlanyava 
- Topayltun yadidam survarnena vã rajatena vã 
manimuktavaidurya$ankhasila pravalasphatika musãaragalva 
lohitamuktaäsmagarbhadibhirväa anyatamanyatamalh: sarval 
ratnaIrväsarvagandhapuspamaälyavilepanadhũpacirnacTvara 
cchatra dhvaJapatakã pradipatrvä sarvanrtyagitavadharrva, 
tesam ca tatharipaharah sahacittotpadanna pradurbhaveyuh, 
mã tavadaham anuttaräm samyaksambodhimabhisambudhy 


eyam// 
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Việt: 

Bạch Thế Tôn! Nếu sau khi con thành bậc giác ngộ, 
những hàng Bồ tát nơi cõi Phật ấy của con, nghĩ rằng: 
Chúng tôi làm như thế nào ở trong thế giới này, cầu mong 
các hình tướng vật dụng hiện ra đúng như hình sắc từ 
gieo trồng các thiện căn. Ý niệm vừa khởi, thì hết thảy 
vật dụng quý báu giống như: vàng, bạc, ngọc trai, ngọc 
lưu ly, ngọc mai khôi, ngọc thạch, san hô, pha lê, xa cử, 
xích châu, mã não và tất cả những loại châu báu khác... 
Hoặc tất cả vật dụng giống như hương, hoa, dầu, hương 
xoa, hương đốt, hương viên, y phục, lọng, tràng phan, bảo 
cái, đèn... Hoặc các hình thức âm nhạc giống như múa 
vũ, ngâm vịnh... Chúng Bồ tát cõi ấy vừa khởi niệm, thì 
mọi vật dụng như ý đều hiện tiền. Nếu không phải như 
vậy, thì con không nhận lẫy ngôi Chánh giác. 

Hàn: 

?t 3 4‡ 0} BỊ † 3 lề É- 54 Dh ñ| 7U 3k (6 3X ĐT :R #k/B‡ 7E 
+ #3 S LÊ 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ tát, tại chư Phật 
tiền, hiện kỳ đức bốn, chư sở cầu dục, cúng dường chỉ 
cụ. Nhược bắt như ý giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, Bồ tát trong nước con, ở 
trước chư Phật, hiện ra căn bản công đức của chính mình, 
các vật dụng cầu mong có để cúng dường. Nếu không có 
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đầy đủ như ý, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- yathäripairakarairakankseyuh: Hình tướng vật 
dụng tạo ra đúng như sở nguyện. 

- kusalamilãnyavaropayiiuim: Thiện căn vốn đã gieo trồng. 

- survarna: Kim loại. 

- raJafa: Bạc. 

- manimukfa: Ngọc trai. 

- waiđurya: Lưu ly. 

- sankha- Mai khôi. 

- #ïla: Ngọc thạch. 

- sphafika: Pha lê. 

- pravala: San hô. 

- Musaãragalva: Xa cù. 

- lohitamukta: Xích châu. 

- amagarbha-: Mã não. 

- rafna: Bảo vật. 

- gandha: Hương. 

- puspamalya: Vòng hoa. 

- vilepana: Dầu. 

- dhñpa: Hương đốt. 

- c¡rna: Hương bột. 

- chafra: Bảo cái, dù, lọng. 

- dhvajapatäkã: Tràng phan, loại cờ dài dùng để trang 
nghiêm điện Phật. 
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- nrtyagitavadhair: Nhạc vũ. 

- sahacittotpädänna: Liền khởi tâm cúng đường. 

Đại nguyện Phạn văn là nguyện 22. Tương đương 
với Hán văn là nguyện 24. 

Đây là đại nguyện về vật dụng cúng dường của Bồ tát 
ở cõi Tịnh độ Phật A Di Đà. Ở cõi này, Bồ tát muốn cúng 
dường chư Phật mười phương bằng bắt cứ vật dụng gì, thì 
tùy theo ý nguyện của Bồ tát, mà vật dụng ấy hiện ra một 
cách đầy đủ, để cho Bồ tát cúng dường. Vật dụng cúng 
dường ấy hiện ra từ nơi phước đức căn bản, mà do Bồ tát đã 
từng tu tập các hạnh ba la mật từ vô lượng kiếp đem lại, mà 
Phạn văn gọi là kušalamũlanyavaropayitum, nghĩa những 
thiện căn vốn đã được gieo trồng. Hán gọi là “hiện kỳ đức 
bốn”, nghĩa là tài vật hiện ra từ nơi phước đức của các Ngài. 

Các ba la mật, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh 
tấn, thiền định, tuệ, phương tiện, nguyện, lực, trí. Do Bồ 
tát tu tập các ba la mật này, trải qua nhiều đời kiếp, khiến 
chất liệu căn bản phước đức tạo thành bản chất của Bồ tát 
và mọi vật dụng của Bồ tát là từ nơi bản chất này, duyên 
nơi mọi ước nguyện cúng dường, mà mọi vật dụng khởi 
lên và biểu hiện một cách trọn vẹn đúng như ước nguyện 
của Bồ tát ở cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà. 

Bởi vậy, nguyện này, các nhà Hán còn dịch là Cúng cụ 
như ý nguyện; Sở cầu cúng cụ giai thuận ý nhạo nguyện; 
Cúng dường như ý nguyện... 
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2 + Nguyện thuyết pháp đúng Phật trí 


Phạn Devanagari: 
am trai simffrq đã gøãầ tì 4l: weiiai wảg: d 
tiẢ ä q4fdIerldi vJf@Ì sfÀg: mI đlqsgrdNỈ gi - 
qìtmfidgqgàan. 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavan bodhipräptasya tatra buddhaksetre 
ye saftvah pratyajat bhaveyuh, te sarva na 
sarvaJñatasahagatam dharmakathäm kathayeyuh mã tầv 
adahamanuttaramsamyaksambodhimabhisambdhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Nếu khi con thành bậc giác ngộ, 
những chúng sanh muốn sanh về cõi Phật ấy của con, 
mà tất cả họ thuyết pháp không đạt đến bản tánh của tất 
cả trí tuệ, thì con không nhận lây ngôi Chánh giác. 

Hản: 

?t #\ 4ƒ 0b BỊ th # 2 ñ)ä ù—1J4 3 X1 E 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ tát, bất năng diễn 
thuyết, nhất thiết trí giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, Bồ tát trong nước con 
không có khả năng, thuyết pháp băng trí tuệ toàn diện, 
thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 
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Chủ giải: 

- sarvajñafä: Bản chất của trí tuệ toàn diện. Hán dịch 
là nhất thiết trí tánh, nhất thiết trí. 

- sahagafa: Cùng đi tới, cùng chứng đắc. Hán dịch 
là câu hành. 

- dharmakathãmkathayeyuh: Khả năng của thuyết 
pháp. 

Nguyện này, Phạn văn số thứ tự là 23, nhưng Hán 
là 25. 

Ở Tịnh độ của Phật A Di Đà, Bồ tát không thuyết pháp 
theo tri kiến cá biệt, mà thuyết bằng tuệ giác sâu xa của 
Phật, vì sao? Vì thuyết pháp dựa vảo tri kiến của Phật, mới 
có khả năng làm cho người nghe phát khởi Bồ đề tâm đi 
thăng vào Phật đạo. Nếu Bồ tát thuyết pháp theo cá biệt, 
khiến chúng sanh rất dễ ngộ nhận cứu cánh là phương tiện 
và bị kẹt ở nơi phương tiện mà không có khả năng đi đến 
cứu cánh. Giống như kinh Viên giác dạy, như người muốn 
nhìn thấy mặt trăng qua ngón tay chỉ, nhưng cái nhìn bị 
mắc kẹt nơi ngón tay chỉ, thì sẽ không thấy mặt trăng. 

Cũng vậy, Bồ tát thuyết pháp theo tri kiến cá biệt, 
khiến cho người nghe dễ rơi vào tri kiến Tông môn, bè 
phái làm chướng ngại Bồ đề tâm khởi sanh Phật đạo. 

Vì vậy, nguyện này nhắc nhở chúng ta phải thuyết pháp 
đúng như pháp. Nghĩa là pháp được tuyên thuyết bằng tuệ 
giác chứng ngộ, mà không phải bằng tri kiến tích lũy. 

Nên, đại nguyện này, các nhà Hán dịch là Thuyết 
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pháp như Phật nguyện; Thuyết nhất thiết trí nguyện; Bồ 
tát thuyết pháp thuận nhất thiết trí nguyện... 


2 4 Nguyện cúng dường chư Phật 


Phạn Devanagari: 
tam xuan aiÖidea đa gz83 3à aifrgaI qd frageis3g: 
wiàèq ad øìwaidì Rai smtanicìàg quãng gam trTad: 
tcpdiq ¡3H nitần qiìn díề¿ sìadù0eqIsIqaterrl 
csrnenaìqsaRsa: qsyqqianreafàs tra xa sa 
- wwqaItfai mtfagenfiaarì qeaŠRfq dàn s gai sutda: 
tefàrlerara niàïẩtjt 4Ít 4H sr†ärint[4 r di4azttjdri 
trqadainfidqgìan. 
Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavan bodhipräptasya tatra buddhaksetre ye 
bodhisatva evam cittamutpadayeyuh yadihava vayam 
lokadhãtau sthitvä aprameyä - samkhyeyesu buddhaksetresu 
buddhãn bhagavafah satkuryäam gurukuryäam mãnayema 
pùjJayema yadidam civarapmda pãtra $ayanasanaglana 
pratyayabhaisaJyapariskarah puspadhũpadipagamdhamalya 
vilepanacirna cTvaracchatra dhvaJapatakabhir 
nãnavidhanrtygltavadyal raftnavarsar It, fesäam ca 
buddhãä bhagavamtah sahacittotpadama pratiprhmnyuryad 
Idam anukampam upadäya, mã tavadaham anuttaram 
samyaksambodhim abhisambudhyeyam// 
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Việt: 

Bạch Thế Tôn! Nếu sau khi con thành bậc giác ngộ, 
những vị Bồ tát ở trong cõi Phật ấy của con, khởi tâm 
như vậy: “Chúng tôi sống ở nơi thế giới này, mà các loại 
y phục, bình bát, thực phẩm ăn uống, giường nệm, dược 
liệu chữa trị các bệnh duyên; các loại như hoa, hương đốt, 
đèn, hương xông, vòng hoa, dầu, hương bột, vải, lọng, 
tràng phan, nhiều loại nhạc, vũ, ca ngâm, các loại mưa 
báu theo niệm mà khởi, được cung kính tôn trọng, cúng 
dường bởi chúng con đến chư Phật - Thế Tôn ở nơi vô 
lượng, vô số cõi Phật ấy và chư Phật - Thế Tôn ở nơi vô 
lượng, vô số thế giới ấy cùng lúc khởi tâm thương xót, 
nạp thọ”. Nếu niệm của họ sinh khởi mà không được như 
vậy, thì con không nhận lấy ngôi Vô thượng Chánh giác. 

Hán: 

¡4 2i 0ỳ BỊ † 5 BÉ b2 2 tk 7©- 8 b— %3 YR Ef 
1š £ #& ÿ & W(fŠ 7§ dị ‡b:2š ñÌ BỊ ý 2 ft 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ tát, thừa Phật thần 
lực, cúng dường chư Phật, nhất thực chi khoảnh, bắt năng 
biến chí, vô lượng vô số, ức na do tha, chư Phật quốc giả, 
bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, các vị Bồ tát ở trong cõi 
nước của con, nương nhờ thần lực của Phật, mà đi cúng 
dường chư Phật, khoảng thời gian trong một bữa ăn, 
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không có mặt cùng khắp đến vô lượng, vô số ức triệu cõi 
nước chư Phật, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- 0#/aya: Củng dường. 

- 9afuryam: Những hành động của tôn kính, những 
biểu lộ của chân thật 

- gurukuryam: Biêu lộ lòng tôn kính bậc Đạo sư. 

Đại nguyện 24 của Phạn văn, tương đương với đại 
nguyện 23 của Hán văn. 

Cúng dường chư Phật là một trong những hạnh căn 
bản của Bồ tát. Bồ tát thực hành hạnh này là để tiêu đi 
những hạt giống khinh mạn và bỏn sẻn trong tâm, làm 
cho tâm bồ đề lớn lên như tâm của Phật; làm cho hạnh 
bồ đề lớn lên như hạnh của Phật và làm cho nguyện bồ 
đề rộng lớn vô biên như nguyện của Phật. 

Bồ tát cúng dường chư Phật có nhiều cách: Có những 
vị cúng dường những nhu yếu phẩm như y phục, thực 
phẩm, thuốc thang... và những vật dụng cần thiết khác; 
có những vị cúng dường bằng cách đốt một ngón tay hay 
toàn bộ thân thể; có những vị phụng sự chúng sanh để 
cúng dường chư Phật; có những vị thuyết pháp để cúng 
dường chư Phật; có những vị tọa thiền nhiếp phục phiền 
não nơi tâm để cúng dường chư Phật; có những vị chuyên 
trì danh hiệu hay lễ bái để cúng dường chư Phật... 

Bồ tát có vô số cách đề thực hiện hạnh cúng dường 
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chư Phật, nhưng không ra ngoài cung kính tâm, bình đẳng 
tâm và nhất tâm. 

Nhất tâm, bình đẳng tâm chính là tâm bồ đề. Từ nơi 
tâm ấy mà Bồ tát thực hành hạnh cúng dường và cũng từ 
nơi tâm ấy, mà Bồ tát tựu thành hết thảy hoa trái giác ngộ. 

Đại nguyện này, Hán còn dịch là Cúng dường chư 
Phật nguyện, Thừa lực cúng dường nguyện, Thực khoảnh 
biến thị hằng sa chư Phật nguyện... 


2 h Nguyện được thân Kim Éang lực sĩ 


Phạn Devanagari: 
tran triaai đìified q4 gzã3 3ì aiffrei: weqsiai xàg: à 
HŠ ä NTUT43tỉ Sd[cHMI4 tIHnfo#I Nàg: HỊI diq4edqdd 
qrazda\Rnfidgoìan. 

Phạn La Tĩnh: 
Sacenme bhagavan bodhipräptasya tatra buddhaksetre 
ye bodhisattvah patyäaJatã bhaveyuh te sarve na 
nãrãyanavajra samhatatmabhavastham  apratilabdha 
bhaveyuh mã tavadaham anuttaraim samyaksambodhim 
abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Nếu sau khi con thành bậc giác ngộ, 
những Bồ tát sanh về cõi nước ẫy của con, mà tất cả họ 
không chứng được thân thể có sức mạnh kiên cố Kim 
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cang như thân Na la diên, thì con không nhận lấy ngôi 
Vô thượng Chánh giác. 

Húản: 
#4 #L Tï ñị BỊ '† # ïễ 2 Tổ 2 BỊ SỆ l 4£ Ý 2ý TL PS, 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ tát, bất đắc kim 
cang, Na la diên thân giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, Bồ tát trong nước con 
không được thân Kim cang lực sĩ, thì con không nhận 
lây ngôi Chánh giác. 


Chứ giải: 

- nãrãyanavajrasam: Kim cang Na la diễn, Kim cang 
lực sĩ. 

- Pratilabdha: Đạt được, chứng đắc. 

- Apratilabdhä: Không đạt được, không chứng đắc. 

- Sanhatätnabhãävastham: Thân thê đứng vững chãi, 
thân thể có sức mạnh kiên có. 

Na la diễn là phiên âm từ nøarãyana của Phạn văn. 
Hán dịch là Kiên có lực sĩ, Kim cang lực sĩ, nhân trung 
lữ S1. 

Na la diên là vị thần có sức mạnh vĩ đại trong thần 
thoại Ấn Độ. Nhưng ở trong Kinh Đại nhật nói, Na la 
diên là một vị trong 19 vị cầm chày kim cang, phát tâm 
đại bi dõng mãnh cứu giúp chúng sanh, sức mạnh Na la 


BỐỔN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN |269 


diên hơn hết. (Đại nhật kinh sớ 1, Đại Chính 39, tr. 5§1b). 

Cũng kinh này cho rằng, Na la diên („øãrãyaøa) là 
tên khác của trời Tỷ nữu (7s), cỡi chìm Ca lâu la bay 
trong hư không. 

Các vị Luận sư Phệ xá xưa của Ấn Độ giải thích, vị 
thần Nãrãyana (Na la diên) này là mẹ của Phạm thiên và 
tất cả mọi người đều từ Phạm thiên sinh ra. 

Trong Phật giáo các Luận sư giải thích, Na la diễn 
là vị Thần hộ trì Phật pháp đứng ở vị trí cửa tam quan. 

Vị thần này có sức mạnh, thân màu vàng lục, có 8 
tay, cỡi chim cánh vàng, tay cầm bánh xe chiến đấu và 
các loại vũ khí khác, thường đánh nhau với A tu la vương 
(Tuệ lâm âm nghĩa 4Ì). 

Theo kinh Bảo Tích, Kim cang lực sĩ là thân thể có sức 
mạnh phi thường. Thân thê ấy do Vương tử Pháp Ý con của 
vua Dõng Quận ở thời quá khứ đã phát nguyện rằng: “Khi 
nào 1.000 vị Thái tử thành Phật, thì mình sẽ là Kim cang 
lực sĩ, ở gần bên Phật, nghe những pháp bí yếu của Phật”. 

Vua Dõng Quận xuất gia tu tập và thành Phật, hiệu 
là Định Quang Như Lai. 1.000 Thái tử của vua cũng xuất 
gia tu học và đều thành Phật ở trong thời đại Hiền Kiếp, 
thì bấy giờ Pháp Ý trở thành Kim cang lực sĩ, tên là Mật 
Tích. Cho nên, gọi là lực sĩ Kim Cang Mật Tích, hoặc 
Na la diễn, vì Ngải có sức mạnh phi thường (Hội Kim 
Cang Lực Sĩ - Kinh Bảo Tích 9). 

Đại nguyện này, Hán còn gọi là Na la diên thân 
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nguyện, Linh đắc kiên cô thân nguyện, Đắc kim cương 
thân nguyện... Hán thuộc về Đại nguyện thứ 26. Phạn 
văn là nguyện 25. 


2B Nguyện mọi vật trang nghiêm vô lượng 


Phạn Devanagari: 
qàđì xmImi đimei a4 suàà d: siàSì sijaTvd 
au†qs2=tsgfttirasrrasìfstatfàssaaruiautidfàayftas4qzaiaftfd 
siInIa0iaỉ sir-iÌral t1 dI4zetdri qragiaìfnfrdggàan, 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavan bodhipräptasya tatra buddhaksetre 
yah ka$§citsattvo alamkärsya varnaparyantam udgrhnTyat 
anta§o divyenäapIcaksusä evamvarnam evamvibhiti idam 
buddhaksetram 1tI nãnãvarnatäm JanTyät, mã tavadaham 
anuttaram samyaksambodhim abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Nếu sau khi con thành bậc giác ngộ, 
bắt cứ chúng sanh nào ở trong cõi Phật ấy của con, chứng 
được thiên nhãn, hiểu được giới hạn màu sắc của sự trang 
nghiêm, lượng số như vậy, màu sắc như vậy, biết được 
bản chất của sự trang nghiêm nơi cõi Phật này, thì con 
sẽ không thành bậc Vô thượng Chánh giác. 

Hản: 

# jđf ?h BỊ tớ XÃ — šŠ, 1) lá l§ X79 É, 13 đl fk 
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3) # ñE4ã-5 3L + 7) # tả TỶ XIKñ 81 7 )}L 
%‡3⁄X#% SP 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, nhất thiết 
vạn vật, nghiêm tịnh quang lệ, hình sắc thù đặc, cùng vi 
cực diệu, vô năng xứng lượng, kỳ chư chúng sanh, nãi chí 
đãi đắc, thiên nhãn hữu năng minh liễu, biện kỳ danh sỐ 
giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chư thiên, nhân loại và tất 
cả muôn vật ở trong nước con, đều đẹp đế sáng chói, thanh 
tịnh trang nghiêm, hình sắc đặc biệt, vi diệu cùng tột, không 
thể nào suy lường được, ngay cả những chúng sanh có được 
thiên nhãn, mà biện biệt để có thể hiểu được danh só, thì 
con không nhận lẫy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- qlamkarsya: Của sự trang nghiêm. 

- waruaparyantam: Giới hạn sắc màu, phạm vi sắc 
màu, đường ranh màu sắc. 

- udgrhniyat: Hiểu biết, nắm giữ, thọ trì. 

- đivyenäpicaksusa: Đạt đến thiên nhãn. 

- evarnvarnam: Màu sắc đúng như vậy. 

- evarnvibhũrti: Lượng số đúng như vậy. 

- nãnävarnatäm: Của sắc màu đặc biệt. Hán dịch hiển 

sắc tánh, hình sắc thù đặc. 
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Đại nguyện này, Phạn thuộc nguyện 26. Hán là 
nguyện 27. 

Tịnh độ Phật A Di Đà được trang nghiêm từ ngay nơi 
bản nguyện của Ngài. Nên, sự trang nghiêm ấy lấy đức 
tâm trí tuệ và từ bi làm gốc. Từ nơi gốc này, mà mọi hình 
sắc thuộc về y báo, chánh báo biểu hiện. 

Muôn vật trang nghiêm của thế giới Tịnh độ đều từ 
nơi đức tâm mà biểu hiện. Muốn hiểu muôn vật trang 
nghiêm của Tịnh độ là phải hiểu tâm. Muốn hiểu được 
tâm, thì phải tịnh tâm mới hiểu; muốn hiểu muôn cảnh 
Tịnh độ, thì tâm phải ở trong cảnh yên tĩnh mới hiểu. 

Vì vậy, nguyện này nói, dù cho có đạt được thiên nhãn, 
cũng không thể thấy hết giới hạn hình sắc của sự trang 
nghiêm Tịnh độ, huống nữa là thấy được bản chất tạo nên 
sự trang nghiêm ấy. 

Nguyện này, Hán còn gọi là Sở tu nghiêm tịnh nguyện, 
Linh vật nghiêm tịnh nguyện, Vạn vật thù diệu nguyện, 
Quang sắc đặc diệu nguyện, Vạn vật nghiêm tịnh nguyện, 
Quốc độ nan lượng nguyện... 
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2 Ï Nguyện thấy biết cây đạo thọ sáng và ca0 


Phạn Devanagari: 
tiÀnì ttriaai sìfmea đa gøiùà 3: qdqfttgsIodøi sìỀwyg: gì 
srqsìì 3ìsteaIdifsrdaari sìfgsï at tisìlrd tI die 
trqadainfidgqgìan. 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavan bodhipräptasya tatra buddhaksetre 
yah sarvaparitakusalamilo bodhisattväh so anta§o 
vojana$atotthtan udãravarnamn bodhivrksam na 
samJjäanTyät, mã tävadaham anuttaram samyaksambodhim 
abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Nếu sau khi con thành bậc giác ngộ, 
những Bồ tát ở nơi cõi Phật ấy của con, có thiện căn tối thiểu 
mà không thấy biết cây bồ đề sắc tướng kỳ diệu, cao trăm 
do tuần, thì con không nhận lấy ngôi Vô thượng Chánh giác. 

Hản: 

#4 đt đị Tỳ BỊ t 3 là 72 £ 1} 2) tŠ 2 T 0È 2ø R,JLïẾ 32B] 
$®& #X.É, 80H lị # # ft jổ 

Ẩm: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ tát, nãi chí thiểu 
công đức giả, bất năng tri kiến, kỳ đạo tràng thọ, vô lượng 
quang sắc, cao tứ bách vạn lý giả, bất thủ Chánh giác. 
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Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, Bồ tát trong nước con, 
ngay cả những vị công đức yếu kém, mà họ không thể 
thấy và biết được hình sắc và ánh sáng vô lượng, cùng 
với độ cao bốn trăm vạn dặm của cây đạo tràng, thì con 
không nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- paritakusalamñlo: Gốc rễ tốt đẹp tôi thiểu. Hán 
dịch là tối thiểu thiện căn, thiêu công đức. 

- yojanasafofthitam: Cao một trăm do tuần. 

Do tuần, tiếng Phạn là yo/ana. Hán phiên âm là do 
tuần và dịch là hạn lượng... Đơn vị đo lường của Ân Độ 
ngày xưa. Theo Đại đường tây vực ký 2, ngày xưa một 
do tuần là 40 dặm. Theo quốc tục Ấn Độ, một do tuần 
là 30 dặm. Theo Tuệ Uyễn, một do tuần 16 đặm. Theo 
Nghĩa Tịnh, quốc tục Ấn Độ một do tuần 32 đặm, theo 
Phật giáo 12 dặm. 

Theo thuyết các nhà học giả hiện đại như J. Flect, 
một do tuần xưa bằng 19,5 km; quốc tục Ấn Độ là 14, 6 
km; Phật giáo 7,3 km. Theo Major Vost, một do tuần xưa 
bằng 22,8 km; quốc tục Ấn Độ 17 km; Phật giáo 8,5 km. 

Nếu một do tuần tính theo J. Flect là 19,5km. Vậy: 
19,5 x 100 = 1950 km. Như vậy, cây Bồ đề cao 1950km. 

- udãravarnam: Màu sắc kỳ diệu. Hán dịch là Thắng 
diệu sắc, vô lượng quang sắc. 
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- bodhivrksam: Cây bồ đề. Hán dịch là kỳ đạo tràng 
thọ, bồ đề thọ. 

- sanjãniyat: Có khả năng hiểu biết. Hán dịch là đắc 
tri kiến, năng tri kiến. 

Đại nguyện này, Phạn văn lànguyện 27. Hán lànguyện28. 

Bồ đề thọ cũng còn gọi là Đạo tràng thọ, tức là cây 
bồ đề ở thế giới cực lạc. 

Theo kinh Vô lượng thọ, thì Đạo tràng thọ cao đến 
400 đặm, cành lá tỏa ra bốn phía với chu vi 20 dặm. Cây 
ấy do các loại châu báu tự nhiên hợp thành. Chung quanh 
cây có các chuỗi ngọc anh lạc rủ xuống và những tắm 
lưới che phủ phía trên, cứ mỗi khi có những làn gió nhẹ 
thôi qua, thì những cành lá phát ra vô lượng tiếng pháp 
nhiệm mâu. Đạo tràng thọ của cõi Tịnh độ Tây phương 
do đại nguyện của Phật A Di Đà khi tu nhân tạo thành. 

Thấy Đạo tràng thọ ở cõi Tịnh độ Tây phương là cái thấy 
thuộc về phước đức do bản nguyện tạo thành. Từ cái thấy 
Đạo tràng thọ ở cõi Tịnh độ Tây phương, làm nhân duyên để 
Ø1úp ta có thể thấy được vô lượng Đạo tràng thọ và vô lượng 
cõi nước thanh tịnh của chư Phật mười phương qua đạo tràng 
thọ Ấy. Hễ không thấy Đạo tràng thọ thì thôi, nếu thấy, thì tín 
căn liền tăng trưởng, hạnh và nguyện Tịnh độ sẽ viên thành. 

Nên, Đại nguyện này, Hán còn gọi là Kiến đạo tràng 
thọ nguyện, Đạo trảng cao thắng nguyện, Tri kiến đạo 
thọ nguyện, Bồ tát glaI cộng kiến đạo thọ nguyện, Thiểu 
công đức giả tăng thượng nguyện... 
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2 B Nguyện tụng kinh được trí tuệ biện tài 


Phạn devanagari: 
tran triari sìfwTfeq q3 gøãì3 4cafcravdìisÌ ai vanszrdÌ 
qI z1: ad ä à d3 nfàdfWsm wàg: mị diasendddi 
taqdainfrdavàaa 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavan bodhipräptasya tatra buddhaksetre 
kasyactIt sattvasyoddes§o vã svadhyäyo vã kartavyah: syãt, 
na fe sarve pratisamvitprapta bhaveyuh, mã tãvadaham 
anuttaram samyaksambodhim abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Những chúng sanh nào ở nơi cõi Phật 
ấy của con đã hoàn thành giảng dạy, đọc tụng kinh pháp, 
mà không đạt được trí tuệ biện tài, thì con nguyện không 
nhận lấy ngôi giác ngộ Vô thượng Chánh giác. 

Húản: 

#4 &Ii 0b BỊ † 3P 3 31⁄4 ¡x908 14 ðù ứng TS fŸ ĐÈ 
% 8# RE 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ tát, nhược thọ độc 
kinh pháp, phúng tụng, trì thuyết, nhi bất đắc biện tài trí 
tuệ giả, bất thủ Chánh giác. 
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Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, Bồ tát trong nước con, nếu 
thọ trì, đọc tụng diễn thuyết kinh pháp, mà không được 
trí tuệ biện tải, thì con không nhận lẫy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- uddeso: Giải thích, giảng dạy, mình họa. 

- svãäÄhyaäyo: Đọc, nghiên cứu, học hỏi, thọ trì. 

- kartavyah: Đã làm tốt, làm hoàn thành, đã làm hoàn 
tắt. 

- pratisamvitpräpía: Chứng đắc sự hiểu biết không 
trở ngại. Hán dịch là đắc biện tài trí tuệ, vô ngại giải đắc. 

Đại nguyện này Phạn văn là nguyện 28, nhưng Hán 
văn là nguyện 29. 

Bồ tát ở cõi Tịnh độ Phật A Di Đà thường học hỏi, 
diễn giảng, trì tụng, tuyên lưu kinh pháp, nhờ vậy mà 
thông hiểu kinh pháp, từ đó trí tuệ biện tài mở ra. 

Biện tài vô ngại lấy trí tuệ làm bản chất để thông giải 
và biện luận, nhằm nhiếp phục và giáo hóa chúng sanh. 

Biện tài vô ngại có bốn thứ như sau: 

1- Pháp vô ngại biện hay pháp vô ngại giải: Nghĩa 
là có khả năng thông giải và biện luận giáo pháp một 
cách vô ngại. 

2- Nghĩa vô ngại biện hay nghĩa vô ngại giải: Nghĩa 
là có khả năng thông giải và biện luận lý nghĩa của pháp 
một cách dứt khoát và vô ngại. 
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3- Từ vô ngại biện hay từ vô ngại giải: Nghĩa là có 
khả năng thông giải và biện luận mọi lý nghĩa ẩn chứa 
nơi mọi ngôn từ, phương ngữ một cách vô ngại. 

4- Biện vô ngại biện, nhạo thuyết vô ngại biện hay 
biện vô ngại giải: Nghĩa là có khả năng thông hiểu và 
biện luận thuận theo lý nghĩa một cách vô ngại và thuận 
theo sự ưa thích nghe pháp của người khác, mà biện luận 
một cách vô ngại. (Cáu xá luận 27, Đại Chính 29). 

Theo luận Thành Duy Thức, bốn vô ngại biện này, 
Bồ tát từ sơ địa trở lên cho đến bát địa, đạt được từ một 
đến ba tuệ biện, hàng Bồ tát địa thứ chín mới đạt được 
cả bốn vô ngại biện, nhưng Phật vị, thì bốn vô ngại biện 
mới hoàn toàn viên mãn. (Thành duy thức luận 9, Đại 
Chính 3 1). 

Đại nguyện này, Hán còn gọi là Đắc biện tài trí 
nguyện, Tứ biện vô ngại nguyện, Trì kinh tất đắc biện 
tài trí nguyện, Biện tài trí tuệ nguyện, Tụng Phật kinh 
pháp nguyện... 
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29 Nguyện cõi nước thanh tịnh 


Phạn Devanagari: 
trần) rTaaisiftsred "li mircxi dg gi) 1133 q=gIawiireiela 
iÊI=eaI - qeaiqRattifì ssãà3tfi grzzq1 qastfầ zin qigð 
3II4ãÌHUgS trqq0gøsi tị didg sizqdrỉ traiaifunftrdggìan. 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavan bodhipraäptasya naivam prabhäsvaram 
tadbuddhakseram bhavedyatra samantäd aprameyä 
asamkhyeyäacmtyäatulyapartimanan buddha - kseträm 
samdr$yeran tadyathäapI nama parimrste ädaršamandale 
mukhamandalam, mã tavadaham anuttaram 
samyaksambodhim abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Nếu sau khi con thành bậc giác ngộ, 
ánh sáng thanh tịnh cõi nước ấy, không soi chiếu cùng 
khắp thế giới chư Phật vô lượng, vô số, không thể nghĩ 
lường như vậy, ví như nơi tắm gương sáng tròn soi 
hình khuôn mặt, thì con không nhận lấy ngôi Vô thượng 
Chánh giác. 

Hản: 
št 4L 0b BỊ + ;ä ¡Ÿ lý & R€ R.-} 3 —}U “3Š && $2 *J 
j8 ïX 2 ft JÊ- 3M ân BỊ] 2128 J ín Đã 32 2 fNÙẰ ƒ ZR Tt IS, 
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^ 


Am: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc độ thanh tịnh, giai tất chiếu 
kiến, thập phương nhất thiết, vô lượng vô số, bất khả tư 
nghị, chư Phật thế giới, do như minh cảnh, đỗ kỷ nhì 
tượng. Nhược bắt nhĩ giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, sự thanh tịnh nơi nước 
con, đều chiếu soi thấy xuyên suốt thế giới chư Phật vô 
số, vô lượng không thể nghĩ bàn khắp cả mười phương, 
như gương sáng soi hình khuôn mặt. Nếu không phải vậy, 
thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- samanía: Cùng khắp. 

- prabhasvaram: Ánh sáng thanh tịnh. Hán dịch là 
mình tịnh, 

- mukhamandalam: Khuôn mặt tròn trịa. Hán dịch 
là diện luân. 

- parimrste adarsamandale: Thấy ảnh trong gương 
tròn. Hán dịch là Đồ kiến, đồ nhi hình tượng. 

- samdrsyeran: Soi chiếu. Hán dịch là do như. 

- tadyathapi nãma: Thí như, ví như. 

Đại nguyện này, Phạn văn là nguyện 29. Hán là nguyện 3 Ï. 

Thế giới Tịnh độ là thế giới của tự tánh thanh tịnh. 
Khi ta nhìn mọi hiện tượng bằng tự tánh thanh tịnh, thì 
xuyên suốt tất cả. 
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Với cách nhìn ấy, giáo lý Hoa nghiêm gọi là sự lý vô 
ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới. 

Nghĩa là không những lý tánh và sự tướng của mọi sự 
hiện hữu không chướng ngại nhau, mà ngay cả sự tướng 
này với sự tướng kia hiện hữu cũng không trở ngại nhau, 
chúng hiện hữu là để hỗ dụng cho nhau và cùng nhau 
làm nên tất cả. 

Với đại nguyện này, khiến cho sự có mặt của Tịnh độ 
Tây phương, không hề trở ngại Tịnh độ Đông phương, 
Tịnh độ Bắc phương, Tịnh độ Nam phương, Tịnh độ Hạ 
phương, Tịnh độ Thượng phương hay trở ngại bắt cứ cõi 
Tịnh độ ở phương nào khác. Và với sự có mặt của Tịnh 
độ Phật A Di Đà, không hề làm trở ngại bất cứ Tịnh độ 
của chư Phật nào khác. Không những không trở ngại, 
mà còn có tác dụng hỗ dụng cho nhau thành thục chúng 
sanh, làm nên cõi Phật cho tất cả các cõi. 

Với cách nhìn từ một cõi mà xuyên suốt các cõi như 
vậy, khiến cho các hàng chư Thiên, Nhân loại, Thanh văn, 
Duyên giác và Bồ tát ở ngay nơi bản độ của mình, mà có 
thể nhìn xuyên suốt khắp cả thế giới mười phương, để có 
thể trao đối học hỏi, nghe pháp và phụng sự cúng dường. 

Đại nguyện này còn gọi là Quốc độ thanh tịnh 
nguyện, Hình sắc công đức nguyện, Quốc độ quang sắc 
triệt chiếu nguyện, Quốc giới nghiêm tịnh nguyện, Tịnh 
như minh cảnh chiều kiến thập phương nguyện, Đắc kiến 
thập phương nguyện... 
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30 1 - Nguyện trang nghiêm cõi nước 


Phạn Devanagari: 


am xmmmi mg a4 gøàà wưiÌ - dqegwsH 
+44edtsàaHei - fàqalf4IrdI - fWiTdf4 NI đang 
sìrqqsIweteeq trảvamratfì riaviftraadfiồ4I sidŒ# eHfẦI 


>¬—— C bã > 


vai ffùa=da xï GJ: đI diq<eqsrvi qraatiaìfànffrdi 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavan bodhipräptasya tatra buddhaksetre 
dharamftalam upäadäyayävad antariksad devamanusya 
visayatkrantasya abhijatasya dhũpasya tathägata 
bodisatva pũjã pratyarhasya  sarvaratnamayäm 
nãnãsurabhigandha - ghatikašatasahasränI 
sadanidhipitaänyava na syuh, mã tãvadahamanuttaramsa 
myaksambodhimabhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Nếu sau khi con thành bậc giác ngộ, 
từ mặt đất cho đến hư không ở cõi Phật ấy, tất cả loại châu 
báu, trăm ngàn loại hương thơm hợp thành, luôn luôn xông 
ướp tỏa ra hương thơm kỳ diệu vượt hắn thế giới của trời 
người để cúng dường Bồ tát, Như lai. Nếu không phải 
vậy, thì con không nhận lấy ngôi Vô thượng Chánh giác. 

Hản: 

#1 {1h q 3ùvÀ_L £ T 2 ở RLRLiBUb,ïi $ BỊ + 
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Đ† —+3) 1 lặ vÀ & 5 ñt 3Ÿ TỊ TT ‡ê 7§ ứn 3X⁄2*  lấ 8M 
53463 ^ X3L#7# # † 2 tr # lệ MỊ # lý 12h41 
2 fñ # ft E#? 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, tự địa dĩ thượng, chí vu hư không, 
cung điện lâu quán, trì lưu hoa thọ, quốc độ sở hữu, nhất thiết 
vạn vật, giai dĩ vô lượng, tạp bửu bách thiên chủng, hương nhi 
cộng hiệp thành, nghiêm sức kỳ diệu, siêu chư nhân thiên, kỳ 
hương phố huân, thập phương thế giới, Bồ tát văn giả, giai tu 
Phật hạnh. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, từ mặt đất cho đến hư 
không, những cung điện, lâu đài, ao nước, cây hoa, hết 
thảy vạn vật ở trong cõi nước, đều dùng vô lượng châu 
báu, trăm ngàn loại hương thơm mà hợp thành, để trang 
sức kỳ diệu, vượt hắn nhân loại và chư thiên. Hương ấy 
xông ngát khắp cả thế giới mười phương. Bồ tát nghe 
hương ấy đều tu theo hạnh của Phật. Nếu không phải vậy, 
thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- _ wisayäfikrãnta: Siêu việt thế giới, siêu việt cảnh giới. 

-_ #arvaratfnamayani: Các loại châu báu hợp thành. 
Hán dịch là nhất thiết chư bửu thành. 

-_ deyamanusya: Trời người. 

-_ nãnãsurabhigandhaghafihasatasahasrani: Trăm 
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ngàn lư hương tỏa ra hương thơm đặc biệt. 

-_ p⁄jaã: Cúng dường. 

-_ đhữpa: Hương xông, hương đốt. Hán dịch là huân 
hương. 

-_ gbhÿaía: Hương thơm kỳ diệu. 

-_ gnfariksa: Hư không. 

-_ dharanifalam: Mặt đất bằng. Hán dịch là địa bình 
diện, tự địa dĩ thượng. 

-_ upädãyayãvad: Lên đến, cho đến. 

-_ prafyarha: Hợp thành, kết thành. 

-_ qdanidhupitanyava: Luôn luôn tỏa ra mùi thơm 
thanh khiết hay dễ chịu. 

Đại nguyện này, Phạn văn là nguyện 30. Hán là nguyện 32. 

Cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà dùng châu báu và 
hương thơm để trang nghiêm, không đơn thuần là những 
châu báu và hương thơm do những yếu tổ vật chất đem 
lại, mà chúng sinh ra từ phước đức và đại nguyện của Phật 
A Di Đà, cùng với sự tu tập thanh tịnh của chư thiên, nhân 
loại, chúng Thanh văn và đại chúng Bồ tát của cõi ấy. 

Do đại chúng tu học ở thể giới ấy, tỉnh cần đối với các 
pháp học, pháp hành như Ngũ căn, Ngũ lực, Thất bồ đề 
phần, Bát thánh đạo phần... với Bồ đề tâm, Bồ đề nguyện, 
Bỏ đề hạnh, Lục ba la mật, Tứ vô lượng tâm, Tứ vô ngại 
biện, Tứ vô sở úy, Mười năng lực trí tuệ... hợp thành. 

Do thế giới Tịnh độ của Phật A Di Đà được trang 
nghiêm bằng pháp bảo như thế, nên tất cả vật bảo, hương 
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bảo đều hợp thành pháp bảo. 

Nên, đại nguyện này, còn gọi là Quốc độ nghiêm sức 
nguyện, Cung điện bảo sức nguyện, Trang nghiêm công 
đức nguyện, Chúng bảo diệu hương hợp thành cung điện 
nguyện, Nghiêm tịnh kỳ diệu nguyện, Hương huân thập 
phương nguyện, Diệu hương hợp thành nguyện, Tạp vật 
hương huân nguyện... 


30 2 - Nguyện trí tuệ biện tài 


Hàn: 
đt #\ 1{ ?h BỊ † # l 4 3 2È 2} 37 "] IKsổ 2 2x IE Ẩ, 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ tát, trí tuệ biện tài, 
nhược khả hạn lượng giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ tát trong nước tôi, trí 
tuệ biện tài, nếu có hạn lượng, thì tôi không nhận lẫy 
ngôi Chánh giác. 

Chư giải: 

Đại nguyện này, ở Hán là đại nguyện 30, nhưng ở 
Phạn văn không thấy có nguyện nảo tương đương, ngoại 
trừ nguyện 28. Nội dung của hai đại nguyện 29 và 30 của 
Hán văn, có ở trong nội dung của nguyện 28 Phạn văn. 

Bồ tát có khả năng biện tải vô hạn lượng, nghĩa là ở 
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nơi một pháp, Bồ tát có khả năng biện tài, diễn đạt thành 
vô lượng pháp và ở nơi vô lượng pháp, Bồ tát có khả 
năng biện giải đề đưa về nhất pháp, nhất vị, nhất đạo, đó 
là Phật đạo nhất thừa. 

Bồ tát có khả năng biện tài vô hạn lượng, nghĩa là 
từ nơi một nghĩa, Bồ tát có khả năng biện tài diễn thuyết 
thành vô lượng nghĩa, và từ nơi vô lượng nghĩa, Bồ tát 
biện luận để đưa tới đệ nhất nghĩa là Niết bàn tịch tịnh, 
một cách vô ngại tự tại. 

Bồ tát có khả năng biện tài vô hạn lượng, nghĩa là từ 
nơi một từ ngữ, một ngôn ngữ, Bồ tát có khả năng biện 
tài diễn thuyết thành vô lượng từ ngữ, vô lượng ngôn 
ngữ, và từ nơi vô lượng ngôn ngữ, vô lượng từ ngữ, Bồ 
tát biện luận để đưa về với như ngữ, chân thật ngữ, nhất 
ngữ đến chỗ “tâm hành xí diệt, ngôn ngữ đạo đoạn”, một 
cách vô ngại tự tại. 

Bồ tát có khả năng biện tài vô hạn lượng, nghĩa là đối 
với nghịch, Bồ tát có khả năng biện luận, khiến chúng 
thuận hợp với Chánh pháp và ở trong thuận hợp, Bồ tát 
có khả năng biện luận, khiến từ nơi thuận hợp hữu lượng 
lại tăng lên vô lượng, một cách tự tại vô ngại, làm cho cả 
người nghe và người nói đều thuận hợp với Chánh pháp, 
mà không hề cảm thấy mệt mỏi trong lúc nói, cũng như 
trong lúc nghe. 

Với khả năng biện luận vô lượng như thế, nên Bồ tát 
không phải nhiếp phục chúng sanh trong một phương, 


BỐỔN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN |287 


mà nhiếp phục chúng sanh khắp cả muôn phương; không 
phải nhiếp phục chúng sanh trong một loài, mà nhiếp 
phục hết thảy muôn loài. 

Bồ tát Tịnh độ thành tựu được năng lực của tuệ biện 
như vậy là do Phật A Di Đà, khi còn tu nhân nguyện rằng: 
“Nguyện khi tôi thành Phật, Bồ tát trong cõi nước tôi, có 
trí tuệ biện tài không hạn lượng”. 

Đại nguyện này, Hán còn gọi là Trí biện vô cùng 
nguyện, Tuệ biện vô lượng nguyện, Biện tài vô cùng 
nguyện... 
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3 Ï - Ñguyện vân nhạc và mưa hoa 


Phạn Devanagari: 


qàm xwiad siầmmmi đã ssãạầ ä qalTfmsgirid 
tqrlÊraxegsawifìi sta[ watfàdI3I trìsKKI aIlìw[ 3 £g: HI 
q ° ° ìfỀ R ° ka ‹ 


Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavan bodhipräptasya tatra buddhaksetre na 
sadäbhi pravrstaänyeva sugandhi nãnãratna - puspavarsãm 
sadãä praväditã§$ca manoJña - svaräa vãdyameghãä na 
syuh, mã taãvadaham anuttaram samyaksambodhim 
abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Sau khi con thành bậc giác ngộ, nếu 
trong cõi nước ấy, không có các loại hoa báu hương thơm 
mầu nhiệm thường rơi xuống; không có vân nhạc âm 
thanh thích ý thường diễn tấu, thì con không nhận lấy 
ngôi Vô thượng Chánh giác. 


Chú giải: 

- pravrsfanyeva: Mưa. 

- pravãdira: Tán dương, ca ngợi, diễn tấu, biểu hiện. 
- nãnãrafnapuspavarsani: Mưa nhiều loại hoa báu. 
- suøandhï: Hương thơm. Hán dịch là hảo hương. 
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- w#Äyameghã: Âm thanh của mây. Hán dịch là vân âm 

- mano7ña: Đẹp ý, ưa thích. 

- manojñasvarã: Âm thanh ưa thích. Hán dịch là 
nhạo âm. 

- sđ:đa: Luôn luôn. 

Đại nguyện này Phạn văn là nguyện 31. Không thấy 
tương đương với nguyện nào trong bản Hán dịch của 
Ngài Khương Tăng Khải đời Ngụy. 

Mưa hoa báu là mưa các loại hoa như: Mãndãra, 
MañJusaka... 

- Mandara, Hân phiên âm là Mạn đà la hoa, mạn đà la 
phạm hoa và dịch là Thiên diệu, nghĩa là hoa mầu nhiệm 
từ thiên không; hoặc dịch là duyệt ý, nghĩa là hoa mà aI 
trông thấy cũng thích thú; hoặc dịch là nhu nhuyến thanh, 
nghĩa là trong hoa có âm thanh mềm nhẹ... 

- Mafjusaka, Hắn phiên âm là Mạn thù sa hoa và dịch 
là Nhu nhuyến hoa, nghĩa là hoa mềm nhẹ; hoặc dịch là 
bạch liên hoa, nghĩa là loại hoa sen trăng: hoặc dịch là 
như ý hoa, nghĩa là hoa mà ai trông thấy cũng ưa thích. 

MañJũisaka là loại hoa trời có màu trắng tươi mềm 
mại, chư thiên thường tung xuống nơi các đạo tràng mà 
đức Phật thuyết pháp, nên gọi là mưa hoa. 

Ở trong kinh điển Phật giáo, các loại hoa nảy, thường 
ấn dụ cho các hạnh nguyện của các vị Bồ tát phát bồ đề 
tâm, tu tập Bồ tát đạo, đưa mình và chúng sanh hướng 
về Phật đạo. 
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Ở cõi Tịnh độ Phật A Di Đà, không những các loại hoa 
quý biểu hiện thường trực từ thiên không tung xuống, mà 
âm thanh của các loại âm nhạc tuyệt vời tự tại và linh hoạt 
như vằng mây, cũng thường trực tấu lên những âm thanh 
kỳ diệu, tất cả chúng có thâm ý gì? Chúng có thâm ý rằng, 
hoa quý là biểu tượng cho hạnh nguyện của Bồ tát, nên ở 
thế giới Tịnh độ của Phật A Di Đà, thường trực sử dụng 
hạnh nguyện Bồ tát để trang nghiêm Tịnh độ; và nhạc âm 
linh hoạt, tự tại như vằng mây là biểu tượng rằng, cõi Tịnh 
độ Phật A DI Đà, thường sử dụng ngữ nghiệp thanh tịnh và 
hòa hợp để trang nghiêm Tịnh độ, giống như vân nhạc vậy. 


3 2 Nguyện xúc chạm ánh sáng 


Phạn Devanagari: 


am lai im tì ai simtarieìaffradeìg 
GìwtIqsai œrzl wàg: à g3 q àangenanfisiàd qiàn 


t[qnTdI N34: EI qiq<ef:†dti qraae - aifuaftdggàan. 

Phạn La Tĩnh: 
Sacenme bhagavan bodhipräptasya ye sattvä aprameya 
asamkhyeya acInyãtulyesu lokadhãtu - svabhayäsphutä 
bhaveyuh, te sarve na devamanusya - samatikrãntena 
sukhena samanvägata bhaveyuh, mã taãvadaham anuttaram 
samyaksambodhim abhisambudhyeyam// 
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Việt: 

Bạch Thế Tôn! Sau khi con thành bậc giác ngộ, có 
những chúng sanh ở trong vô lượng, vô só, thế giới không 
thể nghĩ bàn, xúc chạm đến ánh sáng của con, mà tất cả 
họ không tựu thành với hạnh phúc, siêu việt trời người, 
thì con không nhận lấy ngôi Vô thượng Chánh giác. 

Hán: 

?t A1h-+ 2 & 3 XvỊJ NiiX # 0bat 7$ L3 8H 2 4 
3%. # + f8  # 44g18 À X 37 T flÑÙẦ Z7 2 Đt TS, 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, thập phương vô lượng, bất khả 
tư nghị, chư Phật thế giới, chúng sanh chi loại, mông ngã 
quang minh, xúc kỳ thể giả, thân tâm nhu nhuyễn, siêu 
quá nhân thiên. Nhược bắt nhĩ giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, các loại chúng sanh ở nơi 
thế giới chư Phật khắp cả mười phương, vô lượng không 
thể nghĩ bàn, thân thể tăm tối của họ được xúc chạm 
ánh sáng của con, thì thân tâm họ đều được êm đềm nhẹ 
nhõm, vượt hăn thân thê hàng nhân loại và chư thiên. Nếu 
không phải vậy, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- gvãbhayäsphu‡a: Xúc chạm ánh sáng. Hán dịch là 
quang mình dĩ chiếu, mông ngã quang mình. 

- sưmanvagaiã: Thành tựu, đạt đến. 
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- sukha: Khoái lạc, hạnh phúc. 

Đại nguyện này, Phạn văn là nguyện 32. Hán là 
nguyện 33. 

Ánh sáng của Phật A Di Đà là ánh sáng tựu thành từ 
đại nguyện, nên trong ánh sáng ấy, nội dung chứa đầy đủ 
các chất liệu của bồ đề tâm, bồ đề nguyện, bồ đề hạnh. 

Bồ đề tâm mang chất liệu trí tuệ của Phật, bồ đề nguyện 
và bồ đề hạnh mang chất liệu từ bi của Phật. Hai chất liệu 
trí tuệ và từ bi nảy, tựu thành ánh sáng thường chiếu của 
Phật. Ánh sáng ấy thường nuôi dưỡng xúc giác cho chúng 
sanh và có tác dụng làm cho xúc giác của chúng sanh nhẹ 
nhàng và làm cho họ lớn lên trong đời sống thanh tịnh. 

Nên, đại nguyện này, Hán còn gọi là Xúc quang nhu 
nhuyến nguyện, Quang minh nhiếp ích nguyện, Quang 
minh nhu nhuyễn nguyện, Quang xúc diệt tội nguyện... 
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2Ó Nguyện được các địa vị Bỏ tát không thoái chuyển 


Phạn Devanagari: 
am wlai slfỀmiữei q4 - xtafXcdeamfnmy 
sstl3g đìT[ HgWTSI ta riintìi sja[ q9ø:401gi6:Tdxi 33Icba 
siifWsafùgai: tidì ä qxvisftzai ›tầgaiaaìfù qưeqdeaftft mi 
dIqsgtqtri qrratl - sìfinRedqgan, 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavan bodhipräptasya samantad 
aprameya acinttyäatulya aparimanesu buddhaksetresu 
bodhisatva mahãsatvä mama naãmadheyam $rutvä 
tacchravanasahagatena ku$alena JãtIvyativrttah 
samo na dharaqn pratlabdha bhaveyur yävad 
bodhimandaparyantam 1í, mã tãvadaham anuttaraim 
samyaksambodhim abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Sau khi con thành bậc giác ngộ, các 
vị Bồ tát Đại sĩ từ nơi các cõi Phật vô lượng, vô SỐ, 
không thể nghĩ lường, nghe danh hiệu con, mà không 
thoát ly sanh tử, cùng nhau chứng đắc thiện pháp không 
thoái chuyền, đạt được pháp tổng trì cho tới khi đến đạo 
tràng giác ngộ, thì con không nhận lấy ngôi Vô thượng 
Chánh giác. 
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Húản: 
šät A {0h 2 & 3 XYT BiXð1tL LÊ 1> 3ñ Ml 
%*# ®fi 3 l & + ¡x4 1 ïR 4411 * TL E 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, thập phương vô lượng, bất khả tư 
nghị, chư Phật thế giới, chúng sanh chi loại, văn ngã danh 
tự, bất đắc Bồ tát, vô sanh pháp nhẫn, chư thâm tổng trì giả, 
bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, các loài chúng sanh ở 
trong thế giới các cõi Phật mười phương, vô lượng không 
thể nghĩ bàn, nghe danh hiệu của con đều được an trú 
vào các địa vị không thoái chuyển của Bồ tát và duy trì 
các thiện pháp một cách sâu xa. Nếu không phải vậy, thì 
con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- bodhimandaparyantam: Đạo tràng bồ đề. Hán dịch 
là điệu bồ đề, đạo tràng, bồ đề tràng. 

- samío: Liên tiếp, tiếp tục cho tới khi... 

- pratilabdha: Đạt được. 

- jãtivyaivra: Đời sống giải thoát. Hán dịch là vô 
sanh pháp nhẫn. Nghĩa là an trú vào tâm an tịnh, phiền 
não không còn sinh khởi. Nên, gọi là vô sanh pháp nhẫn. 
Hán cũng dịch là chứng ly sanh pháp. Nghĩa chứng đắc 
được pháp không còn sanh tử. 
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- dhãranï: Năm giữ thiện pháp. Hán, phiên âm đà la ni 
và dịch là tổng trì. Nghĩa là nắm giữ hết thảy thiện pháp. 

- tacchravanasahagatena kušalena: Cùng đạt đến với 
thiện không thối chuyền. 

Đại nguyện này, Phạn văn là nguyện 33. Hán là 
nguyện 34. 

Thoát ly sanh tử, Phạn gọi là /đ/vyafivrtía. Nghĩa là 
vị tu tập thoát ly tâm thức nhiễm ô của sanh tử. Tâm thức 
ấy chính là ái, thủ, hữu. Chấm dứt ái, thủ, hữu là chấm 
dứt mọi hệ lụy sanh tử. 

Bồ tát Đại sĩ là Bồ tát đã đạt đến địa vị không thoái 
chuyền hay không còn trở lại sanh tử. Ở vào địa vị này, 
tâm Bồ tát Đại sĩ hoàn toàn không còn bị lay động, bởi các 
loại phiền não hệ lụy sinh tử và không còn thoái chuyển 
đối với đạo Vô thượng Bồ đề. Vì vậy, Bồ tát Đại sĩ gọi 
là Bồ tát không thoái chuyền. 

Bồ tát bất thoái có ba loại: 

1- Vị bất thoái: Đối với hàng Thập trú Bồ tát, thì Bồ tát 
hàng Thất trú trở lên không còn thoái lui ở địa vị nhị thừa. 

2- Hạnh bất thoái: Đôi với hàng Thập địa Bồ tát, 
hạnh bất thoái là chỉ cho hàng Bồ tát Thất địa trở lên. 

3- Niệm bất thoái: Đôi với hàng Bồ tát Bát địa trở 
lên, niệm không còn thoái chuyển. Nghĩa sự chánh niệm 
tỉnh giác đối với bồ đề, và nó được duy trì tự nhiên cho 
đến khi viên thành đạo quả. (Cát Tạng - Pháp hoa nghĩa 
sớ 1, Đại Chính 34). 
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Bồ tát bất thoái có bốn loại: 

- Ba loại bất thoái Bồ tát như trên, còn thêm Xứ bắt 
thoái Bồ tát. Bồ tát sanh vào Tịnh độ A Di Đà, thì không 
còn thoái chuyền, gọi là xứ bắt thoái. (Ca Tài - 7jnh độ 
luận, Thượng, Đại Chính 47). 

Và theo Ngài Khuy Cơ, Bồ tát bất thoái cũng có bốn 
loại như sau: 

1- Tín bất thoái: Bồ tát tu tập ở giai vị Mười tín, khi 
ở vảo giai vị tín tâm thứ sáu, tả kiến không còn khởi lên, 
gọi là Bồ tát tín bất thoái. 

2- Vị bất thoái: Bồ tát tu tập trong giai đoạn Mười 
trú, khi ở vào giai vị trú thứ bảy trở lên, Bồ tát không trở 
lại nhị thừa, gọi là Bồ tát vị bất thoái. 

3- Chứng bất thoái: Bồ tát từ Sơ địa trở lên, không 
còn thoái chuyên đối với pháp hành, nên gọi là Bồ tát 
chứng bắt thoái. 

4- Hạnh bất thoái: Bồ tát từ địa vị thứ tám trở lên, 
có thể tu tập các pháp hữu vi, vô vi mà không còn thoái 
chuyền, nên gọi Bồ tát hạnh bất thoái. (Khuy Cơ - Pháp 
hoa huyền tản 2, Đại Chính 34). 

- Pháp tổng trì, tiếng Phạn là dhãranï. Hán phiên âm là 
đà la ni và dịch là tông trì, nghĩa là sức mạnh trí tuệ nắm 
giữ hết thảy Phật pháp không để quên mất; hoặc dịch là 
năng già, nghĩa là đà la ni có khả năng giữ gìn hết thảy 
thiện pháp, ngăn ngừa hết thảy ác pháp. 

Bồ tát cần phải chứng đắc đà la ni, vì Bồ tát là vị làm 
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lợi ích cho hết thảy chúng sanh, nên cần phải chứng đắc 
đà la ni để giữ gìn Phật pháp không để bị rơi mắt, để làm 
lợi ích cho hết thảy chúng sanh. 

Đà la ni có bốn loại: 

1- Văn trì đà la ni: Người trì tụng đà la ni, khiến khi 
nghe Phật pháp, thì không bị quên mắt. 

2- Phân biệt đà la ní: Đà la mì có năng lực phân biệt 
chánh, tà, thiện, ác... 

3- Nháp âm thanh đà la n¡: Thầm nhập đà la m, khi 
nghe mọi âm thanh đều sanh tâm hoan hỷ. 

4- Tự nhập môn đà la nỉ: Nghe 42 chữ cái của đà la 
ni như a, la, ba, gia, na... có thể thấu suốt thực tướng 
các pháp, bởi 42 chữ cái tất đàm, tóm thâu hết thảy ngôn 
ngữ. (Long Thọ - Đại frí độ luận 5, 28, Đại Chính 25). 

Luận Du giả, phân chia bốn loại đà la ni như sau: 

1- Pháp đà la nỉ: Có khả năng ghi nhớ các câu kinh 
không quên. 

2- Nghĩa đà la nỉ: Có khả năng hiệu nghĩa của kinh 
không quên. 

3- Chú đà la nỉ: Dựa vào năng lực thiền định mà tuyên 
thuyết thần chú, tiêu trừ hoạn nạn cho chúng sanh. 

4- Nhân đà la ni: Biết thông thực tướng các pháp, 
vốn xa lìa ngôn ngữ, tâm thường an nhẫn nơi tính của 
các pháp không quên mất. (Di lặc - Dw già sư địa luận, 
45, Đại Chính 30). 

Đại nguyện này có nội dung ly sanh hay vô sanh pháp 
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nhãn, giúp cho các hàng Bồ tát đạt địa vị không thoái 
chuyển, nắm giữ các pháp đà la ni, cho đến khi giác ngộ 
ở nơi bồ đề đạo tràng. 

Nên, qua đại nguyện này, giúp cho ta thấy rằng, 
Thiền, Tịnh, Mật đều là những thuộc tính của đạo Phật. 
Chúng có tác dụng hỗ trợ cho nhau để viên thành Phật 
quả. Nếu ta tu Thiền, thì Tịnh, Mật đóng vai trò trợ đạo; 
nếu ta tu Tịnh, thì Thiền, Mật đóng vai trò trợ đạo và nếu 
ta tu Mật, thì Thiền và Tịnh đóng vai trò trợ đạo. 

Đại nguyện này, Hán còn gọi là Văn danh đắc nhẫn 
nguyện, Âm thanh nhiếp ích nguyện, Văn danh tất đắc vô 
sanh pháp nhẫn nguyện, Đắc thân pháp nhẫn nguyện, Pháp 
nhãn tổng trì nguyện... 
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Ki 4 Nguyện thoát ly thân nữ 


Phạn Devanagari: 
qàm xmmmi im qes - ttarteiafradged 
siqftmrtìs gøsì3g ai: tầm qa zHvi siai gas vistàg: aìffArd 
ìans3g: sitnd 4 q fsgT]xtg sfàmiqe: qq1I: aftdti 
SÑxir4 site đI di44#rrd trazriafùnfirdgvàdg 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavan bodhipräptasya samantäad aprameya 
asamkhyeyäcmtyatulya aparimanesu buddhaksetresu 
yah striyo mama namadheyam $rutväa pramadam 
samJanayeyuh, bodhicittam notpadayeyuh, strfbhävam ca 
na vijupgupseran Jativyativrttah samanah saceddviyam 
stribhavam pratilabheran mã tavadaham anuttaram 
samyaksambodhim abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Sau khi con thành bậc giác ngộ, nếu 
những người nữ nào ở các cõi Phật khắp nơi vô lượng, 
VÔ SỐ, không thể nghĩ lường, khi nghe danh hiệu con, họ 
vui thích tin tưởng, phát bồ đề tâm, không ưa thân nữ, 
muốn thoát ly, mà tái sinh đời sau, vẫn mang thân nữ như 
cũ, thì con không nhận lấy ngôi Vô thượng Chánh giác. 

Hản: 
öt đU/Ệ 1+. 2 & 8 2 TỊ8800h£ TP} ^ MÌẢ, 
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% #?‡#¿-5 1š 13 1£ 318 Bá -k Ÿ Ÿ 4+2 141L K14 
4® 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, thập phương vô lượng, bất khả 
tư nghị, chư Phật thế giới, kỳ hữu nữ nhân, văn ngã danh 
tự, hoan hỷý tín lạc, phát bồ đề tâm, yếm ác nữ thân, thọ 
chung chi hậu, phục vi nữ tượng giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, ở nơi các thế giới của chư 
Phật trong mười phương, vô lượng không thê nghĩ bàn, có 
người nữ nào nghe danh hiệu con, vui tin ưa thích, phát 
tâm bô đề, chán nhàm thân nữ xấu uế, sau khi sinh mệnh 
của họ kết thúc mà còn làm thân tướng nữ trở lại, thì con 
không nhận lẫy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- 9friyo: Các người nữ. 

- pramadamụ samjanayeyuh: Sanh niềm tin thanh tịnh. 
Hán dịch là hoan hỷ tín lạc, tịnh tín sanh. 

- sfribhavam- Tính nữ. 

- vjwgupseran: Nhàm chán, khinh thường. Hán dịch 
là Yến, yếm ác, yếm hoạn. 

- saceddvifiyam: Tái lại, lần thứ hai. 

- samäãnãh: Giỗng như cũ, không thay đổi. 

Đại nguyện này, Phạn văn là nguyện 34. Hán là 
nguyện 35. 
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Tự thân của người nữ có nhiều chướng ngại cho sự 
tu tập. Chướng ngại là do ái nghiệp buộc ràng, khiến họ 
phải mang thai và sinh nở, nên cấu trúc sinh học và tâm 
học của họ khá phức tạp và tế nhị, so với thân và tâm của 
nam tử. Và cũng chính vì vậy mà họ bị buộc ràng chăm 
sóc con cái, trách nhiệm đối với con cái của họ nặng nề 
hơn người nam. 

Đối với mặt xã hội cũng vậy, ngày nay ở xã hội, 
họ được pháp quyền bảo vệ và ưu đãi, nhưng họ không 
thể đi lại hay sống một mình nơi thanh vắng, vì vậy đối 
với sự tu học, người nữ có những điều rất chướng ngại. 
Chướng ngại ngay nơi cơ thê sinh học của họ và chướng 
ngại ngay nơi những hạt giống tâm thức tạo nên đời sống 
của họ, chứ không phải ai khác. Có chướng ngại, nhưng 
không phải không thể vượt qua. Có những người mang 
thân nữ, nhưng nữ tính nơi họ đã được chuyển hóa khá 
nhiều bởi tâm bồ đề, nên họ tu học rất ĐIỎI. 

Việc tu tập Tịnh độ không những chỉ để thoát ly nữ 
thân, mà còn phải nỗ lực thoát ly phàm thân. Bắt cứ thân 
thể nam hay nữ nào, mà sinh ra từ ái dục, đều là bắt tịnh 
và đều bị các khô trong sanh tử ngày đêm đốt cháy. 

Thoát ly nữ thân hay thoát ly khổ thân sanh tử là 
niềm ao ước của tất cả những người phát tâm tu hành, 
qua nhiều nhân duyên và hình thức khác nhau. 

Nội dung của đại nguyện này không phải kỳ thị người 
nữ, mà tạo điều kiện để cho người nữ thoát ra khỏi tình 
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trạng bất an, do thân nữ của họ đem lại, để họ có thể trở 
thành A la hán thân, Bồ tát thân hay Phật thân trong tương 
la, tùy theo Tín, Hạnh và Nguyện của họ trong khi dụng 
công tu luyện. 

Nên, đại nguyện này, Hán còn gọi là Thoát ly nữ 
thân nguyện, Nữ nhân vãng sanh nguyện, Linh ly uế 
hình nguyện, Biến thành nam tử nguyện, Nữ nhân thành 
Phật nguyện... 


35 Nguyện tu hạnh thanh tịnh 


Phạn văn Devanagari: 
qàm xwai đìimTmgi qq=l - 1g fqj smtìaide3a 
site - qearqRamìg gøã#3g 3 sìftreI ta zin sjai wfùiqcq 
tsiq0ee=rcatui af2zsr=d tì ìísraraaÏ xưdì q1 qàdàn sÌàa 
tiền đI diqs£fr[dri rat - aìfnfrdqgàan. 

Phạn La Tĩnh: 
Sacenme bhagavan bodhipräptasya samantäd da§su 
diksu aprameya asamkhyeyäcintyäatulya aparimanesu 
buddhaksetresu ye bodhisattväa mama nãmadheyam $rutväa 
pranipatya pañcam andalanamaskãrena  vandisyante 
te bodhisattvacaryäam caranto na sadevakena lokena 
satkriyeran, mã tävadaham anuttaram samyaksambodhim 
abhisam - budhyeyam// 
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Việt: 

Bạch Thế Tôn! Sau khi con thành bậc giác ngộ, nếu 
các vị Bồ tát ở các cõi nước chư Phật vô lượng, vô số, 
không thể nghĩ bàn khắp cả mười phương, khi nghe danh 
hiệu của con, cúi đầu đảnh lễ năm vóc sát đất, thường tu 
hạnh của Bồ tát, mà không được kính trọng bởi thế giới chư 
thiên, thì con không nhận lấy ngôi Vô thượng Chánh giác. 

Hản: 
ðt đủ ñh TY 2 && 3 2 vỊ Xế X đ# 1l 1t TẾ đ# đr Dế 7K Dl 4X, 
%**##@«> 1á 1? 12311 # Nlhiš 3 2 TR 3 R ft 

Ẩm: 

Thiết ngã đắc Phật, thập phương vô lượng, bắt khả tư 
nghị, chư Phật thế giới, chư Bồ tát chúng, văn ngã danh 
tự, thọ chung chi hậu, thường tu phạm hạnh, chí thành 
Phật đạo. Nhược bắt nhĩ giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, các chúng Bồ tát của thế giới 
chư Phật mười phương vô lượng, không thể nghĩ bàn, nghe 
danh hiệu con, sau khi sinh mệnh kết thúc, thường tu tập hạnh 
thanh tịnh, cho đến ngày thành đạo của bậc Giác ngộ. Nếu 
không phải vậy, thì con không nhận lẫy ngôi Chánh giác. 


Chủ giải: 

- pranipafya: Cúi đầu. Hán dịch là khế thủ. 

- pañcam andalanamaskarena: Với năm vóc sắt đất. 
Hán dịch là ngũ luân đầu địa, ngũ thể đầu địa. 
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- yandisyanfe: Kính lễ, lạy, kính trọng, cung kính. 

- sadevakena lokena: Với thế giới chư thiên. 

- bodhisatvacaryäm caranfo: Tu hạnh của Bồ tát. 
Hán dịch là thường tu phạm hạnh, Bồ tát hạnh tu. 

- 9afkriyeran: Tìn tưởng, tôn kính. 

- Kính lễ bằng năm vóc sát đất: Phạn gọi là pañcam 
andalanamaskarena vandisyanfe. Hán dịch là ngũ luân 
đầu địa, đầu địa lễ, tiếp túc lễ, đầu diện lễ. 

Năm vóc là đầu, hai tay và hai chân. Cách lễ bằng 
năm vóc gieo sát đất gọi là cung kính lễ. Nghĩa là sự lễ 
bái kính trọng sâu xa nhất. 

Với cách lễ này, ta quì gối bên phải sát đất, tiếp theo 
là gối bên trái, rồi đến từ hai khủy tay lên hai bàn tay sát 
đất, hai bàn tay ngửa ra duỗi thăng quá trán và sau cùng 
là đỉnh đầu sát đất, ta lạy một lạy như vậy, ít ra cũng hơn 
một phút, mới gọi là kính lễ theo ngũ thê đầu địa. 

Ý nghĩa của người lạy năm vóc gieo sát đất như sau: 

1- Khi gối bên phải chạm xuống đất, nguyện cho 
chúng sanh được đạo chánh giác. 

2- Khi gối bên trái chạm sát đất, nguyện cho chúng 
sanh không khởi tà kiến, an trú vào chánh đạo. 

3- Khi tay phải sát đất, nguyện được như Thế Tôn 
ngồi tòa kim cương, đại địa rúng động, hiện ra tướng 
lành, chứng nhập đại bồ đề. 

4- Khi tay trái sát đất, nguyện cho chúng sanh xa lìa 
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ngoại đạo, sử dụng bốn nhiếp pháp, nhiếp phục những kẻ 
ương ngạnh, khiến đưa họ vào trong chánh đạo. 

5- Khi đỉnh đầu sát đất, nguyện cho chúng sanh lìa 
tâm kiêu ngạo, thành tựu được đỉnh tướng Vô kiến. (Hoa 
nghiêm kinh tùy sớ diễn nghĩa sao). 

- Thường tu hạnh của Bồ tát, Phạn văn là 
bodhisafvyacaryam caramfo, Hân dịch là Bồ tát hạnh tu 
hay là thường tu phạm hạnh. Hạnh tu của Bồ tát chính 
là hành lục độ, dựa trên nền tảng của tâm và nguyện bồ 
đề. Bản thể của hạnh tu này là trí tuệ và hoạt dụng của 
hạnh tu này là từ bi. Thực hành lục độ với đầy đủ hai 
chất liệu trí tuệ và từ bi này, sẽ đưa hạnh Bồ tát đến sự 
giác ngộ hoàn toản. 

Đại nguyện này có nội dung tu tập Bồ tát hạnh như 
vậy, nên Hán còn dịch là Thường tu phạm hạnh nguyện, 
Văn danh giải tu hành bất thoái ích nguyện, Văn phạm 
hạnh giai chứng chánh giác nguyện, Linh lập phạm hạnh 
nguyện, Văn danh phạm hạnh nguyện... 
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34D Nguyện y phục tùy niệm 


Phạn văn Devanagari: 
wqàm xan điềmgg dfigliawed xiữac- v34 
- #Ì - NuRlÌqtwad sdeitìd d ad aaiÊwid - xa: 
tiiqdtìareri tivitrfìg: qzfrdìei<rdnTdrggiTÌ: HI aI4zẽtr[d 
trqadaìnfidqgìan. 

Phạn La Tĩnh: 
Sacenme bhagavan bodhipräptasya kasyacid 
bodhisattvasya cTvaradhãvana$osanasTvararañJanakar 
ma kartavyam bhavet, na tveva navabh1JatacTvararatnaih 
prãv†rtam evätmänam samJäanTyuh - sahacittotpadattathaga 
tanuJñataih, mã tävadaham anuttaram samyaksambodhim 
abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Sau khi con thành bậc giác ngộ, nếu 
y phục của Bồ tát (ở cõi Phật ấy của con), còn có giặt 
giũ, hong phơi, may, nhuộm mà các phẩm vật y phục mới 
đẹp, quý báu không tự nhiên khởi lên từ tâm niệm Như 
Lai tán đồng, thì con không nhận lấy ngôi Vô thượng 
Chánh giác. 

Hản: 
?4 4\ #Ÿ fỳ BỊ † ÁX @kŸ 2® Bồ @ ¿Š £ 4n?) 9 đJŠ šk 
3J]R H 2X # 3 3ñ 34 3š 12 7š iM X 2P EU Đ, 
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^ 


Am: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, dục đắc 
y phục, tùy niệm tất chí, như Phật sở tán, ứng pháp diệu 
phục, tự nhiên tại thân, nhược hữu tài phùng, nhiễm trị 
hoán sáp giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chư thiên, nhân loại trong 
cõi nước con, muốn được y phục, khởi niệm liền đến, pháp 
phục đẹp, thích ứng với sự khen ngợi của Phật, tự nhiên đến 
ở nơi thân. Nếu còn có cắt may, nhuộm giặt, thì con không 
nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- cvara: Y phục. 

- dhayva: Giặt giũ. 

- našo: Phơi khô, hong. 

- SIVararañJanakarma: Cắt, may, nhuộm. 

- pravrtam: Khởi lên, có, hiện ra. 

- evãtnanam: Tự nhiên. 

- navabhijatacivararatnaih: Y phục mới mẻ quý báu. 

- samjãnïyuh: Thành phẩm, sản phẩm sản xuất ra 

- anujñãtaih: Tán thành, đồng ý, chấp nhận. 

- sahaciftofpadar: Cùng từ tâm khởi lên. 

Đại nguyện này, Phạn văn là nguyện 36. Hán văn là 
nguyện 38. 

Nội dung của đại nguyện này, theo Phạn văn nói về 
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y phục của Bồ tát, tùy theo tâm niệm tán đồng của Như 
lai, mà sinh khởi và thích ứng rất tự nhiên với Bồ tát. 

Nhưng ở Hán văn bản Khương Tăng Khải dịch, đại 
nguyện nảy, y phục tùy niệm không phải chỉ dành riêng cho 
Bồ tát mà cả chư thiên, nhân loại của cõi Tịnh độ Tây phương. 

Ở trong kinh Phật thuyết Vô lượng thọ trang nghiêm 
thanh tịnh bình đẳng giác, bản dịch của Ngài Chi Lâu Ca 
Sám, nguyện này không phải chỉ nói đến y phục, mà còn 
nói đến cả thực phẩm đều tùy niệm mà hiện bày. 

Ở thế giới Tịnh độ Phật A Di Đà, vật chất sung mãn 
tự nhiên, tùy niệm mà thành là do đại nguyện của Phật A 
Di Đà thành tựu tạo nên, đồng thời cũng do thiện căn và 
phước báu nhiều đời của các vị Bồ tát, Thanh văn, Thiên 
và Nhân của cõi ấy cảm nên. 

Bắt cứ thế giới nào, mà mọi giới sinh hoạt ở trong đó, 
không bận rộn áo cơm là thế giới của phước đức. Trong 
đời sống Tịnh độ, mọi giới sinh hoạt ở đó, không bận rộn 
áo cơm là để có thời gian đi sâu vào thiền định, hội chứng 
thật tính của vạn hữu, nuôi lớn tâm từ bị, thực hiện hạnh 
Bồ tát làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh, giúp chúng sanh 
tự trang nghiêm đời sống của chính mình, để cho sự trang 
nghiêm của thế giới Tịnh độ tự hiện ra từ tự tánh giác ngộ. 

Đại nguyện này, Hán còn gọi là Y phục tùy niệm 
nguyện, Y phục tự nhiên nguyện, Ứng diệu pháp phục 
nguyện, Nhân thiên thụ lạc nguyện... 


BỐỔN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN | 309 


3Í 1 - Nguyện niềm vui không còn phiền não 


Phạn Devanagari: 
tràn :mIaäi sìfầmifr4 q3 qua œđìcal: si ti fi ga 
tfenìteasrfù an fistRareearedì Rjicgd†dema qIiqaa mĩ 
qids£Hqdt trai - sifùmfdqìan., 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavan bodhipräptasya tatra buddhaksetre 
sahotpannaih  satva naivam vidham sukham 
pratlabherams tadyathapI nama nisparidahasyarhato 
bhiksostriyadhyana samäpannasya, mã tävadaham 
anuttaram samyaksambodhim abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Sau khi con thành bậc giác ngộ, nếu 
những chúng sanh cùng sanh ra ở nơi cõi Phật ấy của 
con, đạt được hạnh phúc khoảng thời gian, không giống 
như thời gian vị Tỷ kheo - A la hán tâm xa lìa phiền não, 
nhập vào thiền định thứ ba, thì con không nhận lấy ngôi 
Vô thượng Chánh giác. 

Húản: 
đt 3\fŸ ?h BỊ tứ À-X Đi M2 n8 ä tt ứ 3 XI 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, sở thọ 
khoái lạc, bất như lậu tận tỷ kheo giả, bất thủ Chánh giác. 
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Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chư thiên, nhân loại ở 
trong nước con, cảm nhận niềm vui sướng, không như 
các Tỷ kheo đoạn tận phiền não sinh tử, thì con không 
nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- evain vidham: Cùng thời gian, giống thời gian. 

- sahofpannah: Cùng sanh ra. 

- nisparidäha: Xa lìa phiền não. Hán dịch là lậu tận, 
phiền não tâm ly. 

- arhato bhiksostrtiyadhyana samapannasya: VỊ Tỷ kheo 
- A la hán nhập thiền định thứ ba. Hán dịch là đệ ram tịnh lự. 

Đại nguyện này, Phạn văn là nguyện 37. Hán là 
nguyện 39. 

Thiền định thứ ba, Hán gọi là đệ tam thiền hay đệ 
tam tịnh lự, là một trong bốn loại thiền định thuộc về sắc 
giới. Thiền định này do tâm an trú nơi “hành xả”, nghĩa 
là tâm không ở vảo trạng thái khổ hay lạc, và bằng sự 
thực tập chánh niệm, tỉnh giác liên tục, khiến niềm vui 
mầu nhiệm sanh ra, gọi là ly hỷ diệu lạc. 

Niềm vui của thiền định là niềm vui do mức độ nhiếp 
phục phiền não ở nơi tâm mà sanh ra. Phiền não nơi tâm 
càng bị nhiếp phục bởi các loại thiền định bao nhiêu, thì 
niềm vui sanh ra bấy nhiêu. Niềm vui chân thật là niềm 
vui không còn phiền não. 
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Chúng sanh ở Tịnh độ Phật A Di Đà, thường sống với 
niềm vui giống như niềm vui của vị Tỷ kheo nhiếp phục 
và đoạn trừ phiền não ở nơi tâm, khi nhập đệ tam thiên, 
để tiễn tới đệ Tứ thiền, Tứ không định và nhập Diệt thọ 
tưởng định, đoạn sạch các lậu hoặc sanh tử ở trong ba 
cõi và chứng thành A la hán quả. 

Đại nguyện này, Hán còn gọi là Thọ lạc vô nhiễm 
nguyện, Lạc như lậu tận nguyện, Tự nhiên lậu tận 
nguyện... 


3Í 2 - Nguyện trời người kính trọng cùng tột 


Hán: 
z4 & 1b Y 3 & 3 v[ X8iấ 3 ft 7Œ X ^ RE. M4 
%3 Tà 3L)h 18 ñ 1P1M EX-Š 1š 2412 3# lễ 173 XÃ 1t Á 
S:^ L4 37 2 fR 2ƒ 2 AE, 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, thập phương vô lượng, bắt khả tư 
nghị, chư Phật thế giới, chư thiên nhân dân, văn ngã danh 
tự, ngũ thê đầu địa, khế thủ tác lễ, hoan hỷ tín lạc, tu Bồ 
tát hạnh, chư thiên thế nhân, mạc bắt trí kính. Nhược bất 
nhĩ giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, chư thiên, nhân loại ở 
trong thế giới chư Phật mười phương, vô lượng không 
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thể suy nghĩ và biết hết, nghe đến danh hiệu con, năm vóc 
gieo xuống sát đất kính lễ, hoan hỷ tin vui, tu hạnh Bồ tát 
đều được chư thiên, nhân loại cung kính cùng tột. Nếu 
không như vậy, thì con không nhận lẫy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

Đại nguyện 37 của Hán bản này, có nội dung ở trong 
nguyện 35 của Phạn văn. Đại nguyện 35 trong Phạn văn, 
bao gồm nội dung của nguyện 36 và 37 của Hán văn. 

Kính lễ bằng cách năm vóc gieo sát đất, đã chú giải 
ở đại nguyện 35. 

Hoan hỷ tín vui: Nguyên văn Hán là Hoan hỷ tín lạc. 

Tu hạnh Bồ tát: Bồ tát thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tinh tấn, thiền định và trí tuệ, trên nền tảng của tâm bồ đề. Từ 
nơi tâm bồ đề phát khởi thệ nguyện, thực hành lục độ cho đến 
ngày thành bậc Tuệ giác Vô thượng, gọi là tu hạnh Bồ tát. 

Trí kính: Sự kính trọng cùng tột. 

Chư thiên, nhân loại trong mười phương, vô lượng 
thế giới, nghe danh hiệu Phật A Di Đà, tin yêu, vui sướng, 
năm vóc gieo xuống sát đất kính lễ và tu Bồ tát hạnh, 
khiến cho trời người kính trọng cùng tột. 

Muốn mọi người kính trọng, thì trước hết ta phải thực 
tập hạnh kính trọng mọi người. Khi nghe những điều tốt 
đẹp từ người khác, từ những bậc cao đức, từ chư vị Bồ 
tát và Phật nói ra, ta đem tâm cung kính tiếp nhận và thực 
hành, đó cũng là một trong những cách thực tập hạnh cung 
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kính người khác. Hạnh cung kính đối với người khác hay 
đối với chúng sanh là một trong những hạnh của Bồ tát. 

Bằng tuệ giác, Bồ tát biết rõ chúng sanh bị ái nghiệp 
buộc ràng, bị lửa ngã chấp đốt cháy, bị sóng triều kiêu 
mạn nhận chìm, bị gió ác kiến thôi làm cho khô héo, 
nhưng Bồ tát vẫn không khinh chúng sanh, vẫn thương 
và kính trọng những phẩm tính giác ngộ, quý hiễm vốn 
có nơi họ, nên nguyện làm thuận duyên hay nghịch duyên 
để giúp chúng sanh khai mở Phật tính. 

Nên, nguyện này, Hán còn gọi là Văn danh tu hành 
đắc tha kính ích nguyện, Linh thành tôn đức nguyện, Tác 
lễ trí kính nguyện, Văn danh ái kính nguyện... 


38 Nguyện thấy cây báu như thật 


Phạn Devanagari: 
tran trai sìfwrrq q3 gøtt3 3ì sìftereT: 1caqIvifa: ì 4sired 
Sz :J0II 4I4G1EHISI041: đi9T€H ziIi@gi2Ì ä tiit3đ: HỊ 
qi4£riai qrazdatfùn - Rrdquìan, 

Phạn La Tĩnh: 
Sacenme bhagavan bodhipräptasya tatra buddhaksetre 
ye bodhisattväah pratyäajatah te yatharipam buddhaksetre 
gunälam kaãravyuham - äkãmkseyulh tatharũipam nãnãratna 
- v†ksebhyo na samJanayeyuh, mã tävadaham anuttaraim 
samyaksambodhim abhisambudhyeyam// 
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Việt: 

Bạch Thế Tôn! Sau khi con thành bậc giác ngộ, các 
vị Bồ tát vãng sanh về trong cõi Phật ấy của con, không 
nhìn thấy cây báu hình sắc như thật ở nơi cõi Phật Ấy, 
được trang nghiêm đẹp đẽ bằng các loại công đức sắc 
tướng như thật, thì con không nhận lẫy ngôi Vô thượng 


Chánh giác. 

Hản: 
À4: Bì † 3 l HỆ 84k 1T 2} &# RiỆh LIÊ 
3u ÉÃ 2+ Tỉ HỊ '† lý ⁄Š R8 N3 3e HH 2N } tn đã 37 ^^ flR đ 
XSfrrft 

Âm: 


Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ tát, tùy ý dục kiến, 
thập phương vô lượng, nghiêm tịnh quốc độ, ứng thời 
như nguyện, ư bảo thọ trung, giai tất chiếu kiến, do như 
minh cảnh, đồ kỳ nhi tượng. Nhược bắt nhĩ giả, bất thủ 
Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, Bồ tát trong nước con, 
muốn thấy vô lượng cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh 
trong mười phương, tức thì đúng như điều ước nguyện, 
bấy giờ ngay nơi cây báu mà soi thấy như thấy cảnh vật 
ở trong gương. Nếu không phải vậy, thì con không nhận 
lây ngôi Chánh giác. 


BỐỔN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN |315 


Chú giải: 

- karavyuhamakaimkseyuh: Các loại trang điểm là 
tăng thêm vẻ đẹp bên ngoài. Hán dịch là kỷ sức trang 
nghiêm chủng. 

- ratnavrksebhyo: cây báu. Hán dịch là bảo thọ. 

- tathãrñpam: Hình sắc như thật. 

Cây báu đặc biệt, tiếng Phạn là nãnãrafnavrksebhyo. 
Hán dịch là bảo thọ. Cây báu ở Tây phương Tịnh độ được 
tạo nên từ bản nguyện của Phật A Di Đà và từ phước đức 
nhân duyên của các đại chúng tu học ở cõi này. 

Cây báu ấy có tác dụng giúp cho các đại chúng tu 
học ở cõi này, thấy được y báo, chánh báo của các cõi 
Phật khắp mười phương ngay trong bảo thọ, mà không 
cần rời hiện cảnh. 

Cây báu ấy chính là tâm bồ đề xuyên suốt nơi tự thân 
của mỗi chúng ta. Tâm ấy sáng suốt tròn đầy, thường chiếu 
mà thường vắng lặng và thường vắng lặng mà thường soi 
chiếu. Thường soi chiếu mà văng lặng là vì tự tâm vốn vô 
ngã, nên chiếu soi mà không mắc kẹt nơi chiếu. Thường 
vắng lặng mà soi chiếu là vì tự tâm vốn vô cầu. Tự tâm 
vốn vô cầu, nên tuy thường hoạt dụng mà vẫn thường trú 
ở trong bản thể thanh tịnh, giải thoát. 

Vậy, muốn thấy mười phương cõi Phật như thế nào 
hãy nhìn vào tâm thanh tịnh của ta mà thấy. Bảo thọ nơi 
Tịnh độ Phật A Di Đà, chính là tự tâm thanh tịnh nơi mỗi 
chúng ta. 
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Nên, đại nguyện này, Hán còn gọi là Thọ trung kiến 
độ nguyện, Tùy ý đắc kiến thập phương quốc độ nguyện, 
Chiếu kiến thập phương ích nguyện, Tùy ý chiếu kiến 
nguyện, Phố kiến Phật độ nguyện... Đại nguyện này Phạn 
văn là nguyện 38. Hán là nguyện 40. 


340 Nguyện các căn vẹn toàn 


Phạn Devanagari: 
tran nTaai sìfmTWEq qH riHi sia[ 3i=1qøzãdìqdai đìfrei 
sa - qø - 3œ - :Tz3d:HL dIqsenqdd - team, 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavan bodhipräptasya mama naãmadheyam 
§rutva anyabuddhaksetropapanna bodhisattva 
indriyabalavalkalyam  gaccheyuh, mã tãvadaham 
anuttaram samyaksambodhim abhisam - budhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Sau khi con thành bậc giác ngộ, các 
vị Bồ tát đã sanh ra ở các cõi Phật khác, khi nghe danh 
hiệu con, mà các căn không đạt được đầy đủ, thì con 
không nhận lấy ngôi Vô thượng Chánh giác. 

Hản: 

34 4ã 01,2 BỊ + 34 


‡rP # ằ]4\ # # £ T?i1h31ˆ 
#5 #.-# 3ƒ ® L0 
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Am: 

Thiết ngã đắc Phật, tha phương quốc độ, chư Bồ tát 
chúng, văn ngã danh tự chí vu đắc Phật, chư căn khuyết 
lậu bất cụ túc giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, các chúng Bồ tát ở các cõi 
nước khác, từ khi nghe danh hiệu con cho đến khi thành 
Phật, nếu các quan năng của họ không toàn vẹn, thì con 
không nhận lẫy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- anyabuddhaksetropapanna: Đã sanh những cõi Phật 
khác. Hán dịch tha phương quốc độ, tha Phật quốc sanh. 

- mariyabalavaikalyam: Các quan năng nhận thức không 
hoàn bị. Hán dịch là chư căn khuyết lậu, chư căn khuyết. 

Đại nguyện này, Phạn văn là nguyện 39. Hán là 
nguyên 42. 

Tu tập Thanh văn giới, thì giới thể do dựa vào các 
tướng của căn thân mà thiết lập giới thể. Nên, những vị 
thọ cụ túc giới theo hệ Thanh văn, thì các căn phải đầy đủ, 
nếu các căn không đầy đủ, thì giới thể không có thành tựu. 

Tu tập Bồ tát giới là giới được thiết lập trên nền tảng của 
tâm bồ đề và từ tâm ấy mà phát khởi hạnh và nguyện, nên dù 
căn thân không hoàn hảo mà giới thể Bồ tát vẫn thành tựu. 

Vì vậy, Phật A Di Đà phát khởi đại nguyện này là để 
yêm trợ cho các vị Bồ tát đang hành đạo nơi cõi Ngài 
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và đang hành đạo trong thế giới mười phương, khi nghe 
danh hiệu Ngài, dù đang sử dụng thân tướng dưới bất cứ 
hình thức nào, thì các căn thân đều trở nên hoàn hảo và 
thanh tịnh, nhằm thuận lợi cho việc tu tập và hành đạo, để 
đem lại lợi lạc cho chúng sanh và trang nghiêm cõi Phật. 

Đại nguyện này, Hán gọi là Chư căn cụ túc nguyện, 
Chư tướng mạo diệu nguyện, Văn danh cụ căn nguyện... 


4ƒ Nguyện văn danh đác định 
Phạn Devanagari: 


dqàđ xai điw@Hngl daagsaaomì đìfel sa 
=Iritìaggsaura gíàxœadÏ an qmtfi die da qmtì ai 


siqel qaizftsTt4 siwtqrdg3d 
sfteeI - qgeamfnmin sám xœd: qsaểề4t a Sài 
tinftratfàn0stcm di44ed - si - trazrialfùnfrdgoian. 


Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavan bodhipraptasya tad anyabuddhaksetra 
sthane bodhisatva mama namadheyasaha$ravanäanna 
suvibhaktavatm nama samadhim pratllabheran, yatra 
samadhau sthitväa bodhisatvä cekasanavyatiharena 
apramey - äsamkhyey - äcintyäatulyäparimanan buddhãn 
bhagavatah pa$yantl, sa calsam samadhirantarä 
VIpranašyet, mã tävadaham anuttaram samyaksambodhim 
abhisambudhyeyam// 
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Việt: 

Bạch Thế Tôn! Sau con thành bậc giác ngộ, nếu những 
vị Bồ tát đang sống ở nơi những cõi Phật khác đó, đồng 
thời nghe danh hiệu con, liền đạt được thiền định tên thanh 
tịnh giải thoát. Các vị Bồ tát an trú ở trong thiền định ấy, 
với trong khoảnh khắc mà thấy vô số, vô lượng, không thể 
nghĩ lường chư Phật - Thế Tôn, mà vẫn không mất thời 
gian thiền định ấy của họ. Không phải như vậy, thì con 
không nhận lấy ngôi Vô thượng Chánh giác. 

Hản: 

jt #112 BỊ + 3 # Bê Ê BÌ #5 Tế AM Ìn ñ 
Hi =tkEX = tk — 8H 83A1 
1 lý ứu £ 2Ä XÃ 37 7 fR Z4 2 Tx IE 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, tha phương quốc độ, chư Bồ tát 
chúng, văn ngã danh tự, giai tất đãi đắc thanh tịnh giải 
thoát tam muội, trú thị tam muội, nhất phát ý khoảnh, 
cúng dường vô lượng, bắt khả tư nghị, chư Phật Thế Tôn, 
nhi bất thất định ý. Nhược bắt nhĩ giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, các chúng Bồ tát ở các cõi 
nước khác, nghe danh hiệu con, đều liền được thiền định thanh 
tịnh giải thoát, chỉ trong một khoảnh khắc, phát khởi tâm ý 
cúng dường chư Phật - Thế Tôn không số lượng, không thê 
nghĩ bản, nhưng tâm ý vẫn không rời khỏi thiền định. Nếu 
không phải vậy, thì con không nhận lẫy ngôi Chánh giác. 


Đy Sự 
3» Š 
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Chú giải: 

- suvibhaktavatm nãma samadhiữmn: Hãn dịch là Thiện 
phân biệt ngữ định, nghĩa là định an tịnh ngôn ngữ phân 
biệt; hoặc Hán dịch là Thanh tịnh giải thoát tam muội, 
nghĩa là định của thanh tịnh giải thoát; hoặc dịch là Chỉ 
quán câu hành, nghĩa là định bao gồm cả chỉ và quán... 

- ekasanavyafiharena: Với một khoảnh khắc. 

- pa$yanri: Họ nhìn thấy. 

Đại nguyện này, Phạn văn là nguyện 40. Hán là nguyện 42. 

Nội dung của đại nguyện này là Bồ tát các cõi nước, 
khi nghe danh hiệu của Phật A Di Đà, thì họ liền thành 
tựu thiền định Thanh tịnh giải thoát. 

Tác dụng của thiền định này là giúp cho các vị Bồ 
tát không rời đương xứ, mà vẫn thường xuyên diện kiến, 
đảnh lễ và cúng dường vô số chư Phật mười phương trong 
cùng một lúc. Và thiền định này còn có tác dụng giúp cho 
Bồ tát các cõi nước thực hành một hạnh mà đầy đủ vạn 
hạnh. Nghĩa là thực hành thiền định, thì ngay trong thiền 
định đều có mặt của các hạnh khác như bố thí, trì giới... 
và Bồ tát thực hành trì giới, thì ngay trong hạnh trì giới 
có đầy đủ các hạnh khác tức thì cùng một lúc. 

Vì vậy, nghe và chấp trì danh hiệu của Phật A Di Đà 
là pháp đốn tu, đốn ngộ vậy. 

Nên, đại nguyện này, còn gọi là Đắc tam muội ích nguyện, 
Chỉ quán câu hành nguyện, Văn danh linh đắc thanh tịnh giải 
thoát tam muội nguyện, Văn danh đắc định nguyện... 
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4 { - Nguyện sanh gia tộc tôn quý 


Phạn Devanagari: 
am xuimi aiÊwHEI đafì§ guùờầg nqn amnàd sai 
qdSga0tdiiìid 33ãIøqd tai riwidgeìugRi die 
sagì an mi aIiazerari qraad - sìfrfiggtan. 

Phạn La Tĩnh: 
Sacenmebhagavanbodhipraptasyatadanyesubuddhaksetre 
mama nämadheyan rutvä tacchravanasahagatena 
ku$Salamilena sattvä nabh1Jatakulopapattim pyatilabheran 
yvavad bodhiparyantam, mã tavadaham anuttaram 
samyaksambodhim abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Sau khi con thành bậc giác ngộ, những 
chúng sanh ở nơi những cõi Phật khác, vốn có thiện căn, 
khi nghe danh hiệu con, mà không được sanh vào gia tộc 
tôn quý, cho đến khi chứng đắc giác ngộ, thì con không 
nhận lấy ngôi Vô thượng Chánh giác. 


Hàn: 
dt ‡\ 4# Db4b2 BỊ + 3 lễ # ằẮl\ 6 # 4> (3$ 
Tï #3 fñ 3“ ltE , 

Âm: 


Thiết ngã đắc Phật, tha phương quốc độ, chư Bồ tát 


322 | THÍCH THÁI HÒA 


chúng, văn ngã danh tự, thọ chung chi hậu, sanh tôn quý 
gia. Nhược bắt nhĩ giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, các chúng Bồ tát ở các 
cõi nước khác, nghe danh hiệu con, sau khi sinh mệnh 
kết thúc, sanh vào gia tộc tôn quý. Nếu không phải vậy, 
thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- qbh†atakula: Ca đình dòng dõi quý tộc. 

- W0apdffi: Sinh ra. 

- qbhjatakulopapaffin: Sanh vào dòng dõi quý tộc. 
Hán dịch là sanh tôn quý gia. 

- nãbh1jatakulopapaffin: Không sanh vào gia tộc tôn 
quý. Hán dịch là vô tôn quý gia sanh. 

Đây là đại nguyện của đức Phật A Di Đà, có tác dụng 
yêm trợ cho các vị Bồ tát tu tập, nhưng đang còn ở trong 
hai loại sanh tử là Phần đoạn và Biến dịch. 

Phần đoạn sanh tử cũng còn gọi là hữu vi sanh tử. Chúng 
sanh trong ba cõi do tạo nghiệp thiện ác khác nhau, nên 
chiêu cảm quả báo về thân tướng xấu đẹp khác nhau và thọ 
mạng dài ngắn bất đồng, vì vậy gọi là Phần đoạn sanh tử. 

Các nhà Duy thức học giải thích rằng: Phần đoạn 
sanh tử trực tiếp lây nghiệp thiện ác hữu lậu làm nhân, 
lây phiền não chướng làm nhân gián tiếp, từ đó mà chiêu 
cảm quả báo thô trọng trong ba cõi, khiến thân mạng có 
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dài ngắn, tùy thuộc vào năng lực của nhân duyên, mà 
có hạn lượng nhất định, vì vậy gọi là Phần đoạn sanh tử 
(Thành duy thức luận S). 

Biến dịch sanh tử cũng còn gọi là vô vi sanh tử hay 
bắt tư nghị biến dịch sanh tử. Nghĩa là thân này, do sức 
mạnh của bản nguyện từ bi vô lậu, làm thay đổi thân Phần 
đoạn sanh tử thô trọng, thành thân thể tinh tế, không có 
hình sắc, không bị hạn định tuổi thọ,... nên gọi là thân 
biến dịch. Thân này do năng lực thiền định và bản nguyện 
từ bi tạo thành, diệu dụng của thân này khó có thể lường 
biết được, nên gọi là thân bất tư nghị. Lại nữa, thân này 
do ý nguyện đại bi mà thành tựu, nên gọi là ý sanh thân 
hay vô lậu thân. 

Các vị A la hán, Bích Chi Phật và Bồ tát đại sĩ đã 
đoạn sạch hết các phiền não làm chướng ngại đối với Niết 
bàn, nên quý vị không còn thọ thân thuộc về Phần đoạn 
sanh tử ở trong ba cõi, tức là thân thể thuộc về Dục giới, 
Sắc giới, Vô sắc giới, nhưng tiếp tục nhận thân thể biến 
dịch ở ngoài ba cõi. 

Tuy, quý vị đã được tự do ở ngoài ba cõi sanh tử, nhưng 
do đại nguyện tu hành, quý vị lại sử dụng thân thể biến 
dịch này, để trở lại trong ba cõi sanh tử, thực hành các hạnh 
nguyện Bồ tát, trải qua thời gian dài lâu, cho đến khi thành 
tựu đạo quả Vô thượng bồ đè. 

Đức Phật A Di Đà khi còn tu nhân, Ngài đã thấy rõ 
các loại sanh tử như vậy. Và đã thấy rõ các vị phát tâm 
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tu Bồ tát đạo ở trong các cõi nước, có vị tuy phát bồ đề 
tâm tu Bồ tát đạo, nhưng nghiệp chủng vẫn còn liên hệ 
đến Phần đoạn sanh tử, hoặc có vị đang liên hệ đến Biến 
dịch sanh tử. 

Vì vậy, Ngài đã phát khởi đại nguyện này, để yêm trợ 
cho những vị Bồ tát trong mười phương, dù họ đang ở 
trong Phần đoạn sanh tử hay Biến dịch sanh tử, đều được 
sanh vào những gia đình phước đức tôn quý, để thuận lợi 
cho sự tu tập và thực hành tâm bồ đề đến chỗ viên mãn. 

Do đó, nguyện này, Hán dịch là Sanh tôn quý gia 
nguyện, Văn danh tử hậu sanh tôn quý gia nguyện, Sanh 
tôn quý gia ích nguyện... 

Đại nguyện này, Phạn là nguyện 41. Hán là nguyện 43. 
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4? Nguyện đây đủ công đức 


Phạn Devanagari: 
vramì twriari sìifmTderq qa=ì§ guãầg 3 sìifel qq mg 
sai qsgøavsiøqead mgiqdd à d3 siwgaal - 
di - wIfïdjZI2Hø - NH4WIrnldi d àg: HI diqseHddd 
qrzda\Rnftdgoìan. 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavan bodhipräptasya  tadanyesu 
buddhaksetresu ye bodhisatväa mama naãmadheyam 
srutvãa tacchravanakuýalamulena yãävad bodhiparyantam 
te sarve bodhisattvacaryä - prTtipramodya - kuýalamula 
samavadhanasatä na bhaveyuh, mã tãvadaham anuttaram 
samyaksambodhim abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Sau khi con thành bậc giác ngộ, những 
vị Bồ tát ở những cõi Phật khác ấy, vốn có gốc rễ với 
điều thiện, mà tất cả họ khi nghe danh hiệu con, không 
có vui mừng hớn hở thực hành Bồ tát, tập hợp viên mãn 
thiện căn cho đến ngày giác ngộ, thì con không nhận lây 
ngôi Vô thượng Chánh giác. 

Húản: 

?4 (1Ñ 0l 2 BỊ + 3š 3 B Z B] 4 6 *† E8 9B P12 
1121. 1832 Tĩ 4# 1E # 
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Am: 

Thiết ngã đắc Phật, tha phương quốc độ, chư Bồ tát 
chúng, văn ngã danh tự, hoan hỷ dõng dược, tu Bồ tát 
hạnh, cụ túc đức bản. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh 
giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, các chúng Bồ tát ở những 
cõi nước khác, khi nghe danh hiệu con, reo mừng hớn hở, 
tu tập hạnh Bồ tát, đầy đủ căn bản công đức. Nếu không 
phải vậy, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- samavadhanagafäa: Tụ hợp, tập hợp, câu hội, thành 
tựu viên mãn. Hán dịch là nói đắc. 

- kušalamula: Thiện căn. 

- kusalamilasamavadhänagaiä: Tập hợp đầy đủ căn 
lành. Hán dịch là cụ túc đức bản, thiện căn hội đắc. 

- priri: Niềm vui ở trong chánh pháp. Hán dịch là øÿ. 

- pramodya: Vui mừng hớn hở. Hán dịch là hoan hỷ 
đõng dược, hoan hỷ. 

- priipramodya: Vui mà lại thêm vui. Hán dịch hỷ 
hoan hỷ hay hoan hỷ dõng dược. 

- Hỷ có ba loại gồm: Hữu tâm hỷ, Thể hỷ, Căn hỷ. 
Hữu tâm hỷ là niềm vui có tác động của ý. Thể hý là niềm 
vui có ngay nơi bản thể. Căn hỷ là niềm vui đã có gốc rễ 
sâu xa từ nhiều đời. 
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Và hỷ có chín thứ như sau: 

1- Kính tín hoan hỷ: Do tín kính đối với Tam bảo mà 
tâm sinh khởi hoan hỷ. 

2- Ái niệm hoan hỷ: Do tâm thích quán chiếu sâu xa 
pháp chân như mà tâm sinh hoan hỷ. 

3- Khánh duyệt hoan hỷ: Do tự mình biết giác ngộ 
mà sinh khởi hoan hỷ. 

4- Điễu nhu hoan hỷ: Niềm vui thích điều hòa lan 
khắp cả thân tâm. 

5- Dũng được hoan hỷ: Niềm vui đầy đủ, tràn khắp 
thân tâm. 

6- Kham thụ hoan hỷ: Vui mừng khi cảm thấy tự thân 
tiếp cận sự giác ngộ. 

7- Bất hoại tha ý hoan hỷ: Vui mừng khi đang điều 
phục, giảng thuyết, nghị luận mà tâm không dao động. 

8- Bất não chúng sanh hoan hỷ: Vui mừng do lòng từ bï 
giáo hóa nhiếp thọ hết thảy chúng sanh, khiến không bị não hại. 

9- Bất sân hận hoan hỷ: Vui mừng vì thẫy các oai nghĩ 
của chúng sanh chưa chững chạc mà tâm không sinh sự 
giận dữ. (Thế Thân - Thập địa kinh luận 2, Đại Chính 26). 

Hoan hỷ ở trong đại nguyện này là “tín tâm hoan hỷ”. 
Nghĩa là chư vị Bồ tát ở các cõi Phật khác, khi nghe danh 
hiệu và cõi nước Tịnh độ của Phật A Di Đà liền khởi tín 
tâm hoan hỷ. Do tâm hỷ, nên thân hoan. Hỷ là niềm vui 
của tâm. Hoan là niềm vui sướng của thân. Thân tâm vui 
sướng, Hán gọi là hoan hỷ dõng dược. 
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- Tập hợp đây đủ thiện căn, Hán là cụ túc đức bản, thiện 
căn hộ đắc. Phạn là kusalamũlasamavadhãnagatäã, có nghĩa 
thành tựu viên mãn thiện căn. Thiện căn của Bồ tát chính 
là bồ đề tâm. Hạnh và nguyện của Bồ tát qua thực hành lục 
độ làm cho thiện căn ây của Bồ tát lớn mạnh và viên thành 
Phật quả. Nên Bồ tát thành tựu vô lượng công đức là từ nơi 
hạnh và nguyện của bồ đề mà thành tựu. 

Đại nguyện này, còn gọi là Văn danh quy g1a nguyện, 
Tu hành cụ túc ích nguyện, Văn danh cụ đức nguyện... 
Phạn văn thuộc đại nguyện 42. Hán thuộc đại nguyện 46. 


43 Nguyện trong định thấy Phật 


Phạn Devangari: 
va tai sìfwTHe4 giếriIRtìd - s401rtseìs cìzIIdg sìfTsi 
3 trang “In ti site 43 ai qìftKTeT SEVZSÍEETRV 
smtìarrieq siÊaideat qÑnmri getri vwtad: egafki g Si 
tre fmrztzrasìfqugqzednl Hị diqzzrdvi trai, 
Phạn La Tĩnh: 
Sacenme bhagavan bodhipräaptasya sahanamadheya 
- Šravanat tadanyesu lokadhatusu bodhisatväa na 
samantanugatam nãma samadhim pratilabheran, yatra 
sthtvãa bodhisatväa cekasanavyathãrena aprameya 
asamkhyeyäcIntyätulya aparimanan buddhãn bhagavatah 
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satkuvanti, sa calsam samadhirantarä vipranašyedyävad 
bodhimanda - paryantam, mã tävadaham anuttaraim 
samyaksambodhim abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Sau khi con thành bậc giác ngộ, nếu 
các vị Bồ tát ở những cõi nước khác đều nghe danh hiệu 
con, liền chứng đắc thiền định tên là Phổ chí và những vị 
Bồ tát ấy an trú ở trong thiền định này, cho đến khi thành 
bậc giác ngộ, thường diện kiến Chư Phật - Thế Tôn cùng 
khắp vô số, vô lượng, không thể nghĩ lường với thời gian 
khoảng chừng nháy mắt mà thiền định của họ không hề 
tán thất, thì con mới nhận lấy ngôi Vô thượng Chánh giác. 

Hản: 


‡t 3Ÿ ?h1u2 BỊ L3 * ñh ⁄š MÌ , 8 † lý Ã¡k.1f 
="Ẻ*t:4 Z=E#£ T W.?h Rất Z 2Í nỊ JŠ:?Á — 1J-3e - 
3 * SE, 

Ẩm: 


Thiết ngã đắc Phật, tha phương quốc độ, chư Bồ tát 
chúng, văn ngã danh tự, giai tất đãi đắc, phố đăng tam 
muội, trú thị tam muội, chí vu thành Phật, thường kiến 
vô lượng, bất khả tư nghị, nhất thiết Như lai. Nhược bắt 
nhĩ giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, các chúng Bồ tát ở những cõi 
nước khác, khi nghe danh hiệu con, đều được thiền định bình 
đăng cùng khắp, an trú ở trong thiền định này cho đến khi 
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thành Phật, thường thấy hết thảy Như Lai số lượng không 
thê kế xiết, không thê nghĩ bàn. Nếu không phải vậy, thì con 
không nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- $4nanfãnugafam nãma samadhim: Thiền định có 
tên là Phổ chí. Hán dịch là Phổ đẳng tam muội. 

- bodhimandaparyanfam: Chứng bồ đề tràng. Hán 
dịch là điệu bô đề hay đạo tràng. 

- Satkuvanri: Họ thường thấy, họ diện kiến. Hán dịch 
là thường kiến, cung kính, tôn trọng. 

Đại nguyện này, Phạn văn là nguyện 43. Hán là nguyện 45. 

Nội dung của nguyện này, Bồ tát của cõi Tịnh độ Phật 
A Di Đà không rời thiền định mà vẫn thường diện kiến 
vô số chư Phật - Thế Tôn. 

Thiền định Samantaãnugafan nãma samadhim, Hán 
gọi là thiền định Phổ chí hay Phố đăng. Đối với thời gian, 
thì Bồ tát ở trong thiền định này, nhiếp phục hết thảy 
phiền não từ thô trọng đến vi tế, cho đến khi nhất tâm và 
thành Phật. Đối với không gian, thế giới tuy vô lượng, 
vô số, vô biên, không thể tính hết, không thể nghĩ lường, 
nhưng không ra ngoài nhất tâm. 

Bồ tát do nhiếp phục hết thảy vọng tâm, nên tâm 
thường lưu trú ở nơi nhất chơn pháp giới, tức là nơi pháp 
thân bình đắng của chư Phật. 

Do tâm Bồ tát thường lưu trú ở nơi thiền định nảy, nên 
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thường thấy được vô số, vô lượng, vô biên bản thân chư 
Phật khắp cả mười phương, qua bản tâm thanh tịnh của 
mình hay chính nơi bản tâm thanh tịnh của chính mình, 
mà Bồ tát diện kiến chư Phật khắp cả mười phương, hay 
diện kiến pháp thân của các ngài. 

Đại nguyện này, Hán còn gọi là Thường kiến chư 
Phật ích nguyện, Trú định kiến Phật nguyện, Phổ đẳng 
tam muội nguyện, Bắt ly chư Phật nguyện... 


A 4 Nguyện tùy niệm nghe pháp 


Phạn Devanagari: 
am xnI4aqi simffrq đã gøãầ tì 4l: we1niai wảg: d 
ssrewi tttàsIninIpt0àg: 3đ đsredi qefrdìcIs[a 20T: HỊ 
qiqsgnd traaẻ - imfidgdìan. 

Phạn La Tĩnh: 
Sacenme bhagavan bodhipräptasya tatra buddhaksetre 
ye satväh pratyaJat bhaveyuh te vyathãripam 
dharmade$anam - äkañikseyuh $rotum, tatharipäam 
sahacittopadanna $rnuyuh, mã tãvadaham anuttaram 
samyaksambodhim abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Sau khi con thành bậc giác ngộ, nếu 
những chúng sanh nảo phát nguyện vãng sanh về cõi Phật 
ấy của con, mà họ mong muốn nghe pháp như thật, khi 
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khởi tâm, nghe pháp như thật, họ liền được nghe, thì con 
mới nhận ngôi Vô thượng Chánh giác. 


Hàn. 
‡t ‡\ f# 0 BỊ tỳ ‡t Pš lỗ ‡t 4 #ã 9ƒ 2 MÌ +  jÄ/# Bl 3 
fR 3ï 7F LE l 

Âm: 


Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ tát, tùy kỳ chí 
nguyện, sở dục văn pháp, tự nhiên đắc văn. Nhược bất 
nhĩ giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, các chúng Bồ tát ở trong 
nước con, tùy theo chí nguyện muốn nghe pháp của họ là 
tự nhiên được nghe. Nếu không phải vậy, thì con không 
nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- sahacittopädaänna: Liền khởi tâm. 

- dharmadesanamakankseyuhé$rotưm: Ước nguyện 
được nghe pháp. Hán dịch là Tùy kỳ chí nguyện sở dục 
văn pháp. 

Trong kinh Phật thuyết A Di Đà ghi lại rằng, bấy giờ 
đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi Tôn giả Xá Lợi Phất mà 
bảo: “Từ quốc độ này, hướng về phía Tây, trải qua mười 
vạn ức cõi nước chư Phật, có một cõi nước tên là Cực 
Lạc. Cõi nước Ấy, có đức Phật giáo chủ danh hiệu là A Di 
Đà, hiện nay vẫn còn đang thuyết pháp”. (Phật Thuyết A 
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Dị Đà Kinh, La Thập dịch, tr.346c, Đại Chính 12). 

Như vậy, ta biết cõi Cực Lạc Tây phương và danh 
hiệu của Phật A Di Đà là qua lời chỉ dạy của đức Phật 
Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ thời hiện tại 
của thế giới Ta Bà, thế giới mà chúng ta đang cư trú, còn 
đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ thời hiện tại của thế giới 
Tịnh Độ Tây phương, và như lời đức Phật Thích Ca dạy 
là hiện nay, đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp nơi 
thế giới của Ngài. 

Không những vậy mà đức Phật Thích Ca còn dạy, ở 
nơi thế giới Cực Lạc của đức Phật A Di Đà, còn có các 
loại chim lạ đẹp, màu sắc xen nhau, đại loại như Bạch 
hạc, Không tước, Anh vũ, Xá lợi, Ca lăng tần già, Cộng 
mạng. Các loại chim ấy, ngày đêm sáu thời, thường hót ra 
những âm thanh hòa nhã. Trong âm thanh ấy, thường diễn 
xướng các pháp thoại như: Năm căn bản, Năm năng lực, 
Bảy thành phần tuệ giác, Tám thành phần thánh đạo... 
Chúng sanh trong cõi nước của Ngài, khi nghe âm thanh 
Ấy, họ đều nhớ đến Phật, nhớ đến Pháp, nhớ đến Tăng. 

Đức Phật Thích Ca còn dạy, cõi nước Phật A DI Đà, 
cái tên ba nẻo đường xấu ác còn không có, huống gì là 
có sự thật về con đường ấy. Các loài chim ấy đều do đức 
Phật A Di Đà, vì muốn pháp âm được lưu truyền mà biến 
hóa ra những loài chim ấy. 

Đức Phật Thích Ca còn nói với Tôn giả Xá Lợi Phất 
rằng: “Ở cõi nước Cực lạc của Phật A Di Đà, gió nhẹ thối 
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động hàng cây báu và lưới báu, phát ra những âm thanh 
tuyệt diệu, ví như trăm ngàn nhạc khí cùng hòa tấu một 
lúc. A1 nghe âm thanh Ấy, tâm tự nhiên liền sanh ra nhớ 
đến Phật, nhớ đến Pháp, nhớ đến Tăng”. (Phát thuyết A 
Dị Đà Kinh, La Thập, tr.347a, Đại Chính 12). 

Như những lời đức Phật Thích Ca chỉ dạy ở trong 
kinh Phật thuyết A Di Đà, cho ta thấy rằng, chúng sanh 
ở thế giới Tây phương của Phật A Di Đà, ở đâu và lúc 
nào cũng có thể được nghe pháp thoại, qua nhiều hình 
thức, qua nhiều phương tiện khác nhau, tùy theo đức tin 
Tịnh độ và khả năng nhiếp phục tâm, cũng như khả năng 
loại trừ phiền não nơi tâm của họ, mà được nghe pháp 
và ngộ pháp. 

Chúng sanh hay hàng Bồ tát ở thế giới Tịnh độ Phật 
A Di Đà được nghe pháp và có thể chứng ngộ được pháp, 
tùy theo ý nguyện và từ năng lực gia trì của đại nguyện 
này. 

Nên, đại nguyện này, Hán còn gọi là Tùy ý văn pháp 
nguyện, Văn pháp tự tại nguyện, Tùy dục đắc văn ích 
nguyện... 
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A h Nguyện không còn thoái lui 


Phạn Devanagari: 
tra tran đìfmIHe1 q3 qøã dang qaa3g 3 s đìEnrel 
tra zin 3z: tì qenItìa - siauratìaEtaI xtàgt - da: 
tiratiäÌ: mĩ aIi4sefd qriatidifn siÑrdqgìan, 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavan bodhipräptasya tatra buddhaksetre 
tadanyesu buddhaksetesu ye ca bodhisatvä mama 
namadheyaýrnuyuh {e sahanamadheyašravanan 
nävaIvartikã bhaveyur anuttarayäh samyaksambodheh, 
mã tavadaham anuttaram samyaksambodhim 
abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Sau khi con thành bậc giác ngộ, nếu 
các vị Bồ tát ở nơi những cõi Phật khác, thì họ ở ngay nơi 
những cõi Phật đó, mà nghe danh hiệu của con, liền được 
Vô thượng giác không còn thoái lui, ngay lúc khi đang nghe 
danh hiệu ấy, thì con mới nhận ngôi Vô thượng Chánh giác. 

Hán: 

34 #\đŸ 01u 2 BỊ + 3# # là BỊ đt 8 FPT £ RE 
lệ # St 

Âm: 

Thiết ngã đắc Phật, tha phương quốc độ, chư Bồ tát 
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chúng, văn ngã danh tự, bất tức đắc chí, bất thối chuyển 
giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, các chúng Bồ tát ở trong 
những cõi nước khác, nghe đến danh hiệu con, ngay đó 
không đạt được bậc Bồ tát không còn quay lại, thì con 
không nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chú giải: 

- nãvaivartikã: Không thoái chuyển, không thoái lui. 
Hán dịch là bất thoái chuyên. Bồ tát tu tập tâm không 
còn bị dao động bởi các loại phiền não, thì mới có khả 
năng tiễn lên, không còn thoái lui với chí nguyện mong 
cầu địa vị Vô thượng Chánh giác. 

Không thoái chuyển có nhiều nhà Phật học giải thích 
sâu cạn khác nhau: 

Theo Châu Hoành (1532 - 1612), có bốn bắt thoái 
như sau: 

1- Nguyện bất thoái: Chỉ cho hành giả phiền não chưa 
đoạn hết mà sanh về cõi Tịnh độ phàm thánh đồng cư. 

2- Hành bất thoái: Chỉ cho những hành giả đã đoạn trừ 
những sai lầm thuộc về nhận thức và những sai lầm thuộc 
về tư niệm, và đã sanh về cõi Tịnh độ phương tiện hữu dư. 

3- Trí bất thoái: Chỉ cho hành giả đã đoạn trừ được 
một phần phiền não vô minh, và sanh vào cõi Thật báo 
vô chướng ngại. 
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4- Vị bất thoái: Chỉ cho hành giả đã diệt trừ hết thảy những 
sai lầm của nhận thức, của tâm và của trí và sanh vào cõi 
Thường tịch quang. (Châu Hoành - 4 2¡ Đà sớ sao, quyền 3). 

Theo Trí Húc (1599 - 1655) bất thoái có bốn loại như sau: 

1- Niệm bắt thoái: Chỉ cho hành giả phá trừ vô minh, 
hiển bày Phật tính, mà trực tiếp sinh về cõi Thường tịch 
quang thật báo phần chứng. 

2- Hành bất thoái: Chỉ cho hành giả đoạn trừ những 
sai lầm thuộc về nhận thức, các tư niệm và những sai lầm 
nhỏ nhặt như cát bụi, mà sinh về cõi Phương tiện và hướng 
tới Tịnh độ cực lạc. 

3- Vị bất thoái: Chỉ cho hành giả đới nghiệp vãng 
sanh, mà sanh về Tịnh độ Phàm thánh đồng Cư. 

4- Tất kính bất thoái: Bất luận là người niệm Phật 
chí tâm hay tán tâm, hữu tâm hay vô tâm, hiểu hay không 
hiểu, nhưng một khi danh hiệu Phật A Di Đà, hay danh 
hiệu của chư Phật trong sáu phương đã đi qua thính giác, 
thì dù họ phải trải qua trăm ngàn vạn kiếp trong sinh tử, 
cuối cùng nhờ nhân duyên ấy, nên rồi cũng được độ thoát. 
(Trí Húc - 4 Di Đà kinh yếu giải, Đại Chính 37). 

Đại nguyện này có tác dụng yêm trợ cho các vị Bồ 
tát vượt qua những chướng ngại, làm suy thoái tâm bồ 
đề để vững chãi tiễn lên quả vị Vô thượng Bồ đề hay cõi 
Thường tịch quang của Tịnh độ qua Tín - Hạnh - Nguyện. 

Nên nguyện này, Hán gọi là Văn danh bất thoái 
nguyện, Thính danh tức chí đắc bất thoái chuyển nguyện, 
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Gia lực bất thoái chuyển nguyện, Đắc bất thoái chuyển 
nguyện... Đại nguyện nảy là nguyện 45 trong Phạn văn 
và nguyện 47 trong Hán văn. 


4B Nguyện được Tam pháp nhẫn 


Phạn Devanagari: 
tinh trTaai sìfùmiirca gsIrcisziùà dì dìfsi ta ainai sua: 
tì qeaInìa - sqaIeinfàdladdìa: sirdì: niàenn aràafj#I 
tt ggtiddiìia: mi dIqsztrdii trrgriaifnqfiqgàag. 

Phạn La Tĩnh: 

Sacenme bhagavan bodhipräptasya buddhaáýästur 
buddhaksetresu te bodhisatvä mama namadheyam 
§rnuyuh, te sahanamadheya - §ravanãt 
prathamadvitiyatrtyaäh ksanth pratilabherannaivaivartik 
abhaveyur - buddhadharmasamghebhyah, mã tavadaham 
anuttaram samyaksambodhim abhisambudhyeyam// 

Việt: 

Bạch Thế Tôn! Sau khi con chứng bồ đề, trở thành 
bậc Thầy giác ngộ, nếu những vị Bồ tát ở những cõi Phật 
khác, nghe được danh hiệu con, thì ngay lúc nghe danh 
hiệu Ấy, liền không đạt được các kham nhẫn thứ nhất, 
thứ nhì, thứ ba; không đạt được địa vị không thoái lui 
đối với Phật, Pháp, Tăng, thì con không nhận lấy ngôi 
Vô thượng Chánh giác. 
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Húản: 
3t 4 1lb2 BỊ L3 # là Ê MÌ # # 3  F† f‡ # 55 — 
?ã —?P =3 8:24 8 1lbš% 2E fb bỊ fŸ 18 l‡ 3X Tứ TẾ 

Ẩm: 

Thiết ngã đắc Phật, tha phương quốc độ, chư Bồ tát 
chúng, văn ngã danh tự, bất tức đắc chí, đệ nhất, đệ nhị, 
đệ tam pháp nhẫn, ư chư Phật pháp, bất năng tức đắc, bất 
thối chuyển giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: 

Giả sử khi con thành Phật, các chúng Bồ tát ở những 
cõi nước khác, khi nghe danh hiệu con, ngay đó không 
được pháp nhẫn đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, ở trong pháp 
của chư Phật, không chứng đắc địa vị không còn chuyển 
động, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 


Chủ giải: 

- buddhasãsiur: Bậc Thầy giác ngộ. 

- prathama: Thứ nhất. 

- dwifiya: Thứ hai. 

- frtiya: Thứ ba. 

- ksãntïh: Kham nhẫn. 

- buddhadharmasamghebhyah: Câu trúc theo xuất xứ 
cách hay biến cách 5 số nhiều. Nghĩa là từ Phật Pháp Tăng. 

Nhẫn thứ nhất, thứ nhì và thứ ba, Hán dịch là đệ nhất, 
đệ nhị, đệ tam pháp nhẫn, hoặc dịch đệ nhất, đệ nhị, đệ tam 
chư nhẫn và Phạn văn là prathamadvitiyatrtiyah ksanHh. 
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Nhẫn là do giác ngộ được bản thể của vạn hữu và 
nhận ra được tính chân như đối với sự và lý nơi mọi hiện 
hữu Ấy, mà tâm được an lạc, nên gọi là nhẫn hay kgãrứi. 

Nhẫn có ba loại: 

1- Âm hưởng nhân: Phạn văn là ghogãnugama- 
dharmaksãrri. Hán dịch là tùy thuận âm thanh pháp nhẫn. 
Nghĩa là do lắng nghe giáo pháp mà tâm được yên ôn. 
Hàng Bồ tát ở vị trí Thập tín, nhờ nghe pháp âm mà liễu 
ngộ pháp tính, nên gọi là âm hưởng pháp nhẫn. 

2- Nhu thuận nhân: Phạn văn làanulomikidharmaksandi. 
Hán dịch là tư duy nhu thuận nhẫn hay nhu thuận pháp 
nhẫn. Nghĩa là do tự mình tư duy mà giác ngộ và thuận 
hợp với chân lý. Các vị Bồ tát ở vào địa vị tam hiền gồm: 
Thập trú, Thập hạnh, Thập hướng, do quý vị đã nhiếp 
phục được mê lầm của phiền não và nghiệp, nên an trú 
được tự tính vô sanh nơi sáu trần là sắc, thanh, hương, 
vị, xúc và pháp, nên gọi là nhu thuận pháp nhẫn. 

3- Vô sanh pháp nhân: Phạn văn là anutpattika- 
dharmaksãnti. Hán dịch là vô sanh nhẫn pháp. Nghĩa là 
có niềm tin và có khả năng nhận ra lý chân như không 
sinh nơi vạn hữu và an trú vững chãi nơi lý ấy, để tiễn 
bước trên con đường tu học, nên gọi là vô sanh pháp 
nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn còn gọi là tuệ an trú vững chãi 
ở nơi lý không sanh diệt, nên gọi là vô sanh nhẫn. Hàng 
Bồ tát ở vào vị trí sơ địa là có được nhẫn này. 

Bồ tát tu tập thường quán sát và giác ngộ lý vô tướng 
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nơi các tướng, lý vô sanh nơi các pháp sinh diệt, và 
thường an trú tâm nơi sự quán chiếu ấy, nên bất động đối 
với lục trần, gọi là vô sanh pháp nhẫn. 

Một số nhà Phật học giải thích Vô sanh pháp nhẫn 
là an trú ở nơi pháp vô sanh. Vô sanh là Niết bàn. An trú 
vô sanh chính là an trú ở tự tánh Niết bàn. 

Theo Quán kinh tự phần nghĩa, do thấy cõi Tịnh độ 
của Phật A Di Đà mà sanh tâm vui mừng, nên được ba 
pháp vô sanh nhẫn: 

1- Hỷ nhân: An nhẫn do tâm vui mừng khi thực hành 
Tịnh độ. 

2- Ngộ nhân: An nhẫn do tâm giác ngộ được cả sự 
và lý Tịnh độ. 

3 - Tín nhân: An nhẫn do tâm tin tưởng vào thế giới 
Tịnh độ. 

Ý nghĩa tam pháp nhẫn có nhiều cách giải thích sâu 
cạn khác nhau, tùy theo sở ngộ và chỗ lập tông của người 
chú giải. 

Với đại nguyện này, đức Phật A Di Đà yếm trợ năng 
lực tu tập và hành đạo cho các vị Bồ tát trong mười 
phương, khiến ngay nơi trú xứ đang tu tập và hành đạo 
của quý vị, tùy theo sức nghe và sự quán chiếu của họ, 
mà đi vào địa vị các nhẫn, bước lên địa vị Bồ tát không 
thoái chuyển đối với đạo quả Vô thượng bồ đề. 

Đại nguyện này, Phạn văn là nguyện thứ 46. Hán là 
đại nguyện 48.m 
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